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PHẦN MỞ ĐẦU 

                                                                                                 

1. Lí do chọn đề tài   

1.1. Trong chương trình (CT) và sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn phổ thông 

hiện nay, bên cạnh các văn bản văn học, văn bản thông tin, học sinh (HS) còn 

được học một số văn bản nghị luận (VBNL). Tuy số lượng VBNL được học ở cả 

hai cấp Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) không nhiều, 

chỉ chiếm 12% tổng số văn bản được học trong CT nhưng các văn bản này đóng 

vai trò rất quan trọng đối với việc tăng cường hiểu biết, rèn luyện tư duy và rèn 

luyện kĩ năng diễn đạt của HS.  

Trước hết, đề tài của VBNL trong CT, SGK đề cập nhiều vấn đề trọng đại 

của đất nước, nhân loại và những vấn đề gần gũi, có ý nghĩa với đời sống con 

người. Vì vậy, nếu việc dạy học đọc hiểu các VBNL đạt kết quả tốt, HS sẽ có  

được những hiểu biết sâu sắc về các vấn đề liên quan đến đất nước và con người, 

mở rộng tri thức về thế giới, từ đó xác định cho mình nhận thức đúng đắn về các 

các vấn đề của đời sống và có hành động tích cực trong việc phát hiện, giải quyết 

những vấn đề nảy sinh hằng ngày hằng giờ trong cuộc sống, góp phần hoàn thiện 

nhân cách của các em. 

Bên cạnh đó, VBNL trong CT đều là những áng văn tiêu biểu. Được tiếp 

cận với tác phẩm của những cây bút nghị luận tài hoa, bản lĩnh, có trái tim nhiệt 

huyết, HS sẽ có điều kiện học hỏi phương pháp lập luận, tư duy phê phán, năng 

lực sáng tạo và cách  sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt gãy gọn quan điểm của mình, 

thuyết phục người đọc, người nghe tin tưởng và hành động theo quan điểm đó.   

1.2. Tuy nhiên, trong thực tế, có thể thấy việc dạy và học VBNL vẫn chưa 

đạt được hiệu quả mong đợi. Thực trạng này một phần xuất phát từ phương pháp 

dạy học. Khảo sát thực tế dạy học đọc hiểu VBNL ở trường THPT hiện nay, 

chúng tôi nhận thấy GV khi dạy học vẫn thiên về trang bị kiến thức cho HS hơn 

là coi trọng việc tổ chức hoạt động để rèn kĩ năng đọc hiểu cho HS. Đặc biệt, giờ 

đọc hiểu VBNL mới chỉ dừng lại ở việc đọc hiểu các VB cụ thể trong SGK mà 

chưa giúp HS hình thành phương pháp đọc hiểu để đọc những VB cùng thể loại 
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nghị luận ngoài CT. Phương pháp dạy học này đã khiến học sinh thụ động, thiếu 

sáng tạo, chưa có phương pháp tự học.  

1.3. Để nâng cao chất lượng dạy đọc hiểu VBNL ở trường trung học phổ 

thông, tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động cho HS, giúp HS 

có phương pháp tự học VBNL, cần đổi mới đổi mới mạnh mẽ PPDH, xây dựng 

một quy trình tổ chức giờ dạy học đọc hiểu VBNL phù hợp với đặc trưng thể loại 

và có tính khả thi, đồng thời chú trọng tổ chức những hoạt động học tập phù hợp 

ngoài giờ học, giúp HS có thêm điều kiện để hiểu VBNL được học trong CT, 

SGK và vận dụng những hiểu biết đó vào cuộc sống. 

Đây là những lí do, xuất phát từ nhu cầu thực tế của một giáo viên (GV) 

Ngữ văn, đã thúc đẩy chúng tôi chọn vấn đề dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận 

ở trường THPT làm đề tài luận án của mình.  

1.4. Việc lựa chọn đề tài của chúng tôi cũng xuất phát từ yêu cầu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) nói chung và CT giáo dục Ngữ văn 

nói riêng nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của người học. 

Cũng như nhiều lĩnh vực khác, trong giáo dục, “đổi mới, biến đổi, cách tân và 

cải cách giáo dục ở những mức độ khác nhau là trào lưu của thời đại mang tính 

toàn cầu” [28, tr.58]. Ở Việt Nam, trước những đòi hỏi của từng thời kì lịch sử 

cụ thể, giáo dục cũng đã có những cải cách đáng kể, tạo chuyển biến mạnh mẽ 

về chất lượng nhân lực phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát 

triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, khoa học giáo dục, sự cạnh tranh 

quyết liệt trên nhiều lĩnh vực giữa các quốc gia, giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ 

hơn nữa. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban 

hành Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

(04/11/2013). Nghị quyết xác định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao 

dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục 

từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất 

người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường 

kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. 
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Thực hiện Nghị quyết 29, Chính phủ đã trình Quốc hội Đề án đổi mới CT 

và SGK phổ thông với mục tiêu phát triển năng lực của người học. Theo đó, CT 

và SGK sẽ chú ý phát huy trải nghiệm của HS, tạo điều kiện cho HS vận dụng 

những kiến thức học được để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hằng 

ngày của các em. Mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của HS đòi hỏi việc 

dạy học nói chung và dạy học Ngữ văn nói riêng phải mạnh dạn đổi mới để tạo 

ra những chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động cho HS.  

Nghiên cứu việc dạy học đọc hiểu VBNL là một cách để thực hiện yêu cầu 

đổi mới việc dạy học Ngữ văn và đổi mới dạy học nói chung ở trường THPT.   

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

2.1. Một số kết quả nghiên cứu ở nƣớc ngoài và trong nƣớc về đọc hiểu 

và đọc hiểu VBNL       

2.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài về đọc hiểu và đọc hiểu VBNL  

Ở nước ngoài, khái niệm đọc hiểu đã được đề cập từ những năm 40 của thế kỉ 

XX. Theo các nhà nghiên cứu, mục đích của đọc là để hiểu và yêu cầu đối với việc 

đọc là phải hiểu, nhưng nội hàm của đọc hiểu là gì thì có nhiều ý kiến khác nhau. Có 

thể khái quát quan niệm về đọc hiểu của các tác giả từ việc giải đáp ba vấn đề sau: 

a) Vấn đề thứ nhất: Yêu cầu đối với hiểu chỉ là hiểu nghĩa sự kiện hay bao 

gồm cả việc hiểu nghĩa giữa các dòng chữ và ngoài các dòng chữ? 

William Grabe và Fredricka L. Stoller trong cuốn Teaching and research 

reading (Giảng dạy và nghiên cứu về đọc) quan niệm “hiểu chỉ là hiểu nghĩa sự 

kiện”. Các tác giả viết: “Đọc hiểu có thể bao gồm sự hiểu biết và phục hồi các 

chi tiết, sự kiện, các ví dụ. Nhìn chung, các khía cạnh quan trọng nhất của đọc 

hiểu là hiểu ý tưởng chính” [155, tr.141].  

Ngược lại, Martha Rapp Ruđell trong cuốn Teaching content reading and 

writing (Nội dung dạy đọc và viết) đưa ra ba cấp độ của đọc hiểu như sau: Thứ 

nhất, hiểu nghĩa đen - cấp độ này có nguồn gốc từ “đọc trên dòng” (read the 

lines), đòi hỏi người đọc hiểu biết về ý tưởng được tuyên bố trực tiếp trong văn 

bản. Thứ hai, hiểu nghệ thuật diễn đạt - cấp độ này có nguồn gốc từ “đọc giữa 

dòng” (read between the lines), người đọc phải hiểu được mối quan hệ giữa các 
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yếu tố văn bản không được nói trực tiếp. Thứ ba, hiểu ứng dụng - cấp độ này có 

nguồn gốc từ “đọc vượt dòng” (read beyond the lines), người đọc hiểu được các 

mối quan hệ mới giữa các thông tin trong văn bản và các thông tin trong sự hiểu 

biết từ trước [148, tr.118].  

Chúng tôi đồng tình với quan niệm của Martha Rapp Ruđell về đọc hiểu. 

Quan niệm này phản ánh đầy đủ những mục đích đọc khác nhau: có người đọc 

chỉ để tìm kiếm thông tin sự kiện (read the lines), nhưng cũng có người đọc còn 

để tìm hiểu quan điểm của tác giả hoặc để chia sẻ với những trải nghiệm sống 

của mình. Và dù mục đích ban đầu có thể chỉ là tìm kiếm thông tin, nhưng trong 

quá trình đọc, người ta vẫn cảm nhận được những điều tác giả muốn gửi gắm 

đằng sau các dòng chữ. Cả VB hư cấu lẫn VBNL không chỉ có một ý nghĩa duy 

nhất mà giá trị của nó còn nằm ở phía độc giả khi đọc - kiến tạo ý nghĩa cho nó. 

Đọc văn có thể tạo ra một thế giới trong tâm trí chúng ta. Chúng ta có thể gặp các 

nhân vật hấp dẫn, có thể tham gia vào những tình huống thú vị, khám phá những 

ý tưởng mới và trải nghiệm về cảm xúc. Chúng ta có thể xem và tự hỏi về những 

điều chưa quen, chưa được trải nghiệm. Chúng ta có thể khóc, cười và suy nghĩ. 

Giá trị văn bản văn học nằm ở chỗ nó giúp người đọc suy nghĩ hơn là những gì 

nó nói - nghĩa là “đọc vượt dòng” (read beyond the lines). Đấy mới là đọc hiểu.  

Tóm lại, khi đọc một VB thì điều quan trọng không phải chỉ là hiểu những 

thông tin sự kiện mà tác giả cung cấp mà quan trọng hơn là người đọc phải hiểu 

được sâu xa, thậm chí là mới hơn những điều tác giả nói. Và như vậy, nội hàm 

khái niệm hiểu không chỉ giới hạn ở hiểu nghĩa sự kiện mà còn bao hàm cả hiểu 

nghĩa hàm ẩn giữa những dòng chữ và nghĩa ngoài trang sách. Trong giáo dục, 

quan niệm này sẽ không dẫn đến chỗ giới hạn nhiệm vụ dạy học đọc hiểu chỉ là 

hiểu thông tin sự kiện.  

b) Vấn đề thứ hai: Đọc hiểu chỉ có nghĩa là đọc và hiểu VB hay bao gồm cả 

đánh giá VB?  

Trong số những người quan niệm đọc hiểu chỉ là đọc và hiểu VB có các tác 

giả H. Alan Robinson, Tony Buzan,William Grabe, Fredricka L. Stoller...  

H. Alan Robinson trong bài viết Comprehension: an Elusive concept (Hiểu: 

một khái niệm khó nắm bắt) tại Hội thảo khoa học về việc đọc lần thứ 4 được tổ 
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chức ở Brisbane, Australia từ 25 đến 27/08/1978 1 đã nêu quan niệm: “Đọc hiểu 

là sự khác biệt giữa những gì ai đó biết về một chủ đề trước khi đọc và những gì 

họ sở hữu sau khi đọc. Thông tin hoặc ý tưởng này luôn được điều chế bởi người 

đọc” [152, tr.3]. Tham luận này cho rằng khi người đọc có kiến thức nền, nhận 

thức của họ sẽ trở nên chắc chắn hơn, mặt khác việc đọc hiểu cũng phụ thuộc vào 

bản chất của diễn ngôn và thái độ người viết bởi vì khi ngôn ngữ viết xa lạ với 

ngôn ngữ người đọc, thì việc hiểu sẽ trở nên khó khăn hơn. 

Tiêu biểu cho quan niệm đọc hiểu chỉ là đọc và hiểu VB có Tony Buzan. 

Trong cuốn Tăng tốc độ đọc hiểu để thành công xuất bản năm 2006, Tony Buzan 

phân loại 7 bước đọc hiệu quả, trong đó đọc hiểu được xem là một thao tác của 

đọc hiệu quả. Ông quan niệm: Đọc hiểu là quá trình kết hợp toàn bộ các phần 

thông tin đang đọc với tất cả các phần tương thích khác mà chưa bao hàm việc 

phân tích, phê bình, đánh giá [113].  

Cùng quan điểm với Tony Buzan, hai tác giả cuốn Teaching and research 

reading (Giảng dạy và nghiên cứu về đọc) là William Grabe và Fredricka L. 

Stoller trong công trình của mình cũng viết: “Đọc hiểu có thể bao gồm sự hiểu 

biết và phục hồi các chi tiết, sự kiện, các ví dụ. Nhìn chung, các khía cạnh quan 

trọng nhất của đọc hiểu là hiểu ý tưởng chính” [155, tr.141]. 

Khác với các nhà nghiên cứu nói trên, có một số tác giả quan niệm đọc hiểu 

không chỉ dừng ở việc đọc và hiểu mà còn bao hàm cả việc biết đánh giá VB. Đó 

là quan niệm của Marion D. Jenkinson, Taffy E. Raphael, Efrieda H. Hiebert, 

Betty Mattix Dietsch...  

Marion D. Jenkinson trong bài viết Way of teaching (Cách dạy học) ở cuốn 

sách The teaching of reading (Dạy đọc) - tập hợp kết quả nghiên cứu của học giả 

từ nhiều trường đại học trên thế giới do Ban thư kí của UNESCO xuất bản năm 

1973, đã nêu quan điểm đọc hiểu của mình như sau: Đọc được định nghĩa là 

hành động phản ứng với các kí hiệu được in ra để tạo ra ý nghĩa (...), là một hình 

thức của tư duy, giải quyết vấn đề hay lí do, trong đó có việc phân tích, đánh giá 

                                           
1
  Hội thảo có sự tham dự của hơn 700 nhà giáo dục bàn về hiểu trong đọc sách. Đóng góp 

của hội nghị bao gồm các khía cạnh lí thuyết và  nhận thức về đọc hiểu, mức độ hiểu, quá 

trình thấu hiểu, tác dụng của việc đọc hiểu, ý nghĩa của việc đọc hiểu, thực hành đọc hiểu. 



 9 

và tổng hợp” [153, tr.45]. Marion D. Jenkinson chia quá trình đọc hiểu thành 3 

bước: nhận biết ý nghĩa, giải thích ý nghĩa, và đánh giá ý nghĩa. Có thể nói, việc 

nhấn mạnh quá trình này có thể đảm bảo cho người đọc một sự trưởng thành qua 

đọc sách.    

Chia sẻ với quan điểm trên, hai tác giả Taffy E. Raphael và Efrieda H. 

Hiebert trong cuốn Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản (năm 1995) cho rằng việc 

đọc bắt đầu từ đọc từ, hiểu văn bản, xem xét các ý nghĩa khác nhau của VB và 

cuối cùng là đánh giá văn bản theo quan điểm cá nhân [109]. Các tác giả Betty 

Mattix Dietsch trong cuốn Reasoning and writing well (Lập luận và viết tốt) bàn 

về các chiến lược đọc và phản hồi văn học cũng khẳng định: Khi chúng ta đọc, 

chúng ta đọc bằng kinh nghiệm của chúng ta: giải thích, suy luận, đánh giá, tạo 

ra ý nghĩa [143, tr. 304].  

Chúng tôi đồng tình với quan điểm cho rằng đọc hiểu bao gồm cả đánh giá, 

bởi vì đánh giá là điều tất yếu diễn ra khi đọc và cũng là một mục tiêu dạy học 

Ngữ văn. HS có được hướng dẫn cách đánh giá thông tin sự kiện và quan điểm 

của tác giả VB trong SGK thì mới có được bản lĩnh và phương pháp đọc các VB 

ngoài SGK cũng như tự mình phát hiện, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

cuộc sống hằng ngày. 

c) Vấn đề thứ ba: Quá trình đọc hiểu diễn ra như thế nào? 

Mortimer J. Adler và Charles Van Doren trong cuốn Phương pháp đọc sách 

hiệu quả (1940) - cuốn sách được đánh giá là sách hướng dẫn cách đọc lí thú và 

hiệu quả nhất dành cho độc giả phổ thông - đã quan niệm đọc hiểu là một quá 

trình bao gồm 4 cấp độ khác nhau là: đọc sơ cấp, đọc kiểm soát, đọc phân tích, 

và cấp độ cao nhất là đọc những VB khác đồng chủ đề. Theo các tác giả này, quá 

trình đọc hiểu không chỉ nâng tầm hiểu biết cho người đọc, mà quan trọng hơn, 

còn tạo ra ở người đọc khả năng phân tích một chủ đề có thể không nằm trong 

bất kì cuốn sách nào họ đọc. Đây mới là cách đọc hiệu quả. Bởi lẽ, điều quan 

trọng nhất của việc đọc không phải là để hiểu rõ nội dung cuốn sách, mà hơn thế, 

người đọc phải từ chỗ hiểu đi tới giải quyết những vấn đề, tình huống ngoài sách 

vở, đi tới khả năng tham gia đời sống một cách tích cực nhất [93].  
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Gần với quan điểm trên là ý kiến của Camilie Blachowicz và Donna Ogle 

trong cuốn Reading comprehension - strategies for Independent Learner (Đọc 

hiểu - chiến lược cho người đọc độc lập; 2008). Theo các tác giả, quá trình đọc 

hiểu trải qua 3 bước: Bước thứ nhất là Trước khi đọc (Before read), bao gồm các 

hoạt động Suy nghĩ (Think) và Dự đoán (Predict). Bước thứ hai là Trong khi đọc 

(As read), bao gồm các hoạt động tưởng tượng ra bức tranh trong tâm trí (Picture 

in mind) và tự đặt ra những câu hỏi (Questions). Bước cuối cùng là Sau khi đọc 

(After read), bao gồm các hoạt động Nói lại (Retell), Suy nghĩ  để kết nối (Think 

to connect) và Đọc lại (Reread). Theo hai tác giả, trình tự đọc này có khả năng 

nhắc nhở cho HS tầm quan trọng của sự tự quản lí, theo dõi trong hoạt động đọc 

[144, tr. 38]. 

Theo Camilie Blachowicz và Donna Ogle, việc đọc hiểu văn bản phi hư cấu 

này cũng theo quy trình 3 bước nói trên. Tuy nhiên, đối với văn bản phi hư cấu, ở 

bước Trước khi đọc, cần phải xem tiêu đề và phụ đề (titles and subtitles), những 

từ in đậm (boldface words), hình ảnh và chú thích (picture and captions), sơ đồ, 

biểu đồ và bản đồ (diagram, charts and maps). Văn bản phi hư cấu không yêu cầu 

dự đoán, hình dung, tưởng tượng như văn bản hư cấu mà phải xem xét (scan), 

kiểm tra (check), phải biết (know) và phải hiểu (understand) [144, tr.38]. Sau khi 

đọc văn bản phi hư cấu, điều quan trọng là HS đã học được những gì và những 

câu hỏi nào của các em đã được trả lời chứ không phải là có cảm xúc gì như đọc 

hiểu văn bản hư cấu.  

Những nghiên cứu về đọc hiểu VBNL của các tác giả nước ngoài nhìn 

chung bám sát quan điểm đọc hiểu VB nói chung bên cạnh yêu cầu đọc hiểu theo 

đặc trưng của loại hình nghị luận. Theo các tác giả, để đọc hiểu VBNL có hiệu 

quả, trước hết, người đọc phải nắm được nghĩa sự kiện. Nghĩa là phải nắm được 

một cách khái quát các chi tiết, đề tài và chủ đề của VBNL theo đặc trưng thể 

loại trước khi muốn hiểu sâu xa hơn quan điểm tư tưởng của tác giả (nắm nghĩa 

giữa dòng và nghĩa vượt dòng). 

Hai tác giả người Pháp A. Pagès và D. Rincé trong cuốn Lettres: Texte - 

Méthodé - Histoire Littéraire (Văn chương: Văn bản - Phương pháp - Lịch sử 

văn học) cho rằng để đọc hiểu một VBNL, cần trả lời một số câu hỏi sau:  
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- Luận đề mà tác giả đang bảo vệ có đối lập với luận đề đã bị bác bỏ không? 

- Những dấu hiệu nào chứng tỏ tác giả có một khoảng cách với luận đề? 

- Những vấn đề trong VB có hoàn toàn đối lập nhau không hay chúng chỉ 

đối lập nhau một phần? 

- Những lập luận nào bảo vệ cho luận đề của tác giả? 

- Những lập luận nào có lợi cho luận đề bị phản bác? 

- VB đó có đưa ra ví dụ hay không? Chức năng của các ví dụ đó là gì? 

- Các lập luận được kết nối với nhau như thế nào? [49, tr.16]  

Hai tác giả cuốn Write’s Choise (Sự lựa chọn của nhà văn) là William 

Strong và Mark Lester xuất phát từ quan niệm VBNL là loại VB cố gắng tác 

động và ảnh hưởng đến người đọc, để họ chấp nhận một ý tưởng hoặc đồng tình 

với một quan điểm, cho rằng để đọc hiểu VBNL, cần nắm vững mục đích của 

VB; nhận ra cấu trúc lôgic của VB; nắm được ý trọng tâm; nhận ra các bằng 

chứng, lí lẽ... [156]. Cùng một quan điểm như trên, các tác giả cuốn Les 

Techniques littéraies au Lyceé (Kĩ thuật văn học ở trường THPT) cho rằng: 

VBNL trình bày một hay nhiều quan điểm, thể hiện qua các đoạn văn và được 

làm nổi bật bởi các từ nối lôgic. Nghiên cứu VBNL cần chú ý một số phương 

diện như: hệ thống phát ngôn, trường từ vựng, các từ nối lôgic, các lời kêu gọi 

hướng đến người nghe [145].   
 

2.1.2. Nghiên cứu ở trong nước về đọc hiểu và đọc hiểu VBNL    

Ở Việt Nam, sự xuất hiện khái niệm đọc hiểu gắn liền với việc đổi mới CT, 

SGK Ngữ văn THPT vào đầu những năm 2000. Những vấn đề được quan tâm 

xung quanh khái niệm đọc hiểu là:  

a) Vấn đề thứ nhất: Phạm vi của đọc hiểu 

Có quan điểm cho rằng đọc hiểu chỉ là một phương diện trong quá trình đọc 

văn mà thôi, bên cạnh đọc hiểu còn có đọc thẩm mĩ. Đại diện cho quan niệm này 

là các tác giả Phan Trọng Luận và Đỗ Kim Hồi.  

Theo Phan Trọng Luận, đọc hiểu chỉ liên quan đến đọc các VB thông tin.  Vì 

chỉ “chú trọng nội dung khách quan chứ không săn tìm cái chủ quan của người 



 12 

viết VB” nên  “đọc hiểu không nói được nội dung hoạt động đặc thù của đọc văn”. 

Thuật ngữ thích hợp với đọc văn chương là đọc thẩm mĩ [88, tr.24].  

Đỗ Kim Hồi cũng cho rằng: “Xét một cách toàn diện và bản chất đặc thù 

của quá trình đọc văn thì đọc hiểu chỉ mới là một phương diện mà thôi. Đọc thẩm 

mĩ trong văn chương cực kì quan trọng. Người ta thường chia ra đọc hiểu và đọc 

thẩm mĩ. Đọc thẩm mĩ mang đặc trưng của đọc văn chương. Vì cách viết về đọc 

hiểu ở một vài tài liệu phần nào chưa rõ nên GV khi nói đến đọc hiểu cũng cần 

lưu ý thêm phương diện quan hệ thẩm mĩ của quá trình đọc văn bản văn học” 

[63, tr.15].  

Ngược lại, hầu hết các nhà nghiên cứu khác, tiêu biểu là Trần Đình Sử, 

Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Đỗ Ngọc Thống, 

Phạm Thị Thu Hương,... đều quan niệm đọc hiểu là quá trình thâm nhập đầy đủ 

và sâu sắc vào ý nghĩa và giá trị của VB thông qua nhiều hành động đọc (đọc 

phân tích, đọc trải nghiệm thẩm mĩ, đọc đánh giá, đọc sáng tạo,...).  

Tác giả Trần Đình Sử giải thích: “Đọc hiểu là một quá trình bao gồm việc 

tiếp xúc với VB, thông hiểu cả nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa hàm ẩn cũng như 

thấy được vai trò, tác dụng của các hình thức, biện pháp nghệ thuật ngôn từ, các 

thông điệp tư tưởng, tình cảm, thái độ của người viết và cả các giá trị tự thân của 

hình tượng nghệ thuật” [127, tr.265].  

Tác giả Nguyễn Thanh Hùng cũng khẳng định: “Đọc hiểu là một phạm trù 

khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy văn học. Bản thân nó là khái niệm có 

quan hệ với năng lực đọc, hành động đọc, kĩ năng đọc để nắm vững ý nghĩa của 

văn bản nghệ thuật ngôn từ. Đọc chính xác thì hiểu đúng. Đọc kĩ, đọc phân tích 

thì hiểu sâu. Đọc trải nghiệm thẩm mĩ thì hiểu được vẻ đẹp nhân tình. Đọc sâu, 

đọc sáng tạo thì hiểu được cái mới” [63, tr.26].   

Các tác giả Hoàng Hòa Bình và Nguyễn Minh Thuyết trong cuốn sách Phương 

pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ tiểu học (2012) phân chia VB thành hai loại là VB 

nghệ thuật và VB phi hư cấu. Đọc cả hai loại VB này, người đọc đều cần áp dụng 

phương pháp đọc hiểu. Cuốn sách dành sự quan tâm đặc biệt cho các biện pháp đọc 

hiểu VB nghệ thuật như tưởng tượng, liên tưởng, đọc diễn cảm,…. [4] 
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Vận dụng quan niệm đọc hiểu VB vào VBNL có công trình của các tác giả 

Hoàng Thị Mai, Kiều Thọ Long và một số luận án tiến sĩ. Về nội dung đọc hiểu 

VBNL, Hoàng Thị Mai và Kiều Thọ Long quan niệm: “Đọc hiểu VBNL là HS 

cảm hiểu, phân tích, đánh giá, khái quát được những giá trị cơ bản về nội dung 

và nghệ thuật của các VBNL cụ thể; rèn cho HS các kĩ năng đọc hiểu VB như: tri 

giác, liên tưởng, tưởng tượng, tóm tắt, phân tích, đánh giá, khái quát... [91, tr.8]. 

b) Vấn đề thứ hai: Quá trình đọc hiểu  

Theo tác giả Hoàng Hòa Bình trong cuốn Dạy học Ngữ văn ở trường phổ 

thông, quá trình đọc hiểu tác phẩm văn học có 4 cấp độ là:  (1) Đọc vỡ (đọc để 

hiểu ngôn từ); (2) Đọc sáng tạo (tái tạo hình tượng từ VB nghệ thuật); (3) Đọc 

khám phá (tìm hiểu ý nghĩa của tác phẩm, tư tưởng, tình cảm của tác giả hàm 

chứa trong các hình tượng nghệ thuật); (4) Đọc sâu (tìm hiểu đặc sắc nghệ thuật 

của tác phẩm) [7].  

Còn về việc đọc hiểu VBNL, SGK Ngữ văn 11, tập 2 nêu lên 5 yêu cầu đọc, 

cũng là 5 bước đọc hiểu, bao gồm: (1) Phát hiện vấn đề nêu lên trong tác phẩm; 

(2) Tóm lược các luận điểm và xác định mối quan hệ giữa chúng với nhau; (3) 

Cảm nhận tâm tư tình cảm; (4) Phân tích nghệ thuật lập luận, cách nêu chứng cứ, 

sử dụng ngôn ngữ, tác dụng của các biện pháp đó với từng vấn đề được trình bày 

trong nội dung tác phẩm nghị luận; (5) Nêu khái quát giá trị của tác phẩm nghị 

luận về cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật [12, tr. 110-111]. 
   

2.2. Một số kết quả nghiên cứu ở nƣớc ngoài và trong nƣớc về dạy học 

đọc hiểu và dạy học đọc hiểu VBNL  

2.2.1. Nghiên cứu ở nước ngoài về dạy học đọc hiểu và dạy học đọc hiểu VBNL       

Theo Micheal Pressley trong cuốn Handbook of reading reseach (Cẩm 

nang nghiên cứu đọc), điều quan trọng trong dạy học đọc hiểu là làm việc trên 

VB gốc. Chính vì vậy, việc đầu tiên cần làm là dạy đọc hiểu từ ngữ; phát triển 

vốn từ vựng và phát triển khả năng giải thích khái niệm là yếu tố căn bản trước 

tiên để giúp các em đọc hiểu VB tốt hơn [68, tr.10].  

Trong khi đó, tác giả  Marion D. Jenkinson thuộc Trường đại học Alberta 

(Canada) quan tâm đến biện pháp đặt câu hỏi và thiết kế bài tập, coi đây là những 
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biện pháp hữu hiệu nhất để nâng cao khả năng đọc hiểu của HS. Đặc biệt, tác giả 

rất quan tâm tới việc khuyến khích, cổ vũ HS đặt câu hỏi khi đọc. [153, tr.48].  

Báo cáo của H. Alan Robinson trong hội nghị đọc lần thứ 4 ở Brisbane 

(1978) cũng coi trọng vai trò của câu hỏi trong dạy học đọc hiểu.  Theo tác giả, 

sử dụng hệ thống câu hỏi phong phú là cách thức để GV đánh giá khả năng của 

từng HS cụ thể trong từng bài học [152, tr.4]. Bên cạnh đó, ông cho rằng GV cần 

quan tâm đến kiến thức nền của HS và hướng HS tới nhiều mục đích đọc khác 

nhau để gia tăng sự hiểu biết của họ. Theo ý kiến ông, GV phải “cố gắng tìm 

hiểu càng nhiều càng tốt về kho tàng kiến thức nói chung của mỗi HS; tuy nhiên, 

kiến thức nền nên được khai thác trước khi đọc một chủ đề cụ thể”.  

Từ kết quả thực nghiệm của hai GV Pardo và Woodman, các tác giả Taffy 

E. Raphael và Efrieda H. Hiebert cho rằng dạy học đọc hiểu cần phải tạo ra được 

một không gian đối thoại trong lớp học, trong đó mỗi HS đều tham gia đối thoại 

với tác giả cũng như các bạn cùng lớp nhằm xây dựng những hiểu biết của mình 

về tác phẩm [109, tr.263].  

Taffy E. Raphael và Efrieda H. Hiebert đồng thời cũng xác định 5 thủ thuật 

giúp HS hiểu VB - bao gồm cả VBNL (tập hợp trong tên gọi văn giải thích - bao 

gồm các dạng như tranh luận, thuyết phục... [109, tr.227]). Đó là: xác định ý 

chính; tóm tắt thông tin; suy luận; đặt câu hỏi; theo dõi khả năng hiểu, bao gồm 

tự đánh giá và điều chỉnh thủ thuật đọc khi cần thiết. Những thủ thuật này cung 

cấp cho HS một nền tảng để đọc hiểu. Các thủ thuật dạy đọc hiểu mà Taffy và 

Efrieda đề ra rất hữu ích, tuy vậy những trải nghiệm của hai tác giả cuốn sách 

cũng như của các đồng nghiệp mới chỉ dừng ở cấp Tiểu học.         

2.2.2. Nghiên cứu ở trong nước về dạy học đọc hiểu và dạy học đọc hiểu VBNL  

Ở Việt Nam, quan niệm về đọc hiểu được vận dụng trước hết vào lĩnh vực 

dạy học TPVH để khắc phục những hạn chế của phương pháp thuyết trình nói 

chung và phương pháp giảng văn truyền thống nói riêng. 

Theo Trần Đình Sử,  cách dạy học Ngữ văn ở nhà trường PT hiện nay là lối 

“dạy học đọc chép”, “dạy nhồi nhét”, “dạy học văn như nhà nghiên cứu văn 

học”. Lối học ấy đào tạo nên những lớp HS “học thụ động, thiếu sáng tạo”, 

“không biết tự học”,...  Tác giả cho rằng môn học tác phẩm văn học phải là môn 
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dạy HS đọc văn, giúp HS hình thành kĩ năng đọc văn, trưởng thành thành người 

đọc có văn hóa [107]. 

 Tác giả Đỗ Ngọc Thống trong cuốn Tìm hiểu chương trình và SGK Ngữ văn 

THPT (2006) đã lập bảng so sánh sự khác nhau giữa giờ giảng văn với giờ đọc 

hiểu. Cách so sánh của tác giả đã giúp các GV đứng lớp có thể phân biệt được hai 

phương pháp truyền thống và hiện đại, thấy được ưu thế của dạy học theo định 

hướng đọc hiểu. Tác giả đã đưa ra các bước dạy học đọc hiểu như sau: a) Xác định 

thể loại và tìm hiểu đặc trưng thể loại; b) Xác định bố cục tác phẩm học; c) Định 

hướng, xác định chủ đề của tác phẩm văn học; d) Hướng dẫn HS đọc hiểu VB. 

Theo tác giả, GV hướng dẫn HS đọc hiểu VB phải giúp HS hiểu thấu đáo từ ngữ 

trong VB văn học. Tiếp đó, phải hướng dẫn các em tìm hiểu các tín hiệu thẩm mĩ 

của VB bằng một hệ thống câu hỏi [115, tr.137]. 

Các tác giả Hoàng Hòa Bình và Nguyễn Minh Thuyết trong cuốn sách 

Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ tiểu học (2012) quan niệm đọc hiểu là 

một PPDH đối lập với giảng văn. “Dạy học theo phương pháp đọc hiểu là tổ 

chức cho HS giải mã văn bản đọc bằng con đường  ngược lại với hoạt động tạo 

lập văn bản của tác giả, tức là đi từ hình thức diễn đạt đến nội dung và giá trị của 

VB” [4, tr.198]. Hai tác giả đã giới thiệu một hệ thống BPDH cụ thể để thực hiện 

có hiệu quả PPDH đọc hiểu và một số giáo án thể hiện PPDH này.   

Về vận dụng quan niệm đọc hiểu vào dạy học VBNL, số lượng công trình 

không nhiều. Tuy vậy, các công trình cũng đã nêu lên được một số vấn đề đáng 

quan tâm, cụ thể là: 

a) Nguyên tắc dạy học đọc hiểu VBNL   

Các công trình nghiên cứu về dạy học VBNL đều triển khai dựa trên nhận 

thức nền tảng về việc dạy học VB theo đặc trưng thể loại hoặc phương thức biểu 

đạt của VB. 

Trong cuốn Dạy học văn bản ngữ văn THCS theo đặc trưng phương thức 

biểu đạt, Trần Đình Chung dành chương 3 viết về dạy học VBNL. Tác giả phân 

loại VBNL thành nghị luận dân gian, nghị luận trung đại, nghị luận hiện đại và 

đề xuất những phương hướng dạy học cụ thể đối với từng loại này. Theo tác giả, 

văn bản nghị luận trung đại xuất hiện trong những thời điểm khác thường của đời 
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sống lịch sử đất nước, được viết bởi những người giữ trọng trách của đất nước để 

bàn bạc, giải thích, chứng minh, khẳng định những vấn đề chính trị, xã hội liên 

quan đến đời sống cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh những đặc điểm chung của văn 

nghị luận, VBNL trung đại thể hiện quan điểm về những vấn đề mang tầm vóc 

lớn; luận cứ thường là những chứng cứ được tầm trích từ lịch sử. Dựa trên những 

đặc trưng về thể loại đó, khi dạy học VBNL trung đại, GV cần lưu ý đến yếu tố 

lịch sử cụ thể và tâm thế của người viết. Trong khi đó, VBNL hiện đại có đề tài 

phong phú hơn, không chịu sự quy định của các thể tài như VBNL trung đại. Sự 

phong phú về đề tài kéo theo sự đa dạng của hình thức lập luận và sự dồi dào của 

luận cứ. Theo Trần Đình Chung, có thể tổ chức dạy học theo hướng đa dạng hóa 

các hình thức đọc hiểu tương thích với đọc hiểu VBNL như: đọc diễn cảm; tăng 

câu hỏi đọc hiểu trong đàm thoại, kết hợp lời giảng và bình luận; kết hợp đọc cá 

nhân với thảo luận nhóm trên lớp; sử dụng máy chiếu hắt tái hiện chất liệu văn 

cần phân tích; ra bài tập trắc nghiệm, câu hỏi thảo luận nhóm, trò chơi thi mô 

hình hóa hệ thống luận điểm, luận cứ trong bài nghị luận được học; hoặc viết 

nhanh và đúng đoạn văn nghị luận minh họa cho bài văn nghị luận vừa học [34, 

tr.292 - 343]. Dù không phải là một công trình chuyên sâu về đọc hiểu VBNL, lại 

giới hạn trong phạm vi dạy học ở cấp THCS nhưng có thể nói nguyên tắc dạy 

học VBNL theo đặc trưng của phương thức diễn đạt (mà SGK Ngữ văn THCS 

nêu lên) được tác giả diễn giải cụ thể, đã thực sự là những gợi ý hữu ích cho GV 

khi dạy học VBNL.  

Về việc dạy học tác phẩm nghị luận trung đại trong sách Ngữ văn THPT có 

luận án tiến sĩ của tác giả Huỳnh Văn Hoa (2009). Tác giả đồng tình với nguyên 

tắc dạy học VB theo loại thể và lí giải như sau: “Trong thời đại bùng nổ thông 

tin, kho tàng kiến thức của nhân loại tăng lên vùn vụt, số lượng TPVH ngày càng 

lớn và hết sức đa dạng, phong phú; thời gian học tập ngày càng bị chi phối bởi 

nhiều hình thức hấp dẫn của đời sống hiện đại thì việc dạy học chạy theo nội 

dung của từng TP cụ thể là hết sức hạn chế, nếu không muốn nói là lạc hậu. Thay 

thế việc chỉ chú ý đến nội dung cụ thể, dạy học hiện đại chú ý cung cấp cho 

người học cách thức tiếp cận kiến thức, cách mở khóa, giải mã để tự chiếm lĩnh 
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tri thức. Trong dạy và học văn, đó chính là cách thức tiếp nhận và giải mã VB 

theo thể loại” [49, tr.59].  

b) Một số biện pháp dạy học VBNL 

Theo các tác giả Hoàng Thị Mai và Kiều Thọ Long, những biện pháp tổ 

chức hiệu quả một giờ dạy học VBNL là: “Tái hiện sinh động không khí lịch sử, 

thời đại, tình huống tạo nên TP; Tóm tắt VBNL; Phát hiện, khái quát luận đề, 

luận điểm và phân tích luận đề luận điểm; Lấy ví dụ, dẫn chứng tiêu biểu ngoài 

VB để phân tích, làm sáng tỏ luận điểm; Đọc hiểu VBNL theo trình tự mạch nghị 

luận của VB; Giảng bình trong giờ đọc hiểu VBNL; Liên hệ thực tế; Tổ chức 

hoạt động nhóm; kiểm tra, đánh giá” [91, tr.27- 45]. Cuốn sách dành hẳn chương 

3 thiết kế một số giáo án thể nghiệm và bài tập để GV tham khảo. Tuy vậy, nhiều 

BPDH nêu trong sách cũng mới dừng ở mức khái quát. Biện pháp liên hệ thực tế 

khi dạy học đọc hiểu VBNL được đề xuất, nhưng còn rất chung, trong khi việc 

dạy đọc hiểu VBNL theo hướng tích hợp là hết sức cần thiết. HS học VBNL 

không chỉ để biết liên hệ những gì đã học với thực tế cuộc sống, mà còn phát 

triển nhận thức, tư duy, có phương pháp nghị luận, có kĩ năng ứng dụng phương 

pháp nghị luận vào việc tạo lập VBNL. Đây thực sự vẫn còn là một khoảng trống 

trong quá trình dạy học đọc hiểu VBNL đòi hỏi phải có những nghiên cứu tiếp 

theo sâu hơn. 

c) Các bước dạy học đọc hiểu VBNL 

Theo tác giả Huỳnh Văn Hoa, quy trình lên lớp một giờ dạy học VBNL 

gồm có hai bước: (1) Tìm hiểu chung (tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của TP; xác 

định thể loại và tìm hiểu đặc trưng thể loại của TP; xác định bố cục TP; xác định 

chủ đề tư tưởng của TP), (2) Hướng dẫn HS đọc hiểu nội dung VBNL trung đại 

(hiểu từ ngữ, hệ thống lập luận, giá trị nghệ thuật và nội dung TP) [49, tr.129]. 

Có thể thấy quy trình này còn nhiều hạn chế, ví dụ: một số khâu quan trọng như 

HS đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm chưa được lưu tâm; đặt yêu cầu xác định bố 

cục TP trước khi tìm hiểu chủ đề tư tưởng của TP là không hợp lí.  

Tóm lại, qua các bài viết, chuyên luận về đọc hiểu, dạy học đọc hiểu VBNL 

ở trường THPT, chúng tôi nhận thấy cho đến nay vẫn chưa có công trình nào 

nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu về dạy học VBNL. Phần lớn các tài liệu là 
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bài viết, chỉ có điều kiện nêu những nguyên lí, nguyên tắc chung. Một số sách và 

luận án tiến sĩ hoặc bàn những vấn đề chung hoặc giới hạn trong phạm vi từng 

cấp học hoặc từng giai đoạn lịch sử văn học. Trong bối cảnh đó, có một công 

trình nghiên cứu chuyên sâu về dạy học đọc hiểu VBNL là rất cần thiết.     

3. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích thực trạng dạy học VBNL hiện nay và tiếp thu lí luận 

về đọc hiểu VB, luận án có mục đích đề xuất giải pháp tổ chức dạy học đọc hiểu 

VBNL nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc dạy học VBNL ở trường 

THPT, phát triển ở HS năng lực đọc hiểu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 

năng lực và phẩm chất của HS.  

4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là thực trạng và giải pháp đổi mới việc 

dạy học đọc hiểu VBNL ở trường THPT Việt Nam.  

4.2. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu của luận án là giáo viên và học sinh một số trường 

trung học phổ thông đại diện cho các địa bàn thành phố, đồng bằng và miền núi ở 

tỉnh Nghệ An. 

5.  Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu  

5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu lí luận về VBNL và dạy học đọc hiểu VBNL qua các tài liệu  

ở trong nước và nước ngoài, khảo sát thực trạng dạy học VBNL ở trường THPT 

nhằm xác định cơ sở lí luận và thực tiễn cho giải pháp đổi mới việc dạy học đọc 

hiểu VBNL ở trường THPT.  

- Xác định các nguyên tắc và đề xuất giải pháp đổi mới việc dạy học đọc 

hiểu VBNL ở trường THPT. 

- Tiến hành thực nghiệm một số giáo án dạy học đọc hiểu VBNL ở trường 

THPT để kiểm định tính khả thi của giải pháp mà luận án đã đề xuất. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu cách thức tổ chức dạy học và thực nghiệm các 

giải pháp đổi mới dạy học đọc hiểu VBNL ở một số trường THPT đại diện cho 
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các địa bàn thành phố, đồng bằng và miền núi thuộc tỉnh Nghệ An - nơi tác giả 

luận án sinh sống và làm việc.  

6.  Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phối hợp các phương pháp sau:  

6.1. Phương pháp quan sát, điều tra, phỏng vấn sâu 

Để nhìn nhận và đánh giá đúng thực tế đáp ứng của nhà trường THPT hiện nay 

đối với CT phát triển năng lực, tác giả luận án tiến hành quan sát, dự giờ một số tiết 

đọc hiểu VBNL ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua dự giờ thăm 

lớp, chúng tôi đánh giá hiệu quả PPDH của GV đối với VBNL. Đây là cơ sở giúp 

cho việc đề xuất những giải pháp đổi mới dạy học đọc hiểu VBNL ở trường THPT. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khảo sát bài kiểm tra viết văn nghị luận của HS; đánh 

giá ưu điểm, hạn chế của các bài viết đó. Những hạn chế trong bài viết của HS phản 

ánh khá rõ khả năng đọc hiểu VBNL của các em. Vì vậy, từ hạn chế của các bài viết 

có thể đánh giá thực trạng dạy học đọc hiểu VBNL của HS, từ đó điều chỉnh ngược 

trở lại hoạt động dạy học. Chúng tôi cũng tiến hành phỏng vấn sâu một số GV, cán 

bộ quản lí GD để đánh giá đúng thực trạng dạy và học VBNL hiện nay. Những kết 

quả khảo sát này tạo điều kiện cho việc nghiên cứu được hướng đúng. 

Thực tế dạy học đọc hiểu VBNL ở trường THPT phần nhiều chịu ảnh hưởng 

từ CT, SGK. Do đó, chúng tôi cũng khảo sát CT, SGK Ngữ văn THPT (phần 

VBNL). Cụ thể, chúng tôi khảo sát số lượng VBNL được chọn đưa vào CT, SGK; 

đánh giá đặc điểm của những VBNL được lựa chọn nhằm đưa ra những nhận xét 

về vai trò, vị trí, sự quan tâm với thể văn này trong CT, SGK. Đây cũng là cơ sở 

để chúng tôi có những đề xuất cho việc đổi mới CT, SGK sau năm 2015. 

6.2. Phương pháp mô hình hóa 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, mô hình có nghĩa rộng là “hình ảnh (hình 

tượng, sơ đồ, sự mô tả v.v…) ước lệ của một khách thể (hay một hệ thống các 

khách thể, các quá trình hoặc hiện tượng)” [110, tr. 932]. Mô hình hóa là “tái hiện 

những đặc trưng của một khách thể nào đó dựa trên khách thể khác tương tự” 

[112, tr.933]. Trong luận án này, thuật ngữ mô hình hóa được hiểu là sự tái hiện 

hoạt động đọc hiểu và dạy học đọc hiểu VBNL thành quy trình có các biện pháp kĩ 

thuật và bước thực hiện được mô tả bằng sơ đồ hoặc ngôn ngữ súc tích.  
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Mô hình hóa hoạt động đọc hiểu và dạy học đọc hiểu VBNL tạo ra những 

chỉ dẫn có hiệu quả đối với việc đọc hiểu độc lập của HS cũng như việc GV 

hướng dẫn HS học đọc hiểu. 

6.3.  Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Đây là phương pháp quan trọng nhất để đánh giá mức độ thành công của đề 

tài luận án. Trên cơ sở mô hình dạy học đọc hiểu đã đề xuất, tác giả luận án tiến 

hành tổ chức dạy học thực nghiệm và đối chứng nhằm đánh giá tính đúng đắn và 

tính khả thi của mô hình, điều chỉnh giải pháp nếu cần thiết. Việc tổ chức thực 

nghiệm được tiến hành với nhiều đối tượng HS thuộc nhiều địa bàn khác nhau. 

Cách tổ chức thực nghiệm như sau:  

- Thiết kế các giáo án thực nghiệm. Giáo án được biên soạn căn cứ vào hệ 

thống tri thức đọc hiểu VBNL, mô hình dạy học đọc hiểu VBNL mà luận án đề 

xuất, các tri thức về giáo dục, tâm lí, về trình độ nhận thức của HS. 

- Tổ chức dạy học đọc hiểu ở một số trường THPT. 

- Đánh giá kết quả thực nghiệm thông qua phiếu đánh giá quá trình dạy học 

đọc hiểu và kết quả bài kiểm tra thực nghiệm của HS. Sau quá trình thực nghiệm, 

tác giả luận án sẽ có căn cứ để đánh giá về tính đúng đắn và tính khả thi của mô 

hình, điều chỉnh giải pháp nếu cần thiết.   

- Đối chiếu kết quả dạy học đọc hiểu VBNL giữa lớp TN và lớp ĐC nhằm 

đo mức độ biến chuyển do tác động của giải pháp mà luận án đề xuất. 

7. Giả thuyết khoa học của đề tài    

Nếu việc dạy học đọc hiểu VBNL được tổ chức theo mô hình mà luận án đề 

xuất thì sẽ nâng cao được hiệu quả dạy VBNL ở trường THPT, giúp HS có kĩ năng 

đọc hiểu VBNL nói riêng, các VB nói chung, đồng thời, bồi dưỡng cho các em có 

nhận thức, thái độ đúng đắn với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, có năng lực vận 

dụng những kiến thức đã học để tham gia giải quyết các vấn đề trong đời sống.  

8. Đóng góp của luận án  

8.1. Về lí luận 

- Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về đọc hiểu: quan niệm đọc hiểu và dạy 

học đọc hiểu VB; PPDH đọc hiểu VBNL theo đặc trưng thể loại và theo hướng 

tích hợp. 
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- Đề xuất các BPDH và quy trình dạy học VBNL mới.  

8.2. Về thực tiễn 

- Cách tổ chức dạy học đọc hiểu VBNL được đề xuất trong luận án có thể 

định hướng cho GV cách khai thác VBNL một cách hiệu quả, giúp HS không chỉ 

biết cách đọc hiểu VBNL trong CT, SGK và mà còn biết cách đọc các VBNL 

ngoài CT cũng như các VB khác. 

- Quy trình dạy học đọc hiểu VBNL luận án đề xuất có thể góp phần đổi mới 

cách tổ chức dạy học đọc hiểu VBNL nói riêng, VBVH nói chung ở trường THPT. 

9. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Phần Phụ 

lục, nội dung chính của luận án được triển khai gồm ba chương:  

Chương 1. Cơ sở khoa học của việc dạy học đọc hiểu VBNL ở trường THPT 

hiện nay. Chương này trình bày các vấn đề lí luận về đọc hiểu, dạy học đọc hiểu, 

dạy học đọc hiểu VBNL; về thực trạng dạy học đọc hiểu VBNL trong nhà trường 

THPT hiện nay. 

Chương 2. Nguyên tắc và quy trình dạy học đọc hiểu VBNL ở trường THPT. 

Trên cơ sở khoa học được xác định ở chương 1, chương này trình bày định hướng 

tổ chức dạy học đọc hiểu VBNL theo đặc trưng thể loại, theo hướng tích hợp; đề 

xuất mô hình tổ chức hoạt động dạy học đọc hiểu VBNL theo một quy trình gồm 6 

bước: 1. Xác định đề tài và chia sẻ trải nghiệm về đề tài của VBNL; 2. xác định 

mục đích nghị luận; 3. Xác định luận điểm, luận cứ cuả VBNL; 4. Phân tích quan 

điểm, thái độ của tác giả đối với vấn đề nghị luận, các đối tượng liên quan và 

ngươì đọc; 5. Phân tích nghệ thuật lập luận và trình bày của tác giả; 6. Liên hệ với 

thực tiễn VH và đời sống, đánh giá khả năng tác động của VBNL đến nhận thức 

và hành động của người đọc.  

Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. Việc thực nghiệm nhằm kiểm nghiệm 

tính đúng đắn và tính khả thi của những giải pháp đã được luận án đề xuất.  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DẠY - HỌC ĐỌC HIỂU                          

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

                                                                           

1.1. Văn bản nghị luận        

1.1.1. Văn bản nghị luận là gì? 

SGK Ngữ văn 11 định nghĩa: “Nghị luận là một thể loại văn học đặc biệt, 

dùng lí lẽ, phán đoán, chứng cứ để bàn luận về một vấn đề nào đó (chính trị, xã 

hội, văn học nghệ thuật, triết học, đạo đức...). Vấn đề được nêu ra như một câu 

hỏi cần được giải đáp, cần được làm sáng tỏ. Luận là bàn về đúng, sai, phải, trái, 

khẳng định điều này, bác bỏ điều kia, để người ta nhận ra chân lí, đồng tình với 

mình, chia sẻ quan điểm và niềm tin với mình.” [12, tr.110].  

SGK Ngữ văn 11 nâng cao tuy không định nghĩa về văn nghị luận nhưng 

nêu lên một số đặc điểm của thể loại này như “có tư tưởng đúng đắn, lí trí sắc 

bén”, “có những tình cảm lớn làm thành mạch chìm” và “tùy theo sở thích của 

tác giả cũng thường sử dụng hình ảnh ẩn dụ, so sánh, liên tưởng”, “có thể mang 

yếu tố trữ tình, tác giả trực tiếp bộc bạch nỗi lòng mình bằng những lời tâm 

huyết, gan ruột” [19, tr. 110 - 111]. 

Tiếp thu các ý kiến trên, chúng tôi tìm hiểu định nghĩa về VBNL theo 

hướng phân biệt nghị luận với tư cách một hành vi và VBNL với tư cách phương 

tiện thể hiện hành vi nghị luận, đồng thời làm rõ các đặc trưng của VBNL để 

phục vụ tốt hơn cho việc dạy học đọc hiểu ở trường THPT.  

Theo chúng tôi, nghị luận là dùng lí lẽ và chứng cứ để bàn về một vấn đề 

nhất định trong đời sống, nhằm thuyết phục người đọc (người nghe) chia sẻ quan 

điểm và niềm tin với mình để có thái độ và hành động đúng đắn trong việc giải 

quyết vấn đề nghị luận. Hành vi nghị luận được thể hiện bằng VBNL dưới hình 

thức nói hoặc viết.  

1.1.2. Đặc trưng của văn bản nghị luận 

Để khái quát những đặc trưng của VBNL, chúng tôi căn cứ vào các phương 

diện: mục đích của VBNL và phương thức thể hiện của VBNL. 
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1.1.2.1. Tính thuyết phục (xét về mục đích của VBNL) 

Mục đích của VBNL là thuyết phục người đọc (người nghe) tin vào quan 

điểm của người viết (người nói). Đây chính là đặc trưng đầu tiên của VBNL. 

Khác với những thể loại khác như thơ, truyện, kịch... chủ yếu phản ánh cuộc 

sống, bày tỏ nội tâm của con người bằng tư duy hình tượng, VBNL trực tiếp bày 

tỏ quan điểm tư tưởng của người viết về một vấn đề nào đó bằng tư duy logic 

nhằm thuyết phục người đọc, người nghe tin và đồng tình với mình, thậm chí sự 

thuyết phục có thể đạt mức thúc đẩy người đọc có những hành động thiết thực.  

Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là một ví dụ điển 

hình cho mục đích này. Trước âm mưu thôn tính của giặc Nguyên, Hưng Đạo 

Vương Trần Quốc Tuấn viết bài hịch để cảnh báo nguy cơ đất nước bị xâm lược; 

chỉ rõ tác hại của thái độ thờ ơ, mất cảnh giác của gia binh, gia tướng; khuyên 

bảo họ hãy từ bỏ những thói quen xấu, hăng hái học hỏi binh thư, chăm chỉ tập 

luyện để chuẩn bị chống giặc, giữ nước giữ nhà, vừa bảo vệ những quyền lợi 

thiết thân của mình, vừa để lại tiếng thơm trong sử sách.  

Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một ví 

dụ. Việc nước ta giành được độc lập, tự do từ tay thực dân Pháp sau hàng trăm 

năm bị chúng đô hộ là một thành quả hết sức to lớn để Chủ tịch Hồ Chí Minh 

viết Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tuyên bố 

với toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới về nền độc lập, tự do của 

nước nhà. Bản Tuyên ngôn đã tác động mạnh mẽ tới nhận thức và tình cảm của 

người đọc về sự quý giá của nền độc lập, từ đó thuyết phục toàn thể nhân dân 

Việt Nam sẵn sàng đem hết tinh thần và lực lượng, sức mạnh và của cải để giữ 

vững nền tự do và độc lập ấy.  

1.1.2.2. VBNL thuyết phục người đọc (người nghe) bằng lí trí và tình cảm 

(xét về phương thức thể hiện của VBNL) 

VBNL tác động vào lí trí của người đọc bằng lập luận và tác động vào 

tình cảm của người đọc bằng niềm tin và xúc cảm chân thành của người viết. 

Đó là những đặc trưng cơ bản phân biệt VBNL với VBVH và VB thông tin. 

a) Để thuyết phục người đọc (người nghe), trước hết, VBNL phải có tính 

logic, cụ thể là: 
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a1) Có quan điểm minh bạch, rõ ràng về vấn đề nghị luận 

Nếu VB nghệ thuật thể hiện tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua hình 

tượng, kết luận có thể bỏ ngỏ để độc giả tự điền khuyết và những người đọc 

khác nhau có thể có cách hiểu, cách cảm khác nhau thì VBNL thuyết phục 

người đọc (người nghe) bằng quan điểm minh bạch, rõ ràng, mọi lí lẽ, dẫn 

chứng đều phục vụ cho quan điểm ấy, thậm chí sự thuyết phục có thể đạt mức 

hướng người đọc tới những hành động thiết thực.,.  

Ví dụ, trong bài hịch nổi tiếng của mình, Trần Hưng Đạo phê phán rất 

nghiêm khắc thái độ thờ ơ vô trách nhiệm của binh sĩ dưới quyền: “Nay các 

ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn. Làm 

tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức; nghe nhạc thái thường để 

đãi yến ngụy sứ mà không biết căm”... và khuyên bảo họ: “Nay ta chọn binh 

pháp các nhà hợp làm một quyển gọi là Binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết 

chuyên tập sách này, theo lời dạy bảo của ta thì mới phải đạo thần chủ; nhược 

bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, tức là kẻ nghịch thù.” Sự bộc lộ 

rõ ràng quan điểm của tác giả chắc chắn sẽ làm cho những binh tướng lười 

biếng, ham vui, chưa thấy được nguy cơ mất nước mất nhà phải tỉnh ngộ. 

Trong các áng văn nghị luận được học ở THPT, bài diễn thuyết Về luân lí 

xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh là một VBNL tiêu biểu cho sự thẳng thắn, 

bộc trực của tác giả. Nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh đã dùng những lời lẽ 

thẳng thắn nhất khẳng định sự thiếu vắng xã hội luân lí và nhận thức thấp kém 

trong xã hội lúc bấy giờ: “Xã hội luân lí ở nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến, 

so với quốc gia luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều...”; “Người nước ta 

không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ 

mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả”; “Dân càng nô lệ, ngôi vua càng lâu 

dài, bọn quan lại càng phú quý! […] Quan lại đời xưa đời nay của ta là thế đấy! 

Luân lí của bọn thượng lưu - tôi không gọi bọn ấy là thượng lưu, tôi chỉ mượn 

hai chữ thượng lưu nói cho anh em dễ hiểu mà thôi - ở nước ta là thế đấy!”...  

[12, tr. 85 - 87]. Chính sự thẳng thắn, kiên định của tác giả từ đầu đến cuối buổi 

diễn thuyến đã khiến cho người nghe phải nghiêm túc nghĩ đến vấn đề mà tác giả 

nêu ra.  
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Tóm lại, quan điểm minh bạch, rõ ràng, nhất quán là yếu tố thuyết phục đầu 

tiên của VBNL, giúp người đọc (người nghe) nhận rõ vấn đề và đi đến những 

hành động thiết thực. 

a2) Có hệ thống lập luận chặt chẽ, trong đó các luận điểm, luận cứ liên kết 

chặt chẽ với nhau theo chủ đề (cùng phục vụ mục đích nghị luận) và logic (sắp 

xếp theo thứ tự hợp lí).  

Cũng như VB văn học, các VBNL đều thể hiện tư tưởng, tình cảm, thái độ 

của người viết đối với các vấn đề của đời sống, đối với Chân, Thiện, Mỹ. Tuy 

thế, ở VBNL, tư tưởng, tình cảm, thái độ ấy được bộc lộ thông qua hệ thống lập 

luận rõ ràng, phối hợp lí lẽ, dẫn chứng nhằm thuyết phục người nghe đồng tình 

với quan điểm của tác giả. Sức mạnh của sự thuyết phục chính là ở vấn đề có ý 

nghĩa thiết thực; ở tư tưởng nhất quán; ở lập luận chắc chắn, khoa học, thấu 

tình đạt lí.  

Ví dụ, Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo mở đầu bằng việc nêu những 

tấm gương trung liệt đã được ghi trong sử sách; tiếp đó, vạch rõ sự ngang 

ngược, hống hách của bọn sứ giặc “uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, 

đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ”; nhắc lại ân tình giữa Hưng Đạo Vương với 

tướng sĩ dưới quyền; phê phán nghiêm khắc và chỉ rõ những mối nguy từ sự 

thờ ơ, vô trách nhiệm của họ; cuối cùng, kêu gọi họ từ bỏ thói hư tật xấu, học 

hỏi binh thư, ra sức rèn luyện, chuẩn bị giữ nước giữ nhà, ghi tên mình vào sử 

sách như những tấm gương trung liệt thuở xưa. Có thể nói toàn bộ những nội 

dung này đều hướng vào mục đích của bài hịch là khơi dậy lòng căm thù giặc, 

ý thức trách nhiệm với vận mệnh Tổ quốc của tướng sĩ và khích lệ họ hăng hái 

luyện tập, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Các luận 

điểm, luận cứ trong bài hịch được sắp xếp theo thứ tự rất hợp lí.   

Trong một số VBNL, có khi tác giả cố ý không sắp xếp luận điểm, luận cứ 

theo logic thông thường (đưa ra luận điểm rồi mới dẫn luận cứ). Ví dụ, để khẳng 

định quyền được hưởng tự do và hạnh phúc của tất cả mọi người và tất cả các 

dân tộc, bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng hai 

đoạn trích từ hai bản tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ và nước Pháp. Việc sắp 

xếp luận điểm, luận cứ ở đây không theo trật tự diễn dịch thường thấy của thể 
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nghị luận mà nêu hai dẫn chứng rất đắt làm luận cứ rồi mới quy nạp thành luận 

điểm về quyền được hưởng tự do và hạnh phúc của tất cả mọi người và suy rộng 

ra là  quyền được hưởng tự do và hạnh phúc của tất cả các dân tộc. Cách sáng tạo 

này làm nên một trật tự logic lập luận vô cùng thuyết phục. 

Những nhận xét xác đáng cũng làm nên sức hấp dẫn, thuyết phục của lập 

luận. Ví dụ, trong trích đoạn Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Trần Đình Hượu 

[12], người đọc dễ chia sẻ với những quan sát sắc sảo, thực tế của tác giả về đặc 

điểm của văn hóa Việt Nam: “Ở ta, thần thoại không phong phú, hay là có 

nhưng một  thời gian nào đó đã mất hứng thú lưu truyền? Tôn giáo hay triết học 

cũng đều không phát triển. Người Việt Nam không có tâm lí kiền thành, cuồng 

tín tôn giáo, mà cũng không say mê tranh biện triết học. Các tôn giáo đều có 

mặt nhưng thường là biến thành một lối thờ cúng, ít ai quan tâm đến giáo lí. 

Không có một ngành khoa học, kĩ thuật, giả khoa học nào phát triển đến thành 

có truyền thống. Âm nhạc, hội họa, kiến trúc đều không phát triển đến tuyệt kĩ. 

Trong ngành nghệ thuật, phát triển nhất là thơ ca. Hầu như người nào cũng có 

thể, cũng có dịp làm dăm ba câu thơ. Nhưng số nhà thơ để lại nhiều tác phẩm 

thì không có. Xã hội có trọng văn chương, nhưng... bản thân các nhà thơ cũng 

không ai nghĩ cuộc đời, sự nghiệp của mình là ở thơ ca”. Những sự thật lịch sử 

hoặc những lí lẽ được rút ra từ thực tế cuộc sống tạo thành căn cứ cho luận 

điểm đứng vững và giành được sự quan tâm của độc giả.  

Các số liệu chính xác, ấn tượng cũng là những yếu tố lập luận dễ chinh 

phục người đọc. Ví dụ, để cảnh báo nguy cơ đại dịch HIV/AIDS, tác giả Cô-phi 

An-nan nêu số liệu thống kê: “Trong năm qua, mỗi phút đồng hồ của một ngày 

trôi đi, có khoảng 10 người bị nhiễm HIV” [13, tr.80]. Số liệu này chắc chắn 

khiến nhiều người giật mình, từ đó nhận thức được mức độ nguy hiểm của căn 

bệnh thế kỉ đang hoành hành trên khắp thế giới và buộc họ phải nghĩ đến một 

chương trình hành động nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. 

b) Để đạt mục tiêu thuyết phục cao nhất, vừa phải đạt lí, vừa phải thấu tình.  

VBNL là sản phẩm của tư duy logic, của lí trí tỉnh táo nhưng lại không xa 

rời những xúc cảm thẩm mĩ. Trên nền chỉ đạo của một lí trí thông suốt là một trái 

tim nóng hổi, một tình cảm thiết tha truyền tới người đọc. Sự kết hợp hai phương 
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thức biểu đạt nghị luận và biểu cảm tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật toàn vẹn. 

Biểu cảm là sự thể hiện tình cảm, cảm xúc. Do vậy, như một lẽ tự nhiên, dù ít dù 

nhiều, yếu tố biểu cảm đều tồn tại trong bất cứ loại VB nào. Lí do của sự tồn tại 

này xuất phát từ yếu tố chủ quan trong mỗi kiểu loại VB và thêm nữa, gốc của 

văn chương là tình cảm, nên dù là để làm sáng tỏ một vấn đề khách quan, bức 

thiết trong đời sống con người như VBNL thì những vấn đề đó cũng được kết 

tinh từ những nhiệt huyết, trăn trở của tác giả. Chỉ có điều, với VBNL, yếu tố 

biểu cảm lắng lại, ẩn giấu trong những quan điểm tư tưởng, trong những lí lẽ và 

bằng chứng. Tính biểu cảm, truyền cảm của VBNL thể hiện cụ thể ở: 

b1) Cách diễn đạt giàu cảm xúc  

“Người viết văn nghị luận phải tin vào chân lí, vào sự thật mà mình nhận 

thức được và nhiệt thành cổ vũ cho chân lí ấy, sự thật ấy. Có niềm tin, có nhiệt 

tình thì lời văn sẽ là lời tâm huyết tự đáy lòng, sẽ giàu cảm xúc, nhờ đó mà dễ 

thuyết phục người đọc” [104, tr. 47]. 

Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo được coi là một trong những áng văn 

nghị luận hay nhất trong lịch sử một phần quan trọng cũng vì áng văn bất hủ này 

chứa chan nhiệt huyết của vị anh hùng với đất nước, với nhân dân. Người đọc 

không còn để ý đến hạn chế của lối văn biền ngẫu, những hình ảnh ước lệ mà chỉ 

cùng tác giả sục sôi lòng căm thù giặc, ý chí quyết tử cho độc lập, chủ quyền của 

đất nước: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước 

mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa được xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. 

Dẫu cho trăm thây này có phơi ngoài nội cỏ, ngàn xác này gói trong da ngựa, ta 

cũng cam lòng.”  

Một áng thiên cổ hùng văn nữa là Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi cũng  

tiêu biểu cho lối hành văn nghị luận đầy cảm xúc. Đọc những câu văn kết tội 

giặc Minh “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước 

Đông Hải khôn rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất dung tha. Ai bảo thần dân chịu 

được?”, người người hẳn đều sục sôi căm giận. Đọc những câu văn kể về chiến 

thắng dồn dập, hào hùng của quân dân ta: “Ngày mười tám, trận Chi Lăng Liễu 

Thăng thất thế; Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu; Ngày hăm 
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lăm, bá tước Lương Minh bại trận tử vong; Ngày hăm tám, thượng thư Lí Khánh 

cùng kế tự vẫn...”, ai ai cũng hả hê vui sướng.   

Tóm lại, một vấn đề được bàn đến bằng tình cảm thiết tha, tràn đầy nhiệt 

huyết thể hiện trong từng từ, từng câu, từng biện pháp nghệ thuật, từng phương 

pháp lập luận cụ thể sẽ không chỉ lay chuyển lí trí  mà còn làm rung động cả trái 

tim người đọc, làm cho họ tin tưởng và đồng tâm hành động cùng tác giả. 

b2) Có cách diễn đạt giàu hình ảnh   

VBNL tuy thiên về lí trí nhưng rất cần hình ảnh, bởi vì “hình ảnh được 

sử dụng đúng mức, đúng chỗ sẽ giúp người đọc đến với chân lí, với sự thật 

một cách dễ dàng hơn, đồng thời cũng gây cho họ ấn tượng sâu sắc hơn” [104, 

tr. 46].  

Trở lại với tác phẩm bất hủ Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, hình ảnh “sứ 

giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, 

đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ” chắc chắn khơi dậy lòng căm thù giặc hơn 

là những lời lẽ khô khan; những so sánh như “tiền của tuy nhiều khôn mua 

được đầu giặc, chó săn tuy khỏe khôn đuổi được quân thù; chén rượu ngon 

không thể làm cho giặc say chết; tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai” 

chắc chắn sẽ giúp cho sức thuyết phục của lập luận tăng hơn rất nhiều.    

Tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi cũng để lại trong lịch sử 

những hình ảnh ấn tượng nhất về tội ác của quân xâm lược: “Nướng dân đen trên 

ngọn lửa hung tàn/ Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.” và về sức mạnh của quân 

dân ta: “Gươm mài đá, đá núi cũng mòn/Voi uống nước, nước sông phải cạn/ 

Đánh một trận sạch không kình ngạc/ Đánh hai trận tan tác chim muông/ Nổi gió 

to trút sạch lá khô/ Thông tổ kiến phá toang đê vỡ”. 

Tuy nhiên, cần phân biệt yêu cầu truyền cảm của lời văn nghị luận với 

cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh khoa trương trống rỗng, tầm thường. “Hình ảnh 

so sánh phải nảy sinh từ sự phân tích thực tiễn một cách khoa học thì hình ảnh 

ấy mới nâng cao được nhận thức của người đọc. Cảm xúc phải xuất phát từ 

niềm tin và nhiệt tình thành thật thì cảm xúc ấy mới tạo nên sức lôi cuốn của 

lời văn” [104, tr. 47]. Nói tóm lại, cảm xúc phải chân thực thì tính thuyết phục 

của VBNL mới cao.  
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1.1.3. Các loại văn bản nghị luận 

Trước đây, do quan niệm dạy học văn là dạy các TPVC nên quan niệm thể 

loại cũng đóng khung trong phạm vi nội dung và hình thức của các TPVC. Dựa 

trên quan điểm phân loại TPVH từ thời Aristoteles, nhóm tác giả cuốn Lí luận 

văn học cũng đã chia TPVH thành 5 loại lớn: Tự sự, trữ tình, kịch, kí, tác phẩm 

chính luận [89]; Trần Thanh Đạm trong cuốn Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn 

học theo loại thể đã phân chia tác phẩm văn học thành ba loại: Tự sự, Trữ tình, 

Kịch. Theo đó, tác giả xếp VBNL vào loại thể trữ tình [41]. Cũng vậy, Nguyễn 

Viết Chữ đã phân TPVH thành ba loại: Tự sự, trữ tình, kịch. Ông cũng xếp 

VBNL vào loại trữ tình [36] 

Nhìn chung, quan niệm về thể loại của các tác giả trên đây chưa đánh giá 

đúng bản chất của VBNL (là thể văn chuyên nói lí lẽ, phán đoán, chứng cứ để 

bàn luận về một vấn đề nào đó; còn được gọi là thể văn lập luận). Vì vậy việc 

xếp thể văn này vào loại trữ tình - theo quan điểm “chất trữ tình vốn là linh hồn 

của các tác phẩm chính luận hoặc bút chiến” [41, tr.27] là chưa thật thỏa đáng. 

Cũng vậy, việc phân chia văn chính luận thành một loại như quan niệm của các 

tác giả cuốn Lí luận văn học cũng chưa thực sự thuyết phục. Thêm nữa, các cách 

phân chia này chỉ mới thể hiện quan niệm thể loại của VBVH, còn một lượng lớn 

VB thông tin chưa được tính đến.   

Dựa theo nội dung luận bàn của VBNL, SGK Ngữ văn 11 hiện hành phân 

chia VBNL thành hai thể: văn chính luận (luận bàn về các vấn đề chính trị, xã 

hội, triết học, đạo đức) và văn phê bình văn học (luận bàn về các vấn đề văn học 

nghệ thuật). Đó có thể là các VBNL trung đại gồm chiếu, cáo, hịch, bình sử, điều 

trần, bài luận,... (như: Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn, Hịch tướng sĩ của Trần 

Quốc Tuấn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Chiếu cầu hiền của Ngô Thì 

Nhậm,...) và VBNL hiện đại gồm các bài tuyên ngôn, lời kêu gọi, bài bình luận, 

phê bình, tranh luận, bút chiến, xã luận, ngôn luận,... (Về luân lí xã hội ở nước ta 

của Phan Châu Trinh, Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, Một thời đại trong 

thi ca của Hoài Thanh,...). [12, tr. 110 - 111] 

Nhóm nghiên cứu Bùi Mạnh Hùng, Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Minh Thuyết 

quan niệm còn nhiều cách phân loại khác, cụ thể là [30]:  
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- Dựa theo mục đích xã hội, có thể phân biệt VBNL phê bình (thể hiện suy 

nghĩ, tình cảm, đánh giá về một tác phẩm; điểm sách, phim và những TP nghệ 

thuật khác như tranh, ảnh, âm nhạc) với VBNL thuyết phục (bảo vệ cho một 

quan điểm hoặc thảo luận nhiều quan điểm về một vấn đề). 

- Dựa theo vấn đề được nghị luận, có thể phân biệt VBNL văn học với 

VBNL xã hội. 

- Dựa theo ngôn ngữ được sử dụng, có thể phân biệt VBNL có tính văn học 

(ví dụ Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi) 

với VBNL có tính thông tin (ví dụ, Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu 

Trinh, Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh). 

Luận án của chúng tôi không có nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề phân loại 

VBNL mà chỉ lưu ý đến khả năng có nhiều cách phân loại khác nhau để vận 

dụng những điểm thích hợp nhất phục vụ cho việc đề xuất giải pháp dạy học đọc 

hiểu VBNL và thiết kế giáo án thực nghiệm gắn với những VBNL cụ thể.  

1.2. Việc dạy học văn bản nghị luận ở trƣờng THPT 

1.2.1. Văn bản nghị luận trong chương trình và SGK Ngữ văn THPT 

1.2.1.1. Vị trí của VBNL trong chương trình và SGK Ngữ văn THPT 

VBNL có vị trí, vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Có thể thấy VBNL 

có mặt ở hầu khắp các hoạt động, từ những cuộc trò chuyện, trao đổi, hội họp 

trong sinh hoạt hằng ngày đến các báo cáo, tiểu luận, luận văn, điểm sách,... 

trong hành chính, khoa học, văn hóa... VBNL là một công cụ để con người hiểu 

nhau hơn, gần gũi nhau hơn và nhận chân được bản chất, quy luật của sự vật, 

hiện tượng.  

Trong nhà trường, vấn đề mà các VBNL đặt ra thường là những vấn đề gần 

gũi, quen thuộc hoặc có ý nghĩa quan trọng như: bảo vệ môi trường; phòng 

chống thiên tai, dịch bệnh; kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; vai 

trò của người hiền tài đối với đất nước; vai trò của văn học với cuộc sống; độc 

lập tự do của dân tộc,... Được tiếp cận với những vấn đề ấy cùng những quan 

điểm, lập luận, cách đánh giá, cách giải quyết vấn đề của tác giả VBNL, HS sẽ 

có nhận thức sâu sắc, có quan điểm đánh giá rõ ràng, đúng đắn về các vấn đề. 

Đồng thời, các em còn học được cách suy nghĩ để giải quyết vấn đề hợp lí, hợp 
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tình và sáng tạo theo cách của riêng mình, nhất là trong những vấn đề rất gần gũi 

với cuộc sống hiện nay như khắc phục bệnh vô cảm, bảo vệ môi trường, ngăn 

ngừa thiên tai, dịch bệnh,...  

VBNL còn có khả năng bồi dưỡng lòng nhân ái, ý thức công dân, tinh thần 

trách nhiệm, tinh thần hợp tác... ở HS. Khi các em trăn trở đi tìm những giải pháp 

giải quyết vấn đề mà các tác giả đặt ra trong VBNL nghĩa là các em đang thể 

hiện vai trò công dân, tinh thần trách nhiệm của mình đối với xã hội. Những tác 

phẩm nghị luận mẫu mực là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa lí trí và tình cảm, 

giữa nghệ thuật và thực tiễn, giữa khách quan và chủ quan, giữa tình cảm trong 

sáng kết tinh cùng lí trí tỉnh táo của những nhân cách lỗi lạc đã trở thành những 

tấm gương trong, những ngôi sao “càng nhìn càng thấy sáng” để các em có thể 

soi vào đó tự hoàn thiện mình. 

VBNL có vai trò quan trọng như vậy nhưng qua khảo sát CT và SGK hiện 

hành, chúng tôi nhận thấy vị trí VBNL của CT và SGK hiện hành chưa thật 

tương thích với quan điểm của CT về việc “tăng cường phần nghị luận xã hội, 

nghị luận văn học” trong nhà trường phổ thông [22, tr.23]. Bản thân việc thay đổi 

một số VBNL trong CT, SGK hiện hành so với trước cũng có điều phải bàn đến. 

Mặc dù CT, SGK hiện hành đã tăng cường một số VBNL mới như: Trích 

diễm thi tập của Trần Đức Lương và Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của 

Thân Nhân Trung - lớp 10; Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ, Về luân lí 

xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân 

tộc bị áp bức của Nguyễn An Ninh, Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh, Ba 

cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng-ghen - lớp 11; Nguyễn Đình Chiểu, ngôi 

sao sáng trong văn nghệ của dân tộc của Phạm Văn Đồng, Đô-xtôi-ep-xki của 

X.Xvaigơ - lớp 12); nhưng lại bớt đi một số VBNL vốn được học trước đây với lí 

do “có chủ đề không sát với thời sự ngày nay” [22, tr.42]. Vì vậy, về căn bản, số 

lượng VBNL trong CT hiện hành vẫn ít. Ở cả hai cấp THCS và THPT, VBNL 

chỉ chiếm tỉ lệ 12% so với tổng số VB được học: ở THCS có 14 VBNL trên tổng 

số gần 120 VB đọc hiểu (lớp 7 có 4 VB; lớp 8 có 6; lớp 9 có 4); ở cấp THPT có 

16 VBNL trên tổng số gần 130 văn bản đọc hiểu (lớp 10 có 3 VB; lớp 11 có 6; 

lớp 12 có 6). Nếu phân chia VB thành 4 loại thể: tự sự, trữ tình, kịch, nghị luận 
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theo CT GDPT [21, tr.44] thì số lượng VBNL cần phải đọc hiểu theo loại thể 

trong CT hiện nay là chưa thỏa đáng.  

Cũng theo số liệu thống kê nói trên, vị trí của VBNL ở cấp THPT không 

cao hơn so với cấp THCS, trong khi sự phát triển trí tuệ của HS THPT khác 

nhiều so với thiếu niên ở THCS. Ở THPT, sự phát triển tư duy, ý thức về con 

người, về cuộc sống xã hội của HS sâu sắc hơn, cùng với đó là thái độ chủ động, 

độc lập của các em trước ngưỡng cửa cuộc đời. Vì vậy, VBNL lẽ ra phải được 

đưa vào CT, SGK cấp THPT nhiều hơn để góp phần phát triển năng lực, hoàn 

thiện nhân cách cho HS.     

 Khảo sát một số bài viết trong SGK Ngữ văn mang tính tổng quan, khái 

quát, ôn tập có nội dung liên quan đến những thành tựu và đóng góp của các thể 

văn, có thể nhận thấy vai trò của VBNL chưa được chú ý đúng mức: Trong bài 

Tổng quan VHVN, mục Hệ thống thể loại của văn học viết, văn nghị luận không 

được đề cập đến. Các bài Khái quát VHVN các giai đoạn chỉ nhắc đến thành tựu 

của một số tiểu loại trong văn nghị luận, còn thể văn nghị luận chưa được nhắc 

đến như một thể văn độc lập. Bài Ôn tập phần Văn học từ đầu thế kỉ XX đến năm 

1945 [12, tr.204] có 8 vấn đề và câu hỏi ôn tập nhưng không có một vấn đề hay 

câu hỏi nào liên quan đến VBNL trong khi những VBNL như Về luân lí xã hội ở 

nước ta, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là những VB khó 

trong SGK Ngữ văn 11 [22, tr.44]. Đó cũng là những VB “có chủ đề sát với thời 

sự ngày nay” [22, tr.42]. Việc học tốt các VB này “có tác dụng sâu sắc đến việc 

rèn luyện tư duy, PP, tư tưởng, sự am hiểu cuộc sống... giúp ích không ít cho việc 

học văn, làm văn của HS” [22, tr. 24].  

Cũng vì những lý do đã nêu trên mà HS chưa nhận thức đúng vai trò của 

VBNL, ấn tượng của các em về VBNL trong lịch sử VH dân tộc là mờ nhạt.  

Xem xét phần Hướng dẫn học bài trong SGK cũng thấy nội dung hướng 

dẫn mới dừng ở việc hướng dẫn HS bám sát VB, bám sát tri thức thể loại, ít gắn 

với thực tế đời sống và chưa thực sự phát huy khả năng tư duy sáng tạo ở HS. Có 

quá nhiều câu hỏi mới dừng ở mức độ biết và hiểu như: Hãy trình bày hoàn cảnh 

ra đời..., Hãy tìm những từ ngữ...,  Hãy chỉ ra..., Hãy nêu…, Học thuộc lòng..., 

Hãy cho biết..., mà chưa có nhiều câu hỏi yêu cầu HS phải tưởng tượng sáng tạo 



 33 

và liên hệ thực tế, kiểu như: Nếu em là tác giả, em sẽ giải quyết vấn đề ra sao?, 

Thử nghĩ xem, chúng ta còn cách nào giải quyết vấn đề khác hơn không?, Em có 

thể nói thêm gì về vấn đề tác giả đang phản ánh?, Thử vạch ra hệ thống luận 

điểm của em về vấn đề này?, Vấn đề tác giả đặt ra trong VB có mối liên hệ thế 

nào với cuộc sống ngày hôm nay?,... Để phát triển năng lực của HS, lẽ ra cần có 

nhiều câu hỏi mở, những câu hỏi giúp HS hình dung được vấn đề mà tác giả 

đang suy nghĩ, đặt mình vào tình huống của tác giả, kích thích suy nghĩ, sáng tạo, 

tìm tòi cách giải quyết vấn đề,... Tưởng tượng sáng tạo sẽ làm cho VBNL trở 

thành một nguồn giá trị vô tận mà theo thời gian từng lớp học trò lại có những 

kiến giải mới mẻ và thú vị. Quan trọng hơn, loại câu hỏi phát huy tính tích cực 

của tư duy và đòi hỏi phản ứng của người đọc - HS sẽ hiện thực hóa được vai trò 

của VBNL từ CT, SGK tới cuộc sống, đáp ứng phần nào mục tiêu của môn Ngữ 

văn trong nhà trường hiện nay.  

“Khoa học hiện đại chứng minh rằng, con người có ba phương thức tư duy cơ 

bản, đó là tư duy logic, tư duy hình tượng và tư duy linh cảm” [103; 5]. VBNL là 

sản phẩm của tư duy logic, sẽ tạo nền móng cho sự phát triển năng lực tư duy của 

HS. Vì vậy, VBNL đáng dành được vị trí cao trong CT, SGK THPT.  

1.2.1.2. Đặc điểm của các VBNL trong CT, SGK Ngữ văn THPT qua một 

vài đối sánh 

a) Tính cập nhật (đối chiếu với các vấn đề của đời sống và nghệ thuật) 

Theo nhìn nhận của chúng tôi, VBNL trong CT, SGK hiện hành có tính cập 

nhật cao. Đề tài của VBNL trong CT, SGK đã bao quát được một phạm vi rộng 

lớn của đời sống và nghệ thuật. Từ đề tài về dựng nước, giữ nước (Bình Ngô đại 

cáo, Tuyên ngôn Độc lập, Chiếu cầu hiền) đến triết học, luân lí (Ba cống hiến vĩ 

đại của Các Mác, Về luân lí xã hội ở nước ta), phát triển giáo dục, khuyến khích 

nhân tài (Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, Chiếu cầu hiền, Xin lập khoa luật), 

bảo tồn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc (Trích diễm thi tập, 

Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng dân tộc bị áp bức, Nhìn về vốn văn hóa dân tộc), 

phòng chống dịch bệnh (Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS). Từ 

những vấn đề chung về văn học - nghệ thuật (Một thời đại trong thi ca, Mấy ý 

nghĩ về thơ) đến chân dung văn học (Nguyễn Đình Chiểu - ngôi sao sáng trong 



 34 

văn nghệ dân tộc, Đô- xtôi-ep-xki). Những đề tài này đã thể hiện quan điểm “dạy 

học văn gắn với thực tế đời sống, rút ngắn khoảng cách giữa văn học nhà trường 

và đời sống xã hội; nâng cao vốn hiểu biết về văn hóa - xã hội nói chung cho 

HS” [91, tr.10].  

Từ thực tế trên, chúng tôi nghĩ rằng, xu hướng này cần được tiếp tục trong 

lần đổi mới CT, SGK tới đây; đặc biệt là cần tạo một độ mở, một khoảng trống 

nhất định cho phép GV được lựa chọn, đưa vào CT giảng dạy những VB gắn với 

những vấn đề nóng hổi, bức thiết của cuộc sống, có tác dụng giáo dục cao đối 

với HS. Ví dụ, hiện nay, thể văn nghị luận xuất hiện khá nhiều trên văn đàn, trên 

các trang mạng xã hội với những cây bút nghị luận cá tính, văn phong độc đáo. 

Có thể kể đến cuốn Dị - Nghị - Luận / Đồng - Chân - Dung của Đặng Thân - Nxb 

Hội Nhà văn, 2013, những trang viết của thế hệ 9x như Huyền Chíp, Hùng 

John... Đặc biệt, hiện tượng Huyền Chíp (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Huyền) 

với việc ra mắt cuốn Xách ba lô lên và đi đã tốn không ít giấy mực của các nhà 

phản biện. Đã xuất hiện các cuộc tranh luận nảy lửa xung quanh cuốn sách này. 

Việc dư luận dậy sóng mổ xẻ một cuốn sách cho thấy sự quan tâm của người đọc 

về văn hóa, giáo dục của Việt Nam chúng ta. Từ hiện tượng Huyền Chíp đến 

những vấn đề to lớn liên quan đến chính trị, vận mệnh quốc gia (như vấn đề Biển 

Đông, thậm chí là công việc biên soạn CT, SGK - bao nỗi âu lo của các nhà biên 

soạn...) đều là những vấn đề dành được sự quan tâm chia sẻ từ giới trẻ - HS. Việc 

tìm hiểu những vấn đề cập nhật này sẽ góp phần giúp HS có những nhận thức đa 

chiều về cuộc sống, con người và xã hội.  

Tuy nhiên, công việc này không thể là sự lựa chọn tùy hứng của một cá 

nhân mà là sự lựa chọn có cân nhắc của tổ, nhóm chuyên môn sau khi đã bàn 

bạc, trao đổi, đánh giá. GV có thể dạy các VBNL mới này trong khoảng trống 

thời gian dành cho địa phương, dạy ở tiết học tự chọn,... Đây sẽ là hoạt động hứa 

hẹn nhiều hứng thú đối với GV và HS.  

b) Tính tiêu biểu (đối chiếu với các văn bản nghị luận nói chung) 

Việc khảo sát các đề tài của VBNL trong CT, SGK hiện hành cũng cho thấy 

tính tiêu biểu của những VBNL được chọn lọc đưa vào CT. Có thể xem những 

VBNL trong CT, SGK hiện hành là những VB tiêu biểu về tư tưởng, về đề tài, về 
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nhân cách, văn phong nghị luận. Có những VBNL được đánh giá là áng “thiên 

cổ hùng văn”, trở thành mẫu mực của mọi thời đại như: Bình Ngô đại cáo của 

Nguyễn Trãi, Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. Chính tính tiêu biểu của 

VBNL trong CT, SGK hiện hành đã góp phần giúp HS có phương pháp đọc hiểu, 

có khả năng tạo lập VBNL tốt hơn.   

Tuy vậy, qua khảo sát, chúng tôi cũng nhận thấy các VBNL trong CT đều 

có khoảng cách về mặt thời gian rất xa với lứa HS THPT hiện nay. Trong số 16 

VBNL ở THPT thì có đến 10 VBNL (chiếm hơn 71%) có “tuổi đời” rất dài (từ 

thế kỉ X). Đành rằng, đó là những VBNL kinh điển, mẫu mực, đề tài của chúng 

không bao giờ hết giá trị. Nhưng những chiếu, hịch, cáo, tựa hay điều trần ấy đã 

thuộc những thời đại rất xa với HS, khó tránh khỏi hạn chế về khả năng tiếp nhận 

và ứng dụng vào đời sống đối với HS. Yêu cầu đối với HS trong việc học VBNL 

hiện chỉ được xác định là: “hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật”, 

“nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của văn nghị luận; biết cách đọc hiểu VBNL 

theo đặc trưng thể loại; biết cách vận dụng những những hiểu biết về văn nghị 

luận để tạo lập VB” [21, tr.112,122,129]. Tuy nhiên, như tác giả Phan Trọng 

Luận đã viết: “Một VB văn chương không phải chỉ có thông tin thẩm mĩ mà còn 

là một VB văn hóa. Học một bài văn, ngoài sự rung cảm còn biết bao nhiêu điều 

cần được khai thác và khám phá về con người, về cuộc đời, về xã hội, về cuộc 

sống, về tư tưởng, về văn hóa”; “phải luyện HS từ cách đọc, cách viết cho đến 

cách sống và cách làm người có văn hóa”; “nhà trường có nhiệm vụ cung cấp 

cho HS những kiến thức, rèn luyện những kĩ năng cần thiết và giáo dục những tư 

tưởng tình cảm để làm người theo đúng nghĩa của nó” [22, tr. 131,132]. VBNL 

trong CT, SGK phải góp phần rèn luyện năng lực cho HS, trong đó có thái độ sẵn 

sàng đối diện với bất cứ tình huống nào của thực tiễn và kĩ năng sống. Để đạt 

được mục tiêu này, CT mới nhất thiết phải tăng cường những VBNL đương đại 

tiêu biểu, phù hợp với tâm lí và thực tiễn cuộc sống của HS.     

c) Tính hệ thống (đối chiếu các văn bản trong chương trình THPT) 

Khảo sát VBNL trong CT, SGK, chúng tôi nhận thấy, về mặt đề tài, các 

VBNL đã được phân bổ hợp lí, có hệ thống giữa các lớp, từ các vấn đề chính trị, 

khoa học, xã hội cho tới các vấn đề văn học nghệ thuật. Tính đa dạng và hệ 
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thống về đề tài VBNL đã giúp cho HS có cái nhìn hệ thống về các vấn đề của đời 

sống xã hội. Tuy nhiên, các VBNL viết về chính trị vẫn chiếm số lượng nhiều 

hơn (7/16 VBNL có chủ đề nghiêng về chính trị) so với các VBNL viết về những 

vấn đề khoa học, xã hội, tư tưởng đạo lí, văn học nghệ thuật - là những vấn đề rất 

cần thiết đối với HS trong thời đại ngày nay.  

Xét về mặt thời gian, VBNL trong CT, SGK hiện hành được sắp xếp theo 

cụm thể loại nhưng vẫn bám sát tiến trình lịch sử, nghĩa là theo trình tự từ trung 

đại tới hiện đại. Ở những lớp đầu cấp (lớp 10 và đầu lớp 11), HS tiếp nhận các 

VBNL trung đại. HS lớp 12 tiếp nhận các VBNL hiện đại. Sự sắp xếp VBNL 

theo cách này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả dạy học đọc hiểu VBNL 

của HS bởi HS lớp thấp lại phải tiếp nhận các VBNL trung đại là những VB có 

độ khó hơn nhiều so với VBNL hiện đại.  

d) Tính phát triển (đối chiếu với chương trình các cấp học khác) 

So với cấp THCS, yêu cầu đọc hiểu VBNL ở THPT cao hơn. Đề tài 

VBNL ở THPT đề cập tới những vấn đề rộng lớn hơn, nội dung VB trừu tượng, 

phức tạp hơn.  

Chẳng hạn, đọc VB Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăngghen), để hiểu 

được những cống hiến to lớn của Các Mác (tìm ra quy luật phát triển của loài 

người; phát hiện ra giá trị thặng dư; chuyển lí thuyết cách mạng thành hành 

động cách mạng), HS phải có kiến thức và trình độ tư duy cao hơn cấp THCS. 

Hơn thế, VB là một bài điếu văn, được viết trong hoàn cảnh đặc thù với một sự 

kiện đặc biệt cùng những con người có thật. Đó là sự đánh giá của một vĩ nhân 

về một vĩ nhân. Vì thế, trong quá trình đọc hiểu, HS còn phải tìm hiểu ý nghĩa 

lịch sử của VB, liên hệ với hoàn cảnh của người viết, của thời đại lúc đó để 

thấy được ý nghĩa thời sự của bài điếu, nhận thức sâu sắc giá trị nhiều mặt của 

các luận điểm mà Ăngghen nêu ra.  

Hay khi đọc VB Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm, HS cũng không thể 

không liên hệ với Chiếu cầu hiền của Nguyễn Trãi ngày xưa. Cũng là chiếu cầu 

hiền song tình hình đất nước ở mỗi thời kì lại có nét đặc thù, bởi thế, cách luận 

thuyết của người lĩnh mệnh thảo chiếu cũng không thể giống nhau. Đây được 

xem là cấp độ đọc thứ 3 - đọc hiểu ý nghĩa lịch sử của VB, liên hệ với bối cảnh 
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ra đời của VB và bối cảnh thời đại của người đọc. Theo Trần Đình Sử, đây là 

cấp độ cao nhất về đọc [105]. 

1.2.1.3. Yêu cầu về dạy học đọc hiểu VBNL trong CT, SGK Ngữ văn THPT 

Bài học Một số thể loại VH: Kịch, Nghị luận [12, tr.110] dù trình bày khái 

lược về thể loại VBNL chỉ trên một trang viết nhưng cũng đã dành riêng một 

mục cho Yêu cầu về đọc văn nghị luận, gồm: (1) Tìm hiểu thân thế tác giả và 

hoàn cảnh ra đời; (2) Tóm lược các quan điểm, nắm bắt sự vận động của tư 

tưởng; (3) Cảm nhận các sắc thái cảm xúc; (4) Phân tích nghệ thuật lập luận, 

cách nêu chứng cứ, sử dụng ngôn ngữ, các biện pháp; (5) Khái quát giá trị nội 

dung và nghệ thuật [12, tr.111].  

Mặc dù vậy, có thể do hạn chế về số trang viết, bài học chưa có những 

hướng dẫn cụ thể để thực hiện các yêu cầu nói trên. Chẳng hạn, bài học yêu cầu 

HS “phải nắm bắt mạch suy nghĩ, sự vận động của tư tưởng theo tiến trình diễn 

giải, trình bày vấn đề” [12, tr.111] nhưng lại không chỉ ra bằng cách nào để HS 

có thể chiếm lĩnh quan điểm, tư tưởng và mạch vận động ấy của tác giả. Bài học 

yêu cầu “cảm nhận tâm tư tình cảm như một mạch chìm trong dòng chảy của tác 

phẩm nghị luận” nhưng lại không chỉ ra bằng cách nào để HS có thể “nhìn ra” và 

“thấu được” tâm tư tình cảm chìm ẩn ấy ở trong tác phẩm. Và như vậy dù có hẳn 

một bài viết hướng dẫn về đọc văn nghị luận song HS vẫn chưa có cơ sở để xây 

dựng phương pháp tự học  

VBNL, như SGK đã viết, “là một thể loại văn học đặc biệt [...] tác động 

vào lí trí, nhận thức và cả tâm hồn người đọc, giúp người đọc hiểu rõ những 

vấn đề mà xã hội quan tâm” [12, tr.110]. Thiết nghĩ, trong CT - SGK tới đây 

nên có một bài viết sâu hơn về yêu cầu đọc hiểu VBNL phương pháp đọc 

hiểu VBNL.  

Có thể đưa ra mô hình đọc hiểu VBNL theo ba bước: Tìm hiểu   Áp dụng 

 Thực hành như SGK Ngữ văn trung học ở Hàn Quốc [157, tr.126] hoặc mô 

hình: Đọc, đánh giá và thưởng thức như SGK Ngữ văn trung học Trung Quốc 

[76, tr.20]. Trong các mô hình đọc hiểu, cần gợi ý cụ thể về các hoạt động Ngữ 

văn như các dạng bài tập, trò chơi, các dự án thú vị giúp HS hứng thú đọc VB, có 
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ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tiễn. Nhờ thế, bài lí thuyết về PP 

đọc VBNL sẽ không khô khan, thiếu hấp dẫn.  

Khảo sát phần Hướng dẫn học bài, Luyện tập và những bài Đọc thêm, 

chúng tôi nhận thấy yêu cầu đọc hiểu thể loại VBNL chưa có tính ứng dụng cao. 

Cụ thể: 

- Nhìn vào hệ thống câu hỏi trong phần Hướng dẫn học bài, Hướng dẫn đọc 

thêm VBNL, có thể thấy câu hỏi gợi dẫn chỉ mới dừng lại ở việc hướng dẫn HS 

tìm hiểu VB mà chưa tạo ra được CT hành động cho HS sau tiếp nhận để phát 

huy tác dụng của VBNL. Câu hỏi trong SGK tuy có tính gợi mở, có liên hệ đến 

thực tiễn nhưng còn ít, chưa đủ để thay đổi nhận thức và hướng tới hành động 

của HS. CT hành động sau mỗi chủ đề phải tính đến phản ứng của HS đối với 

VBNL, phải là một hệ thống câu hỏi yêu cầu HS từ việc phát hiện, nhìn nhận, lí 

giải, phân tích đến đánh giá, phản hồi đến liên hệ với trải nghiệm của bản thân, 

suy nghĩ về những vấn đề đang diễn ra, để cuối cùng đưa ra được cách giải quyết 

của bản thân từ vấn đề trong bài học đến những vấn đề tương tự (thậm chí là trái 

ngược) trong cuộc sống. 

Việc tạo cơ hội để HS được đọc VB, được viết nhiều, viết sáng tạo cũng là 

một sự đổi mới. “Để học được cái thực chất thì phải chà đi xát lại, nếu chỉ biết 

mà không làm thì chẳng khác gì không biết” [100, tr.111]. Chính cái gọi là “chà 

đi xát lại” mới có thể làm cho HS chuyển hóa những gì học được thành năng lực 

một cách có hiệu quả, đồng thời làm cho năng lực được nâng cao từng bước . Bởi 

vậy, trong dạy học Ngữ văn ở trường THPT, việc rèn luyện bốn kĩ năng nghe, 

nói, đọc, viết là quan trọng. Bốn kĩ năng này cần được dạy tích hợp, cần được ý 

thức như mục tiêu căn bản, thường xuyên nhằm phát triển nhiều năng lực khác 

nữa của HS. Trong CT Ngữ văn hiện hành, những tiết Đọc thêm chính là tiết ứng 

dụng kĩ năng đọc hiểu VB cho HS. Tuy nhiên, khảo sát phần Mức độ cần đạt và 

phần Hướng dẫn tự học trong CT GDPT môn Ngữ văn, chúng tôi nhận thấy 

không có sự khác biệt là bao giữa tiết học chính và tiết học thêm. CT chưa thể 

hiện rõ tính ứng dụng, thực hành trong những tiết học thêm.  

Tham khảo SGK Ngữ văn Trung Quốc, chúng ta có thể thấy rõ “việc tích 

hợp phân môn đọc và làm văn ở mỗi đơn nguyên. Phần đọc thường có yêu cầu 
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viết đoạn văn hoặc bài văn theo một chủ đề nào đó từ văn bản vừa học” [76, 

tr.23]. Ở Trung Quốc, ngay trong SGK cấp THCS, HS đã có mục Đọc một 

chút, viết một chút. Câu hỏi cuối cùng của mục Nghiên cứu thảo luận, luyện 

tập thường là câu hỏi yêu cầu HS liên hệ với trải nghiệm bản thân và thực tế 

cuộc sống để viết lên ý kiến của mình có liên quan đến vấn đề mà văn bản đặt 

ra [76, tr.10].  

Hay trong mô hình ba bước của SGK Ngữ văn trung học Hàn Quốc có tới 

hai bước yêu cầu sự chủ động, sáng tạo trong việc tiếp thu môn học ở HS. “Ở 

phần Áp dụng, HS dùng những kiến thức vừa tìm hiểu vào việc khảo sát một đối 

tượng khác, một VB khác, tương tự với đối tượng, VB đã khảo sát. SGK thường 

đưa ra 3 - 4 câu hỏi hoặc yêu cầu HS tự so sánh hoặc trao đổi ý kiến với bạn 

cùng lớp, cùng nhóm. Ở phần Thực hành, SGK có những hoạt động như kể 

chuyện, làm tờ rơi, viết và trình bày một bài phát biểu, viết và trình bày một bài 

phỏng vấn, viết một VB chia sẻ ý kiến [157, tr.129]. 

Việc tìm hiểu, so sánh CT, SGK của một số nước có thể giúp chúng ta thấy 

việc xác định yêu cầu đọc hiểu nói chung và yêu cầu đọc hiểu VBNL nói riêng 

theo hướng hoạt động là hết sức cần thiết nhằm phát triển nhiều kĩ năng thiết 

thực cho HS, “làm cho hoạt động học của HS được đặt vào vị trí trung tâm, nội 

dung học luôn gắn với kinh nghiệm sống, với trải nghiệm của HS, đưa các em 

vào tình huống đời sống để các em suy nghĩ, vận dụng điều đã học vào giải quyết 

vấn đề của đời sống” [88, tr.8]. Với VBNL, để HS có khả năng tự học, điều cần 

thiết không chỉ là yêu cầu đọc hiểu theo thể loại mà còn phải tổ chức hoạt động, 

tổ chức các tình huống để HS được trải nghiệm, phát triển các kĩ năng tư duy, lập 

luận, tạo lập VB, đánh giá, phân tích vấn đề, giao tiếp, hợp tác, lập kế hoạch,... 

và hình thành  thái độ, xúc cảm... 

Khảo sát sách bài tập Ngữ văn hiện hành, chúng tôi cũng nhận thấy: Mặc dù 

sách bài tập cần hướng dẫn HS thực hành, cung cấp hệ thống bài tập theo nhiều 

dạng, nhiều yêu cầu khác nhau nhưng sách bài tập Ngữ văn chủ yếu mới tập 

trung vào nhiệm vụ gợi ý cho HS làm đúng các bài tập trong SGK; chưa quan 

tâm đến việc biên soạn tăng cường, bổ sung các bài tập yêu cầu HS trải nghiệm 

thực tế, vận dụng kết quả đọc hiểu VBNL. 
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1.2.2. Thực trạng dạy học văn bản nghị luận ở trường THPT   

Nhằm tìm hiểu nhận thức và hoạt động dạy học VBNL của GV, HS cũng 

như các cấp quản lí, chỉ đạo ở trường THPT, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 75 

GV, 600 HS và 25 cán bộ quản lí của 5 trường THPT thuộc tỉnh Nghệ An từ đầu 

năm 2014 - 2015. Đó là các trường: THPT Lê Viết Thuật ở thành phố Vinh; 

THPT Diễn Châu 5 ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu; THPT Kim Liên ở xã Kim 

Liên, huyện Nam Đàn; THPT Quế Phong - một  trường miền núi thuộc huyện 

Quế Phong.  

 Qua một số giờ dự, qua khảo sát, lấy ý kiến và  trao đổi trực tiếp với các 

GV có liên quan, chúng tôi đã thu được những số liệu sau: 

1.2.2.1. Nhận thức, hoạt động của GV và thực tế dạy học trên lớp 

Kết quả khảo sát GV (qua phiếu - xem Phụ lục 1)  
 

Tổng      

số 

Phiếu  

không 

hợp lệ 

Tiêu chí 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

75 3 

1. Mức độ ưa 

thích khác nhau 

giữa VBNL so 

với các loại VB 

khác 

Thích nhất 0 0 % 

Thích 9 12% 

Bình thường 11 14,7% 

Không thích 55 73,3% 

2. Những loại 

VBNL thích dạy. 

NL trung đại 30 40% 

NL văn học Việt Nam (hiện 

đại) 
8 10,7% 

Nghị luận xã hội hiện đại 35 46,7% 

Nghị luận nước ngoài (hiện 

đại) 
0 0% 

Giống nhau  2 2,6% 

3. Những trở 

ngại khi dạy học 

VBNL 

VBNL trong SGK không 

hay 
5 6,7% 

HS không đủ kiến thức, 

kinh nghiệm 
38 50,6% 

HS không thích văn NL 7 9,3% 
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HS không biết cách tìm 

luận điểm, luận cứ, luận 

chứng 

25 33,4% 

4. Các công việc 

hướng dẫn HS 

đọc hiểu VBNL 

Hướng dẫn đọc hiểu theo 

đặc trưng thể loại 
57 76% 

Chưa hướng dẫn đọc hiểu 

theo đặc trưng thể loại 
18 24% 

5. Tình huống: 

HS không tán 

thành lập luận 

trong VBNL 

Gặp thường xuyên 0 0% 

Gặp không nhiều 24 32% 

Không gặp bao giờ 
51 68% 

6. Giải quyết 

tình huống 

Khen ngợi 0 0% 

Phê bình thái độ 0 0% 

Phản bác ý kiến 0 0% 

Tổ chức trao đổi 75 100% 

 

Bảng khảo sát trên cho thấy một thực tế: không có giáo viên nào xem VBNL 

là loại VB mình yêu thích nhất. Số GV thích VBNL chỉ chiếm 12%, trong khi đó 

có đến 73,3% GV không thích thể văn này. Theo hầu hết GV, trở ngại lớn nhất khi 

dạy đọc hiểu VBNL cho HS là các em thiếu vốn sống, kiến thức (50,6%); không 

biết cách tìm luận điểm, luận cứ, luận chứng (33,3%). Có 24% GV thường không 

hướng dẫn HS đọc hiểu VBNL theo đặc trưng thể loại. Tuy vậy, các GV ý thức rất 

rõ về quan điểm dạy học tích cực. Khi gặp tình huống có HS chủ động phát biểu 

chính kiến, 100% GV đã tổ chức trao đổi về ý kiến của HS đó.                               

Cùng với việc thăm dò bằng phiếu, chúng tôi cũng đã tiến hành tìm hiểu 

hoạt động dạy học đọc hiểu VBNL của GV bằng việc dự giờ của một số GV và 

có những thu nhận sau: Nhiều GV chưa nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng 

của việc dạy học VBNL theo quan điểm dạy học đọc hiểu.  Vì thế, GV vẫn 

thuyết trình quá nhiều thay vì hướng dẫn, tổ chức hoạt động đọc hiểu cho HS. 

Trong giờ đọc hiểu văn nghị luận GV thường quá xem nhẹ những hoạt động rèn 

kĩ năng đọc cho HS. Các hoạt động của thầy và trò thường diễn ra theo một quy 
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trình đơn điệu, nhàm chán: GV yêu cầu HS đọc đoạn văn, GV nhận xét cách đọc 

mà chưa tạo ra được hoạt động chia sẻ những kết quả đọc từ các em, những trải 

nghiệm thú vị sau khi đọc.  

Tháng 4/2015, chúng tôi dự giờ đọc hiểu VB Về luân lí xã hội ở nước ta 

của tác giả Phan Châu Trinh tại trường THPT Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ở 

hoạt động Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm, GV chỉ sử dụng PP thuyết trình và vấn 

đáp tái hiện thay vì có thể giao quyền thuyết trình cho HS và yêu cầu các nhóm 

tự nhận xét cho nhau. Phần yêu cầu tóm tắt VB, GV cho HS nhập vai diễn 

thuyết. Tuy vậy, yêu cầu này không được HS chuẩn bị trước ở nhà nên các em 

trở nên lúng túng, mất rất nhiều thời gian. Ở hoạt động Đọc hiểu đoạn trích, GV 

có sử dụng PP làm việc nhóm song lại chưa linh hoạt khi giao nhiệm vụ cho từng 

nhóm và cũng không có yêu cầu HS nhận xét nhóm bạn. Do vậy, khi GV tổ chức 

cho từng nhóm giải quyết nhiệm vụ của mình thì các nhóm khác không thực sự 

quan tâm, chia sẻ, bổ sung (Xem Phụ lục 4 - Giáo án đối chứng).  

Tháng 9/2015, chúng tôi dự giờ dạy Tuyên ngôn Độc lập ở lớp 12A7 

của trường THPT Diễn Châu 5, và đã có những ghi nhận sau: GV chưa thoát 

được kiểu dạy nặng về trang bị kiến thức, trình tự dạy đi từ nội dung đến 

nghệ thuật và vẫn chưa thực sự bám sát tri thức thể loại. Phần Đặt vấn đề, 

GV sử dụng duy nhất PP vấn đáp, do vậy tính tích cực, chủ động của HS 

chưa được phát huy cao (xem Phụ lục giáo án đối chứng lớp 12). Thiết nghĩ, 

ở phần Đặt vấn đề, GV có thể tổ chức cho HS làm việc nhóm để tìm ra 

những nét đặc sắc trong nghệ thuật đặt vấn đề của Hồ Chí Minh so với 

những cây bút nghị luận trước đây các em đã học. Sau khi HS phát hiện 

được những nét đặc sắc, GV cần tiếp tục hướng dẫn các  em khám phá cách 

lập luận của tác giả bằng những câu hỏi về mục đích, ý nghĩa, tầm tư tưởng 

và nghệ thuật chính luận của Bác Hồ.  

Nhìn chung, GV THPT hiện nay chưa thực sự sáng tạo khi dạy học đọc hiểu 

VBNL. Phần lớn GV vẫn coi trọng dạy kiến thức, tìm kiếm kiến thức hơn là tìm 

kiếm PPDH phù hợp. Vì thế mà HS đọc hiểu VBNL còn thụ động thay vì tích cực, 

chủ động, phát triển được năng lực đọc hiểu, năng lực tự học ở các em. 
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1.2.2.2. Nhận thức và hoạt động học tập của học sinh THPT  

Kết quả khảo sát HS (qua phiếu - xem Phụ lục 1): 
 

Tổng số 

phiểu 

Phiếu 

không 

hợp lệ 

Tiêu chí Số lượng 
Tỉ lệ 

(%) 

600 7 

1. VBNL so với 

các loại VB khác 

Thích nhất 0 0% 

Thích 150 25,3% 

Bình thường 171 28,8% 

Không thích 238 40,1% 

Không xác định 34 5,8% 

2. Nhận diện các 

VBNL trong SGK 

Chính xác 147 24,8% 

Thiếu  310 52,3% 

Sai  120 20,2% 

Không nhận diện 16 2,7% 

3. Xác định đặc 

trưng VBNL 

Chính xác, đầy đủ 13 2,2 

Không đầy đủ 224 37,8% 

Mơ hồ 180 30,3% 

Không xác định 176 29,7% 

4. Lí do  thích  

một số VBNL 

trong SGK 

Cung cấp những hiểu 

biết sâu sắc về đời 

sống 

237 40% 

Học tập PP nghị luận 89 15% 

Có giá trị giáo dục đối 

với bản thân 
91 15,3% 

Ngắn gọn, dễ hiểu 66 11,1% 

 Không biết lí do 110 18,6% 

5. Lí do không 

thích  một số 

VBNL trong 

SGK 

 

Khó hiểu 194 32,7% 

Không phù hợp thực 

tế hiện nay 
47 7,9% 

Nội dung khô khan 276 46,6% 

Không xác định 76 12,8% 
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6. Xác định các 

việc cần làm để 

hiểu VBNL 

Nắm được các bước 

đọc hiểu VBNL theo 

thể loại 

118 19,9% 

Chưa nắm được các 

bước đọc hiểu theo thể 

loại 

475 80,1 % 

7. Tính chủ 

động tích cực 

trong học đọc 

VBNL 

Mạnh dạn đưa ra ý 

kiến riêng nhiều lần 
0 0% 

Nhiều lần có ý kiến 

riêng nhưng không 

dám nói 

162 27,3% 

Có lần mạnh dạn phát 

biểu chính kiến 
47 7,9% 

Có lần có ý kiến riêng 

nhưng không dám nói 

150 

 

 

25,2% 

 

 

Luôn luôn tán thành 118 

 
19,9% 

Không xác định 116 19,6% 

8. Đánh giá 

cách xử lí tình 

huống trong giờ 

đọc hiểu của 

GV 

Biết cách xử lí tình 

huống hợp lí 
359 60,5% 

Không biết cách xử lí 

tình huống 

0 

 
0% 

Không xác định 

 
234 39,5% 

 

Nhìn vào bảng kết quả trên, có thể nhận thấy phần lớn HS hiện nay không  

tha thiết với thể văn nghị luận (74,7%). HS không hứng thú với VBNL vì nội 

dung quá khó và khô khan (46,6%), trong khi lí thuyết về đọc hiểu VBNL chưa 

thực sự đầy đủ và sâu sắc để khắc phục những bất cập đó. Nhiều HS ngại mày 

mò, tự học, ngại bày tỏ ý kiến trước tập thể (52,5%). Các em không coi tính tò 

mò là một phẩm chất cần có trong học tập và bản thân cũng không dám dấn thân. 
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Có thể thấy ở mỗi tiết đọc hiểu VBNL, các em không hứng thú mà cũng không 

đủ bản lĩnh đối thoại một vấn đề. Do thiếu kinh nghiệm, vốn văn hóa, vốn sống 

cùng với tâm lí ngại thể hiện nên đa số các em không thoát ra khỏi quan điểm, 

cách nhìn nhận vấn đề của các tác giả văn bản cũng như tư duy của người thầy 

về văn bản. Nếu không có sự khơi gợi, cổ vũ, khích lệ, nghệ thuật xử lí tình 

huống từ phía người thầy thì phần lớn các em vẫn quen nếp suy nghĩ lệ thuộc. 

Bởi vậy, tạo được một không gian dạy học đọc hiểu VBNL hiệu quả không phải 

là điều đơn giản. 

Ngoài phiếu điều tra, chúng tôi cũng tiến hành khảo sát hoạt động đọc 

hiểu VBNL của HS bằng việc thu thập bài kiểm tra văn nghị luận của HS để 

khảo sát. Chúng tôi ý thức rằng các bài kiểm tra 2 tiết thường kì của HS 

cũng là một biện pháp giúp đánh giá hiệu quả học đọc hiểu VBNL của HS. 

Dựa theo sự phân loại mức độ tư duy của GS Anthony Nikko, chúng tôi 

phân loại số bài kiểm tra đạt yêu cầu (từ 5 - 10 điểm) thành 4 mức độ:  

1) Mức độ nhận biết vấn đề   

2) Mức độ thông hiểu vấn đề   

3) Mức độ vận dụng thấp   

4) Mức độ vận dụng cao.  

Khảo sát trên 100 bài văn của HS, chúng tôi có kết quả tổng hợp sau: 

Bảng 1: Tỉ lệ HS đạt yêu cầu (5 điểm trở lên) và không đạt yêu cầu 

 

Tổng số bài Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 

116 
68 

(58,6%) 

48 

(41,4%) 

 

Bảng 2: Bảng thống kê mức độ lỗi của số bài không đạt yêu cầu 
 

Tổng 

số    

bài 

Đạt                     

yêu 

cầu 

Không đạt yêu cầu 

Chưa biết 

làm văn NL 

 

Chưa            

xác định 

đúng yêu cầu 

đề (vấn đề 

NL) 

Lỗi về         

xây dựng 

luận điểm (ý 

sơ sài ) 

Lỗi về          

lập luận 

(bài rời 

rạc) 

116 48  6 (12,5%) 9 (18,8%) 12 (25%) 21 (43,7%) 
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Bài viết của HS còn nhiều lỗi khác, tuy vậy chúng tôi chỉ khảo sát những lỗi 

cơ bản có thể khắc phục được ít nhiều bằng hoạt động dạy học đọc hiểu VBNL. 

Xin xem một số ví dụ ở phụ lục 3: Một số bài kiểm tra thực trạng học đọc hiểu 

của HS.   

Bảng 3: Bảng thống kê mức độ đọc hiểu của số bài đạt (5 điểm trở lên) 
 

Tổng 

số 

bài 

Đạt 

yêu 

cầu 

Mức độ đạt yêu cầu 

Nhận biết 

về  vấn đề 

(5 điểm) 

Thông hiểu 

về vấn đề 

(5,5 - 6 

điểm) 

Vận dụng 

thấp 

(6,5 - 7 

điểm) 

Vận dụng cao 

(8 - 10 điểm) 

116 68 
25 

(36,8%) 

20 

(29,4%) 

17 

(25%) 

6 

(8,8%) 

(Xem Phụ lục 3: Bài kiểm tra thực trạng học đọc hiểu của HS. ) 
 

Dựa vào kết quả các bài kiểm tra khảo sát được, chúng tôi nhận thấy: Chất 

lượng làm văn nghị luận của HS hiện nay còn rất thấp. Lỗi của các bài viết một 

phần không nhỏ là do các em chưa có kĩ năng đọc hiểu VBNL. Vì chưa có kĩ năng 

đọc hiểu VBNL đúng đặc trưng thể loại nên khi viết văn nghị luận các em thường 

thiếu kiến thức liên quan, thường lúng túng trong việc xác định vấn đề nghị luận, 

xác định luận điểm và cách lập luận. Những bài đạt yêu cầu cũng không thực sự 

có chất lượng cao vì chỉ có 33,8% số bài thể hiện được khả năng vận dụng (đánh 

giá, liên hệ vấn đề, giải quyết vấn đề, tình huống mới). Khảo sát này cũng sát với 

kết quả đo bằng phiếu: Có 76% HS không nhận diện đúng VBNL trong SGK; 

60% HS không xác định được đặc trưng của VBNL và hơn 80% HS không xác 

định được các bước đọc hiểu một VBNL. 

Những hạn chế nói trên, một phần là do sự không tương thích giữa một số 

VBNL trong CT, SGK với trình độ nhận thức và sở nguyện của HS, nhưng chủ 

yếu là do ảnh hưởng của PPDH cũ - PP thuyết trình, PP giảng văn: PPDH này 

“Coi người HS như một cái lọ cần phải nhét đầy kiến thức vào đó, mà không cần 

bận tâm chính cái lọ ấy như thế nào, chỉ tập trung mọi cố gắng cho thầy giáo. Nó 
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nhắc nhở người GV là phải nhét đầy cái lọ này như thế nào. Tính thụ động của 

người HS ở đây thật quá rõ ràng: họ chỉ phải nhớ cho được những gì người ta đã 

cung cấp cho họ ở trạng thái hoàn thành. Trong những điều kiện này, người GV 

không lãnh đạo việc học tập và sự phát triển của HS, mà chỉ huy các em, đem 

kiến thức và phương pháp tư duy của mình nhồi nhét vào HS” [64, tr. 37]. Học 

theo PP này, HS không cần đọc hiểu VB vì đã có thầy hiểu thay và GV cũng 

không cần phải dạy HS đọc hiểu VB vì bản thân mình hiểu là đủ để giảng giải 

cho HS. 

1.2.2.3.  Nhận thức và hoạt động của cán bộ quản lí, chỉ đạo về CT và 

PPDH VBNL                    

Kết quả khảo sát cán bộ quản lí, chỉ đạo (qua phiếu):   
 

Tổng 

số 

phiếu 

Phiếu  

không 

hợp lệ 

Câu hỏi 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

30 5 

1. Theo Thầy/ Cô, 

việc dạy học đọc 

hiểu VBNL ở 

trường Thầy/ Cô đạt 

được mục tiêu nào 

trong các mục tiêu 

dưới đây. Đánh số 

thứ tự từ 1 - 3 thể 

hiện mức độ khác 

nhau 

Giúp HS hiểu giá trị về ND 

và NT 
1 4% 

Giúp HS hình thành PP đọc 

các VBNL cùng thể loại 
1 4% 

Giúp HS nâng cao nhận thức 

và có hành động đúng đắn 

trước các vấn đề của VH và 

đời sống 

2 8% 

Giống nhau 
21 84% 

2. SGK Ngữ văn 

hiện nay có một số 

VBNL khó tiếp 

cận. Có bao nhiêu 

đồng nghiệp của 

Thầy/ Cô đồng ý 

với ý kiến đó? 

Rất nhiểu  0 0% 

Nhiều  25 100% 

Ít  0 0% 

Rất ít  

0 0% 

3. Khi gặp những 

VBNL khó tiếp 

GV chủ động trao đổi với 

CBQL 
8 32% 
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cận trong SGK, 

Thầy/ cô và GV 

có trao đổi với 

nhau không; nếu 

có thì trao đổi 

theo cách nào? 

CBQL chủ động trao đổi với 

GV 
19 76% 

GV trao đổi với CBQL khi 

có dịp 
2 8% 

CBQL trao đổi với GV khi 

có dịp 
3 12% 

GV và CBQL không trao đổi 

với nha 
0 0% 

4. Thầy/ Cô đã 

áp dụng những 

biện pháp nào để 

giúp GV tiếp cận 

và DH VBNL 

mới và khó này? 

Chỉ đạo GV đọc tài liệu 
1 4% 

Họp tổ, nhóm thống nhất 

cách tiếp cận 
20 80% 

Tổ chức dạy mẫu, thao giảng 

những VBNL 

1 

 

4% 

 

Cả ba cách 3 12% 

5. Trước tình 

trạng chất lượng 

học VBNL của 

HS hiện nay 

không cao, Thầy/ 

Cô đã có biện 

pháp nào để khắc 

phục? 

Tăng cường dự giờ DH 

VBNL 
18 72% 

Bồi dưỡng PP dạy học đọc 

hiểu cho GV 
0 0% 

Dự giờ trả bài của GV 0 0% 

Tăng cường DH làm văn NL 

trong giờ tự chọn 7 28% 

6. Trường của 

Thầy/ Cô có 

những hoạt động 

thường kì/ 

thường niên        

nhằm nâng cao 

chất lượng đọc 

hiểu VBNL cho 

HS ở trường 

THPT? 

Không có hoạt động riêng về 

văn NL 
20 88% 

Tổ chức các buổi ngoại khóa, 

câu lạc bộ sách - chủ đề: Đọc 

văn nghị luận 

1 4% 

 Bồi dưỡng PP đọc hiểu 

VBNL cho HS 
1 4% 

Tổ chức chia sẻ PP đọc 

VBNL với trường bạn 

 

1 4% 

 



 49 

 Hầu hết các cán bộ quản lí, chỉ đạo đã xác định đúng mục tiêu dạy học đọc 

hiểu VBNL: đảm bảo sự cân đối giữa việc trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng 

và định hướng thái độ, hành vi cho HS. Để nâng cao chất lượng dạy học đọc 

hiểu VBNL trong nhà trường, các cấp chỉ đạo đã có những biện pháp như chủ 

động trao đổi với GV khi gặp những VBNL khó (76%). Bên cạnh đó, các cán bộ 

quản lí, chỉ đạo cũng thường xuyên dành thời gian để các khối, nhóm trao đổi 

thống nhất cách tiếp cận những VBNL mới và khó trong SGK (80%), tăng 

cường dự nhiều giờ dạy đọc hiểu VBNL (72%). Tuy vậy, cũng qua khảo sát và 

phỏng vấn sâu, chúng tôi nhận thấy, ngoài những biện pháp phổ biến trên thì 

những biện pháp có ý nghĩa khác như tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm các tiết 

trả bài của GV, tổ chức các buổi bồi dưỡng PPDH đọc hiểu VBNL cho GV chưa 

được cán bộ quản lí, chỉ đạo quan tâm. Khảo sát hoạt động quản lí dạy học 

VBNL của các tổ trưởng tổ Văn trường THPT Diễn Châu 5, THPT Kim Liên, 

THPT Quế Phong, chúng tôi nhận thấy các tổ trưởng chưa có kế hoạch nghiên 

cứu, tìm tòi, lựa chọn các PP, BPDH đọc hiểu VBNL hữu hiệu cho mảng VB 

này; chưa có những hoạt động thường niên về văn nghị luận để nâng cao năng 

lực đọc hiểu VBNL cho HS. Thực tế chỉ đạo, quản lí này cũng góp phần tạo nên 

kết quả chưa khả quan trong dạy học mảng VBNL của GV ở trường THPT. 

Qua sử dụng PP chuyên gia, chúng tôi cũng thu nhận được một số ý kiến của 

các tổ trưởng chuyên môn về tài liệu, phương tiện hướng dẫn dạy học đọc hiểu 

VBNL cho GV ở trường THPT. Các ý kiến đều cho rằng phần VBNL trong SGK 

và SGV cũng như các tài liệu bồi dưỡng GV hiện nay đều thiếu một hệ thống 

phương pháp, biện pháp cụ thể về dạy học đọc hiểu VBNL. 

1.3. Dạy học văn bản nghị luận theo phƣơng pháp đọc hiểu 

1.3.1. Khái niệm đọc hiểu 

Bản chất của công việc dạy học đọc trong nhà trường là dạy học đọc hiểu. 

Trong bài viết Từ giảng văn qua phân tích tác phẩm đến dạy đọc hiểu văn bản, 

tác giả Trần Đình Sử đã khẳng định: “Dạy học văn trong nhà trường chỉ có thể là 

thầy dạy đọc văn, trò học đọc văn chứ không thể có gì khác. Và môn học riêng 

về văn bản văn học trong nhà trường chỉ có thể định danh là môn đọc văn”; “mọi 
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sự đọc dù động cơ như thế nào, đều không thoát li được việc tìm nghĩa VB, cho 

nên mọi sự đọc đều là đọc hiểu” [105, tr.6]. 

Theo quan niệm của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Programme 

for International Student Assessment, viết tắt là PISA) do Hiệp hội các nước 

phát triển (OECD) khởi xướng và chỉ đạo, “đọc hiểu là sự hiểu biết, sử dụng, 

phản hồi và chiếm lĩnh các văn bản viết nhằm đạt được những mục đích phát 

triển tri thức và tiềm năng cũng như tham gia vào đời sống xã hội của mỗi cá 

nhân.” (PISA 2012) [26].  

Trong định nghĩa trên, VB viết được hiểu theo nghĩa rất rộng, bao gồm các 

VB bằng chữ viết và kí hiệu, biểu đồ, bản đồ, tranh ảnh; các VB liên tục và 

không liên tục; các VB viết tay, in ấn và điện tử. Đây chính là những VB đa 

phương thức (multimodal text) mà CTGDPT của các nước phát triển, nhất là 

Australia và Mĩ thường đề cập. Như vậy, đọc theo PISA và CTGDPT của nhiều 

nước không phải chỉ là đọc chữ, mà còn là xem hình.   

Cũng trong định nghĩa trên, hiểu biết bao gồm hiểu nghĩa rộng, nghĩa hẹp, 

nghĩa tường minh và hàm ý từ VB đọc. Sử dụng có nghĩa là áp dụng thông tin và 

ý tưởng trong VB nhằm đáp ứng nhiệm vụ cụ thể trước mắt hoặc củng cố hay 

thay đổi niềm tin. Phản hồi là liên kết những điều đang đọc với trải nghiệm và 

những gì đang nghĩ nhằm đánh giá VB đọc, chẳng hạn về tính trung thực và khả 

tín của nội dung VB, về sự thích hợp với nhiệm vụ cụ thể trước mắt của người 

đọc... Chiếm lĩnh ngụ ý động cơ của việc đọc (đọc vì tò mò, đọc vì niềm vui, đọc 

vì đó là nhiệm vụ được giao, đọc để tìm kiếm thông tin nhằm thực hiện một 

nhiệm vụ nhất định...). Phần còn lại của định nghĩa (nhằm đạt được những mục 

đích phát triển tri thức và tiềm năng cũng như tham gia vào đời sống xã hội của 

mỗi cá nhân) thể hiện mục đích cuối cùng của đọc hiểu, đồng thời cũng là thước 

đo năng lực đọc hiểu [26, tr. 11 - 12].  

Quan niệm về đọc hiểu của PISA có những điểm gặp gỡ quan điểm của 

nhiều nhà nghiên cứu.  

Theo nhiều tác giả, mỗi người có thể đọc sách, báo vì các lí do khác nhau 

và theo nhiều cách khác nhau. “Bất kì ai biết đọc đều có thể đọc để giải trí nếu 

muốn” [26, tr. 23]. Nhưng đọc chỉ để giải trí không phải mục đích của đọc trong 
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nhà trường. Có người đọc để thêm thông tin. Nhưng “khi ta đọc báo, tạp chí hay 

bất cứ loại tài liệu nào mà ta hoàn toàn hiểu ngay được bằng kĩ năng và trình độ 

của mình thì những điều đó có thể tăng thêm lượng thông tin cho chúng ta, 

nhưng không thể cải thiện khả năng am hiểu vì mức độ đọc hiểu của ta trước và 

sau khi đọc vẫn bằng nhau” [93, tr.22]. Mục đích của đọc trong nhà trường là để 

hiểu, để sáng tạo và để sống tốt hơn. Bởi vậy, trong nhà trường, đọc hiểu không 

đơn thuần là hiểu từ ngữ, biết thông tin, mà quan trọng hơn, là biết phản hồi, 

biết sử dụng nguồn tri thức từ đọc để đạt tới mục tiêu nâng tầm tri thức cũng 

như khả năng tham gia vào đời sống xã hội. Trong cuốn Phương pháp đọc sách 

hiệu quả, Mortimer J. Adler và Charles Van Doren phân biệt hai mục đích của 

đọc: đọc để lấy thông tin và đọc để hiểu biết. Bằng lập luận của mình, các tác 

giả cuốn sách đề cao mục đích đọc hiểu bằng việc phủ định hoạt động đọc chỉ 

nhằm mục đích lấy thông tin. Các tác giả cho rằng: “Khi đọc một cuốn sách , 

bạn có thể hiểu rõ mọi điều tác giả trình bày hoặc không hiểu gì cả. Nhưng 

ngay cả khi bạn hiểu, nghĩa là bạn có được thông tin, chưa hẳn là bạn đã hiểu 

biết thêm” [93, tr.21]. Theo hai tác giả này, việc đọc phải được diễn ra như một 

quá trình khổ luyện, cố gắng tìm tòi khám phá để từ chỗ biết ít tới chỗ biết 

nhiều hơn. Muốn vậy, tài liệu để đọc phải ít nhất vượt ra ngoài sức biết của 

người đọc, hay nói cách khác, nội dung của tài liệu đọc phải đưa ra một luồng 

tư tưởng mới, mang tính khám phá hơn, đòi hỏi người đọc cố gắng đọc tìm 

cách để hiểu bằng được. Và kết quả của sau những lần đọc ấy, mức độ hiểu của 

người đọc đã được nâng lên [93, tr.22]. Khi trình độ hiểu biết được nâng lên, 

người đọc sẽ biết ứng dụng những điều đã đọc được vào thực tế cuộc sống của 

mình. Bằng chính nỗ lực của bản thân, người đọc trở thành người đọc độc lập, 

có khả năng đọc, học suốt đời, những khả năng này tạo điều kiện thuận lợi cho 

họ phát triển trong xã hội.  

Một số nhà nghiên cứu cũng từng nhấn mạnh sự tương tác giữa người đọc 

với VB: “Đọc hiểu là một quá trình tương tác xảy  ra giữa một người đọc và một 

VB” (Rumelhart, 1994); “Hiểu là phải đạt đến chỗ dung hợp giữa tầm nhìn của 

tác phẩm và tầm nhìn của người đọc và tạo ra ý nghĩa” (Theo Dilthey); “Đọc 

hiểu là đọc với năng lực phản tỉnh, suy ngẫm những điều đọc được” [105, tr.7]. 
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Một số nhà nghiên cứu còn đề cập đến hệ quả của tương tác là sự kiến tạo nghĩa 

từ người đọc: “Đọc hiểu là một quá trình tư duy có chủ tâm, trong suốt quá trình 

này, ý nghĩa được kiến tạo thông qua sự tương tác giữa VB và người đọc” 

(Durkin, 1993); “Đọc hiểu văn bản thực chất là quá trình người đọc kiến tạo ý 

nghĩa của VB đó thông qua hệ thống các hoạt động, hành động, thao tác” (Phạm 

Thị Thu Hương, 2012).   

1.3.2. Xu hướng dạy học đọc hiểu ở nước ngoài  

1.3.2.1. Dạy học đọc hiểu văn bản nói chung 

Trong phạm vi đề tài, chúng tôi tiến hành nghiên cứu xu hướng dạy học 

đọc hiểu hai loại VB hư cấu, phi hư cấu và VBNL - một thể loại VB phi hư 

cấu trong  CT, SGK một số nước, cụ thể là: CT Tiếng Hàn của Hàn Quốc,  CT 

Tiếng Anh của Singapore, Chuẩn CT chung của bang California, SGK Ngữ 

văn của Trung Quốc.  

CT Tiếng Anh của Singapore xác định mục tiêu dạy học đọc hiểu VB là xây 

dựng và củng cố nền tảng của các kĩ năng, chiến lược, thái độ, hành vi đọc và quan 

sát các kĩ năng, chiến lược đọc hiểu các loại văn bản cụ thể, tăng cường việc đọc 

và quan sát rộng rãi [146]. CT Tiếng Hàn nhấn mạnh mục đích bồi dưỡng cho HS 

những khả năng và thái độ, quan điểm cần thiết để sử dụng tiếng Hàn một cách 

hiệu quả sáng tạo [157]. CT Tiếng Hàn quan tâm tới việc trang bị cho HS những 

kiến thức và kĩ năng cần thiết đề có thể sử dụng trong các tình huống khác nhau 

nhằm góp phần xây dựng văn hóa Hàn Quốc. Mục tiêu của Chuẩn CT chung của 

bang California được xác định là: “Giúp HS trở  thành người có khả năng đọc một 

cách có ý thức và kĩ lưỡng, học phân tích các tác phẩm văn học và VB phi hư cấu 

trong một thế giới bùng nổ các loại VB và phần mềm kĩ thuật số” [58]. SGK Ngữ 

văn Trung Quốc đề cao mục tiêu phát triển năng lực đọc hiểu độc lập của HS (phát 

hiện vấn đề, nêu vấn đề, phân tích, phán đoán, đánh giá), chú ý việc cá tính hóa 

trong đọc (những cảm thụ và thể nghiệm độc đáo trong hoạt động tư duy), vận 

dụng linh hoạt các phương pháp đọc (đọc kĩ, đọc lược, đọc lướt, đọc nhanh) [76].  

Có thể thấy, các CT đều coi đọc hiểu là một năng lực quan trọng cần được 

hình thành và phát triển. Việc dạy học đọc hiểu không phải tập trung vào việc giúp 

HS củng cố kiến thức mà quan trọng hơn, cần phải nâng cao năng lực đọc hiểu VB 
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của HS, phát huy được tính tích cực chủ động của HS trong đọc, dành mối quan 

tâm đặc biệt tới tính cá thể trong đọc hiểu VB.  

Từ mục tiêu chung đó, CT các nước xây dựng nội dung dạy học đọc hiểu 

cho từng loại VB cụ thể. Có nội dung đọc VB nói chung, có nội dung đọc VB 

văn học, có nội dung đọc VB thông tin (CT California) và thậm chí có nội dung 

đọc các VB mở rộng để giải trí hoặc để thể hiện khả năng đọc độc lập (CT Tiếng 

Anh của Singapore). Tỉ lệ hai loại VB hư cấu và phi hư cấu cũng được các nhà 

soạn CT, SGK lưu tâm.   

CT Tiếng Anh của Singapore và CT chung của bang Califonia - Hoa Kỳ  

chú trọng dạy loại hình VB phi hư cấu cho HS ngay từ cấp tiểu học. Các nhà 

soạn sách cũng ý thức rất rõ sự gia tăng một loạt các văn bản phi hư cấu trong 

một thế giới bùng nổ các loại VB và phần mềm kĩ thuật số. Vì vậy, hai loại VB 

hư cấu và phi hư cấu được tách riêng thành hai nội dung và chuẩn đọc hiểu cụ 

thể trong CT.  

Ở CT Tiếng Anh của Singapore, với VB hư cấu, nội dung đọc hiểu là rèn 

cho HS kĩ năng “xác định những chủ đề tương tự trong các câu chuyện / VB và 

áp dụng kiến thức này để giải thích VB; so sánh các chủ đề trong các câu chuyện 

/ VB; xác định và so sánh các đặc điểm cụ thể giữa các thể loại khác nhau của 

VH và kết nối chúng vào mục đích của chúng; nhận ra cấu trúc của cốt truyện 

nếu có; liên kết các sự sắp đặt (thời gian, địa điểm) với nội dung ý nghĩa, tâm 

trạng và giọng điệu của VB, các sự kiện, nhân vật, kết cấu, ngôi kể, ngôn ngữ 

của người kể chuyện; đánh giá vần, nhịp, điệp khúc, ví von... trong thơ; xác định 

các yếu tố quy ước chung trong một vở kịch” [58, tr.143]. Với loại VB phi hư 

cấu, GV sẽ tập trung vào việc hướng dẫn HS “xác định tính năng của sự in ấn và 

hình ảnh; xác định các đặc trưng của VB, mô hình tổ chức của VB; đưa ra những 

dự đoán về các nội dung của VB; xác định các ý chính và chi tiết quan trọng, 

kiểm tra các cuộc tranh luận về một vấn đề; nhận ra và giải thích các bằng chứng 

trong các cuộc tranh luận; nhận ra nghệ thuật thuyết phục của người viết, mục 

đích tác động” [58, tr.144].          

Khảo sát phần nội dung và chuẩn đọc hiểu của CT một số nước, chúng tôi 

nhận thấy: xu hướng dạy học đọc hiểu VB hư cấu và phi hư cấu ở những nước 
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này là dạy học đọc hiểu theo đặc trưng thể loại, theo hướng tích hợp. Sự tích hợp 

này thể hiện rõ nhất trong CT Tiếng Hàn của Hàn Quốc - tích hợp giữa văn học 

với đời sống (tìm ra những ý nghĩa và hiệu quả tích cực mà văn học mang đến 

cho đời sống nhân loại, nhìn lại đời sống của cá nhân và những người xung 

quanh thông qua sự phản ánh của thế giới nghệ thuật). Trong SGK Ngữ văn 

Trung Quốc có sự tích hợp giữa đọc và viết (trong 3 - 4 câu hỏi đọc hiểu cho mỗi 

VB, câu hỏi cuối cùng thường là câu hỏi yêu cầu HS viết một đoạn văn / bài văn 

về một chủ đề mà tác phẩm đề cập đến). 

Qua khảo sát, chúng tôi thấy rằng, CT, SGK các nước nói trên đều không 

đưa ra một hệ thống PPDH riêng cho hai loại VB hư cấu và phi hư cấu. Tuy 

nhiên, việc nêu lên các nguyên tắc, cách thức dạy học đọc hiểu VB nói chung đã 

thể hiện quan điểm dạy học đọc hiểu hai loại VB này. Hay nói cách khác, việc 

dạy học đọc hiểu VB hư cấu và phi hư cấu đều phải chịu sự quy định của nguyên 

tắc và cách thức dạy học đọc hiểu VB nói chung này. CT Tiếng Anh của 

Singapore đưa ra 6 nguyên tắc dạy học đọc hiểu VB như sau: “Coi trọng bối 

cảnh, lấy người học làm trung tâm, tập trung/nhấn mạnh vào sự tương tác, tích 

hợp, coi trọng GV, quy trình đường xoắn ốc” [58, tr.157].  CT Tiếng Hàn của 

Hàn Quốc nhấn mạnh tới tính tích cực chủ động của HS, xem xét mục đích của 

người viết, phong cách và đặc điểm của VB, coi trọng phương pháp thảo luận 

nhằm phát huy tính tích cực chủ động của người đọc cũng như mở rộng giá trị 

VB. Và để phát huy tính chủ động, tích cực của HS trong đọc hiểu, các CT đều 

rất chú trọng việc sử dụng các phương pháp tổ chức hoạt động (làm việc theo 

lớp, làm việc nhóm, làm việc độc lập, dự án, hợp đồng…) kết hợp với phương 

pháp đọc hiểu cho HS [58, tr.156-175]. 

1.3.2.2. Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận 

Trong CTGDPT của một số nước như Hàn Quốc, Anh, Singapore, việc dạy 

học đọc hiểu VBNL được trình bày chung với dạy học đọc hiểu các loại VB 

khác hoặc là với việc dạy học đọc hiểu VBNL thông tin. 

CT tiếng Hàn của Hàn Quốc áp dụng chuẩn chung cho việc dạy học đọc 

hiểu 4 loại hình VB: (1) Các VB chuyển tải thông tin; (2) Các VB nghị luận; (3) 

Các VB nói về những tác động xã hội; (4) Các VB biểu cảm. Cả 4 loại VB này 
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đều có khung chuẩn kiến thức là:  (1) Cung cấp đặc tính của giao tiếp; (2) Cung 

cấp các đặc trưng của VB viết; (3) Các đặc điểm của phương tiện truyền thông. 

Còn khung chuẩn kĩ năng chung là: (1) Nhận biết được các nội dung; (2) Suy 

luận; (3) Đánh giá và thưởng thức [127, tr.540].  

Chuẩn CT môn tiếng Anh - ngôn ngữ nghệ thuật cấp THPT ở bang 

California, Hoa Kì tập trung vào các tài liệu cung cấp thông tin. Các tài liệu cung 

cấp thông tin bao gồm: các cuộc tranh luận, các tư tưởng tiến bộ, các tờ báo, các 

tạp chí chuyên ngành, các bài xã luận, các diễn văn chính trị, các nguồn tài liệu 

quan trọng, các bản báo cáo về chính sách, các bài diễn văn, những tài liệu công 

bố ở sân ga,... Với VBNL, HS trước hết phải phân tích được các mẫu cấu trúc 

(về hình thức, thể loại); đưa ra những câu hỏi và trả lời được các câu hỏi về nội 

dung đã đọc. Và điều quan trọng là HS phải có kĩ năng nhận xét, đánh giá sau 

đọc. Yêu cầu đối với HS lớp 10 là: Đánh giá sự khả tín trong những tranh luận 

của tác giả hoặc trong sự bảo vệ tư tưởng của tác giả bằng cách nhận xét mối 

quan hệ giữa kết luận và các bằng chứng, tính chất toàn diện của dẫn chứng và 

những cách thức mà ở đó mục đích của tác giả là tổ chức cấu trúc và giọng điệu 

cho VB. Yêu cầu đối với HS các lớp 11, 12 là: Đưa ra được những nhận định 

đúng đắn và hợp lí về những tranh luận của tác giả trong VB bằng cách sử dụng 

các yếu tố của VB để giải thích và làm sáng tỏ cách lí giải của mình; Nhận xét về 

sức mạnh, giá trị và tính đúng đắn của các cuộc tranh luận được công bố trong 

các tài liệu công khai cùng sự hấp dẫn của chúng đối với độc giả thân thiện hoặc 

không thân thiện; Đánh giá được phạm vi mà các cuộc tranh luận mong đợi, thu 

hút sự quan tâm cũng như phản đối của độc giả (xem những VB đó hấp dẫn vì lẽ 

phải, sự đáng tin cậy, cảm xúc cao độ hay vì lí do gì khác) [127, tr.665 - 676].  

Điểm chung của những CT kể trên về đọc hiểu VBNL là đảm bảo các 

nguyên tắc về kĩ năng đọc hiểu, bao gồm kĩ năng nhận diện những đặc điểm cấu 

trúc VB, hiểu và phân tích VB và cấp độ cuối cùng là trình bày được sự nhận xét 

đánh giá của bản thân về VB. Bên cạnh đó, việc đọc hiểu VBNL phải tuân thủ 

nguyên tắc về thể loại. CT yêu cầu HS phải phân tích được đặc điểm của hình 

thức, thể loại; xem xét mối quan hệ giữa kết luận và các bằng chứng; cách thức 

tổ chức cấu trúc, giọng điệu cho VB và  mục đích của tác giả; đánh giá về sức 
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mạnh, sức hấp dẫn, giá trị và tính đúng đắn của các VB. Sự kết hợp giữa việc 

đảm bảo các kĩ năng đọc hiểu và tuân thủ đặc trưng thể loại khi đọc hiểu tạo ra 

một quy trình ba bước của đọc hiểu VBNL mà chúng ta có thể suy ra ở các CT 

trên như sau:  

(1) Nhận biết đặc điểm thể loại;  

(2) Hiểu và phân tích các nội dung trong VB; 

(3) Đánh giá quan điểm tư tưởng của tác giả. 

1.3.3. Đọc hiểu với tư cách một phương pháp dạy học 

  Như đã trình bày, xu hướng của các nước trong dạy học nói chung và dạy 

học đọc VB nói riêng là đề cao vai trò tích cực, chủ động của người học. Ở Việt 

Nam, xu hướng này cũng đang diễn ra, thay thế dần cho PP thuyết trình mà biểu 

hiện ở môn Ngữ văn là PP giảng văn. Nếu như trước đây, trong môn Ngữ văn, 

GV là người truyền thụ kết quả đọc hiểu của mình cho HS và HS là người tiếp 

nhận thụ động thì bây giờ CTGDPT khuyến khích thầy và trò áp dụng PP tổ 

chức hoạt động mà biểu hiện cụ thể trong môn Ngữ văn là GV hướng dẫn cho 

HS hoạt động để tự đạt đến “sự hiểu biết, sử dụng, phản hồi và chiếm lĩnh các 

văn bản” như yêu cầu đọc hiểu của PISA. Hoàng Hòa Bình và Nguyễn Minh 

Thuyết gọi đó là PP đọc hiểu [4]. PP đọc hiểu được phân biệt với PP giảng văn ở 

cách xử lý đối với hai mối quan hệ giữa ba nhân tố chủ yếu của hoạt động dạy và 

học là GV, HS và đối tượng học tập: 

a) Quan hệ giữa GV với HS: Giảng văn là GV thuyết trình cho HS nghe; 

còn đọc hiểu là GV tổ chức cho HS hoạt động để chiếm lĩnh VB.  

b) Quan hệ giữa GV và HS với đối tượng học tập: Giảng văn là tiếp cận VB 

qua lăng kính GV, còn đọc hiểu là “quá trình người đọc kiến tạo ý nghĩa của VB 

đó thông qua hệ thống các hoạt động, hành động, thao tác” như lý giải của tác 

giả Phạm Thị Thu Hương [68]; hoặc như quan điểm của tác giả Nguyễn Thị 

Hạnh: “Đọc hiểu là một hoạt động giao tiếp ở đó người đọc lĩnh hội lời nói đã 

được viết thành VB” nhằm làm thay đổi “những hiểu biết, tình cảm hoặc hành vi 

của chính mình” [45].   

Theo tác giả Hoàng Hòa Bình [7, tr. 168 - 169], “Dạy văn bản nghệ thuật 

theo phương pháp đọc hiểu là mô phỏng con đường tiếp nhận tác phẩm văn 
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chương. Được thực hiện trong khuôn khổ học đường, dưới sự hướng dẫn của 

thầy cô và sự cộng tác của các bạn, hoạt động đọc hiểu diễn ra như một lao 

động sáng tạo mang tính thẩm mĩ của HS, ở đó mỗi em giải mã hệ thống tín 

hiệu thẩm mĩ của tác phẩm, nhập thân vào tác phẩm, sống và cảm xúc cùng 

nhân vật trong tác phẩm, bộc lộ sự thông hiểu, cảm thụ về tác phẩm và chia sẻ 

ý kiến với bạn bè, thầy cô để hoàn thiện cách  cảm thụ của mình. Mặc dù trên 

thực tế, trong những trường hợp cụ thể, các hành vi, thao tác có thể đan xen 

nhau hoặc trở đi trở lại mà không theo một đường thẳng duy nhất, nhưng về 

cơ bản, có thể khái quát quá trình hướng dẫn HS phổ thông đọc hiểu các văn  

bản nghệ thuật theo 4 bước sau, mỗi bước ứng với một cấp độ trong tiếp nhận 

văn học :   

- Đọc hiểu ngôn từ - cấp độ tri giác ban đầu trong tiếp cận tác phẩm. Nếu 

hiểu tín hiệu ngôn từ gồm hai mặt là cái biểu đạt (hình thức) và cái được biểu đạt 

(nội dung) thì đọc hiểu ngôn từ là quá trình đi từ cái biểu đạt (vỏ ngữ âm của 

ngôn từ) đến cái được biểu đạt (nội dung ngôn từ).  

- Tái tạo hình tượng nghệ thuật của tác phẩm (tưởng tượng những hình ảnh, 

cảnh tượng, nhân vật, hoàn cảnh,... được miêu tả trong tác phẩm). Ở bước này, 

HS khám phá nội dung của một loại tín hiệu mới, trong đó cái biểu đạt là ngôn 

từ, còn cái được biểu đạt là hình tượng nghệ thuật.   

- Khám phá ý nghĩa (chân lí đời sống) của tác phẩm, tư tưởng, tình cảm, thái 

độ của tác giả ẩn chứa sau các hình tượng nghệ thuật. Trong trường hợp này, cái 

biểu đạt của tín hiệu thẩm mĩ là hình tượng nghệ thuật, còn cái được biểu đạt là ý 

nghĩa của tác phẩm và tư tưởng, tình cảm, thái độ của tác giả.  

- Phát hiện các chi tiết đặc sắc thể hiện thi pháp của tác phẩm, tài nghệ và 

phong cách của tác giả. Đây là bước kết thúc quá trình đọc hiểu văn bản nghệ 

thuật với yêu cầu từ những biểu hiện cụ thể trong tác phẩm, khái quát thành 

những vấn đề của đời sống hiện thực và đời sống nghệ thuật. Đây cũng là một sự 

khám phá đi từ  cái biểu đạt đến cái được biểu đạt.” 

Nói tóm lại, “dạy học theo PP đọc hiểu là tổ chức cho HS giải mã VB bằng 

con đường ngược lại với hoạt động tạo lập VB của tác giả, tức là đi từ hình thức 

diễn đạt đến nội dung và giá trị của VB” [7, tr. 168]. Tác giả lý giải: “Biết đọc có 
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nghĩa là có kĩ năng làm việc với các kiểu VB, các thể loại văn bản... Sâu xa hơn 

nữa, từ việc dạy HS “đi tìm ý nghĩa tiềm ẩn của những VB” khi còn ngồi trên 

ghế nhà trường, dạy học đọc hiểu còn có tác dụng khơi gợi, khai sáng, kích thích 

HS trên con đường đi tìm, để đọc và “biết đọc hiểu một VB lớn hơn là thế giới 

và cuộc đời của chính mình trong tương lai”, như ý kiến của nhà nghiên cứu 

Trần Đình Sử trong cuốn Đọc văn, học văn [7, tr. 215]. 

Quy trình dạy học đọc hiểu của Hoàng Hòa Bình, như tác giả đã nói rõ, 

được áp dụng cho đọc hiểu tác phẩm văn học.  

Một quy trình khái quát hơn, áp dụng cho cả việc đọc hiểu tác phẩm văn 

học và đọc hiểu VB thông tin, VBNL có thể tìm thấy ở Chương trình GDPT của 

Mỹ và Australia. Các CT này quan niệm đọc hiểu là đọc hiểu VB đa phương 

thức (không chỉ đọc các VB thể hiện bằng chữ viết mà còn “đọc” các “VB” thể 

hiện bằng các kí hiệu, sơ đồ, biểu đồ, màu sắc, đường nét, ngôn ngữ cơ thể...). 

Để đánh giá kĩ năng đọc hiểu, người ta dựa vào các tiêu chí sau: (1) Hiểu các chi 

tiết đề tài và chủ đề; (2) Hiểu các quan hệ liên nhân; (3) Hiểu phương thức thể 

hiện của VB; (4) Có khả năng liên hệ so sánh ngoài VB.  

Trong Dự thảo Khung nội dung dạy học cốt lõi môn Ngữ văn (sau 2015), 

các yêu cầu cần đạt về đọc hiểu được nhóm nghiên cứu Bùi Mạnh Hùng, Đỗ 

Ngọc Thống, Nguyễn Minh Thuyết cụ thể hóa như sau:   

(1) Hiểu các chi tiết, đề tài và chủ đề 

Nắm được các chi tiết thuộc nội dung của văn bản, xoay quanh những câu 

hỏi như: cái gì xảy ra, với ai, khi nào, ở đâu, vì sao,… ? ; từ đó nhận biết, giải 

thích, phân tích, đánh giá đề tài của văn bản. Ví dụ: tình mẫu tử, sự khoan dung, 

tình yêu quê hương, những thách thức có tính toàn cầu, ô nhiễm môi trường, tình 

trạng bạo lực học đường; và ý tưởng chính hay chủ đề của văn bản, ví dụ: Tình 

yêu giúp con người vượt qua thử thách; Hiểu về quá khứ giúp bạn hiểu thế giới 

hôm nay; Mỗi người đều có khả năng độc đáo và có cách nhìn thế giới riêng của 

mình, hãy nhận ra nét riêng của bạn. 

(2) Hiểu quan hệ liên nhân 

Nhận biết, giải thích, phân tích, so sánh, đánh giá quan hệ giữa tác giả và 

người tiếp nhận, quan hệ giữa các nhân vật, giữa những người tham gia giao tiếp 
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trong văn bản (xét từ phương diện xã hội như vị thế, nghề nghiệp, tuổi tác, giới 

tính,…), quan hệ giữa tác giả và nhân vật). Ngoài ra, ngôi kể trong văn bản cũng 

là một phần của quan hệ liên nhân. 

Quan hệ liên nhân thường được thể hiện qua: vai (người nói và người nghe, 

người đóng vai trò chi phối) và mục đích giao tiếp (cung cấp thông tin, hỏi, yêu 

cầu, biểu lộ thái độ và tình cảm, thiết lập và duy trì các quan hệ); thái độ, tình 

cảm, quan điểm; sự đánh giá hành vi con người (xét về phương diện xã hội, đạo 

đức, pháp lí), đặc điểm (chất lượng, giá trị thẩm mỹ) của sự vật và hiện tượng. 

Mức độ của thái độ, tình cảm, sự đánh giá được thể hiện cũng là một phần của 

quan hệ liên nhân.  

(3) Đánh giá được phương thức thể hiện 

(3.1) Phương thức thể hiện trong văn bản văn học 

(3.1.1) Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ: Phân tích, đánh giá sự phù hợp, nét 

đặc sắc trong cách dùng từ ngữ, viết câu, vận dụng các biện pháp tu từ, tổ 

chức diễn ngôn; các yếu tố thuộc ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết; ngôn ngữ kể 

chuyện, ngôn ngữ đối thoại; ngôn ngữ tự nhiên và các phương tiện giao tiếp 

đa phương thức. 

(3.1.2) Đặc trưng thể loại: Nhận biết, miêu tả, phân tích, so sánh, đánh giá 

các yếu tố văn học như bối cảnh, cốt truyện, xung đột truyện, nhân vật, tình tiết, 

vần, nhịp, dòng thơ, khổ thơ, màn kịch... trong các văn bản thuộc các thể loại cơ 

bản trong nhà trường như truyện, thơ, kịch, kí,... Phân tích, đánh giá sự phù hợp 

của thể loại được lựa chọn đối với mục đích và đối tượng tiếp nhận của văn bản. 

(3.2) Phương thức thể hiện trong văn bản thông tin 

(3.2.1) Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ: Phân tích, đánh giá sự phù hợp, nét 

đặc sắc trong cách dùng từ ngữ, viết câu, vận dụng các biện pháp tu từ, tổ chức 

diễn ngôn; các yếu tố thuộc ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, ngôn ngữ tự nhiên 

và các phương tiện giao tiếp đa phương thức. 

(3.2.2) Đặc trưng thể loại: Nhận biết, miêu tả, phân tích, so sánh, đánh 

giá các yếu tố của văn bản thông tin như: cách giới thiệu vấn đề và kết thúc 

văn bản, lôgic triển khai các luận điểm (quan hệ nhân quả, so sánh, theo 

trình tự thời gian,…), cách dùng các bằng chứng, lí lẽ để chứng minh cho 
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luận điểm, cách trình bày các ý tưởng và thông tin, cách sử dụng và phân 

tích dữ liệu. 

(4) Có khả năng liên hệ, so sánh ngoài phạm vi văn bản 

(4.1) Phân tích, so sánh, đánh giá quan hệ giữa nội dung của văn bản và trải 

nghiệm của người đọc, những bài học rút ra từ việc đọc văn bản; đánh giá, phê 

bình văn bản dựa trên trải nghiệm và tri thức của người đọc. 

(4.2) Phân tích, so sánh, đánh giá quan hệ giữa nội dung của văn bản với 

bối cảnh lịch sử, văn hóa. 

(4.3) So sánh, đánh giá các tác giả, văn bản, thể loại có liên hệ với nhau về 

thời gian, đề tài, chủ đề, hoặc phong cách sáng tác. 

(4.4) So sánh, đánh giá văn bản viết bằng ngôn ngữ tự nhiên với văn bản đa 

phương thức có liên hệ với nhau về đề tài, chủ đề, cốt truyện, hoặc nhân vật.      

Theo chúng tôi, các yêu cầu đọc hiểu trên đây đã được thiết kế theo trình tự 

phù hợp với quá trình đọc hiểu VB và vì vậy có thể được vận dụng như là một 

quy trình dạy học đọc hiểuVB nói chung, VBNL nói riêng. 

Việc áp dụng PPDH đọc hiểu giúp HS thật sự chiếm lĩnh được VB, từ đó  

“đạt được những mục đích phát triển tri thức và tiềm năng cũng như tham gia 

vào đời sống xã hội” [26] là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục như 

Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: giáo dục phải 

“hướng đến phát triển năng lực người học, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; 

chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức sang tập 

trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

Trong chương 1, chúng tôi đã đề cập đến cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn 

đề dạy học đọc hiểu VBNL ở trường THPT. Cụ thể là: Tìm hiểu khái niệm nghị 

luận và VBNL; Quan điểm dạy học VBNL thể hiện trong CT, SGK Ngữ văn và 

thực tế dạy học VBNL ở trường THPT; Xu hướng dạy học VBNL thể hiện trong 

CT, SGK Ngữ văn nước ngoài; Khái niệm đọc hiểu và PPDH đọc hiểu. 

Theo chúng tôi, nghị luận là dùng lí lẽ và chứng cứ để bàn về một vấn đề 

nhất định trong đời sống, nhằm thuyết phục người đọc (người nghe) chia sẻ quan 

điểm và niềm tin với mình để có thái độ và hành động đúng đắn trong việc giải 

quyết vấn đề nghị luận. Hành vi nghị luận được thể hiện bằng VBNL dưới hình 

thức nói hoặc viết.  

Mục đích của VBNL là thuyết phục người đọc (người nghe). Để thuyết 

phục, trước hết, VBNL phải có tính logic, cụ thể là: 

a) Có quan điểm minh bạch, rõ ràng về vấn đề nghị luận.  

b) Có hệ thống lập luận chặt chẽ, trong đó các luận điểm, luận cứ liên kết 

chặt chẽ với nhau theo chủ đề (cùng phục vụ mục đích nghị luận) và logic (sắp 

xếp theo thứ tự hợp lí).  

Bên cạnh việc tác động vào lí trí của người đọc (người nghe), để tăng thêm 

sức thuyết phục, VBNL còn phải có tính truyền cảm, cụ thể là: 

a) Có cách diễn đạt giàu cảm xúc.  

b) Có cách diễn đạt giàu hình ảnh.   

VBNL có vai trò quan trọng trong đời sống nhưng trong CT, SGK ở cả hai 

cấp THCS và THPT, VBNL chỉ chiếm tỉ lệ 12% so với tổng số VB được học. 

Hầu hết các bài văn học sử, ôn tập đều không đề cập đến VBNL. Trong thực tế 

triển khai CT, SGK, các cấp quản lí, chỉ đạo chưa có giải pháp hữu hiệu để nâng 

cao hiệu quả dạy học VBNL; nhiều GV cũng chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu rèn 

luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học VBNL, chưa chịu khó tìm tòi và sử dụng 

các PP cũng như biện pháp dạy học rèn kĩ năng đọc hiểu VBNL cho HS. Đây 

cũng là nguyên nhân ít nhiều dẫn dến tâm lí chán học VBNL và sự thiếu hụt kĩ 

năng đọc hiểu VBNL của HS.  
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Để nâng cao chất lượng dạy học đọc VBNL, trước hết, cần xác định lại bản 

chất và mục tiêu của công việc này. “Mọi sự đọc, dù động cơ như thế nào, đều 

không thoát li được việc tìm nghĩa VB, cho nên mọi sự đọc đều là đọc hiểu [...] 

Mọi hệ quả tốt đẹp của văn học đều bắt nguồn từ hiểu mà ra” [105, tr.7]. CT 

Tiếng Hàn của Hàn Quốc, CT Tiếng Anh của Singapore, Chuẩn CT chung của 

bang California, SGK Ngữ văn của Trung Quốc đều xác định mục tiêu dạy học 

đọc VB là “xây dựng và củng cố nền tảng của các kĩ năng, chiến lược, thái độ, 

hành vi đọc”, “phát triển năng lực đọc độc lập của HS (phát hiện vấn đề, nêu vấn 

đề, phân tích, phán đoán, đánh giá)”, “giúp HS trở  thành người có khả năng đọc 

một cách có ý thức và kĩ lưỡng, học phân tích các tác phẩm văn học và VB phi hư 

cấu trong một thế giới bùng nổ các loại VB và phần mềm kĩ thuật số”.  

Muốn thực hiện những mục tiêu nói trên, cần từ bỏ PPDH thuyết trình, áp 

dụng PPDH đọc hiểu. Đó cũng là giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển năng 

lực và hoàn thiện nhân cách theo yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục Việt Nam.  
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CHƢƠNG 2 

TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 

Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

2.1. Nguyên tắc dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận 

Như đã trình bày ở chương 1, chúng tôi quan niệm đọc hiểu như một 

PPDH. Muốn thực hiện mục tiêu phát triển năng lực và hoàn thiện nhân cách 

HS theo yêu cầu của công cuộc đổi mới, cần áp dụng PPDH đọc hiểu. Vì 

vậy, định hướng chung của hoạt động dạy học đọc hiểu VBNL là vận dụng 

PP đọc hiểu. 

Có thể nêu những định hướng cụ thể cho hoạt động dạy học đọc hiểu 

VBNL là: 

- Dạy học đọc hiểu VBNL bám sát đặc trưng thể loại. 

- Dạy học đọc hiểu VBNL theo yêu cầu tích hợp. 

- Dạy học đọc hiểu VBNL theo PP tổ chức hoạt động. 

2.1.1. Dạy đọc hiểu văn bản nghị luận bám sát đặc trưng thể loại 

2.1.1.1. Việc dạy học đọc hiểu bám sát đặc trưng thể loại 

Theo cuốn Thuật ngữ văn học (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc 

Phi - đồng chủ biên), “Thể loại văn học là dạng thức của TPVH, được hình thành 

và tồn tại tương đối ổn định trong quá trình phát triển lịch sử văn học, thể hiện ở 

sự giống nhau về cách thức tổ chức tác phẩm, về đặc điểm của các loại hiện 

tượng đời sống được miêu tả và về tính chất của mối quan hệ của nhà văn đối 

với các hiện tượng đời sống ấy” [44, tr.299].  

Các tác giả Phương Lựu, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Nam trong cuốn Lí 

luận văn học quan niệm: “Thể loại văn học là khái niệm chỉ quy luật loại hình của 

tác phẩm, trong đó ứng với một loại nội dung nhất định có một loại hình thức nhất 

định, tạo cho tác phẩm một hình thức tồn tại chỉnh thể” [89; 66].  

Điểm chung trong quan niệm về thể loại của các nhà nghiên cứu là họ đều 

cho rằng thể loại là tập hợp những VB có sự giống nhau về cấu tạo nội dung và 

nghệ thuật. Những yếu tố chung này có tính ổn định dù mỗi VB thuộc thể loại 
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không bao giờ tái hiện nguyên si mà bao giờ cũng có sự biến đổi nhất định qua 

tài năng và cá tính sáng tạo của từng nghệ sĩ. 

Những điểm chung giữa các VB thuộc cùng thể loại cho thấy cần phải quan 

tâm sâu sắc tới thể loại khi dạy học các VBVH. Mỗi VB thuộc cùng thể loại có 

những đặc điểm thể loại ổn định, bền vững bên cạnh những sáng tạo riêng làm 

nên mô hình giúp người đọc có thể khám phá được giá trị tác phẩm, đồng thời 

gợi ý những con đường, PP cho người đọc tiếp nhận những VB cùng thể loại. 

Nghiên cứu về thể loại sẽ cung cấp những gợi ý cho việc xây dựng hệ thống PP, 

BPDH đọc hiểu VBNL, xây dựng quy trình đọc hiểu hợp lý, phù hợp với đối 

tượng HS THPT, với đối tượng người đọc suốt đời.  

SGK THPT trước đây được cấu trúc theo tiến trình lịch sử văn học. SGK 

hiện hành coi trọng tiêu chí thể loại, lựa chọn các VBVH theo tiêu chí thể loại và 

tổ chức dạy học VBVH theo đặc trưng thể loại. "CT vẫn dựa vào tiến trình lịch 

sử văn học dân tộc và thế giới nhưng ở mỗi giai đoạn (thời kì) sẽ lựa chọn ra các 

thể loại, các TPVH tiêu biểu để làm VB mẫu cho việc dạy đọc hiểu. Căn cứ vào 

thành tựu của mỗi giai đoạn văn học, với hệ thống thể loại đã xác định, sẽ lựa 

chọn ra một số vấn đề tri thức đọc văn để trang bị cho các em […] như là các 

công cụ giúp HS đọc hiểu các VB trong giai đoạn đó” [115, tr.11]. Thiết kế CT 

như vậy về cơ bản là hợp lí, bởi vì bản thân thể loại cũng có tính lịch sử, cũng 

đóng vai trò quan trọng trong phân kì lịch sử văn học dân tộc. Lịch sử văn học 

về một phương diện nào đó là lịch sử của loại và thể loại văn học.  

Khảo sát và thống kê các VB trong CT, SGK Ngữ văn hiện hành, chúng tôi 

nhận thấy một điểm mới so với trước. Đó là sự xuất hiện trong phân phối CT 

những tiết học tìm hiểu một số thể loại văn học ở lớp 11: Thơ, Truyện (tiết 49); 

Kịch, Nghị luận (tiết 112, 113). Đến nay, dù vẫn còn một số bất cập từ CT theo 

tiêu chí thể loại, nhưng không thể phủ nhận những ưu điểm sau của CT: 

- Cấu trúc CT và SGK theo tiêu chí thể loại phù hợp với quan niệm, mục 

tiêu của việc dạy học văn hiện nay: dạy văn không chỉ trang bị kiến thức mà còn 

rèn kĩ năng đọc hiểu, làm văn. Dạy học theo thể loại sẽ giúp HS khắc sâu được 

kiến thức về thể loại, biết cách tìm hiểu VB theo thi pháp thể loại. 
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- Mỗi loại hình văn học có một hệ thống thể loại riêng. Việc học tác phẩm 

theo thể loại giúp HS có thể phân biệt hai loại hình văn học trung đại và văn học 

hiện đại. Văn học là một quá trình vận động, biến đổi, không thể chỉ nắm thể loại 

mà không biết tiến trình văn học. Nhờ nắm được hệ thống thể loại, loại hình, HS 

có cái nhìn tổng thể, khái quát hơn về nền văn học. 

Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể tháng 8/2015 cũng xác 

định sự cần thiết phải dạy học đọc hiểu VB theo loại thể: “CT được thiết kế theo 

mạch nội dung chính tương ứng với các hoạt động giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết. 

Trong thực tế, mỗi hoạt động đọc, viết gắn liền với một VB cụ thể thuộc thể loại 

nhất định. Do đó, hệ thống các yêu cầu cần đạt về đọc và viết dựa vào các đặc 

trưng thể loại của VB. Đặc biệt, cấp THPT “có thêm phần tự chọn có tên là Ngữ 

văn 2 (TC2) gồm các phân môn Văn học, Luyện đọc và Luyện viết. Phân môn 

Văn học giúp HS có cơ hội đọc nhiều và đọc sâu hơn các TPVH theo loại thể...; 

có thêm hệ thống các chuyên đề học tập Ngữ văn (TC3). Đó là những nội dung 

chuyên sâu về tiếng Việt, văn học, văn hóa gắn với định hướng nghề nghiệp và 

ngành học mà HS có thể học ở bậc cao hơn, đáp ứng sở thích và nhu cầu của 

những HS muốn đi sâu từng lĩnh vực, chuyên ngành hẹp của môn học” [29; tr. 

15-16]. Như vậy, bản dự thảo CT mới có thể khắc phục được những bất cập của 

CT hiện hành.  

Khảo sát các CT trước nay và Dự thảo CT mới (tiếp tục quan điểm dạy học 

bám sát thể loại), chúng tôi muốn khẳng định sự cần thiết phải xây dựng một mô 

hình đọc hiểu VBNL theo thể loại để có thể phát triển năng lực đọc hiểu VBNL 

cho HS, trước hết là năng lực tự học, tự đọc hiểu VBNL: biết xác định mục tiêu 

đọc hiểu VBNL; nắm được cách thức đọc hiểu VBNL; tự đánh giá, điều chỉnh 

được việc đọc hiểu VBNL của bản thân. 

2.1.1.2. Yêu cầu đọc hiểu VBNL bám sát đặc trưng thể loại 

Loại thể (bao gồm các thể loại) VH  được  xác nhận là một mô hình có hình 

thức của nó bao gồm phương thức cảm thụ và phản ánh hiện thực cuộc sống với 

những thủ pháp nghệ thuật riêng [63]. Như vậy, muốn cảm nhận được, hiểu được 

cuộc sống bên trong tác phẩm, người đọc cần nắm bắt được phương thức cảm 

thụ và phản ánh hiện thực với những nét độc đáo riêng của mỗi tác giả. Khái 
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niệm “phương thức trình bày nghệ thuật” đã hàm chứa tính hệ thống, tính logic, 

tính hợp lí nội bộ của nó. Vì vậy, ý kiến của tác giả người Pháp Antoine 

Compagnon “Thể loại văn học như là một mô hình đọc” đã nhận được sự đồng 

thuận của nhiều người đọc. 

Có thể xem thể loại như một mã (code) văn chương, một tổng thể chuẩn 

mực và quy tắc chơi mang tính giao tiếp như tác giả Nguyễn Thanh Hùng đã 

nhận xét [63]. Vì vậy, cần hướng dẫn HS nắm vững tri thức lí luận của từng thể 

loại và mô hình đọc hiểu một VBVH. Việc tiếp cận những tri thức lí luận này sẽ 

bắc giàn cho những tri thức lí luận khác - ở đây là nội dung mô hình đọc hiểu 

VBNL theo loại thể. Những kiến thức lí luận nền ấy sẽ là cơ sở khoa học cho HS 

phân loại và nhận thức đúng bản chất từng kiểu loại trong rất nhiều VB tồn tại 

trong đời sống.  

Như chúng tôi đã trình bày ở phần Mở đầu luận án, mô hình có nghĩa rộng 

là “hình ảnh (hình tượng, sơ đồ, sự mô tả...) ước lệ của một khách thể (hay một 

hệ thống các khách thể, các quá trình hoặc hiện tượng)” [112, tr. 932] 2. Mô hình 

đọc hiểu VBNL theo thể loại được xác định trên cơ sở mối quan hệ khăng khít 

giữa tri thức đọc hiểu và tri thức thể loại của VB. Bởi mỗi VB đều gắn với một 

thể loại nhất định nên không thể tiếp nhận VB một cách hiệu quả nếu không hiểu 

biết về thể loại của VB ấy.   

Mô hình dạy học đọc hiểu VB của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở các 

yêu cầu đọc hiểu trong các CT Tiếng Anh của Mỹ và Australia, gồm 4 yếu tố 

cấu thành như sau:   

- Yếu tố thứ nhất cấu thành năng lực đọc hiểu là hiểu các chi tiết, đề tài và 

chủ đề của VB, nói cách khác là hiểu nghĩa đen, nghĩa trên dòng của VB.  

- Yếu tố thứ hai là hiểu các quan hệ liên nhân, nói cách khác là hiểu nghĩa 

bóng, nghĩa giữa các dòng của VB.  

                                           
2
 Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê Chủ biên) cũng giải thích: Mô 

hình là: “1. Vật cùng hình dạng nhưng làm thu nhỏ lại nhiều, mô phỏng cấu tạo và hoạt 

động của một vật khác để trình bày, nghiên cứu. 2. Một hình thức diễn đạt hết sức gọn theo 

một ngôn ngữ nào đó có đặc trưng chủ yếu của một đối tượng, để nghiên cứu đối tượng 

ấy” [97, tr. 616]. 
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- Yếu tố thứ ba là hiểu phương thức thể hiện của VB, nói cách khác là hiểu 

nghĩa thẩm mĩ, nghĩa vượt dòng của VB.  

- Yếu tố cuối cùng là khả năng liên hệ, so sánh với trải nghiệm của người 

đọc, với bối cảnh lịch sử văn hóa, liên hệ đồng đại, lịch đại,... nói cách khác là 

nghĩa xã hội, nghĩa ngoài VB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là mô hình đọc hiểu một VB nói chung. Đối với mỗi thể loại VB, cần có 

một mô hình vừa phù hợp với mô hình chung, vừa đáp ứng được yêu cầu đọc hiểu 

thể loại VB cụ thể.  

2.1.2. Dạy đọc hiểu văn bản nghị luận theo hướng tích hợp 

2.1.2.1. Việc dạy học đọc hiểu theo hướng tích hợp 

Nhà giáo Đặng Thiêm trong cuốn Cùng HS khám phá qua mỗi giờ văn, Nxb 

Giáo dục, năm 2005, đã phản ánh một thực tế đáng buồn là "HS học văn khá 

nhiều mà khi làm văn lại khó khăn, lúng túng, thể loại xộc xệch, ý tưởng khô khan 

sơ sài, nhạt nhẽo, diễn đạt luộm thuộm, không thoát khẩu ngữ” [114, tr.53]. Nhìn 

lại một chặng đường thực hiện CT và SGK THPT sau 2000, thực trạng trên vẫn 

chưa được cải thiện. Để khắc phục thực trạng này, GV cần dạy học theo hướng 

tích hợp. Hướng tích hợp giúp cho HS có cách nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề 

trong văn học và đời sống. 

Với VBNL, một thể loại văn học đặc biệt, đề cập những vấn đề có ý nghĩa 

thời sự và đòi hỏi một thái độ nhìn nhận và ý thức hành động ở mỗi người đọc 

thì việc tích hợp các tri thức để đọc hiểu nó là vô cùng quan trọng. Việc quy tụ 

các kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực trong dạy học VBNL có vai trò rất lớn cho 

việc đề ra một chương trình hành động cụ thể sau tiếp nhận VB. Hướng tích hợp, 
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nếu thực sự được triển khai hiệu quả trong dạy học VBNL, sẽ mang tới những 

kết quả khả quan trong việc củng cố hoặc thay đổi một cách nhìn, cách hành 

động ở người đọc (người nghe). 

Hướng tích hợp trong dạy đọc hiểu VB nói chung và dạy học VBNL nói 

riêng được chú ý ở hai phương diện: tính liên kết và tính toàn vẹn. Bên cạnh 

sự liên kết giữa các kiến thức và kĩ năng về văn học, tiếng Việt và làm văn, 

liên kết với phần đọc văn trong toàn bộ CT đã học, còn có tính toàn vẹn trên 

trục dọc các kiến thức: lịch sử, địa lí, giáo dục công dân và thái độ, kĩ năng 

sống. Trong quá trình đọc hiểu, khi HS tham gia những hoạt động học tập 

mang tính tích hợp này, các em không thể không trăn trở khi soạn văn ở nhà, 

không chú ý tới các phân môn và môn học khác, cũng như không thể không 

cập nhật các vấn đề của cuộc sống và nghệ thuật, từ đó hình thành năng lực tư 

duy tích hợp, khả năng thích ứng với những tình huống của cuộc sống. Muốn 

vậy, trong hoạt động dạy học đọc hiểu VBNL, GV cần phải tổ chức cho HS 

tiếp cận và đối thoại về các vấn đề của cuộc sống và nghệ thuật; giúp HS học 

hỏi PP nghị luận, phát triển nhận thức, tư duy; phát triển khả năng ứng dụng 

PP nghị luận vào việc tạo lập VBNL. Dạy học đọc hiểu VBNL theo hướng 

tích hợp còn bao gồm tích hợp giữa hoạt động đọc và viết. Việc kết hợp dạy 

viết đoạn, viết bài văn trong giờ và sau giờ đọc hiểu VBNL không chỉ kiểm 

tra được khả năng đọc hiểu của HS mà còn giúp các em rèn giũa kĩ năng tạo 

lập VBNL.  

2.1.2.2. Yêu cầu dạy học đọc hiểu VBNL theo hướng tích hợp 

a) Tiếp cận và đối thoại về các vấn đề của cuộc sống và nghệ thuật  

Dạy học VBNL tạo cơ hội cho HS nhận diện và tiếp cận các vấn đề của văn 

học và cuộc sống. Bằng các biện pháp cụ thể, người dạy giúp các em hiểu sâu 

sắc hơn về văn học, về thời đại, từ đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, 

tính tự giác ở mỗi em.  

 GV có thể tạo ra không gian đối thoại giữa các nhóm trong giờ đọc hiểu 

VBNL để các em trao đổi, tranh luận, tìm ra chân lí. Dù ý nghĩa của VBNL có 

tính khách quan nhưng điều đó không có nghĩa là chân lí đã được mặc nhiên 

công nhận mà phải trải qua quá trình lập luận logic của tác giả. GV cần có một 
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hệ thống câu hỏi khơi gợi HS bộc lộ ý kiến riêng. Quá trình đối thoại không chỉ 

diễn ra giữa GV với HS. Biểu hiện rõ nét của một lớp học tích cực chính là sự 

xuất hiện những câu hỏi ngược lại của HS đối với GV, những câu hỏi HS đặt ra 

cho nhau. Đối thoại không chỉ diễn ra trực tiếp trên lớp mà có thể diễn ra ngay cả 

ở bài kiểm tra trên lớp hay phần giao việc về nhà. Đối thoại giúp cho HS có cái 

nhìn khách quan, biết trân trọng giá trị của sự đối thoại bình đẳng, bảo lưu ý kiến 

và tôn trọng những quan điểm trái ngược với mình. Đối thoại đánh thức tư duy 

người đọc, tạo nên những người đọc có tư duy độc lập và cởi mở. Đối thoại biến 

quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, tự học. 

Để HS thích thú, hăng hái tham gia đối thoại về những vấn đề cuộc sống, có 

thể sử dụng BP nhóm tranh luận. Tổ chức nhóm tranh luận vừa tạo ra được những 

cuộc đối thoại trong nội bộ từng nhóm vừa tạo ra đối thoại giữa các nhóm nhỏ 

trong lớp.  

Chẳng hạn, dạy đọc VB Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm, GV có thể cho 

HS tranh luận, trao đổi về vai trò của người hiền tài: “Từ câu nói: Một cái cột 

không thể đỡ nỗi một căn nhà lớn, em có suy nghĩ gì về vai trò của người hiền 

tài? Nói như vậy phải chăng có nghĩa là: Người hiền tài cũng không thể có vai 

trò gì nếu chỉ là một cá nhân?”. Một câu hỏi như vậy sẽ có ít nhất sẽ dẫn đến một 

cuộc đối thoại giữa hai quan điểm: Nhóm thứ nhất đề cao vai trò to lớn của 

“người hiền tài” - giang sơn một gánh, non sông một chèo; nhóm thứ hai cho 

rằng “người hiền tài” cũng không thể có vai trò gì nếu chỉ là một cá nhân. 

Các nhóm trao đổi, lập luận để phản bác ý kiến của nhóm bạn, bảo vệ ý 

kiến của nhóm mình. GV tôn trọng quan điểm riêng của mỗi HS, hướng dẫn và 

giúp đỡ từng nhóm tìm ra quan điểm đúng đắn. Trong các cuộc đối thoại, GV 

nên đóng vai là người tham dự, phát biểu thêm ý kiến, không nên chốt lại ngay 

quan điểm nào là đúng, là sai mà nên mở ra những hướng suy nghĩ  hoặc để ngỏ 

cho những hướng nhìn, cách nhìn không giống nhau miễn là hợp lí. Chẳng hạn: 

Người hiền được ví “như ngôi sao sáng trên trời cao” - được trân trọng, tôn vinh 

rất mực. Họ luôn đóng vai trò vô cùng to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo 

vệ đất nước. Trong tình thế lịch sử của Chiếu cầu hiền, sau khi bình định, nhà 

vua - đất nước đang rất cần một lực lượng giúp đỡ, phò tá vì rằng: “Kỉ cương nơi 
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triều chính còn nhiều khiếm khuyết, công việc ngoài biên cương phải lo toan. 

Dân còn nhọc mệt chưa lại sức, mà đức hóa của trẫm chưa kịp nhuần thấm khắp 

nơi. Trẫm lo lắng, ngày một, ngày hai vạn việc nảy sinh…” vì rằng “Một cái cột 

không thể đỡ nổi một căn nhà lớn, mưu lược một người không thể dựng nghiệp 

trị bình”. Ở bất kì giai đoạn lịch sử nào thì vai trò của người hiền tài cũng vô 

cùng to lớn. Nhưng câu nói của nhà vua là nói về một người hiền tài, mưu lược 

nhưng cô độc, thiếu sự ủng hộ, trợ giúp...  

Dạy đọc văn bản Về luân lí xã hội ở nước ta  của Phan Châu Trinh, GV có 

thể cho HS  trao đổi về ý nghĩa thời sự của bài diễn thuyết: “Chủ trương gây 

dựng nền luân lí xã hội ở Việt Nam của Phan Châu Trinh đến nay còn có ý nghĩa 

thời sự không?” Qua trao đổi, các em sẽ nhận ra rằng chủ trương của Phan Châu 

Trinh có ý nghĩa rất lớn không chỉ trong thời điểm lịch sử lúc bấy giờ mà còn có 

giá trị tới ngày nay: Tư tưởng đoàn thể cần được ý thức, đề cao sâu sắc vì sự tiến 

bộ, hướng về một ngày mai tươi sáng của đất nước.  

Hoạt động đối thoại, tranh luận giữa HS với nhau sẽ nảy sinh nhiều ý kiến. 

Cái tôi phê phán, sáng tạo sẽ bộc lộ khi các em phải nêu quan điểm của mình về 

một vấn đề nào đó được đặt ra trong bài đọc. Chẳng hạn suy nghĩ về ao ước của 

người xưa trong Chiếu cầu hiền của tác giả Ngô Thì Nhậm; Nhìn về vốn văn hóa 

dân tộc của tác giả Trần Đình Hượu; hoặc xem xét tính cần thiết của việc đổi mới 

tư duy (Tư duy hệ thống - nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy), đổi mới thơ 

(Mấy ý nghĩ về thơ)... Những tiết học như thế không chỉ từng bước hình thành cho 

HS ý thức đối thoại mà còn tạo được ở các em bản lĩnh phản biện. 

Tuy vậy, để xây dựng giờ đối thoại thành công cần phải chấp nhận sự “vi 

phạm” có điều kiện những mô hình giờ học đã ổn định và xác lập được những 

quan điểm mới về đánh giá - đánh giá năng lực GV thông qua PP tổ chức hoạt 

động học tập hiệu quả của HS. 

b) Học hỏi phương pháp nghị luận, phát triển nhận thức, tư duy   

Bàn về vị trí của văn nghị luận trong cuộc sống hàng ngày, nhà mĩ học Chu 

Quang Tiềm từng nói: Nêu sự thực, trình bày lí lẽ đã trở thành hoạt động xã hội 

ngày càng phổ biến, ngày càng quan trọng trong đời sống chúng ta. Họp thảo 

luận phải thuyết lí, làm báo cáo phải thuyết lí, viết xã luận phải thuyết lí, soạn 



 71 

sách giáo khoa cũng phải thuyết lí,... Tóm lại, phàm là ở những chỗ phải động 

não, phàm là ở những nơi phải biện hộ cho mình, thuyết phục người khác, không 

thể không thuyết lí [103]. Bởi vậy, việc đọc hiểu những VBNL trong CT và SGK 

là một cơ hội giúp HS có thể học hỏi được PP nghị luận từ những cây bút nghị 

luận tài ba trong lịch sử.  

Quán triệt quan điểm dạy học theo đặc trưng thể loại, tất cả những VBNL 

trong CT, SGK hiện hành đều được lựa chọn theo tiêu chí điển hình. Đó là 

những VBNL xuất sắc, tiêu biểu, có bố cục chặt chẽ, có lập luận sắc sảo, văn 

phong nghị luận đặc sắc, độc đáo. Tiếp cận những VBNL mẫu mực này, HS có 

thể rút ra được các kinh nghiệm cần thiết về việc tổ chức (tạo lập) các VBNL. Tổ 

chức VB là sự sắp xếp các phần để tạo thành một VB hoàn chỉnh. Việc sắp xếp 

ý, xây dựng đoạn, cấu tạo các phần như thế nào đều cần sự sắp đặt có kế hoạch 

của tác giả. Cách tổ chức VB đóng vai trò rất quan trọng trong việc thể hiện chủ 

đề tư tưởng. Vì thế, tìm hiểu bố cục một cách nghiêm túc, khám phá bố cục một 

cách hiệu quả tức là đã phần nào giúp người đọc thấy được nội dung tư tưởng ẩn 

sau câu chữ, sau lớp vỏ ngôn từ.  

Tìm hiểu tính đa dạng của phương án tổ chức VB ở những cây bút nghị 

luận tầm cỡ, HS sẽ thấy được phong cách nghị luận đặc sắc, rất riêng, rất 

sáng tạo của họ, những sáng tạo đã làm nên những áng văn nghị luận bất hủ, 

ghi dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử văn hóa dân tộc, góp phần to lớn 

vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc. Việc nhấn mạnh cái tôi 

tác giả trong VBNL cũng có thể đem đến kinh nghiệm nghị luận rất riêng 

cho mỗi HS.  

Học hỏi phương pháp nghị luận của các tác giả là một cách để phát triển 

nhận thức, tư duy. 

Tìm hiểu VBNL, yếu tố đầu tiên là vấn đề mà tác giả hướng tới luận bàn. 

Khác với thơ trữ tình, vấn đề được nói tới thường là nội tâm sâu kín của “cái tôi” 

trữ tình mà để phát hiện ra cho đúng điều tác giả muốn nói, thật không đơn giản. 

Với VBNL, vấn đề được bàn tới thường là những vẫn đề quen thuộc, gần gũi và 

hơn thế là đang bức thiết với cuộc sống nhân sinh. Những vấn đề mà hầu như 

con người đang băn khoăn trăn trở thì đều tìm được tiếng nói chung trong 
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VBNL. Bởi vậy, VBNL có khả năng phát triển nhận thức của HS. Từ nhận thức 

về các vấn đề của cuộc sống và nghệ thuật qua VBNL, các em có thể bộc lộ 

những quan điểm đánh giá của mình trước những vấn đề ấy thông qua việc trả 

lời các câu hỏi của GV như:  

- “Em thấy cách tác giả giải quyết vấn đề như vậy có hợp lí không?”  

- “Em đánh giá như thế nào về cách tổ chức văn bản của tác giả?” 

Những câu hỏi đánh giá có tác dụng thúc đẩy HS tìm tòi tri thức, xác định 

giá trị của VB; kích thích HS có hứng thú được “nói”, được bày tỏ ý kiến, được 

bàn bạc. Đó có thể là bàn về cách giải quyết vấn đề của nhà văn, bàn về mối liên 

hệ thời đại, hoàn cảnh, tâm lí với ý nghĩa lớn lao mà vấn đề có thể gợi ra. 

- “Em có thể nói thêm gì về vấn đề mà tác giả đang nghị luận?” 

- Có ý kiến cho rằng VBNL này mang một giọng điệu nồng nàn, tha thiết; 

điều đó như mâu thuẫn với đặc điểm của văn nghị luận là sản phẩm của tư duy 

logic. Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?” 

VBNL là sản phẩm của tư duy logic. Vì vậy để có thể đọc hiểu VBNL, HS 

phải tư duy. Hệ thống câu hỏi và bài tập được coi là những biện pháp quan trọng 

giúp phát triển tư duy cho HS. Câu hỏi ở mức độ nhận thức càng cao thì sự phát 

triển tư duy càng lớn. Tuy vậy, GV cần sử dụng hợp lí, chừng mực loại câu hỏi 

bình luận, đánh giá, tránh sa đà, bởi loại câu hỏi này không chỉ tạo độ “nhiễu” 

trong phạm vi lớp học mà còn đòi hỏi nhiều thời gian. 

2.1.3. Dạy đọc hiểu VBNL theo phương pháp tổ chức hoạt động 

2.1.3.1. Việc dạy học đọc hiểu theo phương pháp tổ chức hoạt động 

Để thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ thành những con người năng động, 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế, CTGD mới sẽ được xây dựng theo định hướng hình thành và phát 

triển năng lực của HS. PPDH phù hợp để thực hiện mục tiêu của CT mới là PP 

tổ chức hoạt động.  

“Bản chất của phương pháp tổ chức hoạt động là tích cực hóa hoạt động của 

người học, trong đó GV đóng vai trò người tổ chức hoạt động của HS, mỗi HS 

đều được hoạt động, mỗi HS đều được bộc lộ mình và được phát triển [...]. Sự ra 

đời của phương pháp tổ chức hoạt động có lí do thực tế: Kiến thức và kĩ năng chỉ 
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được hình thành và phát triển thông qua hoạt động có ý thức của con người; 

những tư tưởng, tình cảm và nhân cách tốt đẹp cũng chỉ có thể được hình thành 

qua rèn luyện trong thực tế” [4, tr.88]. Chỉ qua hoạt động, bằng hoạt động, “HS 

mới hình thành, phát triển NL, bộc lộ được tiềm năng của bản thân; tự tin, có 

niềm hạnh phúc bởi thành công và tiếp tục phát triển” [8, tr.6]  

Nếu cách dạy học truyền thống tuyệt đối hóa vai trò của người thầy, quan 

hệ giữa thầy và trò trong giảng văn là quan hệ một chiều (thầy giảng - trò nghe, 

tiếp thu; sự tiếp thu, cảm nhận về tác phẩm của trò bị khuôn theo sự cảm thụ của 

thầy) thì trong PP tổ chức hoạt động, quan hệ giữa thầy và trò là quan hệ tương 

tác. Thầy tổ chức hoạt động học tập của HS, hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi, đối 

thoại,... với HS; HS tiếp nhận tri thức bằng cách thực hiện tự giác các nhiệm vụ 

học tập mà thầy giao. Ví dụ, hoạt động chia sẻ, trao đổi về kết quả đọc VB (ở 

nhà) với thầy cô, với bạn bè trên lớp sẽ tạo cơ hội cho HS tiếp thu những cách lí 

giải khác làm giàu vốn hiểu biết của các em. Lúc này, “Với tư cách bình đẳng 

với thầy, các em sẽ tự giác, tích cực phát huy năng lực của mình để cùng cảm 

xúc, tri giác, tưởng tượng, bình luận, suy luận, phân tích tác phẩm” [62, tr.104].  

Khi học đọc hiểu VBNL, HS được chủ động thể hiện sự “hiểu” VB, được 

bộc lộ suy nghĩ, sáng tạo, được trao đổi, đối thoại cùng bạn bè, thầy cô, thậm chí 

có thể bày tỏ quan điểm khác biệt của mình so với quan điểm của tác giả. Cách 

dạy đó giúp HS được nếm trải, thể nghiệm, nhận thức những vấn đề đặt ra trong 

VB và cuộc sống. Sự nếm trải đó giúp các em tự tin hơn khi ra đời, sẵn sàng đón 

nhận những vấn đề phức tạp trong cuộc sống.  

Dạy học đọc hiểu theo tinh thần đổi mới cũng đề cao HS với tư cách là 

những chủ thể đang tham gia vào quá trình đồng sáng tạo với tác giả. Học đọc 

hiểu VBNL theo cách đó, HS sẽ học hỏi được PP nghị luận sắc sảo, khám phá 

các thủ thuật tạo lập VB, hiểu quan điểm tư tưởng của các tác giả; kiến tạo ý 

nghĩa của VB; nâng cao hiểu biết về văn học, nghệ thuật, những giá trị sống... 

Bằng cách đó, GV thực hiện được vai trò cố vấn, vai trò người tổ chức hoạt 

động đọc hiểu. Tác giả Trần Đình Sử trong bài viết Từ giảng văn qua phân tích 

tác phẩm đến dạy đọc hiểu văn bản (Kỉ yếu hội thảo khoa học dạy học Ngữ văn 

ở trường PT theo CT và SGK mới 2007) đã nhấn mạnh: “Dạy học văn trong nhà 
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trường chỉ có thể là thầy dạy đọc văn, trò học đọc văn chứ không thể có gì khác. 

Và môn học riêng về văn bản văn học trong nhà trường chỉ có thể định danh là 

môn đọc văn” [105, 6]. 

Nhìn nhận về vai trò của GV, tác giả Trần Bá Hoành từng viết: “Ngày nay 

công nghệ thông tin phát triển nhanh, tạo ra những PP, phương tiện giao lưu, mở 

rộng phổ các khả năng học tập, tạo cơ hội cho mỗi người có thể học dưới nhiều 

hình thức và theo khả năng và điều kiện cho phép. Nhà trường không còn là nơi 

duy nhất đem đến cho HS những tri thức mới. Tuy nhiên, giáo dục nhà trường 

dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GV, vẫn là con đường đáng tin cậy và có hiệu quả 

nhất trong việc làm cho thế hệ trẻ tiếp thu có mục đích, có chọn lọc, có hệ thống 

tinh hoa di sản văn hoá, khoa học, nghệ thuật của của dân tộc, loài người. GV 

phải có năng lực chọn lọc các tri thức cơ bản, hiện đại, thực tiễn phù hợp với 

mục tiêu giáo dục của bậc học, chuyển tải tới HS với sự hấp dẫn cao” [56, tr.17]. 

Xem xét vai trò của người thầy trong dạy học là cơ sở để tiếp cận khả năng tổ 

chức hoạt động của GV trong dạy học đọc hiểu VBNL. 

Tuy nhiên, GV không dễ làm đúng vai người tổ chức, điều khiển hoạt động 

học tập. Trước đây, người thầy thuyết giảng, HS nghe - ghi nhớ; kiến thức của 

thầy là duy nhất, tối cao. Ngày nay, PPDH mới đòi hỏi GV phải tổ chức sao cho 

HS trở thành những chủ thể tích cực trong quá trình học tập, điều đó hoàn toàn 

không dễ, nhất là khi việc đó đồng nghĩa với sự xuất hiện của nhiều cá tính, 

nhiều “cái tôi” trong tiếp nhận VB và GV có thể sẽ gặp nhiều tình huống ngoài 

dự kiến, đối diện với nhiều cách hiểu xuất phát từ trình độ, văn hóa, tâm lí, môi 

trường sống,... của mỗi HS. Nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không vững 

vàng, GV sẽ bị động, lúng túng, không giải đáp được thỏa đáng, thuyết phục 

những thắc mắc HS nêu ra về các vấn đề được đặt ra trong VBNL, giờ dạy học 

đọc hiểu sẽ không thành công. 

PPDH đổi mới đặt HS ở vị trí trung tâm không có nghĩa là hạ thấp vai trò 

của người thầy. Thực chất vai trò của thầy giáo - người tổ chức hoạt động học 

tập - là vai trò nặng nề hơn, được đề cao hơn so với vai trò “giảng văn” trước 

đây. Thầy và trò đều là chủ thể trong hoạt động của mình - thầy trong hoạt động 

dạy, trò trong hoạt động học. Đó là mối quan hệ tương tác. Từ định hướng của 
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thầy, sự điều hành đúng hướng của thầy, những năng lực, phẩm chất mới của HS 

được hình thành, phát triển. Việc đề cao PP tổ chức hoạt động cũng không có 

nghĩa là loại bỏ các PPDH truyền thống. Được vận dụng linh hoạt, đúng lúc, 

đúng chỗ theo tinh thần đổi mới, các PPDH truyền thống vẫn phát huy tác dụng; 

hỗ trợ cho những thiếu hụt của PP tổ chức hoạt động.              

2.1.3.2. Yêu cầu dạy học đọc hiểu VBNL theo PP tổ chức hoạt động 

Nhóm PPDH tổ chức hoạt động (TCHĐ) và những BPDH cụ thể thực hiện 

nhóm PP này đã được mô tả kĩ trong các cuốn sách Phương pháp dạy học tiếng 

Việt nhìn từ tiểu học [4] của Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết và Dạy học 

Ngữ văn ở trường phổ thông của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam [7]. Trong 

luận án này, chúng tôi vận dụng các PPDH, BPDH đó với một số điều chỉnh cho 

phù hợp với yêu cầu dạy học đọc hiểu VBNL như sau:   

a) Trước hết, về cách thức hoạt động, chúng tôi vận dụng đầy đủ ba PPDH 

: làm việc theo góc, làm việc theo hợp đồng và làm việc theo dự án. 

Làm việc theo góc là cách tổ chức hoạt động học tập theo đó HS lần lượt 

thực hiện những nhiệm vụ khác nhau tại các vị trí dành riêng cho mỗi nhiệm vụ 

trong lớp học nhằm hoàn thành một nội dung học tập nhất định.  

Với VBNL, GV có thể chia góc xác định đề tài, mục đích của VBNL; góc 

xác định luận điểm, luận cứ; góc phân tích các mối quan hệ liên nhân; góc đánh 

giá nghệ thuật lập luận,... Cách làm việc này tạo ra không gian - góc chia sẻ vừa 

phải để đảm bảo nhiều HS được trao đổi kết quả đọc.  

Làm việc theo hợp đồng là cách tổ chức học tập theo đó mỗi HS được chủ 

động chọn, lập kế hoạch và thực hiện một hợp đồng trọn gói các nhiệm vụ học 

tập trong khoảng thời gian nhất định. Đây là một PPDH nhằm nâng cao tính tích 

cực và ý thức trách nhiệm của HS, đồng thời thực hiện dạy học phân hóa. GV 

chọn vấn đề và giao “hợp đồng” cho HS, yêu cầu các em xem, nhận và dự kiến 

thời gian hoàn thành kế hoạch. 

Trong học tập, khâu chuẩn bị bài rất quan trọng. Vì vậy PP này có thể được 

sử dụng như một sự phân công trách nhiệm hoặc khơi nguồn năng lực ở HS 

trong khâu chuẩn bị cho bài mới. Có thể là “hợp đồng” thu thập thông tin về tác 
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giả; “hợp đồng” thu thập các VB cùng vấn đề; “hợp đồng” tìm hiểu về sự đa 

dạng trong phương án tổ chức VB,... 

Làm việc theo dự án là cách tổ chức hoạt động học tập theo đó HS tự chọn 

và thực hiện một dự án hoạt động hoặc nghiên cứu nhằm áp dụng những điều đã 

học vào cuộc sống.  

Dự án có thể là những buổi tham quan bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, gặp 

gỡ các nhân chứng lịch sử, làm báo tường, tập san nhân ngày lễ hoặc một nghiên 

cứu gần gũi với những bức xúc, bức thiết của cuộc sống nhân một sự kiện, sự việc 

đang thu hút sự quan tâm của mọi người. Nội dung dự án là những hoạt động liên 

quan đến thực tiễn nên rất phù hợp với việc dạy học VBNL. Những đề tài nghị 

luận thiết thực gần gũi với đời sống sẽ là nguồn dự án to lớn cho các em có thể 

chứng minh mình. Đây cũng là hoạt động tạo sân chơi cho các em.  

b) Về hình thức hợp tác trong tổ chức hoạt động, chúng tôi vận dụng đầy 

đủ ba hình thức là làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc theo lớp.  

Làm việc độc lập là hình thức làm việc cá nhân, theo đó, mỗi HS tự hoàn 

thành nhiệm vụ học tập của mình mà không có hoặc có rất ít sự tham gia giúp đỡ 

của bạn học. Trong một số trường hợp, PP làm việc độc lập mang lại hiệu quả 

cao hơn là học nhóm. Nó tạo điều kiện cho HS tập trung suy nghĩ, chủ động, 

mạnh dạn hơn với những quyết định của chính bản thân. 

Làm việc nhóm là hình thức tổ chức lớp học thành từng nhóm nhỏ để HS 

cùng nhau thực hiện nhiệm vụ học tập bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác 

trong nhóm. Như vậy PP làm việc nhóm chỉ có thể có hiệu quả khi các thành 

viên trong nhóm cùng tích cực tham gia và thu về kinh nghiệm hoặc tri thức mới. 

Ngày nay, việc dạy học không còn bó hẹp ở những chiếc bàn xếp hai hàng 

ngay ngắn và học trò “khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng”; không gian lớp 

học đã được sắp xếp một cách linh hoạt để tiện cho HS thảo luận cũng như tiến 

hành các hoạt động theo nhóm. 

Có thể thấy, sự đa dạng hóa các hoạt động trong tiến trình của giờ học đã 

tạo nên sự đột phá về quy mô tổ chức giờ học. Giờ đây, việc tiến hành các bước 

đi cụ thể của một giờ học phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung bài học và tình hình 

của lớp học. Có thể học tập trung cả lớp như lâu nay, có thể chia nhóm thảo luận, 
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có thể GV cho HS trình bày vấn đề sau khi đã chuẩn bị ở nhà để các bạn góp ý, 

bổ sung và thầy giáo tổng kết. 

Đặc trưng của VBNL là tính vấn đề. Vì vậy, cần tổ chức hoạt động nhóm 

để HS hợp tác giải quyết vấn đề, trao đổi, chia sẻ, bày tỏ ý kiến, quan điểm riêng 

về những vấn đề có ý nghĩa với cuộc sống và nghệ thuật. Tùy yêu cầu của câu 

hỏi, bài tập, nhiệm vụ, GV có thể chia HS thành các nhóm lớn theo tổ, theo trình 

độ hoặc nhóm nhỏ, nhóm đôi theo bàn học. GV giao nhiệm vụ tới từng nhóm. 

Các thành viên trong nhóm hợp tác giải quyết nhiệm vụ học tập mà GV đã giao. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đại diện mỗi nhóm sẽ thay mặt nhóm nghị luận 

vấn đề - báo cáo kết quả trước lớp, mỗi em sẽ cố gắng lập luận, bảo vệ quan 

điểm của nhóm mình về vấn đề (đúng sai, tốt xấu hay thật giả...). GV đóng vai 

trọng tài cần có thái độ khách quan, công bằng; nhận xét, đánh giá tổng kết cần 

ngắn gọn, có sức thuyết phục. 

Tuy nhiên, không dễ làm cho các nhóm HS hoạt động hiệu quả. Để hoạt 

động nhóm có ý nghĩa, có hiệu quả, GV cần đưa ra được những câu hỏi thật sự 

có vấn đề, có yếu tố kích thích tranh luận và hấp dẫn HS, tạo được không khí 

tranh luận, đối thoại giữa các HS, giữa các nhóm HS. Câu hỏi có yếu tố kích 

thích tranh luận là câu hỏi chứa đựng những vấn đề mâu thuẫn với nhau hoặc có 

nhiều khả năng giải quyết vấn đề, và HS cần phải lựa chọn. GV cần theo dõi, dẫn 

dắt, lắng nghe ý kiến của HS; gợi thêm vấn đề, đưa ra những câu hỏi gợi ý, gợi 

ra những thắc mắc... Cũng cần động viên, khích lệ, kích thích lòng ham hiểu 

biết, ham bộc lộ, bày tỏ ý kiến và kích thích tinh thần thi đua, tinh thần đối thoại 

giữa các HS, các nhóm HS. Khi tạo được không khí đối thoại, tranh luận sôi nổi 

trong nội bộ nhóm, giữa các nhóm nghĩa là GV đã tổ chức hoạt động nhóm 

thành công. 

Một giờ học như vậy sẽ không tránh khỏi sự ồn ào. Vấn đề thời gian cho một 

giờ học (45 phút) cũng "cần linh hoạt, không câu nệ vào việc thiếu hay thừa giờ mà 

nên chú ý đến hiệu quả và cách xử lí sư phạm của GV trong những tình huống trên. 

Một giờ giảng nhàm chán đơn điệu và tẻ nhạt thì dù có đúng giờ, đúng phút cũng vô 

nghĩa. Ngược lại, một giờ dạy có thể thiếu hay thừa giờ nhưng để lại ấn tượng mạnh 
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mẽ về cả nội dung và phương pháp thì vẫn tốt hơn loại trên nhiều. Tất nhiên nếu vừa 

đúng giờ, vừa có hiệu quả cao thì đó là một giờ dạy lí tưởng” [114, tr.18]. 

Hiện nay đã xuất hiện nhiều BP làm việc nhóm đa dạng, phong phú gần với 

các trò chơi, kích thích hứng thú học tập của HS, trong đó có một số biện pháp 

làm việc nhóm phù hợp với đối tượng HS THPT như: “phòng tranh”, “nhóm 

tranh luận”, “khăn trải bàn”,  “XYZ”,  “bể cá”...  

Làm việc theo lớp là hình thức dạy học gần như giữ vị trí độc tôn trong CT 

truyền thống. Ngày nay, hình thức này được kế thừa nhưng thay đổi về bản chất 

với việc đề cao vai trò tích cực chủ động của HS.  

Cả ba hình thức làm việc (làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc theo 

lớp) đều có thể áp dụng những BPDH được trình bày trong cuốn Dạy học Ngữ 

văn ở trường phổ thông [7, tr. 125 - 128]. Cụ thể là:  

* BP phân tích mẫu 

Phân tích mẫu là tác động vào vật liệu mẫu bằng những cách khác nhau để 

làm rõ cấu tạo và quy luật vận động của sự vật, hiện tượng. Trong dạy học đọc 

hiểu VBNL, BP phân tích mẫu được vận dụng để hướng dẫn HS phân tích cấu 

tạo, hệ thống luận điểm, luận cứ, nghệ thuật lập luận... của các VBNL được lấy 

làm mẫu hoặc các đoạn văn trong những VBNL đó.   

Dạy học đọc hiểu VBNL không thể thiếu BP phân tích mẫu vì VBNL được 

lựa chọn đưa vào CT là những “mẫu” có khả năng giúp HS biết cách đọc hiểu 

theo thể loại. Thực tế đã chứng minh: Kĩ năng và thói quen sử dụng theo mẫu sẽ 

mở đường cho tư duy tìm tòi giải pháp mới. Để chứng minh cho luận điểm này, 

nhà sư phạm Toán học người Mĩ G. Polya trong cuốn sách Giải một bài toán 

như thế nào, cho rằng: "Giải một bài toán là một nghệ thuật do thực hành mà có 

cũng như việc bơi chẳng hạn. Vậy mà sự khéo léo do thực hành lại có được bằng 

cách bắt chước và thí nghiệm” [81, tr.63]. Tác giả đưa ra một ví dụ “phi toán 

học” như sau: "Một người cổ sơ muốn vượt qua một con suối, nhưng không vượt 

qua được như thường ngày vì đêm qua có nước lũ. Vượt qua suối đã trở thành 

đầu đề của một bài toán. “Vượt qua suối” đó là ẩn X của bài toán. Người đó có 

thể nhớ lại là đã có lần vượt qua suối trên một thân cây đổ, anh ta tìm xung 

quanh thử xem có cây đổ nào không và cây đổ đó trở thành một ẩn mới Y, cây 
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đổ không tìm được nhưng bên cạnh suối có một khu rừng và anh ta muốn đẵn 

một cây. Có cách gì đẵn một cây để nó đổ ngang qua suối? Đó là một tia sáng 

trong ý nghĩ đưa đến một ẩn mới” [81, tr.64]. 

Ví dụ trên của G. Polya cho thấy dạy học tái hiện mẫu rất cần thiết để nâng 

dần ý thức và sự sáng tạo. Quá trình từ “miệng đến tai”, ghi nhớ tài liệu rồi nhận 

thức sáng tạo có mối liên hệ chặt chẽ. Giữa những cái gọi là điều kiện đã có và 

yêu cầu mới cần khám phá có những liên hệ tiềm ẩn. Vậy thì dạy học bắt chước, 

tái hiện là sự tiếp thu và kế thừa. Những câu hỏi tái hiện sẽ là điều kiện cần, 

không thể thiếu trong cảm thụ văn chương, tránh được những suy diễn tùy tiện, 

vô căn cứ.  

BP phân tích mẫu được thực hiện nhờ một số kĩ thuật như:  

- Bóc tách: dùng hành động vật chất hoặc óc phán đoán tách VBNL, đoạn 

văn NL ra thành các bộ phận cấu tạo. Đây là kĩ thuật được vận dụng để phân tích 

bố cục của VBNL, đoạn văn NL.  

- Đối chiếu: so sánh đoạn văn NL nhất định với đoạn văn NL khác để làm 

rõ cấu tạo, ý nghĩa và chức năng của đoạn văn NL ấy.  

Ví dụ 1: Để giúp HS có thể nhận diện luận điểm, GV có thể đưa ra một 

số câu hoặc cụm từ chưa phải là luận điểm và những câu văn thể hiện luận 

điểm, yêu cầu HS nhận diện đâu là câu luận điểm (đánh dấu x) và giải thích 

vì sao.  

Thứ tự Cụm từ, câu Là luận điểm 

1A Thực trạng thiếu nền luân lí ở nước ta  

1B Nền luân lí ở nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến  

2A Sự phong phú của tiếng Việt  

2B Tiếng Việt không hề nghèo nàn  

3A 
Nguyễn Đình Chiểu là tấm gương chói ngời về tinh 

thần yêu nước và lòng căm thù giặc 

 

3B 
Tinh thần yêu nước và lòng căm thù giặc của Nguyễn 

Đình Chiểu 
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Ví dụ 2: Dạy HS đọc hiểu VB Tuyên Ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, đến đoạn văn vạch trần tội ác của giặc, GV có thể yêu cầu HS nhận xét 

cách kể tội ác giặc của các tác giả khác như Trần Quốc Tuấn trong Hịch tướng 

sĩ, Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại cáo. Cũng viết về tội ác của giặc nhưng 

Trần Quốc Tuấn đã lột tả tội ác ngang ngược của giặc bằng những hình ảnh ẩn 

dụ hết sức sinh động: Đi lại nghênh ngang, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều 

đình, đêm thân dê chó bắt nạt tể phụ... Nguyễn Trãi lại lựa chọn những hình ảnh 

ấn tượng hàm súc: nướng dân đen, vùi con đỏ... Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 

cách dùng thủ pháp gậy ông đập lưng ông quen thuộc, cách lấy lại chính lời lẽ 

của bọn xâm lược đã tạo nên được nét độc đáo trong cách tố cáo, lên án tội ác 

giặc. Tác giả vừa vạch trần, vừa mỉa mai sự “bảo hộ” tàn bạo xảo quyệt, đớn hèn 

của chính quyền thực dân. 

- Thay thế : thay một bộ phận của VBNL, đoạn văn NL nhất định bằng 

bộ phận khác để bộc lộ rõ cấu tạo, chức năng của bộ phận ấy hoặc các bộ 

phận liên quan.  

Ví dụ, học Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh, GV có thể yêu cầu HS 

thử viết một phần thay thế cho phần mở đầu với cùng mục đích khẳng định 

nguyên lí chung về quyền độc lập dân tộc, rồi so sánh với phần đã bị thay thế. 

Bằng cách này, HS sẽ càng thấy rõ giá trị của nghệ thuật lập luận “gậy ông đập 

lưng ông” trong đoạn văn mở đầu bản Tuyên ngôn bất hủ.   

- Chuyển dạng (còn gọi là cải biến): chuyển đổi vị trí các bộ phận hoặc tách 

rời các bộ phận của VBNL, đoạn văn NL để bộc lộ rõ cấu tạo, ý nghĩa và chức 

năng của bộ phận ấy hoặc các bộ phận liên quan. 

Ví dụ, để giúp HS nhận xét cách lập luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phần 

mở đầu VB Tuyên ngôn Độc lập, GV có thể yêu cầu các em thử thay đổi vị trí 

của các câu trong đoạn văn về Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, Tuyên ngôn 

nhân quyền và dân quyền của nước Pháp để thấy sáng tạo của tác giả trong việc 

nêu luận cứ (hai bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp) trước để đưa ra luận điểm về 

quyền độc lập, tự do và bình đẳng của các dân tộc [14]. 

- Lược bỏ: rút bớt một bộ phận của VBNL, đoạn văn NL nhất định để bộc 

lộ rõ cấu tạo, chức năng của bộ phận hoặc các bộ phận có liên quan.  
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Ví dụ, ở đoạn 1 của VB Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh, chỉ 

có câu mở đoạn thể hiện luận điểm: “Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên 

không ai biết đến, so với quốc gia luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều”; 

còn tất cả các câu sau đều đóng vai trò triển khai luận điểm, có thể lược bỏ được 

mà không ảnh hưởng đến tính hệ thống của các luận điểm trong VB [12, tr. 85]. 

- Liệt kê: liệt kê các từ ngữ, hình ảnh, dẫn chứng... để làm nổi bật sự liên kết 

giữa các bộ phận của VBNL, đoạn văn NL hoặc những nội dung mà VBNL, 

đoạn văn NL nhấn mạnh.  

Ví dụ: Dạy VB Tuyên ngôn Độc lập, GV có thể hướng dẫn các em liệt kê 

các câu điệp cú pháp của tác giả. Dạy VB Về luân lí xã hội ở nước ta, GV có thể 

hướng dẫn các em liệt kê hệ thống các từ biểu cảm (như: dốt nát, kẻ ngủ, trơ trọi, 

lơ láo, sợ sệt, ù lì, nịnh hót, lúc nhúc, vơ vét, rút tỉa, hống hách...) có tác dụng 

liên kết các đoạn với nhau nhằm thể hiện nhất quán quan điểm tư tưởng của tác 

giả; đồng thời là hàng loạt câu cảm thán “Dân khôn mà chi! Dân ngu mà chi! 

Dân lợi mà chi! Dân càng nô lệ, ngôi vua càng lâu dài bọn quan lại càng phú 

quý” thể hiện sâu sắc cảm xúc vừa xót thương vừa trách giận của tác giả. Dạy 

VB Ba cống hiến vì đại của Các Mác, không thể không cho HS tìm hiểu nghệ 

thuật tăng cấp liên kết chặt chẽ ở cách diễn đạt: “Nhưng không chỉ có thế thôi” 

mở đầu đoạn 4, chữ “nhưng” ở đoạn 5, làm tăng từng cấp độ về ba cống hiến 

của Mác, khẳng định được vai trò to lớn của Mác.  

* KWL  

KWL là biện pháp tổ chức hoạt động học tập nhằm rèn luyện cho HS kĩ 

năng tự quản lí quá trình học tập của mình bằng cách chỉ ra những điều mình đã 

biết (knew, viết tắt K), những điều mình muốn biết (want, viết tắt W), những 

điều mình đã học được (learned, viết tắt là L). Biện pháp này rất thích hợp với 

phần khởi động bài mới. GV có thể phát phiếu KWL cho HS điền vào theo ba 

cột để khi kết thúc giờ học, các em sẽ tự đánh giá những điều đã hiểu. Ví dụ: 

(1) 

Điều đã biết                 

(Knew) 

(2) 

Điều muốn biết 

(Want) 

(3) 

Điều mới học đƣợc 

(Learned) 

................................... ................................. .................................. 
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 * BP sơ đồ hóa 

Sơ đồ hóa là tổng kết kiến thức bằng các hình vẽ kèm kí hiệu, màu sắc và 

lời giải thích ngắn gọn. Kĩ thuật này giúp khái quát hóa thông tin, làm HS nhớ 

được thông tin nhanh hơn. VBNL là kiểu VB trình bày vấn đề bằng hệ thống 

luận điểm. Việc sử dụng kĩ thuật sơ đồ hóa trong quá trình dạy học thể loại này 

sẽ giúp tăng cường hiệu quả nhận thức và tư duy ở HS. Chẳng hạn, ba cống hiến 

của Mác (Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác -  Ngữ văn 11) được Ăngghen trình 

bày theo hình thức tăng tiến. Khi dạy học, GV có thể tổ chức cho HS vẽ sơ đồ để 

làm nổi bật từng cống hiến của Mác và thấy được mức độ của từng cống hiến. 

Có thể gợi ý như sau: 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

* Chuyển đổi phương thức văn bản 

Như đã trình bày ở Chương 1, CTGDPT của các nước phát triển hiện nay 

rất chú trọng dạy cách tiếp nhận và tạo lập VB đa phương thức (multimodal 

text). Trong dạy học đọc hiểu VBNL, chúng ta có thể vận dụng yêu cầu tạo lập 

VB đa phương thức như là một BPDH để giúp HS hiểu chắc, hiểu sâu hơn 

VBNL bằng chữ viết mà các em được học trong CT, SGK.  

Ví dụ: Học Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, các em có thể dựa theo nội 

dung bài hịch, tổ chức biên soạn và đóng một vở kịch phản ánh bối cảnh ra đời 

và nội dung của bài hịch. Học bài diễn thuyết Về luân lí xã hội ở nước ta của 

3. Gắn lí luận với thức tiễn. Mác là 

nhà cách mạng, tham gia phong trào 

đấu tranh giải phóng giai cấp vô sản. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tìm ra “giá trị thặng dư”  

trong phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ba cống hiến             

vĩ đại                        

của Các Mác 

 

1. Đóng góp của Mác ở phương 

diện Triết học: Vật chất quyết 

định ý thức. 
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Phan Châu Trinh, các em có thể chuyển VB in trong SGK thành một bài diễn 

thuyết hoặc tổ chức diễn thuyết về đề tài tương tự, gắn với những vấn đề của 

cuộc sống hôm nay.  

Bên cạnh tác dụng giúp HS hiểu chắc, hiểu sâu hơn VBNL bằng chữ viết 

mà các em được học, BP chuyển đổi phương thức VB còn làm cho HS có nhiều 

hứng thú hơn đối với việc học VBNL, mang lại không khí mới mẻ, sinh động và 

sôi động trong các giờ Ngữ văn.  

 * Phối hợp PP tổ chức hoạt động với các PPDH truyền thống 

PPDH truyền thống (bao gồm dạy học thuyết trình, thông báo, giảng văn) 

là cách thức dạy học tuyệt đối hóa vai trò của người thầy. GV lên lớp chỉ quan 

tâm khám phá TP, làm sao cho giờ giảng trôi chảy, hấp dẫn mà không chú ý tới 

hoạt động tiếp nhận VB của HS. Kiểu dạy này đào tạo nên những HS thụ động. 

Trong mấy năm gần đây, cuộc vận động đổi mới PPDH trong nhà trường đã trở 

nên mạnh mẽ hơn. Các PPDH được soi sáng bởi mục tiêu dạy học đổi mới là 

tạo nên những lớp HS năng động, sáng tạo. Theo mục tiêu đó, PP tổ chức hoạt 

động - giúp hình thành, phát triển kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất HS  

thông qua những hoạt động có ý thức của chính HS - được đề cao.  

Trong dạy học đọc hiểu VBNL, PP TCHĐ tạo điều kiện cho HS tham gia 

vào nhiều hoạt động (đối thoại, tranh luận, khảo sát, điều tra, sưu tầm, trò chơi, 

dự án, hợp đồng...), thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong những tình huống đòi 

hỏi tính tích cực, chủ động cao. PP TCHĐ cũng tạo ra khả năng tự học và hợp 

tác, tạo điều kiện để HS có thể chia sẻ, hỗ trợ, bổ sung ý kiến cho nhau, cùng đi 

tới nhận thức đúng đắn về những vấn đề có ý nghĩa với xã hội. Những vấn đề 

nghị luận chính trị xã hội khô khan có thể gây hứng thú cho HS khi các em tham 

gia những hoạt động thú vị như kĩ thuật phòng tranh, khăn trải bàn,... Với những 

VB như Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc - một 

VBNL khá dài có nhiều kiến thức liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp thơ văn 

cụ Đồ Chiểu, khi hướng dẫn HS đọc hiểu VB này, GV có thể tổ chức cho HS 

hoạt động theo một số kĩ thuật dạy học mới nhằm giảm áp lực về lượng kiến 

thức, đồng thời rèn cho HS kĩ năng hợp tác. Ví dụ, với luận điểm 3 (Về tác phẩm 

Lục Vân Tiên của NĐC), GV có thể dùng kĩ thuật mảnh ghép yêu cầu 4 nhóm 
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HS - mỗi nhóm thực hiện 1 nhiệm vụ lần lượt chỉ ra: (1) Luận điểm bao trùm của 

VB, (2) Luận điểm nhánh, (3) Lí lẽ, (4) Dẫn chứng. Sau khi hoàn thành nhiệm 

vụ, 4 nhóm sẽ ghép 4 mảnh thành hệ thống vấn đề mà tác giả đã triển khai. Kĩ 

thuật mảnh ghép giúp rút ngắn được thời gian đọc hiểu, giảm được độ khó và sự 

nặng nề của lượng kiến thức, đồng thời giúp HS nắm được một cách đọc hiểu 

VBNL theo thể loại. 

Mặc dù PP TCHĐ có nhiều ưu điểm nhưng nếu sử dụng PP này một cách 

cực đoan, hiểu về nó một cách phiến diện thì cũng dễ nảy sinh nhược điểm. Ví 

dụ, GV yêu cầu HS liên tục hoạt động mà quên dành thời gian cho HS suy nghĩ, 

tìm hiểu nhiệm vụ hoặc GV hoàn toàn bỏ qua PP giảng, bình làm cho giờ học dễ 

trở nên khô khan, thiếu chất văn thơ mà một giờ văn cần đạt đến. Dạy học theo 

PP TCHĐ vì thế không có nghĩa là tuyệt giao với PPDH truyền thống (đàm 

thoại, giảng văn). Việc sử dụng PPDH truyền thống theo tinh thần đổi mới, phối 

hợp với PP TCHĐ sẽ lấp đầy những hạn chế, thiếu hụt của PP TCHĐ. Chẳng 

hạn, khi khai thác luận điểm 3 của VB Nguyễn Đình Chiểu - ngôi sao sáng …, 

nếu chỉ dừng lại ở hoạt động nhóm theo kĩ thuật mảnh ghép thì sau khi các nhóm 

hoàn thành nhiệm vụ ghép các sản phẩm thành một chỉnh thể, HS vẫn chưa thể 

hiểu, cảm hết giá trị trong nghệ thuật lập luận của tác giả Phạm Văn Đồng; các 

em cũng sẽ không hiểu vì sao tác giả chọn dẫn chứng ấy, lí lẽ ấy hay triển khai 

luận điểm ấy;... PP đàm thoại, giảng văn lúc này sẽ phát huy tác dụng, giúp HS 

hiểu sâu sắc hơn lập luận của tác giả, ý nghĩa và giá trị nghệ thuật của VB. Hoặc 

khi nói đến cuộc đời đầy gian truân của Nguyễn Đình Chiểu, những lời bình 

giảng khơi gợi cảm xúc của HS, những câu hỏi về bi kịch riêng của cụ Đồ Chiểu 

sẽ giúp HS hiểu sâu sắc hơn bài viết của tác giả Phạm Văn Đồng. 

Dạy học VB Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, GV có thể giao nhiệm vụ 

cho  4 nhóm như sau:    

- Nhóm 1: Tìm hiểu về tác giả Thân Nhân Trung, về Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám; định hướng cách đọc và tóm tắt VB này theo thể loại; đóng vai GV tổ 

chức hoạt động tìm hiểu nhiệm vụ của nhóm mình và báo cáo trước lớp. 

- Nhóm 2: Khám phá cách lập luận của tác giả trong VB; đóng vai GV tổ 

chức hoạt động khám phá lập luận của VB trong nhóm và báo cáo trước lớp. 
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- Nhóm 3: Đánh giá ý nghĩa của việc khắc bia tiến sĩ (ý nghĩa lúc đương 

thời và ý nghĩa đối với ngày nay); thuyết trình trước lớp. 

- Nhóm 4: Nghĩ về  một CT hành động của thanh niên từ  vấn đề nghị luận 

của tác giả: Rèn luyện đức và tài như thế nào để thành người có ích cho XH; 

thuyết trình trước lớp. 

Khi HS làm việc, GV theo dõi, hỗ trợ HS trong mỗi hoạt động. Khi HS báo 

cáo, GV đánh giá phần đóng vai của HS nhóm 1 và 2, đánh giá bài thuyết trình 

của nhóm 3 và 4. Khi sơ kết, GV sử dụng PP thuyết trình hoặc đàm thoại, giảng 

bình để bổ sung, khắc sâu, mở rộng hiểu biết cho HS. 

Tương tự, khi HS làm việc nhóm phân tích phần mở đầu của VB Tuyên ngôn 

độc lập, GV cần nêu một số câu hỏi dẫn dắt HS hiểu được phong cách chính luận 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các nhóm cùng “Phân tích cách mở bài của tác giả và 

nhận xét cách mở bài đó.” Những câu hởi gợi mở có thể là: “Em hãy so sánh cách 

viết phần mở đầu của Bác Hồ với phần mở đầu của Cụ Phan Châu Trinh trong bài 

Về luân lí xã hội ở nước ta” (GV gắn lên tường bảng phụ có viết đoạn mở đầu của 

VB Về luân lí xã hội ở nước ta trong SGK lớp 11); “Thường có những cách mở 

bài nào trong làm văn nghị luận? Với VBNL, lập luận trong phần mở bài thường 

là luận điểm hay luận cứ? Việc Bác Hồ đưa ra luận cứ ngay từ đầu VB có đúng 

với nhiệm vụ của một phần mở bài không?”. Khi HS đã hiểu nghệ thuật mở bài rất 

đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn, GV sẽ sử dụng BP đàm 

thoại phát hiện: “Nêu các câu hỏi về mục đích, ý nghĩa, tầm tư tưởng, phong cách 

chính luận của Bác thể hiện qua cách mở bài đặc sắc ấy”. Cuối cùng, GV có thể 

thuyết trình ngắn về tầm tư tưởng và phong cách chính luận của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, ý nghĩa của phần mở đầu trong tạo lập VB nói chung, VBNL nói riêng.  

Như vậy, đề cao PP TCHĐ không có nghĩa là phủ nhận PPDH truyền thống. 

Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ các PP và BPDH cả truyền thồng và hiện đại sẽ mang 

lại hiệu quả dạy học cao.  

2.2. Quy trình tổ chức giờ dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trƣờng THPT 

Quy trình là “trình tự phải tuân theo để tiến hành một công việc nào đó” 

[98, tr.813]. Trong khoa học, trong đời sống nói chung và dạy học Ngữ văn nói 
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riêng, quy trình đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra những chỉ dẫn giúp 

tiến hành hoạt động thuận lợi, đúng hướng.  

Trong cuốn Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ Tiểu học, hai tác giả 

Hoàng Hòa Bình và Nguyễn Minh Thuyết dành toàn bộ phần thứ ba để nói về 

khái niệm quy trình dạy học và đề xuất quy trình dạy học những kiểu bài học cụ 

thể. Các tác giả cho rằng: “Quy trình dạy học là trình tự các công việc mà người 

dạy và người học cần thực hiện trong một bài học nhằm đạt mục đích giáo dục 

của bài học ấy” [4, tr.279]. Chúng tôi xây dựng quy trình dạy học đọc hiểu 

VBNL ở trường THPT theo quan điểm này.  

Khảo sát một số thiết kế giáo án trong cuốn Tài liệu bồi dưỡng GV thực 

hiện CT, SGK của bộ GD & ĐT [22, tr.157-158] và giáo án lên lớp của các GV 

hiện nay, chúng tôi nhận thấy: Các thiết kế giáo án trên đều chung một quy trình 

đọc hiểu như sau: (1) Hướng dẫn HS tìm hiểu phần Tiểu dẫn, (2) Đọc và tóm tắt 

VB, (3) Đọc hiểu VB, (4) Tổng kết và luyện tập. Quy trình này chưa đảm bảo 

được yêu cầu dạy học nhằm cung cấp tri thức thể loại và PP đọc hiểu, đáp ứng 

mục tiêu tạo nên những người học biết đọc. Bước hướng dẫn HS tìm hiểu nội 

dung trong phần Tiểu dẫn bó hẹp trong phạm vi kiến thức do SGK cung cấp, 

chưa giúp HS tìm hiểu những tri thức liên quan ngoài SGK. Bước hướng dẫn HS 

đọc và tóm tắt VB chỉ dừng lại ở hoạt động đọc phát ra âm thanh và nhận xét về 

cách đọc. Bước tổng kết và luyện tập dừng ở yêu cầu đánh giá giá trị nội dung và 

nghệ thuật của VB, rút ra cách phân tích một VB theo đặc trưng thể loại, chưa 

quan tâm đến khả năng tác động mạnh mẽ của VB đến nhận thức và hành động 

của người đọc, khi mà mục tiêu đọc hiểu của một VBNL là phải làm cho người 

đọc bị thuyết phục, có những hành động thiết thực, tích cực cải tạo cuộc sống. 

VBNL thể hiện hệ thống luận đề, luận điểm, luận cứ, luận chứng và các yếu 

tố biểu cảm. Bởi vậy, để dạy học đọc hiểu VBNL, theo chúng tôi, cần áp dụng quy 

trình dạy học với các bước sau đây: 

(1) Xác định đề tài của VB và chia sẻ trải nghiệm của bản thân về đề tài ấy.  

(2) Xác định mục đích của tác giả VBNL khi viết về đề tài đã nêu.  

(3) Xác định các luận điểm và luận cứ của tác giả.  



 87 

(4) Xác định quan điểm, thái độ của tác giả đối với vấn đề nghị luận, các đối 

tượng liên quan và người đọc.  

(5) Đánh giá nghệ thuật lập luận và trình bày của tác giả.  

(6) Liên hệ với thực tiễn văn học và đời sống, đánh giá khả năng tác động 

của VBNL đến nhận thức và hành động của người đọc.  

Sáu bước trên đây vừa là sự quy chiếu của mô hình đọc hiểu VB nói chung 

(xem trang 67) vừa là sự thể hiện đặc trưng riêng của từng thể loại nhất định (cụ 

thể ở đây là thể loại nghị luận). Văn nghị luận có đặc trưng riêng xét về mọi 

phương diện từ mục đích đến phương thức thể hiện. Vì vậy, dạy học đọc hiểu 

VBNL, một mặt cần phải dựa vào mô hình đọc hiểu VB nói chung, mặt khác cần 

có sự kết hợp khăng khít với tri thức thể loại nghị luận. Dựa trên mối quan hệ 

chặt chẽ ấy, chúng tôi xây dựng mô hình đọc hiểu VBNL gồm 6 bước. 

Dưới đây là mô hình đọc hiểu VBNL như là trường hợp cụ thể của mô hình 

đọc hiểu VB nói chung: 
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mở rộng hơn: đề cập đến những vấn đề đời sống và nghệ thuật mà đông đảo 

người đọc quan tâm - những vấn đề mang tính thời sự, tính khoa học, có ý nghĩa 

thiết thực đối với mỗi cá nhân và xã hội. 

Bản thân đề tài không liên quan đến tư tưởng tác giả, nhưng sự lựa chọn đề 

tài lại liên quan đến tư tưởng của người viết. Việc lựa chọn đề tài nghị luận của 

tác giả không chỉ phụ thuộc vào vốn sống mà còn quan trọng ở phạm vi của đời 

sống và nghệ thuật được tác giả quan tâm. Hơn thế, việc lựa chọn đề tài nghị 

luận của tác giả còn chịu ảnh hưởng của yêu cầu thời đại, tính cấp thiết của vấn 

đề ấy trong đời sống. Cùng với sự quan tâm, trăn trở của mình, tác giả bài văn 

nghị luận tập trung soi rọi một số vấn đề trong phạm vi đời sống hoặc nghệ thuật 

đó (còn gọi là chủ đề). 

Chủ đề nghị luận là vấn đề chủ yếu, trung tâm được đặt ra từ phạm vi đời 

sống hay nghệ thuật mà VBNL thể hiện. Chủ đề đóng vai trò chủ đạo, nó làm 

cho VBNL tồn tại được trong lòng độc giả. Chủ đề gắn với sự khám phá, phát 

hiện, với bản sắc tư duy, chiều sâu quan điểm tư tưởng của tác giả. 

Việc xác định đề tài, chủ đề của VBNL không khó như các thể loại khác. 

Bởi đề tài, thậm chí là chủ đề của VBNL được thể hiện ngay ở tiêu đề của VB. 

Chẳng hạn, VB Đại cáo bình Ngô, Tuyên ngôn Độc lập thuộc đề tài dựng nước, 

giữ nước; VB Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, VB Chiếu cầu hiền... thuộc 

đề tài khuyến khích nhân tài... Nhiều khi khuynh hướng tư tưởng (chủ đề) của 

VB cũng được thể hiện ngay trong nhan đề của VB, ví dụ: Hiền tài là nguyên khí 

của quốc gia (của Thân Nhân Trung); Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong 

văn nghệ của dân tộc (của Phạm Văn Đồng); Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác 

(của Ăngghen),... Có khi chủ đề bộc lộ qua phần mở đầu của VB, qua lời khẳng 

định của tác giả (Về luân lí xã hội ở nước ta). Nhưng cũng có khi phải tìm hiểu 

chủ đề thông qua toàn bộ hệ thống luận điểm trong VB. Ví dụ chủ đề của VB 

Đại cáo bình Ngô là ca ngợi chiến thắng và khẳng định nền độc lập vừa giành lại 

được của dân tộc. 

Giúp HS có cái nhìn khái quát về VBNL là bước quan trọng đầu tiên của 

quy trình đọc hiểu VBNL. GV có thể tổ chức hoạt động để HS xác định đề tài, 

chủ đề của VBNL bằng nhiều BP khác nhau (xem 2.1.4). Mục đích của hoạt 
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động này nhằm làm cho HS trả lời được câu hỏi: “VB này viết về vấn đề  gì? 

Dựa vào đâu em biết điều đó?” Tuy nhiên, bắt đầu một giờ học, GV nên tạo 

được không gian chia sẻ những trải nghiệm của HS về đề tài, chủ đề nghị luận 

thay vì nêu câu hỏi và yêu cầu HS làm việc độc lập trong một không gian 

nghiêm túc, trật tự. 

2.2.1.2. Chia sẻ trải nghiệm của HS về đề tài, chủ đề nghị luận  

Chia sẻ trải nghiệm của HS về đề tài là bước đi không thể thiếu để bắt đầu 

một giờ đọc hiểu. Có những tên gọi khác để nói tới bước này như: khởi động, tạo 

không khí, giới thiệu bài, tìm hiểu chung,… Việc kể tên những cách gọi khác 

này cho thấy trong dạy học truyền thống, bước đi này không phải là thiếu vắng. 

Tuy vậy, dù theo cách gọi nào thì GV cũng cần hiểu đây là bước tạo tâm thế, 

“mở trí não” của HS để các em đón nhận bài học mới. Vấn đề là làm thế nào để 

bước đi này thể hiện tinh thần đổi mới. Trong dạy học truyền thống, ở bước này, 

thầy giáo sẽ cung cấp, giới thiệu, kể, hỏi, diễn, trình chiếu những kiến thức, tranh 

ảnh, video,... liên quan đến đề tài, chủ đề của VB. Theo tinh thần đổi mới thì 

Chia sẻ trải nghiệm là việc làm của HS, do HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của 

thầy cô. 

Ví dụ, học VB Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Trung, 

HS chia sẻ những hiểu biết của mình về truyền thống khoa cử ở nước ta và vai 

trò của nhân tài trong mọi thời đại. Học VB Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan 

Châu Trinh, GV có thể hướng dẫn các em chia sẻ về ý thức xã hội của người dân 

hiện nay. Học VB Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu, GV hướng 

dẫn HS viết bài ở nhà chuẩn bị cho hoạt động chia sẻ về truyền thống văn hóa 

dân tộc. Chẳng hạn: viết một bài luận ngắn trình bày quan điểm của em về văn 

hóa dân tộc, với gợi ý: chọn một phương diện mà em tâm đắc hoặc trăn trở để 

viết, tham khảo nội dung và kết cấu bài văn nghị luận của Trần Đình Hượu.  

Điểm cần chú ý khi dạy VBNL là ngay lúc bắt đầu giờ học GV có thể sẽ 

phải xử lý tình huống khi HS có tâm lí ngờ vực, thắc mắc về ý nghĩa của việc 

học những đề tài, vấn đề mà các VBNL cách xa các em hàng thế kỉ đặt ra: 

Không biết học VB này để làm gì? VB này có gì hay, có ý nghĩa thế nào?... 
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Trong trường hợp tiếp cận một số VB kinh điển như Hịch tướng sĩ, Bình 

Ngô đại cáo, Tuyên ngôn Độc lập thì việc hoài nghi về ý nghĩa của đề tài, vấn đề 

trong những VB đó không thể xảy ra nhưng với một số VB khác như Xin lập 

khoa Luật của Nguyễn Trường Tộ hay như VB Về luân lí xã hội Đông Tây của 

tác giả Phan Châu Trinh... thì việc xác định đúng ý nghĩa của vấn đề không dễ. 

Khả năng soi sáng của những VBNL đối với cuộc sống đương đại là lí do đánh 

giá sức sống của chúng. Lúc này vai trò của GV là phải làm sao kích thích được 

tư duy của HS. GV có thể dùng PP thuyết minh giới thiệu xuất xứ của VB, lưu ý 

HS mốc ra đời của VBNL tính tới thời điểm hôm nay; và sử dụng BP đặt câu hỏi 

kích thích tư duy, khơi dậy những chia sẻ của các em về ý nghĩa của vấn đề đặt 

ra trong VB. Ví dụ: Các em có biết vì sao VB Về luân lí xã hội Đông Tây ra đời 

từ 1925 mà tới hôm nay vẫn có vị trí quan trọng trong CT dạy học của chúng ta 

không? Hoặc Các em có biết vì sao phải học VB này không? VB này có ý nghĩa 

gì trong cuộc sống hôm nay?  

Câu hỏi này đóng vai trò móc nối ý nghĩa của vấn đề được đề cập trong VB 

với đời sống hôm nay. Giải đáp những nghi ngờ đó, GV cần phải thuyết minh về 

ý nghĩa của VB đó trong cuộc sống ngày hôm nay, chẳng hạn: Lâu nay chúng ta 

vẫn nghe nhà trường, báo đài, dư luận cảnh báo về sự vô cảm, thái độ thờ ơ của 

con người trong đời sống hiện tại. Xã hội đang lên hồi chuông cảnh báo vậy 

nhưng sự thực đây không phải là vấn đề mới nảy sinh mà là vấn đề đã có từ lâu, 

đã được Phan Châu Trinh cảnh báo từ lâu. Các em cần học VB này, vì đó là VB 

rất có ý nghĩa đối với cuộc sống ngày hôm nay. Trong trường hợp này, GV sẽ 

nhanh chóng nắm bắt được tâm lí của HS và khả năng phản ứng của các em. Khi 

yêu cầu HS suy nghĩ về ý nghĩa của vấn đề được nói tới trong một VBNL cụ thể, 

GV cũng gợi ra những thắc mắc tương tự với các em khi học những VBNL khác, 

như thuyết minh về văn hóa xuống cấp trước khi đọc hiểu VB Nhìn về vốn văn 

hóa dân tộc của Trần Đình Hượu; thuyết minh về hiện tượng chảy máu chất xám 

khi đọc hiểu VB Hiền tài là nguyên khí quốc gia... Đây là những chia sẻ không 

thể thiếu trong tiến trình đọc hiểu, đặc biệt trong bước đầu của quy trình đọc hiểu 

nhằm chuẩn bị tốt tâm thế cho HS tiếp nhận VB, đồng thời tạo ra góc nhìn thời 

sự đầy ý nghĩa của VBNL đối với các em.           
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2.2.2. Xác định mục đích nghị luận của VBNL 

Mỗi loại VB ra đời nhằm những mục đích khác nhau ít nhiều do chức 

năng thể loại quy định. Với truyện, mục đích của tác giả là tái hiện những câu 

chuyện, những tình huống, những cảnh đời hay số phận, thông qua đó, làm cho 

người đọc thấy được bức tranh muôn màu của cuộc sống con người. Tuyệt 

nhiên không một lời kêu gọi, không một sự thúc giục nào bộc lộ trực tiếp. Tất 

cả đời sống và suy ngẫm của nhà văn được gói gọn trong những sự kiện, những 

tình huống để người đọc tự thấu hiểu. Với thơ, mục đích của tác giả là  chia sẻ 

với bạn đọc những tình cảm, cảm xúc của mình. Cảm xúc trữ tình thăng hoa đi 

vào lòng người đọc, chạm vào trái tim người đọc, làm xuất hiện ở người đọc 

những cảm xúc chân thành, mãnh liệt. Còn với VBNL, mục đích của tác giả là 

bàn luận về một vấn đề có ý nghĩa trong đời sống nhằm hướng sự quan tâm của 

người đọc đến vấn đề, đồng tình với quan điểm của tác giả và hành động theo 

quan điểm đó.  

Mục đích nghị luận thường xuất phát từ bối cảnh ra đời của VBNL. Bên 

cạnh bối cảnh xã hội chung (bối cảnh lớn), mỗi VBNL còn ra đời do sự thôi thúc 

của hoàn cảnh riêng của đối tượng nghị luận hoặc của tác giả (bối cảnh nhỏ). Ví 

dụ, Ăngghen viết bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là để đọc trước đám tang, 

vĩnh biệt người bạn chiến đấu thân thiết của mình. Bối cảnh lớn của bài điếu văn 

ấy là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Phạm Văn Đồng 

viết bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc nhân kỉ 

niệm 75 năm ngày mất của nhà thơ Nam Bộ. Bối cảnh lớn của bài viết đó là cuộc 

đấu tranh của nhân dân ta với hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng XHCN ở miền 

Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.  

Tìm hiểu bối cảnh ra đời (bối cảnh lớn hay bối cảnh nhỏ) của VBNL là một 

cách để xác định mục đích nghị luận của VB. Ngoài ra, để xác định mục đích 

nghị luận, còn có thể dựa vào phần kết của VB. Trong cấu trúc của một VBNL, 

phần kết thường đề ra phương hướng giải quyết vấn đề, hướng người đọc tới 

những hành động thiết thực từ vấn đề nghị luận. Nhìn chung, việc xác định mục 

đích nghị luận của VBNL là nhằm trả lời các câu hỏi, như: “VB này được viết 
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năm nào? Hoàn cảnh XH lúc đó ra sao? Dựa vào đâu em biết điều đó? Tác giả 

viết bài này nhằm mục đích gì?”. 

Tùy mức độ yêu cầu và độ khó của VB, GV có thể tổ chức nhiều hình thức 

hoạt động phong phú từ làm việc độc lập đến làm việc nhóm. Chẳng hạn với VB 

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc được viết trong 

dịp kỉ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu (3/7/1888), nhưng mục 

đích của VB này không chỉ nhằm tưởng nhớ Cụ Đồ Chiểu. Soi chiếu vào bối 

cảnh lịch sử rộng hơn (là những năm tháng chiến tranh ác liệt ở miền Nam - quê 

hương Đồ Chiểu) mới thấy được mục đích của Phạm Văn Đồng chính là khơi 

dậy tinh thần đấu tranh của nhân dân lúc này. Đây là VB khó, vì vậy, căn cứ trên 

yêu cầu của việc xác định mục đích nghị luận, GV nên hướng dẫn HS làm việc 

theo nhóm để vừa tiết kiệm được thời gian vừa tạo được môi trường hợp tác.  

2.2.3. Xác định các luận điểm, luận cứ của VBNL 

“Luận điểm là ý kiến xác định của người viết về vấn đề được đặt ra” [104, 

tr.12]. “Luận điểm giống như chiếc đinh để người ta treo móc toàn bộ chiếc áo là 

bài văn nghị luận trên đó” [117, tr.12]. Để luận điểm trở nên thuyết phục, tác giả 

phải sử dụng hệ thống luận cứ phong phú và xác thực. Luận cứ là các tài liệu 

dùng làm cơ sở thuyết minh cho luận điểm. Có hai loại luận cứ: thực tế (của đời 

sống và VH được dùng làm dẫn chứng) và lí lẽ (các nguyên lí, chân lí, ý kiến đã 

được công nhận)” [104, tr.13]. Do vậy, hướng dẫn HS xác định được hệ thống 

luận điểm là cơ sở để xác định các yếu tố khác và thấy được quan điểm tư tưởng 

bao trùm của tác giả.  

Luận điểm trung tâm là quan điểm chung nhất, được thể hiện dưới 

dạng một mệnh đề logic và có thể triển khai thành nhiều luận điểm  nhánh. 

Luận điểm trung tâm của VB Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là: Người 

tài đức có vai trò rất quan trọng đối với vận mệnh một đất nước, cần được 

trọng đãi hết mức. Quan điểm này được triển khai thành hệ thống luận 

điểm nhánh như sau:  

- Người hiền tài là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn của đất nước.    

- Người hiền được trọng đãi hết mực. 

- Việc khắc bia ghi tên tiến sĩ có ý nghĩa rất lớn. 
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Luận điểm trung tâm của VB Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh là 

tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã là một 

nước tự do độc lập; toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ quyền tự 

do, độc lập ấy”. Luận điểm này được triển khai thành một hệ thống các luận 

điểm nhỏ theo logic như sau: 

- Tất cả mọi người và các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền bình 

đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 

- Thực dân Pháp đã chà đạp lên quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh 

phúc của nhân dân Việt Nam. 

- Nhân dân Việt Nam đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa. 

- Nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do của mình. 

Luận điểm là bộ xương của VBNL, tất cả các luận cứ đều nhằm sáng tỏ 

luận điểm mà tác giả đưa ra - đắp thịt da cho VBNL. Tuy vậy, HS không dễ 

phát hiện được luận điểm của VB. Nhất là khi không phải VBNL nào cũng 

phân chia luận điểm theo từng phần 1, 2, 3, 4 rất rõ ràng như Bình Ngô đại 

cáo của Nguyễn Trãi hoặc Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh. 

Vì vậy, việc hướng dẫn HS biết cách phát hiện luận điểm trong dạy học đọc 

hiểu VBNL là hết sức quan trọng. Có một số dấu hiệu giúp phát hiện luận 

điểm như: “Dựa vào dấu hiệu nội dung: Câu luận điểm phải thể hiện được 

quan điểm, tư tưởng, chủ trương, lập trường, thái độ của tác giả về một vấn đề 

nào đó [90]. Dựa vào dấu hiệu hình thức: Câu luận điểm thể hiện dưới dạng 

một mệnh đề logic. Dựa vào vị trí: Câu luận điểm thường được đặt ở đầu đoạn 

văn. Dựa vào các tiêu chí ấy, GV có thể sử dụng một số BPDH như: so sánh, 

khái quát ý... để giúp HS nhận điện được luận điểm. Ví dụ: So sánh câu luận 

điểm với vấn đề hoặc đề tài nghị luận: Tiếng Việt là thứ tiếng giàu và đẹp là 

câu luận điểm nhưng Sự giàu đẹp của tiếng Việt lại mới chỉ là một vấn đề, 

chưa phải là một luận điểm. Hoặc HS có thể tìm câu luận điểm bằng cách khái 

quát ý của đoạn. Đoạn mở đầu của VB Tuyên ngôn Độc lập có thể khái quát 

thành luận điểm: Tất cả mọi người và các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có 

quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.  
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Luận điểm là xương sống của VBNL, do vậy GV cần tìm ra các BP, thủ 

pháp giúp HS nhận biết được hệ thống luận điểm của tác giả. 

2.2.4. Xác định quan điểm, thái độ của tác giả đối với vấn đề nghị luận, 

các đối tượng liên quan và người đọc.  

VBNL là loại văn nói lí, ra đời nhằm mục đích thuyết phục, tìm sự đồng 

tình ở người nghe về một vấn đề và chung tay hành động. Vì vậy, tác giả luôn tỏ 

rõ quan điểm, thái độ đối với vấn đề nghị luận, các đối tượng liên quan và người 

đọc. Do đó, khi đọc hiểu VBNL, HS không chỉ hướng tới việc hiểu quan điểm 

của tác giả, mà còn phải nhận ra được thái độ của tác giả ẩn sau những dòng chữ. 

Để nghị luận thuyết phục thì sự trình bày quan điểm của tác giả phải đạt các yêu 

cầu về tính chính xác, tính hệ thống, tính sâu sắc, tính mới mẻ, độc đáo và minh 

bạch. Quan điểm minh bạch đòi hỏi thái độ phải rõ ràng: yêu thương hay ghét 

bỏ; đồng tình hay phản đối... 

Có nhiều cách hướng dẫn HS xác định quan điểm, thái độ của tác giả như: 

dựa vào mục đích nghị luận; dựa vào luận điểm, luận cứ; dựa vào lời lẽ trong 

VBNL; dựa vào lập luận... Tùy từng vấn đề cụ thể, GV có thể sử dụng các PP, 

BPDH phù hợp (giải thích, chứng minh, bình luận, làm việc độc lập, làm việc 

theo cặp, theo nhóm...) để giúp HS thấy được quan điểm, thái độ của tác giả. 

Ví dụ: Khi dạy VB Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân 

Trung), để HS nhận ra quan điểm, thái độ của tác giả ở đoạn 3 (Từ Kìa như.... 

của trẫm hay sao), GV cần yêu cầu HS thảo luận về thao tác lập luận so sánh 

đầy hình ảnh: Một cái cột không thể đỡ nổi một căn nhà lớn; thảo luận về câu 

hỏi bắt đầu bằng từ Huống nay...; thảo luận về ngôn ngữ của tác giả. Đến đoạn 

cuối nói về đường lối cầu hiền của vua Quang Trung, GV nên hướng dẫn HS 

làm việc độc lập: đọc thầm đoạn cuối; tóm tắt nội dung của đoạn; khái quát quan 

điểm của tác giả... 

Dạy học VB Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân 

tộc, có thể giao cho mỗi nhóm HS làm 1 nhiệm vụ, cùng chứng minh quan điểm 

“Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu làm sống lại trong tâm trí của chúng 

ta phong trào kháng Pháp oanh liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ từ 1860 trở 
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về sau, suốt hai mươi năm trời” (mở rộng thêm luận cứ đã học ở lớp 11). Các 

nhiệm vụ như sau: 

Nhóm 1: Tập hợp luận cứ và nhận xét cách đưa luận cứ của tác giả. 

Nhóm 2: Trình bày hoàn cảnh lịch sử thời kì Cụ Đồ Chiểu sống và thời 

điểm tác giả Phạm Văn Đồng viết bài nghị luận; rút ra mục đích nghị luận.   

Nhóm 3: Lập dàn ý cho đề văn: Chứng minh “Thơ văn yêu nước ... hai 

mươi năm trời”. 

Nhóm 4: Viết một đoạn văn theo hình thức tổng phân hợp thể hiện những 

cảm nhận của nhóm em về mảng thơ văn yêu nước của NĐC.  

Nhiệm vụ của nhóm 1 nhằm kiểm tra khả năng tập hợp luận cứ của 

HS, rèn cho HS kĩ năng vận dụng luận cứ vào bài văn nghị luận. Nhiệm vụ 

của nhóm hai nhằm kiểm tra kiến thức nền của HS, qua đó giúp các em 

nhận thức được tầm quan trọng của việc tích hợp các kiến thức trong tạo 

lập văn nghị luận. Nhiệm vụ của nhóm 3 và 4 rèn cho HS kĩ năng phân biệt 

và vận dụng các thao tác nghị luận (nhóm 3 với kĩ năng lập ý và PP lập 

luận, nhóm 4 kiểm tra năng lực đọc hiểu qua hoạt động viết một đoạn cảm 

nhận). Nhiệm vụ của nhóm 3 và 4 khó hơn nên GV có thể giao cho những 

nhóm HS khá. Các nhiệm vụ trên vừa bao quát các cấp độ của đọc hiểu, 

vừa phân hóa đối tượng HS.  

Hoạt động xác định, phân tích quan điểm, thái độ của tác giả đối với vấn 

đề nghị luận sẽ giúp HS định hướng chính xác vấn đề nghị luận, quan điểm, 

nhân cách của tác giả - là bước đi rất quan trọng trong quy trình dạy học đọc 

hiểu VBNL. 

Tuy nhiên, trong đọc hiểu VBNL, điều quan trọng không phải là HS nhận 

ra được quan điểm, tư tưởng của tác giả đối với vấn đề mà tác giả đặt ra, mà là 

HS phải biết bày tỏ quan điểm của mình trước vấn đề mà tác giả đang bàn luận. 

Vì nếu HS chỉ tìm hiểu đơn thuần quan điểm của tác giả mà không dám nghĩ, 

dám nói quan điểm của mình thì rất khó đạt đến độ sâu của tư duy và sự sáng 

tạo. Vì vậy, sau khi HS hiểu quan điểm của tác giả, GV nên yêu cầu HS trình 

bày quan điểm của mình, đề xuất cách giải quyết vấn đề của mình. Thường thì, 

vấn đề của VBNL rất gần gũi với đời sống thường nhật của HS nên yêu cầu các 
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em làm việc này không phải là quá sức. Chẳng hạn, học VB Chiếu cầu hiền 

(Ngữ văn 11), GV có thể đặt câu hỏi: “Các em hãy trình bày quan điểm: Làm thế 

nào để có thể chiêu mộ được nhiều người có tài, có đức ra giúp nước? Em hãy 

nêu một loạt việc cần làm (theo cách của em) để có thể thuyết phục được người 

hiền tài ra giúp nước (nhất là khi tâm lí họ đang mang nặng nhiều nỗi như các sĩ 

phu Bắc Hà); Hãy chứng minh (bằng một số luận cứ) quan điểm của em là đúng 

đắn ? Khi HS trình bày được quan điểm của mình, đưa ra được những luận cứ, 

các em sẽ hiểu hơn vấn đề nghị luận, hiểu hơn quan điểm của tác giả. Yêu cầu 

này nếu được thực hiện lặp lại ở mỗi giờ học đọc hiểu sẽ tạo cho HS Việt Nam 

(vốn e dè, ngại nói, sợ nói sai) một thói quen rất tốt - mạnh dạn thể hiện, bày tỏ 

chính kiến của bản thân. 

2.2.5. Đánh giá nghệ thuật lập luận và trình bày của tác giả 

Trong VBNL, tác giả phát biểu quan điểm tư tưởng bằng lập luận - là dựa 

vào các sự thật đáng tin cậy và các lí lẽ xác đáng để nêu lên ý kiến của mình về 

một vấn đề nhất định. ”Khi lập luận, tác giả một mặt nêu rõ luận điểm để mọi 

người biết mình muốn nói gì, tán thành điều gì, phản đối điều gì; mặt khác nêu ra 

các lí lẽ, dẫn chứng (luận cứ) và tổ chức các lí lẽ, dẫn chứng ấy một cách hợp lí 

(tiến hành luận chứng) nhằm thuyết phục người đọc tin vào nhận định và tán 

thưởng thái độ của mình” [104, tr.12]. Bởi vậy, trong quá trình xác định luận 

điểm, luận cứ (xem 2.2.3) cũng như phân tích, đánh giá quan điểm thái độ của 

tác giả (xem 2.2.4), HS cũng đồng thời khám phá cách lập luận của tác giả.  

Bước này của quy trình sẽ khắc sâu ở HS những tri thức nền, trang bị 

cho HS những kinh nghiệm tạo lập VBNL và kiến thức về PP để các em có 

thể đọc hiểu một VB đồng dạng. Các hoạt động được triển khai ở bước này 

nhằm trả lời các câu hỏi: Lập luận của tác giả có chặt chẽ không? Cụ thể như 

thế nào? Cách viết của tác giả có truyền cảm không? Biểu hiện ra sao? (Xem 

thêm 1.1).  

Lập luận được thể hiện không ở cách thức làm rõ vấn đề, mà còn ở nghệ thuật 

trình bày của tác giả. Từ cách thức lập luận nâng lên thành nghệ thuật lập luận đòi 

hỏi một sự gia công lớn cả về nội dung và hình thức biểu hiện. Có nhiều cách để 

hướng dẫn HS phân tích, đánh giá nghệ thuật lập luận và trình bày của tác giả. 
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Nghệ thuật lập luận biểu hiện ở bố cục của VBNL, cách nêu vấn đề, cách dẫn dắt 

người đọc, người nghe, cách phân tích bằng nhiều thủ pháp (như so sánh, liên hệ, 

đối chiếu, nêu dẫn chứng thực tế, đưa số liệu thống kê…); cách tác giả soi sáng 

vấn đề ở nhiều mặt, nhiều góc độ; ngoài ra còn có các yếu tố hành văn, giọng 

văn, cách dùng từ, đặt câu [117, tr. 210 - 217]. Để lập luận thuyết phục, tất cả 

các yếu tố (nội dung và hình thức) trong VB đều là sự kì công của tư duy. 

Thông thường, hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong SGK hiện hành đã thể 

hiện rõ yêu cầu khám phá nghệ thuật lập luận của tác giả. Tuy nhiên, ngoài 

PP đàm thoại thường được sử dụng trong nhà trường hiện nay, GV có thể sử 

dụng các PP, BPDH mới. Ví dụ, sử dụng BP thay thế khi yêu cầu HS viết 

một đoạn khác thay thế cho đoạn lập luận của tác giả và so sánh xem cách 

lập luận nào hấp dẫn hơn. Hoặc cho HS đối chiếu  bố cục, kết cấu của một 

VBNL với bố cục, kết cấu của một VBNL nói chung để thấy cách viết sáng 

tạo làm nên phong cách riêng, rất độc đáo của tác giả. GV cũng có thể áp 

dụng BP đọc đánh giá để yêu cầu HS đánh giá PP lập luận của tác giả (xem 

mục 2.1.2.2). 

Để một VBNL sống mãi với thời gian, “cái tôi” của tác giả phải rất nổi bật, 

đặc biệt. Vì vậy, bên cạnh việc hướng dẫn HS thấy được cách trình bày, lập luận 

chặt chẽ, sắc bén của tác giả, cần giúp HS nhận ra tính sáng tạo thể loại, sự độc 

đáo của mỗi tác giả. Những cây bút nghị luận tài năng, đầy cá tính luôn có cách 

viết sáng tạo. Văn nghị luận là một thể loại thiên về lí lẽ thuyết phục nên dấu ấn 

cá nhân càng được thể hiện rõ trong từng trang viết: từ cách đặt vấn đề, cách 

triển khai lập luận đến cách sử dụng ngôn từ, biểu lộ cảm xúc. Dấu ấn cá nhân 

của Ngô Thì Nhậm thể hiện ở lối tư duy chặt chẽ, khúc chiết kết hợp với cảm 

xúc thiết tha đã làm nên áng văn chính luận mẫu mực của muôn đời (Chiếu cầu 

hiền); diễn thuyết của cụ Phan Châu Trinh tràn đầy những lời cảm thán thống 

thiết; cách viết nghị luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh tràn đầy cảm xúc, giàu hình 

ảnh và nhạc điệu (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Thuế máu, Tuyên ngôn 

Độc lập); cách triển khai lập luận rất đặc biệt của nhà văn hóa Trần Đình Hượu 

khi tác giả bắt đầu VB bằng những cái “không” của vốn văn hóa dân tộc (Nhìn 

về vốn văn hóa dân tộc); cách viết của tác giả Vũ Khoan rõ ràng, mạch lạc 
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(Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)... Chính nét độc đáo trong sáng tạo của 

mỗi tác giả đã làm nên phong cách nghị luận rất riêng ở mỗi người. Phong cách 

ấy hấp dẫn người đọc, tạo hứng thú và truyền cảm hứng cho người đọc.  

Để hướng dẫn HS tìm hiểu nét độc đáo về phong cách của tác giả, sử dụng 

PP TCHĐ là rất phù hợp. Bởi phong cách, cá tính sáng tạo của một tác giả HS 

không dễ dàng thấy được, nhất là khi số tác phẩm cùng thể loại của tác giả ấy 

trong CT và SGK rất ít. Muốn phát hiện ra sự độc đáo của tác giả cần có sự hợp 

tác của nhiều HS, nhiều nhóm HS. Ví dụ: Để thấy sự sáng tạo độc đáo ở phần 

mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sử dụng 

chính luận cứ (hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ) để làm luận điểm, và PP suy 

lí từ luận cứ để làm nên “lẽ phải không ai chối cãi được” về quyền độc lập tự do 

và bình đẳng của con người [13; tr 39], GV có thể sử dụng kĩ thuật “khăn trải 

bàn” để mỗi HS trong nhóm nêu ý kiến riêng và cùng trao đổi để hình thành ý 

kiến chung của nhóm. Mỗi em một ý thế nào cũng sẽ có ý mới, ý hay. Cũng có 

thể ra bài tập cho HS khảo sát về các hình thức nghị luận để nhận ra nét độc đáo 

của tác giả. Với bài diễn thuyết (Về luận lí xã hội ở nước ta), GV có thể sử dụng 

kĩ thuật “mảnh ghép”, cho một nhóm HS khảo sát về từ ngữ sử dụng trong VB; 

nhóm thứ hai khảo sát các câu văn trong VB; nhóm 3 khảo sát giọng điệu của tác 

giả; nhóm 4n khảo sát PP lập luận của tác giả. Bốn nhóm hợp lực, mỗi người 

một ý, có sự hỗ trợ của GV thì phong cách nghị luận của tác giả sẽ được làm rõ. 

2.2.6. Liên hệ với thực tiễn văn học và đời sống, đánh giá khả năng tác 

động của VBNL đến nhận thức và hành động của người đọc - học sinh 

Trong các cấp độ của tư duy, liên hệ, vận dụng được xem là cấp độ cao 

nhất. Việc học chỉ thành công khi HS vận dụng được những điều đã học vào 

thực tiễn. Đọc hiểu VBNL cũng cần đạt tới kết quả giúp HS nhận thức và hành 

động đúng, như mục tiêu của UNESCO đặt ra: “Học để biết, học để làm, học để 

cùng chung sống, học để tự khẳng định”. 

Trong hệ thống câu hỏi đọc hiểu các VBNL của SGK hiện hành có yêu cầu 

liên hệ, vận dụng song yêu cầu này còn quá chung chung. Mỗi tiết dạy VBNL 

hiện nay cũng có bước liên hệ thực tiễn cuối giờ nhưng những liên hệ đó còn 

gượng ép, thiếu tự nhiên. VBNL có vai trò to lớn đối với cuộc sống hôm nay, vì 
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vậy, liên hệ với thực tiễn văn học và đời sống, đánh giá khả năng tác động của 

VBNL đến nhận thức và hành động của HS là bước cuối trong quy trình đọc hiểu 

và bước này cần được đổi mới.  

Về khả năng liên hệ với thực tiễn văn học và đời sống của giờ học VBNL, có 

thể có một số cách làm như sau: 

GV cho HS bày tỏ quan điểm của mình trước vấn đề mà tác giả VBNL 

đang bàn luận. Sự tham gia này của HS chính là một cách giúp HS biết vận dụng 

những tri thức học được vào đời sống.  

GV cũng có thể yêu cầu HS học theo cách thức lập luận của tác giả để lập 

luận, thuyết phục các bạn trong lớp, trong trường (vào một buổi học ngoại khóa) 

về một vấn đề đang gây tranh luận.  

GV cũng có thể yêu cầu HS viết một đoạn văn ngắn hoặc trả lời câu hỏi về 

ý nghĩa của vấn đề mà VBNL đặt trong bối cảnh ngày nay; viết về một vấn đề 

nghị luận đã giúp các em có nhận thức mới về con người, cuộc sống; thôi thúc 

các em hành động... Viết là một BP giúp GV có thể kiểm tra năng lực đọc hiểu 

của HS. Nếu HS đọc hiểu tốt, các em sẽ viết tốt. Căn cứ vào kết quả viết, GV sẽ 

có những BP phù hợp nhằm phát triển năng lực đọc hiểu cũng như bổ sung kĩ 

năng tạo lập văn nghị luận của HS.  

Dưới đây là ví dụ về một bài tập viết đoạn văn liên hệ thực tiễn sau khi HS 

học xong tác phẩm của Phan Châu Trinh:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Họ tên : ..........................................     

                                              Lớp     : .......................................... 
 

            

Văn bản: Về luân lí xã hội ở nước ta 

    Vấn đề mà tác giả đặt ra gợi cho em suy nghĩ, liên tưởng tới hiện 

trạng gì đang tồn tại trong xã hội chúng ta ngày nay? Trình bày suy 

nghĩ của em về hiện trạng này? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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Về đánh giá khả năng tác động của VBNL đến nhận thức và hành động của 

người đọc - học sinh. 

VBNL là một thể loại đặc biệt, là sản phẩm của tư duy logic, của lí trí tỉnh 

táo: dùng lí lẽ, chứng cứ xác thực để bàn luận về một vấn đề có ý nghĩa thiết 

thực trong đời sống. Vấn đề được tác giả trình bày rất thuyết phục với sự tràn 

đầy của nhiệt huyết và cảm xúc chân thành nên có khả năng tác động mạnh mẽ 

đến nhận thức và hành động của người đọc - học sinh. 

Cách lập luận và nghệ thuật biểu cảm của Phan Châu Trinh trong VB Về 

luân lí xã hội ở nước ta giúp HS hiểu về thực trạng đoàn thể của xã hội Việt Nam 

thời đại Phan Châu Trinh, từ đó nhận thức được sâu sắc vai trò quan trọng của 

đoàn thể đối với xã hội. VB ra đời từ năm 1925 nhưng vấn đề mà tác giả đặt ra 

vẫn là nỗi trăn trở của con người ngày hôm nay. Sự vô cảm, thờ ơ đang phổ biến 

trong xã hội hôm nay, trong cả khuôn viên của trường học. Thái độ đó của thanh 

thiếu niên đang là nỗi lo lắng của toàn xã hội. Bài diễn thuyết giúp người đọc - HS 

xác định được vai trò của đoàn thể, vai trò của mỗi cá nhân trong đoàn thể, giúp 

thay đổi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên, hướng các em tới 

những hành động tốt đẹp. 

Bài viết của tác giả Trần Đình Hượu Nhìn về vốn văn hóa dân tộc giúp HS 

nhận thức sâu sắc những ưu điểm và hạn chế của văn hóa Việt Nam. Ngày nay, 

bản sắc văn hóa đang bị mai một bởi nhận thức ấu trĩ, lối suy nghĩ cũ mòn. Quan 

điểm của tác giả như một dòng nước mát tưới tắm cho nhận thức của HS, đưa các 

em đến với niềm tự hào chính đáng về bản sắc văn hóa dân tộc trong sự hiểu biết 

về những ưu điểm và hạn chế của nền văn hóa nước mình. Dù “không thể tự hào 

là nền văn hóa của ta đồ sộ, có những cống hiến lớn lao cho nhân loại, hay có 

những đặc sắc nổi bật” nhưng lại vô cùng tự hào khẳng định rằng “nhìn vào lối 

sống, quan niệm sống, ta có thể nói, người Việt Nam sống có văn hóa, người Việt 

Nam có nền văn hóa của mình. Những cái thô dã, những cái hung bạo đã bị xóa 

bỏ để có cái nền nhân bản. Tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là thiết thực, 

linh hoạt, dung hòa”. Đem lại những hiểu biết đúng đắn cho HS về văn hóa Việt 

Nam, bài viết còn có khả năng tác động đến nhận thức HS: từ hiểu biết, tự hào đến 

hành động: quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa. 

Để HS được mở rộng, nâng cao nhận thức, khi liên hệ, khi nói về khả năng 

tác động của VBNL, có thể đặt VB trong so sánh với những VB khác cùng đề 
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tài. Chẳng hạn khi dạy VB Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của tác giả Trần Đình 

Hượu, GV có thể lấy thêm một số VBNL cùng viết về văn hóa như: Bàn phiếm 

về văn hóa Đông Tây của Phạm Quỳnh, 1924 (VHVN thế kỉ XX. Văn nghị luận 

đầu thế kỉ. Quyển 5 tập I. Nxb Văn học. Hà Nội, 2003); Tán thành sự gây dựng 

nền văn hóa Việt Nam của Bùi Công Trừng, 1939 (VHVN thế kỉ XX. Văn nghị 

luận đầu thế kỉ. Quyển 5 tập V. Nxb Văn học, Hà Nội, 2003); Tìm về bản sắc 

văn hóa Việt Nam của Trần Ngọc Thêm, Nxb Thành phố HCM, 1997...  Từ nhận 

thức về vấn đề trong VB, HS sẽ rút ra được bài học cho bản thân, cho cuộc sống. 

Trên đây là những bước đi trong quy trình dạy học đọc hiểu một VBNL. 

Để quy trình tiến hành hiệu quả, GV cần hiểu rõ ý nghĩa của từng bước trong 

quy trình, nắm vững bài học; hướng dẫn HS thực hiện tốt bước chuẩn bị ở 

nhà, triển khai từng bước đi trên lớp vững vàng, nhịp nhàng và linh hoạt; 

khích lệ HS tích cực, chủ động và tự tin tham gia các hoạt động trong và sau 

giờ học. 

2.3. Tổ chức hoạt động ngoài giờ dạy học đọc hiểu VBNL 

Đọc hiểu VBNL là một quá trình, có nhiều cấp độ. Để nâng cao chất lượng 

dạy học đọc hiểu VBNL, hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu VBNL cho 

HS, cần tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động chuẩn bị trước cho giờ 

học, những hoạt động tiếp nối sau giờ học để HS được trải nghiệm, ứng dụng 

phương pháp nghị luận. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu một số hình thức hoạt 

động trước và sau giờ học.  

2.3.1. Các hình thức tổ chức hoạt động 

2.3.1.1. Chuẩn bị bài 

a) Đọc - suy ngẫm 

Có một giai đoạn nói đến đọc VB, chúng ta nghĩ ngay đến đọc diễn cảm. 

Theo PPDH mới, đọc VB được đánh giá ở khía cạnh đọc hiểu, đọc tư duy. Hoạt 

động đọc không chỉ diễn ra trên lớp mà phải thực hiện tự giác ngay ở nhà - trong 

khâu chuẩn bị bài. Nếu ở trên lớp, tùy đặc điểm của từng VBNL và giờ học cụ 

thể, GV có thể yêu cầu HS đọc độc lập, đọc theo cặp, đọc theo nhóm nhỏ, đọc 

phân vai, đọc nhập vai, đọc thành tiếng, đọc thầm,... thì ở nhà, GV cần ra câu hỏi 

hoặc bài tập đòi hỏi HS phải đọc kĩ VB mới có thể trả lời được câu hỏi, hoàn 

thành bài tập, chuẩn bị tốt cho bước đầu tiên của quy trình dạy học đọc hiểu trên 

lớp “xác định đề tài, chia sẻ trải nghiệm”. 
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Việc mở rộng không gian đọc giúp HS có cơ hội được đọc nhiều, trải 

nghiệm nhiều cách đọc khác nhau. Qua mỗi lần đọc, HS lại thêm một lần hiểu 

hơn VB. Đọc độc lập mang lại những trải nghiệm cho HS, giúp các em tự chủ 

trước suy nghĩ của mình. Đọc với bạn, đọc trong nhóm mang màu sắc của sự 

hợp tác, sự hỗ trợ. Đọc ở nhà, HS sẽ có thời gian suy ngẫm sâu hơn, ghi lại được 

những điều thú vị, những điều chưa hiểu để lên lớp chia sẻ với thầy cô, bạn bè. 

Nghe bạn đọc, chia sẻ kết quả đọc, chia sẻ những kiến thức có được từ đọc, HS 

sẽ rút kinh nghiệm và biết đọc tốt hơn. 

Để HS có thể chia sẻ kết quả đọc của mình với bạn bè trên lớp, nhiệm vụ 

mà GV giao cho HS đọc ở nhà phải rất cụ thể. Ví dụ: Đọc kĩ VB, ghi lại những 

từ ngữ hay, câu văn hay; Tóm tắt VB; Khái quát quan điểm của tác giả; Ghi lại 

những thắc mắc bằng câu hỏi; Vẽ sơ đồ luận điểm, mô hình lập luận; Thống kê 

dẫn chứng; Viết suy nghĩ... 

Để kiểm tra ý thức cũng như khả năng đọc hiểu của HS ở nhà, GV cần sử 

dụng các BP phù hợp với từng bài học cụ thể. Chẳng hạn, để kiểm tra HS chuẩn 

bị VB Hiền tài là nguyên khí của quốc gia ở nhà như thế nào, GV có thể phát 

phiếu sau vào đầu giờ học: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Họ và tên : .......................................................  

                                           Lớp          : ....................................................... 
 

Văn bản: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 
 

1. Hoàn thiện tóm tắt sau: 

Hiền tài có vai trò ............................................................... ........................ 

........................................................................................ ............................. 

Vì vậy, các bậc vua chúa anh minh đều có những việc làm nhằm thể hiện sự 

trân trọng hiền tài:.............................................................. .. ...................... 

.......................................................................................... ............................ 

Việc làm này  khiến cho kẻ sĩ ................................................ ...................... 

.............................................................................................. ........................ 

2. Ghi lại  câu văn thể hiện quan điểm tƣ tƣởng bao trùm của tác giả  

trong VB  (yêu cầu ghi bằng trí nhớ). 

.......................................................................................... ............................ 

................................................................................................... ................... 

3. Hãy xác định thể loại của VB và hƣớng đọc hiểu VB này theo thể loại. 

............................................................................................... . ..................... 

............................................................................................ ......................... 
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Để rèn PP đọc hiểu, cần ý thức rõ việc đọc VB là một quá trình: đọc ở nhà, 

đọc trên lớp, đọc ở nơi công cộng... Việc đọc cần được mở rộng phạm vi không 

gian: không gian chia sẻ, không gian đối thoại, không gian tranh luận, không 

gian hỏi đáp...  

b) Sưu tầm tài liệu 

VBNL không như các loại VB khác, ví như thơ được cất lên từ tiếng lòng 

của nhà thơ, từng cung bậc cảm xúc trữ tình giao hòa tạo nên ý thơ sắc ngọt; ví 

như truyện, bức tranh cuộc sống muôn màu muôn vẻ được trải rộng qua các sự 

việc, qua số phận, cuộc đời từng nhân vật, người đọc thơ hay đọc truyện chỉ cần 

bằng các giác quan hay còn gọi là “thất tình” (bảy thứ tình cảm đại diện cho thế 

giới tinh thần của con người) [117] đã có thể hiểu gần như trọn vẹn nội dung và 

hình thức VB. Khi chúng ta đọc một bài thơ trữ tình, chúng ta có thể không cần 

tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của bài thơ hay thậm chí là tác giả bài thơ đó là ai 

chúng ta cũng có thể hiểu được giá trị của bài thơ đó dựa trên chất liệu trữ tình 

của bài thơ. Trong khi đó, VBNL ra đời chịu sự quy định của bối cảnh lịch sử cụ 

thể rất lớn. Vấn đề trong VBNL muốn chạm tới người đọc phải là những vấn đề 

thiết thực, có ý nghĩa, được đông đảo người đọc quan tâm. Hầu hết các VBNL có 

mối liên hệ mật thiết với các vấn đề khác ngoài phạm vi VH. VBNL lại là loại 

văn thuyết phục bằng lí lẽ và chứng cứ. Vì thế, để chuẩn bị tốt cho hoạt động đọc 

hiểu VBNL, việc sưu tầm những tài liệu liên quan đến VB là hết sức cần thiết.  

Như đã trình bày ở Chương 1 (phần 1.2.1 - a), đề tài VBNL trong CT, SGK 

hiện hành bao quát phạm vi rộng lớn của đời sống và nghệ thuật (Chiếu cầu 

hiền, Bình Ngô đại cáo, Tuyên ngôn Độc lập, Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng 

trong văn nghệ của dân tộc, Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 

1 - 12 - 2003 ), gắn với những số liệu cụ thể (Tuyên ngôn Độc lập,  Thông điệp 

nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 - 2003 ), tích hợp nhiều lĩnh vực 

(Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác, Xin lập khoa luật, Hiền tài là nguyên khí của 

quốc gia)... Để đọc hiểu tốt những VBNL có tính tích hợp cao này, GV cần yêu 

cầu HS chuẩn bị tài liệu. GV có thể cung cấp tài liệu cho HS nếu đó là những tài 

liệu khó tìm, cũng có thể cung cấp nguồn (đường link trên Internet, địa chỉ đọc / 

mượn / mua), có thể yêu cầu HS nhớ lại những câu chuyện đã chứng kiến, trải 
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nghiệm. GV cũng cần giúp HS biết cách tìm và đánh giá một tài liệu đáng tin 

cậy, đáp ứng yêu cầu; rèn cho HS có thói quen so sánh cùng nguồn tài liệu trong 

các đầu sách để nhận ra tính chuẩn của tài liệu in... Dạy học VB Nguyễn Đình 

Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, GV có thể yêu cầu các em sưu 

tầm các bài thơ yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu phục vụ cho bài học. GV cũng 

cần chỉ cho HS cách tập hợp tài liệu: lựa chọn, ghi chép, sao lưu, sắp xếp, mở 

rộng... Đây là những thao tác cần thiết, giúp HS bước đầu tập dượt nghiên cứu.  

2.3.1.2. Trải nghiệm sáng tạo (tham quan những địa điểm lịch sử - văn hóa 

liên quan, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu; hội sách; câu lạc 

bộ đọc văn nghị luận) 

Trong Dự thảo Chương trình mới, trải nghiệm sáng tạo là một hoạt động 

giáo dục dành cho tất cả HS từ lớp 1 đến lớp 12, giúp HS vận dụng những tri 

thức, kiến thức, kĩ năng, thái độ đã học từ nhà trường và những kinh nghiệm của 

bản thân vào thực tiễn cuộc sống một cách sáng tạo. Nội dung hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo gồm phần bắt buộc (bao gồm cả hoạt động tập thể) và tự chọn 

(TC 3). Hoạt động trải nghiệm sáng tạo sử dụng các hình thức và PP chủ yếu 

như: thực địa, tham quan, câu lạc bộ, diễn đàn, giao lưu, hội thảo, trò chơi, cắm 

trại, thực hành lao động..., chú trọng hình thành, phát triển cho HS các năng lực 

đặc thù (năng lực TCHĐ, năng lực tổ chức và quản lí cuộc sống, năng lực tự 

nhận thức và tích cực hóa bản thân, năng lực định hướng và lựa chọn nghề 

nghiệp) [29, tr. 25 - 26].  

Để nâng cao chất lượng đọc hiểu VBNL, GV có thể tổ chức những hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo thiết thực như tổ chức cho HS tham quan những địa 

điểm lịch sử - văn hóa, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu; tổ 

chức hội sách văn nghị luận; câu lạc bộ văn nghị luận; hội thảo với chủ đề: Đọc 

hiểu VBNL... 

Chẳng hạn, dạy học VB Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, GV Hà Nội 

hoặc các tỉnh lân cận có thể phối hợp với Đoàn trường (nhân sự kiện nào đó) tổ 

chức cho HS đi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Dạy học VB Nguyễn 

Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, đối với vùng Nam Bộ, 

có thể tổ chức cho HS tham quan khu di tích cụ Đồ Chiểu ở huyện Ba Tri, tỉnh 
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Bến Tre. Tuy nhiên, tổ chức một chuyến tham quan không dễ dàng vì nhiều lí do 

từ địa lí đến tài chính... GV có thể thay việc tham quan bằng cách cho HS xem 

phim, trình chiếu băng hình - video hoặc xem triển lãm do chính HS sưu tầm, 

chuẩn bị. 

Tổ chức ngày hội sách văn nghị luận và hội thảo về đọc hiểu VBNL trong 

khuôn khổ lớp học là hoạt động có thể nghĩ tới. GV có thể lấy thời gian của tiết 

học tự chọn hoặc hoạt động ngoài giờ lên lớp (hoạt động ngoại khóa) để tổ chức 

hoạt động này. GV cùng HS lập kế hoạch cho ngày hội về thời gian, địa điểm, 

thành phần tham gia, nội dung. HS tập hợp các đầu sách nghị luận; giới thiệu các 

đầu sách; giới thiệu chân dung tác giả; giới thiệu những hình ảnh về một giai 

đoạn lịch sử đã qua; những sự kiện đặc biệt; đánh giá giá trị các đầu sách, kí 

tặng, cho mượn, sao chép,...  

GV cũng có thể cùng HS lập kế hoạch tổ chức hội thảo với chủ đề đọc văn 

nghị luận: thời gian, địa điểm, thành phần tham gia (đại diện Ban lãnh đạo nhà 

trường, GV tổ Ngữ văn, các thành viên trong lớp, khách mời là HS lớp khác), 

nội dung hội thảo (giao việc viết bài cho tất cả thành viên trong lớp, chấm chọn 5 

bài, tác giả 5 bài viết sẽ trình bày trước hội thảo, một thành viên trong lớp sẽ 

được chọn để chủ trì hoạt động thảo luận các bài viết).  

Đây là những hoạt động ngoại khóa rất bổ ích giúp hình thành năng lực 

Ngữ văn, năng lực tổ chức hoạt động, năng lực tự nhận thức bản thân của HS. 

2.3.1.3. Ứng dụng phương pháp nghị luận vào việc tạo lập VBNL 

Một trong những mục đích đọc hiểu VBNL chính là giúp HS có kinh 

nghiệm để tạo lập được VB (nói, viết). Vì vậy, GV cần tạo cho HS cơ hội được 

kiến tạo tri thức, thực hành nói, viết, ứng dụng PP nghị luận vào tạo lập VBNL. 

Đây cũng chính là một kiểu hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

Để HS có thể ứng dụng PP nghị luận vào việc tạo lập VBNL, GV 

phải giúp HS nắm được cấu trúc của VBNL, đặc trưng cơ bản của thể loại 

văn nghị luận thông qua các giờ học đọc hiểu. Khi HS viết bài, GV không 

nhất thiết bài viết nào cũng chấm mà có thể giao cho HS tự chấm, tự đối 

chiếu, tự nhận xét bài của nhau trên cơ sở một số bài GV đã chấm mẫu 

(hoặc dựa trên khung lập luận mà HS đã rút ra qua giờ đọc hiểu). Không 
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gì tốt hơn là để chính HS tự “kiến tạo” tri thức, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi 

trong bài viết của mình.  

a) Trao quyền thuyết trình cho HS 

Trong giờ thực hành, ngoại khóa hoặc trong thời gian thích hợp của giờ 

học, GV có thể trao quyền thuyết trình cho HS. Thuyết trình lúc này có thể 

xem là BP tối ưu nhằm kích thích tính chủ động, tích cực của HS đồng thời 

rèn cho HS kĩ năng lập luận. “Thuyết trình - tranh luận là hoạt động của 

người học nhằm chia sẻ ý kiến, lí lẽ, niềm tin và thuyết phục nhau về một số 

vấn đề  và giải pháp cụ thể. So với BP đóng vai thì thuyết trình - tranh luận 

dễ tạo ra tình huống thật hơn, đặc biệt là trong trường hợp đề tài tranh luận 

gần gũi với đời sống của HS, lôi cuốn các em tham gia trao đổi một cách 

thoải mái” [4, tr.196]. 

SGK Ngữ văn THPT đã có các tiết học về cách thức, biện pháp, thao tác 

nghị luận: phân tích, bình luận, bác bỏ.... Để tạo cho HS hứng thú khi thuyết 

trình, bên cạnh những VBNL đọc hiểu, GV có thể tìm những đề tài, những bài 

tập gần gũi, mang tính thời sự. Đó có thể là đề tài về Chương trình giáo dục, về 

thay SGK mới, về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; vấn đề 

biển Đông, sự vô cảm, văn hóa của người Việt... Những đề tài gần gũi như vậy 

không chỉ giúp HS phát triển được kĩ năng quan sát, phân tích, lập luận và trình 

bày mà còn tạo được cơ hội cho các em trải nghiệm, dấn thân, giúp các em có cái 

nhìn sâu sát về đất nước, thời cuộc, về những phẩm chất mà người thanh niên 

thời đại mới không thể không có. 

b) Dành thời gian cho hoạt động đọc - viết 

Để HS có thể ứng dụng PP nghị luận vào việc tạo lập VBNL thành công 

(trong đó tạo lập VB viết là rất quan trọng), GV cần dành thời gian thích đáng 

trong giờ đọc hiểu cho HS viết về đề tài của VBNL đang học và vừa học. 

Theo tác giả Phan Trọng Luận, “một giờ dạy coi trọng việc phát triển 

năng lực độc lập sáng tạo, óc thông minh cho HS chắc chắn sẽ phải phá vỡ đi 

không nhiều thì ít trình tự quen thuộc của tiến trình lên lớp cũ (...). Cho nên, 

tiếp thu phần hợp lí của kiểu cấu tạo giờ dạy hiện hành, chúng ta phải thực hiện 

cho được nhiệm vụ phát triển con người HS bằng những PPDH linh hoạt với 
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một quan điểm dạy học tiến bộ, với nhiệt tình say mê sáng tạo của người GV 

văn học” [82, tr.240]. 

Hoạt động viết cần phải được đặt ra như một nhiệm vụ, một công việc 

thường xuyên trước, trong và sau khi học đọc hiểu VBNL để các em có thể từ 

viết tạo lập thành viết sáng tạo. Tổ chức cho HS Viết đánh giá (yêu cầu HS 

viết nhận xét về cách tổ chức VB của tác giả); Viết ý tưởng (yêu cầu HS nghĩ 

và viết ra giấy một hướng triển khai vấn đề khác với hướng triển khai của tác 

giả và đánh giá về các cách triển khai); Viết tranh luận (đưa ra một phương án 

tổ chức VB khác và viết thuyết phục về một phương án tổ chức mang lại hiệu 

quả) là rất phù hợp với mục tiêu dạy học hiện đại. Tuy thế, rất khó sắp xếp 

thời gian viết trong khoảng thời gian eo hẹp 45 phút của một giờ đọc hiểu. Để 

HS có thời gian viết về đề tài của VBNL đang được học, luyện tập ứng dụng 

PP nghị luận vào việc tạo lập VBNL ngay trong giờ học, GV có thể mạnh dạn 

thay đổi cách tổ chức giờ học, lướt nhanh hoặc lược bỏ một vài bước trong 

quy trình của bài học để tạo ra một thời lượng nhất định cho HS thực hành 

viết một đoạn văn hoặc phác thảo ý tưởng. Dĩ nhiên, không phải giờ đọc hiểu 

nào cũng có thể yêu cầu HS phải viết / viết sáng tạo, và phải hoàn thiện đoạn 

viết. Căn cứ vào lượng kiến thức của bài học, GV có thể lựa chọn các BP như 

cho HS viết nháp, viết thể hiện ý tưởng. GV đọc, kiểm tra, HS về nhà hoàn 

thiện.         

Tích hợp dạy đọc với viết trong một giờ dạy học đọc hiểu VBNL cần tiến 

hành thông qua những bước đi cụ thể: GV hướng dẫn HS từ đọc hiểu VBNL đến 

xây dựng ý tưởng viết một đoạn văn bộc lộ những cái mới mẻ, khác lạ, thể hiện 

quan điểm, chính kiến, mang dấu ấn cá nhân. Đây thực sự là một hoạt động thú 

vị trong giờ học bởi tính mới mẻ, bởi niềm hứng thú của HS được là chính mình 

trong những giờ học văn.              

c) Phương pháp làm việc theo dự án  

Làm việc theo dự án cũng nên xem là một hoạt động giúp HS rèn luyện kĩ 

năng tạo lập VBNL. Làm việc theo dự án là “hình thức tổ chức hoạt động học tập, 

theo đó, HS tự chọn và thực hiện một dự án hoạt động hoặc nghiên cứu nhằm áp 

dụng những điều đã học được vào đời sống”[4; 132]. Đặc trưng của PP làm việc 
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theo dự án là: nội dung dự án là những hoạt động hoặc đề tài liên quan đến thực 

tiễn. Các dự án thường do một nhóm HS thực hiện. Kết quả cuối cùng của dự án 

có thể là một buổi thuyết trình. Thời gian thực hiện có thể vài ngày đến vài tuần.  

Lâu nay, tại các trường phổ thông, Đoàn trường  vẫn tổ chức cho HS viết báo 

tường, viết tập san nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) mỗi năm. Tuy thế, dễ 

nhận thấy là loại báo tường, tập san này chỉ gồm những thể loại có tính sáng tác như 

thơ, truyện ngắn, truyện cười, câu đố, bài hát. Thể loại nghị luận hoàn toàn vắng 

mặt. Để nâng cao chất lượng viết VBNL, GV có thể tiến hành dự án tạo lập văn 

nghị luận nhân một sự kiện quan trọng của nhà trường, cộng đồng. Ví dụ, GV cùng 

HS tổ chức làm báo tường theo các chủ đề: Biển đảo, Biển đảo với quê hương, Biển 

đảo trong cái nhìn của tuổi trẻ học đường, thế giới qua chính sự biển Đông, Nhìn 

nhận về đợt thay sách sắp tới, nghị quyết trung ương về đổi mới giáo dục, Chuyện 

chặt bỏ những cây xanh trong lòng Hà Nội... Đây là những vấn đề thời sự. Vì vậy, 

cần tạo một diễn đàn để HS được nghị luận và đối thoại về những vấn đề đó,... 

Khi HS làm dự án, GV có thể gợi ý một số đề tài thiết thực, đồng thời tôn 

trọng đề tài các nhóm, các lớp đề xuất. Các nhóm chọn đề tài, thống nhất mục 

tiêu, thống nhất vấn đề cần giải quyết. Mục tiêu cần rõ ràng, không quá lớn. Ví 

dụ, với dự án sưu tầm những bài viết về tình hình biển Đông, HS có thể thống kê 

một số quan điểm trong và ngoài nước hiện nay. Từ mục tiêu đã được xác định, 

các nhóm xây dựng kế hoạch triển khai dự án. Kế hoạch bao gồm: những việc 

cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, PP tiến hành, phân công công việc. 

Chẳng hạn đối với dự án Quan điểm của người học về đợt thay SGK mới, những 

việc cần làm là thảo luận về quan điểm, những thao tác nghị luận cần sử dụng, 

cần tìm dẫn chứng ở đâu, phân công người viết, người khảo sát CT, SGK, người 

thu thập các quan điểm về đợt thay sách, tìm người sửa bài, trình bày kết quả... 

Kết quả thực hiện dự án có thể được công bố dưới nhiều hình thức khác nhau 

nhưng thuyết trình - tranh luận có thể xem là hiệu quả hơn cả. Việc đánh giá kết 

quả là do GV và các nhóm HS cùng thực hiện. Những bài viết có ý nghĩa thực 

tiễn, thể hiện được những cách nhìn nhận sâu sắc về chủ đề sẽ được chọn lựa đưa 

vào tập san, được lưu vào phòng truyền thống của trường để khích lệ HS, để HS 

các lớp sau được học hỏi các anh chị lớp trước.  



 109 

Do thời lượng dành cho giờ đọc văn rất hạn chế, trong khi muốn tổ chức 

hoạt động ứng dụng PP nghị luận (theo cách thuyết trình hay làm việc theo dự 

án) đòi hỏi rất nhiều thời gian nên có thể tổ chức các hoạt động này ngoài giờ 

học, cho HS chuẩn bị ở nhà, hợp tác làm việc và trình bày trong các giờ học 

ngoại khóa; trưng bày sản phẩm trên báo tường của lớp, của trường,... GV cũng 

cần xác định tiêu chí đánh giá sản phẩm viết của HS. Có thể xem viết như là một 

BP đánh giá năng lực đọc hiểu của HS và cũng có thể xem viết là kết quả của 

hoạt động đọc hiểu. Khi xem viết là một biện pháp để đánh giá năng lực đọc hiểu 

thì các tiêu chí về nội dung, nghệ thuật, cách gắn kết VBNL sẽ được đề cao.  

Tạo lập văn bản nói chung và tạo lập VBNL nói riêng là sự thể hiện tổng hợp 

của khả năng ngữ văn, yếu tố tư tưởng, khả năng ngôn ngữ, biểu đạt, tư duy... Yêu 

cầu về nói, viết văn và cao hơn là nói, viết sáng tạo có thể tạo ra những con người 

độc lập, chủ động, sáng tạo trong tương lai. Vì thế, việc rèn luyện kĩ năng tạo lập 

VBNL cho HS trong dạy học đọc hiểu là hoạt động thực sự cần thiết.  

2.3.2. Sắp xếp thời gian thực hiện hoạt động 

Như đã nói, đọc hiểu VBNL là một quá trình. Vì vậy, cần sắp xếp thời gian 

tổ chức các hoạt động đọc hiểu khoa học, hợp lý: Hoạt động nào HS cần thực 

hiện trước giờ học, hoạt động nào thực hiện trong hoặc sau giờ học?  

Để giờ đọc hiểu VBNL có hiệu quả, hoạt động chuẩn bị bài trước khi lên 

phải được thực hiện trước: HS phải đọc kĩ VB ở nhà, suy nghĩ về một số câu hỏi 

tìm hiểu bài, sưu tầm tài liệu phục vụ cho bài học... 

Sau giờ học, quá trình đọc hiểu vẫn tiếp tục diễn ra thông qua các hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo như tham quan những địa điểm lịch sử - văn hóa liên quan, 

gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu, xem phim, xem trình chiếu 

băng hình - video, xem triển lãm do chính HS sưu tầm, chuẩn bị; tổ chức hội 

sách; câu lạc bộ đọc văn nghị luận.  

Hoạt động ứng dụng PP nghị luận vào việc tạo lập VBNL nói và viết có thể 

thực hiện linh hoạt - trước, trong hoặc sau giờ học tùy vào những hoạt động cụ 

thể. Sự mở rộng không gian học tập nói chung và học đọc hiểu VBNL nói riêng 

sẽ giúp thực hiện mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất ở mỗi HS. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

Chương 2 trình bày các nguyên tắc dạy học đọc hiểu VBNL, quy trình dạy 

học đọc hiểu VBNL và các hoạt động ngoài giờ hỗ trợ đọc hiểu VBNL.  

Tác giả luận án đề xuất ba nguyên tắc dạy học đọc hiểu VB nói chung, 

VBNL nói riêng là dạy học đọc hiểu theo đặc trưng thể loại; dạy học đọc hiểu 

theo quan điểm tích hợp và dạy học đọc hiểu theo PP tổ chức hoạt động.  

Dạy học đọc hiểu theo đặc trưng thể loại nghĩa là thiết kế mô hình hướng 

dẫn HS đọc hiểu phù hợp với từng thể loại VB dựa trên sự giống nhau về cách 

thức tổ chức tác phẩm, đặc điểm của các loại hiện tượng đời sống được miêu tả 

và tính chất của mối quan hệ giữa nhà văn với các hiện tượng đời sống ấy. Mô 

hình được xem là phù hợp khi mô hình ấy phản ánh đúng các yếu tố cấu thành 

năng lực đọc hiểu VB. 

Dạy học đọc hiểu VBNL theo nguyên tắc tích hợp nghĩa là tạo cơ hội cho 

HS đối thoại về các vấn đề của văn học và đời sống, học hỏi phương pháp nghị 

luận của tác giả VBNL, liên kết các kiến thức, kĩ năng về văn học, tiếng Việt và 

làm văn, các kiến thức khác như lịch sử, địa lí, giáo dục công dân, để hiểu đúng, 

hiểu sâu VB và xây dựng thái độ sống đúng đắn, phát triển tư duy logic và kĩ 

năng sống.  

Dạy học đọc hiểu VBNL theo PP tổ chức hoạt động nghĩa là tích cực hóa 

hoạt động của người học, trong đó GV đóng vai trò người tổ chức hoạt động đọc 

hiểu của HS, mỗi HS đều tự mình thực hiện các thao tác đọc hiểu, mỗi HS đều 

được bộc lộ mình và được phát triển. Trong quá trình tổ chức giờ dạy học đọc 

hiểu VBNL, GV có thể phối hợp PP tổ chức hoạt động với một số PP DH truyền 

thống, miễn là không hạn chế tính chủ động, tích cực của HS.  

Từ những nguyên tắc nói trên, tác giả luận án đề xuất quy trình dạy học đọc 

hiểu VBNL gồm 6 bước: (1) Xác định đề tài của VB và chia sẻ trải nghiệm của 

bản thân về đề tài ấy; (2) Xác định mục đích của tác giả VBNL khi viết về đề tài 

đã nêu; (3) Xác định các luận điểm và luận cứ của tác giả; (4) Xác định quan 

điểm, thái độ của tác giả đối với vấn đề nghị luận, các đối tượng liên quan và 

người đọc; (5) Đánh giá nghệ thuật lập luận và trình bày của tác giả; (6) Liên hệ 
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với thực tiễn văn học và đời sống, đánh giá khả năng tác động của VBNL đến 

nhận thức và hành động của người đọc.  

Trong từng bước đi, chúng tôi đưa ra những PPDH, BPDH thích hợp, giúp 

HS đạt kết quả đọc hiểu VBNL.  

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ quy trình dạy học đọc hiểu VBNL trên lớp và 

góp phần nâng cao năng lực đọc hiểu VBNL của HS, chúng tôi đề xuất một 

số hình thức hoạt động ngoài giờ, bao gồm: chuẩn bị bài, trải nghiệm sáng 

tạo và vận dụng PP nghị luận vào việc tạo lập VBNL. Các hoạt động này 

được sắp xếp phù hợp về mặt thời gian trước hoặc sau giờ học đọc hiểu 

VBNL. Việc mở rộng không gian học tập hình thành và phát triển được cho 

các em năng lực tổ chức, năng lực tự nhận thức, tạo nên những con người 

năng động, tích cực như mục tiêu của hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà 

CT sau 2015 hướng tới. 
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CHƢƠNG 3 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 

3.1. Một số vấn đề chung                                

3.1.1. Mục đích thực nghiệm  

Việc tổ chức thực nghiệm dạy học nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của giải 

pháp được đề xuất trong chương 2. Cụ thể là: 

- Quy trình dạy học đọc hiểu VBNL. 

- Các PP, BPDH dự kiến áp dụng.  

- Các hình thức tổ chức hoạt động đọc hiểu VBNL trước và sau giờ học. 

3.1.2. Địa bàn thực nghiệm 

Việc thực nghiệm dạy học được tổ chức trong hai năm học (năm 2014 - 

2015 và 2015 - 2016) tại 4 trường THPT đại diện cho các địa bàn khác nhau của 

tỉnh Nghệ An. Cụ thể là:                  

- Trường THPT Quế Phong, huyện Quế Phong (đại diện cho địa bàn 

miền núi). 

- Trường THPT Diễn Châu 5, huyện Diễn Châu và Trường THPT Kim 

Liên, Nam Đàn (đại diện cho địa bàn nông thôn).             

- Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh (đại diện cho địa bàn thành phố). 

3.1.3. Cách thức tiến hành thực nghiệm  

- Thực nghiệm được thực hiện 2 vòng. Sau vòng 1, tác giả luận án sửa chữa, 

bổ sung giáo án và tổ chức dạy vòng 2 theo giáo án đã được điều chỉnh. 

- Ở mỗi vòng thực nghiệm, chúng tôi chọn 2 lớp: 1 lớp thực nghiệm (dạy 

theo giáo án mới dựa trên các giải pháp mà luận án đề xuất) và 1 lớp đối chứng 

(dạy theo giáo án bình thường mà GV vẫn thực hiện). Các lớp thực nghiệm và đối 

chứng có điều kiện dạy học và số HS như nhau, trình độ HS tương đương.  

- Ở mỗi vòng thực nghiệm, mỗi lớp thực nghiệm do một GV của trường 

dạy. Căn cứ các giải pháp đề xuất trong luận án, GV tự soạn giáo án, sau đó 

thống nhất giáo án với tổ chuyên môn và tác giả luận án để đảm bảo giáo án phù 

hợp với các giải pháp của luận án và đối tượng HS, điều kiện thực tế của nhà 

trường. Tác giả luận án cũng trực tiếp đứng lớp dạy thực nghiệm một số tiết để 
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cảm nhận, đánh giá tính khả thi của giáo án, kết hợp đánh giá của cá nhân với 

đánh giá của GV trong trường, từ đó điều chỉnh, hoàn thiện giáo án.  

- Kết quả thực nghiệm được đánh giá dựa trên các bài kiểm tra của HS và 

nhận xét, đánh giá của các GV trong tổ chuyên môn. Câu hỏi kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập của HS do các GV dạy lớp thực nghiệm và lớp đối chứng cùng 

tác giả luận án thống nhất biên soạn. 

3.2. Giáo án thực nghiệm 

3.2.1. Bài dạy thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành dạy thực nghiệm 3 VBNL trong CT, SGK Ngữ văn 

THPT hiện hành; cụ thể là: 

 

Lớp Bài Phân phối CT Tên văn bản 

10 1 63 
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Thân Nhân 

Trung 

11 3 101, 102 Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh 

12 5 9, 10 
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn 

nghệ của dân tộc - Phạm Văn Đồng. 

 

        3.2.2. Giáo án vòng 1 bài “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” 

(Xem phụ lục 2) 

        3.2.3. Giáo án vòng 1 bài “Về luân lí xã hội ở nước ta” 

(Xem phụ lục 2) 

        3.2.4. Dưới đây chúng tôi giới thiệu giáo án vòng 1 bài “Nguyễn Đình 

Chiểu, ngôi sao sáng...”                  

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT    

Giúp học sinh: 

- Biết xác định chủ đề và cách triển khai chủ đề của bài nghị luận. Hiểu 

được vì sao tác giả Phạm Văn Đồng nhận định văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu 

như “vì sao có ánh sáng khác thường... con mắt của chúng ta phải chăm chú 

nhìn mới thấy, và càng nhìn càng thấy sáng”. Người đọc cần có quan điểm 

đúng đắn khi tiếp cận thơ văn và con người Đồ Chiểu.   
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- Biết cách đọc hiểu một văn bản nghị luận (về tác giả, tác phẩm văn học) 

theo đặc trưng thể loại: đọc khám phá lập luận và đọc đánh giá.  

- Tăng cường kĩ năng hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát triển 

kĩ năng trình bày ý kiến, quan điểm cá nhân.  

B. CHUẨN BỊ 

1. Giao việc về  nhà  

Làm việc cá nhân: 

- Đọc kĩ văn bản và ghi lại những trải nghiệm của mình (Hướng dẫn: Đọc 

lần 1: đọc lướt nắm nội dung khái quát; Đọc lần 2: gạch chân những ý chính, 

tìm bố cục VB; Đọc lần 3: khám phá lập luận của tác giả; nắm được quan điểm 

tư tưởng tác giả và liên hệ bản thân, thời đại). 

- Đọc lại bài viết về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của ông ở lớp 11. 

Tập trung chú ý mảng thơ văn yêu nước của ông.  

- Tìm đọc các bài viết về Phạm Văn Đồng. 

- Tìm đọc các bài nghiên cứu, phê bình về thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. 

- Tìm đọc lịch sử xã hội ở Nam Bộ giai đoạn NĐC sống.     

- Tìm hiểu bối cảnh lịch sử lúc tác giả PVĐ viết bài NL này.          

Làm việc theo nhóm (PP dự án):  

* Nhóm 1, 2: Làm tập san - Tìm hiểu về tác giả Phạm Văn Đồng (Đặc biệt 

lưu ý về tác giả với tư cách là cây bút nghị luận tiêu biểu).  

Hướng dẫn: 

1. Xác định nội dung đề tài: cuộc đời, sự nghiệp, quan điểm giáo dục, 

những mẩu chuyện, tranh, ảnh, ngòi bút nghị luận tiêu biểu...  

2. Phân công phần việc tìm hiểu cho các thành viên nhóm.  

4. Lập kế hoạch cụ thể (những nội dung cần tìm hiểu, dự kiến thời gian cho 

từng nội dung, vật liệu, kinh phí, PP tiến hành, phân công phần việc trong 

nhóm tùy thuộc vào mục tiêu và nội dung dự án).  

4. Từng nhóm thảo luận, chọn bài đã sưu tầm và thống nhất thành một tập 

san Phạm Văn Đồng. 

Yêu cầu:  

1. Về mục tiêu: Đây là một hình thức hoạt động nhằm tìm kiếm ý tưởng 
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sáng tạo (Trọng tâm không phải là trình bày đẹp, không phải là diễn đạt câu 

chữ, chính tả mà là trình bày đúng, nêu bật được chủ đề, có thể đạt tới mức 

xem qua (chưa đọc kĩ) đã biết được tập san nói chủ đề gì về Phạm Văn 

Đồng). 

      2. Thời gian thực hiện: 2 tuần (tuần 1, 2 theo PPCT). 

      3. Nội dung: Ngoài phần sưu tầm, lựa chọn tranh, ảnh, bài viết về tác giả 

PVĐ, cả nhóm phải có một bài nghị luận bàn về nghệ thuật viết văn nghị 

luận của PVĐ. 

      4. Báo cáo tiến độ công việc thường xuyên (theo các tiết học Ngữ văn có 

trong 2 tuần); xin ý kiến và sự hỗ trợ  từ GV (nếu cần). 

5. Khổ giấy A4. 

6. Hoàn thành tập san trước giờ học VBNL của tác giả Phạm Văn Đồng 

(PVĐ). 

 

* Nhóm 3, 4 - Làm báo tường, đề tài: Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. 

Hướng dẫn:  

1. Chọn tít cho tờ báo. 

2. Xác định nội dung đề tài: tranh, ảnh, thơ văn, nghị luận... được thể hiện 

trên báo tường nhằm làm nổi bật chủ đề mà nhóm đã chọn. 

3. Phân công công việc cho các thành viên nhóm.  

4. Lập kế hoạch cụ thể (những việc cần làm, dự kiến thời gian cho từng 

công việc, vật liệu, kinh phí, PP tiến hành, phân công công việc trong nhóm tùy 

thuộc vào mục tiêu và nội dung dự án).  

Yêu cầu:  

1. Về mục tiêu: Đây là một hình thức hoạt động nhằm tìm kiếm ý tưởng 

sáng tạo (Trọng tâm không phải là trình bày đẹp, không phải là diễn đạt câu 

chữ, chính tả mà là trình bày đúng, nêu bật được chủ đề, có thể đạt tới mức 

xem qua (chưa đọc kĩ) đã biết được tờ báo nói chủ đề gì về Nguyễn Đình 

Chiểu). 

2. Thời gian thực hiện: 2 tuần (tuần 1, 2 theo PPCT) 

3. Báo cáo tiến độ công việc thường xuyên (theo các tiết học Ngữ văn có 
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trong 2 tuần); xin ý kiến và sự hỗ trợ  từ GV (nếu cần). 

4. Khổ giấy A0 

5. Về nội dung: Ngoài các phần tự chọn như tranh ảnh, thơ văn, bài hát 

sáng tác..., HS phải viết một bài nghị luận về Nguyễn Đình Chiểu (NĐC). 

6. Hoàn thành báo tường trước giờ học VBNL của tác giả Phạm Văn Đồng 

(PVĐ). 

 2. Yêu cầu về phƣơng tiện học tập đối với HS  

- SGK 

- Vở soạn bài mới 

- Nhật kí đọc văn bản  

- Sản phẩm được giao về nhà 

B. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Tiết 1: 

1. Xác định đề tài, chủ đề và chia sẻ trải nghiệm của HS về đề tài, chủ 

đề nghị luận  

- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm đã thực hiện ở nhà.  

- Đại diện các nhóm gắn báo tường, tập san của nhóm mình lên bảng lớp, 

thuyết trình ý tưởng của nhóm. Cả lớp cùng GV nhận xét, đánh giá, bình chọn. 

Tiêu chí đánh giá:  

. Về nội dung: Các mục làm nổi bật được đề tài (tác giả Phạm Văn Đồng, 

nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu), chủ đề VB (quan điểm, nghệ thuật nghị luận của 

Phạm Văn Đồng; đánh giá thân thế, sự nghiệp của NĐC); thể hiện được quan 

điểm tư tưởng của nhóm làm dự án. Bài nghị luận của HS tạo được ấn tượng về 

tác giả PVĐ, NĐC trong lòng người đọc.   

. Về hình thức: Cách sắp xếp các mục, màu sắc hợp lí, tranh vẽ đẹp làm nổi 

bật ý tưởng của nhóm).  

. Về cách giới thiệu, thuyết trình: rõ ràng, ngắn gọn, tự tin, thuyết phục. 

- GV (đàm thoại, thuyết trình mở rộng):  

. Tìm hiểu về thân thế và sự nghiêp của cụ Đồ Chiểu, những điều gì ở nhà 

thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em? 

. Em có thích VB này không? Giải thích vì sao em thích hoặc không thích 
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VB này. 

- HS: NĐC có cuộc đời riêng đầy bất hạnh nhưng ông chưa bao giờ chịu 

khuất phục trước số phận... 

- GV: Em có nhận ra được điểm gặp gỡ giữa tác giả PVĐ và nhà thơ NĐC 

là gì không? (Mục đích: Kiểm tra sản phẩm dự án của nhóm 1, 2 đã được GV  

giao chuẩn bị ở nhà). 

- HS: PVĐ (1906 - 2001) là nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, nhà văn 

hóa lớn, nhà giáo dục tâm huyết -  Điểm gặp gỡ: hai con người đều hết lòng vì 

nước vì dân. 

2. Xác định mục đích nghị luận của VBNL 

- GV (yêu cầu các nhóm đọc thầm VB, suy nghĩ, làm việc theo kĩ thuật 

“khăn trải bàn”): Tác giả PVĐ viết bài văn này trong hoàn cảnh lịch sử như thế 

nào? Mục đích tác giả viết VB này là gì? (Chú ý hoàn cảnh lịch sử XH ở nước 

ta giai đoạn này, đặc biệt là ở miền Nam - quê hương cụ Đồ Chiểu?)  

- HS (một vài đại diện nhóm trình bày kết quả nhóm đã thống nhất): Hoàn 

cảnh sáng tác: 7/1963, cuộc đấu tranh chống Mĩ cứu nước ở Miền Nam đang 

diễn ra sôi nổi; Mục đích: (1) Ca ngợi, tưởng nhớ, (2) Xác định chức năng 

văn học - nhà văn, (3) Khơi dậy tình yêu đất nước “nhất là trong thời điểm 

này”. 

- GV (sử dụng PP đàm thoại - mục đích: tạo hứng thú và khơi gợi ý thức 

đọc VB của HS, GV không nhất thiết phải yêu cầu HS trả lời câu hỏi một cách 

cụ thể):  

. Ở nhà em có đọc kĩ VB này không?  

. Em đọc mấy lần? 

(GV mời một vài HS đọc một vài trích đoạn tiểu biểu của VB). 

- HS: Một vài em đọc. Cả lớp và GV nhận xét. 

- GV: Sau khi đã soạn bài ở nhà, em xác định được VB này thuộc thể loại 

nào?Em đọc hiểu VB này theo đặc trưng thể loại như thế nào? (Mục đích: giúp 

HS nắm được cách đọc hiểu VBNL). 

- HS phát biểu ý kiến. 

- GV nhận xét, hướng dẫn PP đọc: 
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. Cần đọc kĩ VB trước khi lên lớp (hiểu từ ngữ, câu văn, ngữ pháp; đánh 

giá được quan điểm, tư tưởng, cách viết của tác giả; liên hệ, vận dụng được gì 

từ VB. Không thể chỉ đọc một lần mà thấu tận được. “Tuổi trẻ đọc sách như 

nhìn trăng qua kẽ lá, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ngoài sân, tuổi già đọc 

sách như thưởng trăng trên đài”.    

. Cần xác định thể loại, đọc hiểu theo cấu trúc VB , đọc đúng đặc trưng thể 

loại. Đây là VBNL, cần chú ý tìm hiểu luận điểm, luận cứ, lập luận của tác giả. 

3. Xác định các luận điểm, luận cứ của VBNL 

- GV (PP vấn đáp): Em hãy xác định luận điểm trung tâm của VB. 

- HS: NĐC là ngôi sao sáng trong văn học dân tộc, mà càng để ý kĩ thì 

càng thấy sáng. 

- GV (yêu cầu HS làm việc độc lập): Vận dụng tri thức về tác gia NĐC mà 

em đã được học ở lớp 11, em hãy xác định hệ thống luận điểm nhánh và luận 

cứ để chứng minh cho luận điểm trung tâm.  

- HS làm việc độc lập: viết các ý vào mẩu giấy (GV chuẩn bị sẵn), giữ lại 

để đối chiếu với hệ thống luận điểm nhánh của tác giả. 

- GV:  

. Em hãy xác định hệ thống luận điểm nhánh và luận cứ của tác giả PVĐ? 

. Theo em, sự sắp xếp nội dung nghị luận như vậy có hợp lí không?  

. Đối chiếu với quá trình sáng tác của NĐC, tại sao tác giả PVĐ lại đặt nội 

dung về tác phẩm Lục Vân Tiên sau thơ văn yêu nước của Đồ Chiểu? 

HS: Mục đích nghị luận quyết định nội dung, cách sắp xếp các luận điểm, 

luận cứ cũng như mức độ của các luận điểm. 

Tiết 2: 

4. Phân tích quan điểm, thái độ của tác giả đối với vấn đề nghị luận, 

các đối tƣợng liên quan và ngƣời đọc 

4.1. Nhận định chung về thơ văn và con người NĐC 

- GV (yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1): Tác giả PVĐ có quan điểm như thế 

nào về thơ văn và con người NĐC? 

- HS: Thơ văn NĐC là thơ văn yêu nước; Đời sống và hoạt động của NĐC 

là một tấm gương anh dũng; Đối với NĐC, viết văn là để chở đạo. 
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- GV: Vì sao tác giả nhận định “đời sống và hoạt động của NĐC là một 

tấm gương anh dũng”? 

- HS: Bị mù lòa, NĐC vẫn tham gia kháng chiến bằng trí tuệ, bằng ngòi 

bút; Quan điểm văn chương của ông rất rõ ràng. 

- GV: Em hãy nhận xét cách lập luận của tác giả? 

- HS: Quan điểm rõ ràng, dẫn chứng thuyết phục, câu văn giản dị, lời lẽ 

khách quan. 

      4.2. Thơ văn yêu nước của NĐC 

- GV (yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2): Bàn về thơ văn yêu nước của cụ Đồ 

Chiểu, tác giả PVĐ có quan điểm và đánh giá như thế nào? Câu văn nào thể 

hiện quan điểm đó? 

- HS: “Thơ văn yêu nước của NĐC làm sống lại trong tâm trí của chúng ta 

phong trào kháng Pháp oanh liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ từ 1860 về 

sau, suốt hai mươi năm trời”.  

- GV (áp dụng kĩ thuật “mảnh ghép”): Hãy chứng minh “Thơ văn yêu nước 

của NĐC làm sống lại trong tâm trí của chúng ta phong trào kháng Pháp oanh 

liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ từ 1860 trở về sau, suốt hai mươi năm 

trời” (mở rộng luận cứ đã học ở lớp 11). 

Giao việc cho các nhóm:  

Nhóm 1: Tập hợp luận cứ và nhận xét cách đưa luận cứ của tác giả. 

Nhóm 2: Trình bày hoàn cảnh  lịch sử xã hội thời kì NĐC sống và thời 

điểm tác giả PVĐ viết bài nghị luận. 

Nhóm 3: Lập dàn ý cho đề văn: Chứng minh “Thơ văn yêu nước ... hai 

mươi năm trời” 

Nhóm 4: Viết một đoạn văn theo hình thức tổng phân hợp thể hiện những 

cảm nhận về mảng thơ văn yêu nước của NĐC.  

- HS (đại diện các nhóm lần lượt trình). Dự kiến trả lời của nhóm 3:  

. Bối cảnh thời đại:   

.. Thơ văn của NĐC đã phản ánh sâu sắc thảm cảnh đất nước khi giặc Pháp 

sang xâm lược: Dân chúng tang thương (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc); triều đình 

hèn nhát; nhân dân mỏi ngóng vô vọng (Xúc cảnh).  
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.. Nhân dân Nam Bộ chiến đấu anh dũng: Xuất thân nông dân; tinh thần sẵn 

sàng hi sinh vì nghĩa lớn (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - phản ánh hơi thở nóng 

hổi của cuộc chiến đấu chống Pháp ở giai đoạn đầu, có sức cổ vũ mạnh mẽ cho 

cuộc chiến đấu chống thực dân xâm lược; là tác phẩm tiêu biểu của mảng thơ 

văn Đồ Chiểu, lần đầu tiên trong văn học, một tượng đài nghĩa sĩ nông dân 

sừng sững được dựng lên).  

.. Ngôn ngữ đẹp - những “đóa hoa”, “hòn ngọc” - bài Xúc cảnh   

.. Thơ văn yêu nước của NĐC nằm trong dòng chảy của thơ văn yêu nước 

cuối thế kỉ XIX. 

- GV: Em có suy nghĩ gì về những luận cứ mà tác giả đưa ra? Em nghĩ gì 

về sự nhấn mạnh đặc biệt của tác giả đối với tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần 

Giuộc? 

- HS: Luận cứ xác thực, tiêu biểu, thuyết phục được người đọc về một quan 

điểm: thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu phản ánh chân thực một thời 

kì lịch sử đau thương và oanh liệt. 

- GV: Hãy đánh giá quan điểm tư tưởng và cách trình bày quan điểm tư 

tưởng của PVĐ? 

- HS: Quan điểm đúng đắn, thái độ trân trọng, đề cao. Nghệ thuật nghị 

luận: xuất phát từ cơ sở lịch sử, khoa học. Văn phong giản dị, trái tim nhiệt 

thành, dẫn chứng tiêu biểu. Những so sánh, liên tưởng phong phú, sâu sắc. 

4.3. Tác phẩm Lục Vân Tiên 

- GV (HS làm việc nhóm. Các nhóm nhận phiếu, đọc thầm đoạn 3. Để đẩy 

nhanh tiến độ, sau khi nhóm đã thống nhất hệ thống luận điểm, luận cứ, mỗi 

thành viên sẽ được giao hoàn thành nhanh 1 việc: người viết luận điểm, người 

viết luận cứ - lí lẽ hoặc dẫn chứng - để hoàn thành nhanh công việc). 

- HS làm việc. GV hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm.  

- HS ghép các ý kiến thành kết quả hoàn chỉnh: 
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Vấn đề                  

Luận điểm 

Luận cứ 

Lí lẽ Dẫn chứng 

1. Giá trị tư 

tưởng của Lục 

Vân Tiên: Lục 

Vân Tiên là bản 

trường ca ca ngợi 

chính nghĩa, 

những đạo đức 

đáng quý trọng ở 

đời, ca ngợi 

những người 

trung nghĩa. 

- Những giá trị luân lí mà NĐC 

ca ngợi đã để lại cho đời sau 

những giáo huấn đáng quý 

trọng. 

- Họ đã đấu tranh không khoan 

nhượng chống mọi gian dối, bất 

công và họ đã thắng. Họ là 

những tấm gương dũng cảm.  

- Lục Vân Tiên, 

Nguyệt Nga, Tiểu 

Đồng,.... là những 

người đáng kính, 

đáng yêu, trọng 

nghĩa, khinh tài, 

trước sau một 

lòng, dầu khổ 

cực, gian nguy 

vẫn quyết phấn 

đấu vì nghĩa lớn. 

2. Giá trị nghệ 

thuật của LVT: 

Mặc dù chưa 

phải là toàn bích 

nhưng đây là  tác 

phẩm   có giá trị, 

hấp dẫn từ đầu 

đến cuối 

- Tác giả cố ý viết một lối văn 

“nôm na”, dễ hiểu, dễ nhớ, có thể 

truyền bá rộng rãi trong dân gian. 

- NĐC vì mù nên chỉ có thể đọc 

cho người khác viết, như vậy 

thật khó sửa chữa và duyệt lại 

nguyên bản! Lại thêm đến nay 

chẳng ai biết nguyên bản ấy là 

bản nào! Hiện nay mấy bản sao 

có thể xem là căn cứ đều có chỗ 

khác nhau. 

- Trong dân gian miền Nam, 

người ta thích Lục Vân Tiên, 

người ta say sưa nghe kể Lục 

Vân Tiên không chỉ vì nội dung 

câu chuyện còn vì văn hay của 

LVT. 

- Kim Liên ơi hỡi 

Kim Liên 

   Đẩy xe cho chị qua 

miền Hà Khê.       ... 

- Vân Tiên đầu đội 

kim khôi 

   Tay cầm siêu bạc 

mình ngồi ngựa ô. 
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- GV trao đổi về kết quả làm việc nhóm trên phiếu:      

. Em thấy đánh giá trên của tác giả PVĐ về tác phẩm LVT có thỏa đáng 

không? Vì sao?  

. Em có bình luận gì về những lí lẽ mà tác giả đưa ra?  

. PVĐ đã nhìn nhận, đánh giá con người và thơ văn Đồ Chiểu dựa trên 

những cơ sở nào?  

. Nhận xét của em về những cơ sở đánh giá của tác giả? 

- HS:  

. Cái nhìn biện chứng về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. 

. Nhìn nhận, đánh giá từ hoàn cảnh riêng (nhà thơ bị mù không có điều 

kiện gọt giũa câu chữ, văn phong) đến bối cảnh thời đại (xưa và nay) =  Đảm 

bảo được tính khách quan trong đánh giá.  

. Cơ sở đánh giá của tác giả: quan điểm tiếp cận lịch sử, thời đại, thực tế 

làm nên tính đúng đắn, khoa học trong những quan điểm đánh giá con người và 

thơ văn cụ Đồ Chiểu. 

4.4. Phần kết của VB  

- GV (HS làm việc độc lập): Đọc thầm phần kết, nhận xét cách nghị luận, 

thái độ tình cảm của tác giả? 

- HS: Lời văn nhấn mạnh, tái khẳng định, mạnh mẽ, rõ ràng: “Tóm lại” -> 

Tình cảm chân thành, thiết tha; quan điểm rõ ràng, đúng đắn.  

5.  Đặc sắc nghệ thuật lập luận của tác giả trong VB 

- GV (HS làm việc nhóm đôi): Em hãy khái quát những đặc sắc về nghệ 

thuật lập luận của PVĐ thể hiện qua VB? 

6. Liên hệ với thực tiễn VH và đời sống, đánh giá khả năng tác động 

của VBNL đến nhận thức và hành động của ngƣời đọc 

- GV (PP nhóm) : Từ tư tưởng của NĐC và tư tưởng của PVĐ hãy nói về lí 

tưởng sống của em, của thế hệ thanh niên thời nay? 
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- HS (dự kiến trả lời): + Nói về tư tưởng nhân nghĩa, yêu ghét rõ ràng -> 

Hành động: đấu tranh, dành cả cuộc đời cho dân, cho nước.   + Bày tỏ suy nghĩ 

của bản thân.  

Bài tập về nhà: Em học tập được gì qua nghệ thuật nghị luận về một tác 

giả, tác phẩm văn học của PVĐ? (Đối chiếu với bài nghị luận của nhóm mình 

trên báo tường và rút kinh nghiệm). 

(Tình cảm, thái độ bộc lộ trực tiếp, chân thành, khảng khái, thấm sâu vào 

từng quan điểm, lời văn, từng thao tác lập luận,... cùng với cách tiếp cận khách 

quan, khoa học tạo nên nguồn mạch tự nhiên khi đánh giá một con người). 

 

Giáo án trên đã thể hiện quy trình dạy học đọc hiểu VBNL theo 6 bước: Xác 

định đề tài của VB và chia sẻ trải nghiệm về đề tài; Xác định mục đích nghị luận; 

Xác định các luận điểm, luận cứ; Phân tích quan điểm, thái độ của tác giả; Đánh 

giá nghệ thuật lập luận và trình bày của tác giả; Liên hệ với thực tiễn VH và đời 

sống, đánh giá khả năng tác động của VBNL đến nhận thức và hành động của 

người đọc. Giáo án áp dụng PPDH đọc hiểu (với các BP đọc thầm, đọc mẫu, đọc 

khám phá, đọc đánh giá, đọc sáng tạo,…), PP TCHĐ (làm việc theo dự án, làm 

việc theo lớp, theo nhóm, làm việc độc lập). Giáo án cũng áp dụng các PPDH 

truyền thống theo tinh thần đổi mới, như giảng, bình, đàm thoại phát hiện với 

các BPDH phối hợp, bổ sung.  

Dưới đây, chúng tôi mô tả, phân tích, đánh giá kết quả giờ dạy thực nghiệm 

vòng 1 VB Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc.  

3.3. Kết quả thực nghiệm                

3.3.1. Thực nghiệm vòng 1 

3.3.1.1. Mô tả và phân tích diễn biến giờ dạy thực nghiệm 

VB Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc 

được dạy thử nghiệm trong 2 tiết (theo PPCT) tại lớp 12 A7 (gồm 42 HS), 

trường THPT Diễn Châu 5, Nghệ An, vào ngày 14 - 09 - 2015 do cô giáo 

Nguyễn Thị Minh (GV của trường) thể nghiệm.  

Giờ dạy bắt đầu với bước Chia sẻ trải nghiệm về đề tài của VBNL, diễn ra 

với sự hào hứng. Các nhóm gắn lên bảng lớp (như một phòng tranh) sản phẩm 
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của dự án “Làm tập san theo chủ đề: Tác giả Phạm Văn Đồng”; “Làm báo 

tường theo chủ đề: Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu”. Đại diện mỗi nhóm tự hào 

giới thiệu tập san, tờ báo của nhóm mình, thuyết trình ý tưởng làm tập san, 

làm báo, những nội dung cơ bản mà tập san, các bài báo đã đề cập: Phạm Văn 

Đồng - cây bút nghị luận tiêu biểu; cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu - cuộc đời của 

con người “mù đôi mắt, sáng tâm linh”, những tri thức về bối cảnh lịch sử 

xuất hiện VB, bài nghị luận viết về NĐC của nhóm; bài nghị luận viết về 

Phạm Văn Đồng - nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, nhà văn hóa lớn, nhà giáo 

dục tâm huyết, suốt đời vì nước vì dân, những mẩu chuyện nhỏ, những câu nói 

nổi tiếng, tranh ảnh,... Đây là hoạt động hấp dẫn và bổ ích, kích thích trí tò 

mò của các nhóm HS. Các em chăm chú nghe đại diện nhóm mình và đại diện 

các nhóm bạn thuyết trình. Do HS đã bỏ tâm huyết hoàn thành tập san, báo 

tường trước khi đến lớp nên hoạt động giới thiệu sản phẩm của mỗi nhóm 

thực sự là một hình thức giao lưu, mang lại cho HS những kiến thức bổ ích 

mà không mất quá nhiều thời gian.  

Sau hoạt động giới thiệu, thuyết trình sản phẩm, các nhóm cùng GV bình 

chọn tập san, tờ báo được đánh giá cao theo những tiêu chí đã đặt ra. 

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu 2 tờ báo được đánh giá cao của 2 nhóm HS 

lớp 12 A7. 
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Tờ báo của nhóm 1: 
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Tờ báo của nhóm 2:  
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Những tờ báo sinh động do HS tự viết, tự minh họa sau quá trình nghiên 

cứu, tìm hiểu về cụ Đồ Chiểu cho thấy các em đã “mở trí não”, sẵn sàng đón 

nhận tác phẩm, có nhiều hơn khả năng hiểu được sâu sắc tác phẩm. 

Sau những nhận xét, đánh giá và bình chọn sản phẩm ở bước 1, đến 

bước 2 (xác định mục đích nghị luận của VBNL, hoàn cảnh lịch sử tác giả 

viết VB), GV tổ chức cho HS chia sẻ những gì đã đọc theo kỹ thuật “khăn 

trải bàn”. Từng nhóm 4 HS: mỗi em làm việc độc lập (viết ở một góc khăn 

câu trả lời), sau đó trao đổi nhóm, thống nhất ý kiến, ghi vào giữa khăn. Vì 

đã đọc VB, có sự chuẩn bị trước ở nhà, đã thực hiện dự án “làm báo tường” 

nên HS đã phần nào nắm được mục đích nghị luận của tác giả, hoàn cảnh 

lịch sử mà tác phẩm ra đời, vì thế các em tự tin, chủ động trong thảo luận, 

trao đổi để đi đến nhận định. Tuy nhiên, tiếp tục kĩ thuật “khăn trải bàn” 

sau dự án “làm báo” và kĩ thuật “phòng tranh” không tránh khỏi gây ấn 

tượng nặng nề, nhất là khi nội dung của bài tập này có thể được đào sâu 

hơn, dừng lại lâu hơn ở ngay bài tập trước. Điều đó gợi ý cho chúng tôi về 

phương án điều chỉnh giáo án.   

Dưới đây là ảnh chụp những sản phẩm chia sẻ kết quả đọc của HS lớp 12A7, 

trường THPT Diễn Châu 5, được thực hiện theo kĩ thuật “khăn trải bàn”. 

 

 

 



 128 

Ở các bước tiếp theo (xác định các luận điểm và luận cứ; phân tích quan 

điểm, thái độ của tác giả; đánh giá nghệ thuật lập luận và trình bày của tác giả), 

GV đã linh hoạt sử dụng các PPDH: sử dụng PP vấn đáp khi yêu cầu HS xác 

định luận điểm trung tâm, các luận điểm nhánh và luận cứ; sử dụng PP làm việc 

nhóm và kĩ thuật mảnh ghép - giao cho 4 nhóm, mỗi nhóm 1 nhiệm vụ, ghép lại 

để cùng chứng minh “Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu làm sống lại 

trong tâm trí của chúng ta phong trào kháng Pháp oanh liệt và bền bỉ của nhân 

dân Nam Bộ từ 1860 trở về sau, suốt hai mươi năm trời”; sử dụng BP đọc thầm 

trước mỗi hoạt động khám phá luận điểm, thể hiện định hướng dạy học đọc hiểu 

“theo bước tác giả”, sử dụng biện pháp giảng, bình để chốt lại hoặc nâng tầm 

vấn đề... Trong giờ học GV đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức, cùng tham dự, chia 

sẻ. Sau mỗi hoạt động, GV có thể là người thuyết trình, phỏng vấn để mở rộng 

hoặc khắc sâu kiến thức cho HS. 

Ở bước Liên hệ với thực tiễn văn học và đời sống, GV áp dụng PP đàm 

thoại phát hiện buộc HS phải suy nghĩ, bộc lộ quan điểm trước vấn đề nghị luận, 

rút ra cho mình kinh nghiệm nghị luận một tác gia, tác phẩm văn học; bộc lộ 

cảm nhận trước giá trị cao đẹp của tác phẩm, của nhân cách nhà văn hóa lớn 

NĐC.  

Điều cần chú ý là: Để hình thành cho HS kĩ năng hợp tác khi làm việc 

nhóm, GV đã cho HS làm quen với một số kĩ thuật làm việc nhóm (khăn trải 

bàn, phòng tranh, mảnh ghép). Như ý kiến của TS. Michael Kamil (Mĩ) “HS sẽ 

không học được kĩ năng hợp tác nếu chỉ đơn giản là được giao bài tập làm việc 

nhóm”.3 Để có kĩ năng hợp tác, HS phải biết các cách hợp tác, nắm được các kĩ 

thuật hợp tác, hiểu được ý nghĩa, giá trị của sự hợp tác ấy sẽ đem lại kết quả làm 

việc tốt hơn như thế nào. Ví dụ, với bài tập sử dụng kĩ thuật “mảnh ghép”, nhóm 

1 sẽ tập hợp luận cứ và nhận xét về cách đưa luận cứ của tác giả (để rèn cách sử 

dụng dẫn chứng khi tạo lập VBNL). Nhóm 2 trình bày hoàn cảnh lịch sử xã hội 

thời kì NĐC sống và thời điểm PVĐ viết bài nghị luận (để nhận ra vai trò của 

                                           
3
 Hội thảo Đổi mới Chương trình theo định hướng phát triển năng lực: Từ khái niệm đến 

tổ chức thực hiện. Hội thảo do Bộ GD&ĐT, Read, World bank phối hợp tổ chức, vào ngày 

7, 8, 10-7-2014, tại Hà Nội. 
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yếu tố thời đại - yếu tố rất quan trọng với thể văn nghị luận). Nhóm 3 lập dàn ý 

chứng minh nhận định của tác giả PVĐ về thơ văn NĐC (củng cố cách lập dàn ý 

của bài chứng minh). Nhóm 4 viết một đoạn văn tổng phân hợp nêu cảm nhận về 

nhận định ấy của tác giả (một yêu cầu tạo lập VB cảm nhận trong giờ học đọc 

hiểu). Sử dụng kĩ thuật này tiết kiệm được thời gian học tập trên lớp, đồng thời 

vẫn giúp HS cả lớp có cái nhìn tổng thể về VB và lập luận của tác giả trong VB. 

Giờ dạy thử nghiệm cho thấy HS đã làm bài tập tích cực, hào hứng. Khó 

nhất là nhiệm vụ của nhóm 4 nhưng nhóm cũng đã hoàn thành sản phẩm với chất 

lượng được đánh giá ở mức khá. 

Dưới đây là ảnh chụp hoạt động nhóm của HS lớp 12A7, trường THPT 

Diễn Châu 5: 

        

 

3.3.1.2. Đánh giá các giờ  dạy thực nghiệm vòng 1 

a) Kết quả đánh giá thái độ tham gia các hoạt động đọc hiểu  

Chúng tôi đánh giá thái độ của HS qua những quan sát và cảm nhận có 

được nhờ những giờ trực tiếp đứng lớp, nhờ ý kiến phản hồi của các GV (đã 

được hướng dẫn cách quan sát HS, so sánh tính tích cực, chủ động của HS trong 

các giờ học thực nghiệm và đối chứng dựa trên các phiếu chúng tôi đã soạn). 

Phiếu đánh giá được phát cho GV ở ba địa bàn thực nghiệm với số lượng như 

nhau nhằm đảm bảo sự công bằng khi thống kê. Quá trình này được thực hiện 

trong thời gian của hai năm học: 2014 - 2015 và 2015 - 2016.  
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Dưới đây là bảng đánh giá thái độ của HS khi tham gia các hoạt động 

đọc hiểu. 

Hướng dẫn: Đánh số thứ tự vào các ô ứng với thái độ học tập của HS mà 

GV quan sát được theo các mức độ khác nhau từ 1 đến 3.  

Số 1 (mức 1): chủ động, tích cực cao nhất.  

Số 2 (mức 2): mức độ chủ động, tích cực bình thường.  

Số 3 (mức 3): mức độ chủ động tích cực thấp.  

 

Nội dung Thái độ học tập của HS thể hiện trong giờ học 
Lớp 

ĐC TN 

Tính chủ 

động học 

đọc hiểu 

của HS 

HS chủ động chia sẻ những kiến thức đã biết để phát hiện 

kiến thức mới. 

  

HS có chủ kiến trước vấn đề và có cách lập luận bảo vệ quan 

điểm của mình. 

  

HS mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ, quan điểm mới của 

mình và thích được nghị bàn về điều mới ấy. 

  

HS có thể đặt câu hỏi trong quá trình hoạt động nhóm   

HS tự đưa ra những nhận xét, đánh giá về cách lập luận trong 

VBNL. 

  

HS có thể vận dụng PP nghị luận vào việc đọc hiểu một 

VBNL tương tự hoặc viết một đoạn văn nghị luận, một dàn ý 

về một quan điểm, một bài văn NL theo tư duy của các em. 

  

HS có thể vận dụng những kiến thức mới học vào thực tế.   

Thái độ 

tích cực 

của HS 

HS chú ý trong giờ học, ghi bài đầy đủ.   

HS tích cực phát biểu xây dựng bài nhiều lần, trong số đó lần 

đúng chiếm một nửa trở lên. 

  

HS tích cực tham gia các hoạt động đọc hiểu mà GV áp dụng 

trong giờ học. 

  

HS thích được báo cáo, trình bày phần việc của nhóm mình 

và tương tác tốt với nhóm khác 

HS nộp sản phẩm của phần việc được giao đúng thời hạn, 

đúng yêu cầu 
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Dựa vào 12 mục (tiêu chí) yêu cầu đánh giá thái độ học đọc hiểu của HS ở 

phiếu đánh giá trên, chúng tôi thu được kết quả sau:  

Bảng 1: Thống kê tổng hợp ba địa bàn 

Số 

phiếu

/ lượt 

chọn 

Nội 

dung 

Thái độ học tập của HS 

thể hiện trong giờ học 

Lớp 

Các mức độ của  

lớp ĐC 

Các mức độ của  

lớp TN 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

 

 

21 / 

504 

Tính 

chủ 

động 

học 

đọc 

hiểu 

của 

HS 

 

HS chủ động chia sẻ 

những kiến thức đã biết 

để phát hiện kiến thức 

mới. 

0 0 

 

21 

 

8 2 0 

HS có chủ kiến trước một 

vấn đề và có cách lập 

luận cho quan điểm của 

mình. 

0 3 18 8 2 4 

HS mạnh dạn bày tỏ 

những suy nghĩ/ quan 

điểm mới của mình và 

thích được nghị bàn về 

điều mới ấy. 

1 2 8 9 1 0 

HS có thể đặt câu hỏi 

trong quá trình hoạt động 

nhóm 

0 1 9 6 3 0 

HS tự đưa ra được những 

nhận xét, đánh giá về 

cách lập luận trong 

VBNL. 

0 1 9 8 2 0 

HS có thể vận dụng PP 

nghị luận vào việc đọc 

hiểu một VBNL tương tự 

hoặc viết một đoạn văn 

nghị luận, một dàn ý về 

một quan điểm/ bài văn 

NL theo tư duy của các 

em. 

0 1 9 8 2 0 

HS có thể vận dụng 

những kiến thức mới học 

vào thực tế 

0 6 4 8 2 0 
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Thái 

độ 

tích 

cực 

của 

HS 

HS chú ý trong giờ học, 

ghi bài đầy đủ 
8 2  8 2 0 

HS tích cực phát biểu xây 

dựng bài nhiều lần, trong 

số đó lần đúng chiếm một 

nửa trở lên 

6 2 2 9 1 0 

HS tích cực tham gia các 

hoạt động đọc hiểu mà 

GV áp dụng trong giờ 

0 7 3 8 2 0 

HS thích được báo cáo, 

trình bày phần việc của 

nhóm mình và tương tác 

tốt với nhóm khác 

0 0 10 7 3 0 

HS nộp phần việc được 

giao đúng thời gian và 

yêu cầu 

0 3 7 6 3 1 

 

Tổng hợp lượt / tỉ lệ (%) 

24  

(9,5

%) 

129  

(51,2

%) 

99  

(39,3

% 

31 

(12,3

%) 

150/ 

(9,5

%) 

71 

(28,2

%) 

 

Bảng 2: Thống kê cụ thể theo từng địa bàn     
 

Địa bàn 

Thái độ học đọc hiểu của HS 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

TN (31 lượt) TN (150 lượt) TN (71 lượt) 

Miền núi 
9 lượt 

(29%) 

43 

(28,7%) 

29 

(40,84%) 

Đồng bằng 
 10 lượt 

(32,3%) 

51 

(34%) 

25 

(35,21%) 

Thành phố 
12 lượt 

(38,7%) 

56 

(37,3%) 

17 

(23,95%) 

 

Kết quả trên cho thấy: 

- HS ở lớp TN có tính tích cực, chủ động học đọc hiểu VBNL cao hơn so 

với HS ở lớp ĐC. Có 80% HS thích được hoạt động, tương tác với nhóm, thích 
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được lên bục giảng trình bày, báo cáo, thuyết trình sản phẩm của nhóm... Kết 

quả này đã thể hiện sự thay đổi trong tâm lý HS: không thích học hoặc thấy bình 

thường với việc học VBNL (con số 74,7% mà chúng tôi đã khảo sát trong phần 

thực trạng).  

- Quy trình 6 bước được đề xuất trong thực nghiệm cũng cho kết quả: Có 

thể rèn kĩ năng đọc hiểu cho HS đạt đến cấp độ liên hệ, vận dụng vào đời sống. 

Có 80% số phiếu đánh số 1 (mức chủ động cao nhất trong đọc hiểu) cho các 

mục: HS có chủ kiến trước một vấn đề và có cách lập luận cho quan điểm của 

mình; HS tự đưa ra được những nhận xét, đánh giá về cách lập luận trong 

VBNL; HS có thể vận dụng PP nghị luận vào việc đọc hiểu một VBNL tương tự 

hoặc viết một đoạn văn nghị luận, một dàn ý về một quan điểm, bài văn NL theo 

tư duy của mình; HS có thể vận dụng những kiến thức mới học vào thực tế.  

- So sánh kết quả thống kê ở các địa bàn cho thấy: thái độ tham gia học 

đọc hiểu VBNL của HS ở ba địa bàn thực nghiệm có chênh lệch nhưng không 

đáng kể. Điều này cho thấy tính khả thi của quy trình dạy học, BPDH đã đề 

xuất và áp dụng. 

b) Kết quả đánh giá khả năng đọc hiểu VB 

Chúng tôi tiến hành đánh giá khả năng đọc hiểu VBNL của HS bằng các bài 

kiểm tra 15 phút sau tiết học thực nghiệm. Mục đích của bài kiểm tra này là 

nhằm đánh giá về chuẩn kiến thức các em nắm được và khả năng đọc hiểu theo 

cấp độ tư duy (nhận biết, thông hiểu và vận dụng). Đề này được sử dụng ở cả 

vòng 1 và vòng 2 của các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. 

b1) Đề kiểm tra: 

Đề kiểm tra đọc hiểu văn bản lớp 10 

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 

(Thời gian: 30 phút) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dƣới: 

Một trong những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là các giá trị 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đề cao vai trò của nhân tài, tích cực tìm kiếm 

và trọng dụng nhân tài là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 



 134 

Lịch sử chứng tỏ ông cha sớm định hình một tư tưởng có ý nghĩa chiến 

lược: Hiền tài là nguyên khí quốc gia và rất đề cao vai trò của nhân tài trong 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Năm 1484 và năm 1487, Thân Nhân Trung thừa 

lệnh nhà vua thảo bài văn bia, trong đó nêu rõ quan điểm cơ bản của nhà nước 

về hiền tài:“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh 

và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu và càng xuống thấp. Bởi vậy, 

các bậc vua tài giỏi đời xưa chẳng có đời nào lại không chăm lo, nuôi dưỡng và 

đào tạo nhân tài bồi đắp nguyên khí” 

Những thế kỉ sau đó truyền thống trên được tiếp tục giữ gìn và phát triển. 

Người anh hùng áo vải, cờ đào Nguyễn Huệ, thế kỉ XVIII cũng có “chiếu cầu 

hiền”. Ông viết: “Trẫm thường mong mỏi lắng nghe và liên tục hỏi những người 

tài cao, học rộng sao chưa thấy đến? Phải chăng trẫm kém tài, ít đức chẳng 

đáng phò tá hay sao? Trẫm luôn lo lắng và nghĩ rằng cái nhà to sức một cây cột 

làm sao chống nổi, sự nghiệp dân an quốc thái sức một người sao có thể đảm 

đương”[...] 

Chân nhân văn hóa Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển truyền thống trên 

đây của cha ông lên một tầm cao mới. Điều này thể hiện đặc biệt rõ từ khi Người 

sáng lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 1945. 

Lịch sử cho thấy đến ngày 1-3-1428 bóng dáng cuối cùng của quân xâm 

lược nhà Minh bị quét khỏi nước ta. Hơn một năm sau, 1429 Lê Lợi mới lệnh 

cho quan các nơi phải tiến cử người tài đức. Hồ Chí Minh đề xuất chủ trương 

tìm kiếm nhân tài sớm hơn rất nhiều. Hơn hai tháng sau Tuyên ngôn độc lập, 

ngày 14-11-1945, Hồ Chí Minh viết bài “Nhân tài và kiến quốc”. Tư tưởng nổi 

bật của bài viết là “kiến quốc cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có 

nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì 

nhân tài ngày càng phát triển, ngày càng thêm nhiều”. Điều đặc biệt là một năm 

sau đó, 11- 1946, Hồ Chí Minh lại viết “Tìm người tài đức”. Trong bài viết này, 

Hồ Chí Minh khẳng định trong số 20 triệu người Việt Nam “chắc không thiếu 

người có tài, có đức” nhưng vì chính phủ “nghe không đến, thấy không khắp” 

nên những người tài đức chưa xuất hiện. Trên tư cách là người đứng đầu chính 

phủ, Hồ Chí Minh khẳng định: “Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận”. Để sửa 
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chữa khuyết điểm, tỏ rõ quyết tâm của chính quyền cách mạng trọng dụng nhân 

tài, Hồ Chí Minh chỉ thị cho các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có 

người tài đức và phải báo cáo đầy đủ, rõ ràng lên chính phủ tên, tuổi, nghề 

nghiệp, tài năng, chỗ ở, nguyện vọng của người đó. 

 (Theo Nguyễn Khánh Bật, Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tìm kiếm 

và trọng dụng nhân tài khoa học, http:// ditichhochiminhphuchutich.gov.vn, 

19/09/2011) 

Câu 1. (2 điểm) Hãy xác định đề tài của văn bản trên? 

Câu 2. (2 điểm) Mục đích nghị luận của tác giả là gì? 

Câu 3. (4 điểm) Chỉ ra luận điểm trung tâm của văn bản. Tác giả đã phát 

triển luận điểm trung tâm ấy bằng những luận điểm nhánh nào? 

Câu 4. (2 điểm) Em có nhận xét gì về cách lựa chọn luận cứ của tác giả? 

 

Đáp án - Thang điểm 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 - Đề tài: Khuyến khích nhân tài. (0,5 điểm) 2,0 

2 Mục đích nghị luận:  

- Khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam (1 điểm).   

- Khẳng định tầm quan trọng của người hiền tài đối với đất nước (1 

điểm) 

2,0 

3 - Luận điểm trung tâm: Tư tưởng Hồ Chí Minh một phần được 

hình thành từ truyền thống tốt đẹp của cha ông. 

- Luận điểm nhánh: (1) Lịch sử chứng tỏ ông cha sớm định hình 

một tư tưởng có ý nghĩa chiến lược: Hiền tài là nguyên khí quốc gia 

và rất đề cao vai trò của nhân tài trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

(2) Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển truyền thống trọng dụng 

hiền tài của cha ông lên tầm cao mới. 

4,0 

4 Cách lựa chọn luận cứ của tác giả: Chính xác, tiêu biểu, ngắn gọn.   2,0 
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Đề kiểm tra đọc hiểu văn bản lớp 11 

Về luân lí xã hội ở nước ta 

(Thời gian: 30 phút) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dƣới: 

Một đỉnh núi cao thì càng đi xa càng thấy rõ hơn chiều cao của nó, và 

những dòng sông bắt nguồn từ đỉnh núi như vậy sẽ chảy đi rất xa. Những tư 

tưởng cơ bản của Phan Châu Trinh còn nóng hổi với hôm nay, thậm chí càng 

sống dậy sinh động hơn trong những ngày này, khi chúng ta lại một lần nữa 

đứng trước những thách thức mới của sự phát triển. 

Tầm nhìn xa mang tính thời đại tỉnh táo, sáng suốt, đến kinh ngạc của ông, 

sự dũng cảm, quyết liệt của ông trong tự vấn dân tộc, tính triệt để của ông trong 

chủ trương giải quyết tận gốc vấn đề cơ bản nhất của phát triển dân tộc [...], 

chủ trương “cách mạng tân văn hóa” của ông... Nhà sử học Pháp Đa-ni-en Ê-

mê-ri quả đã nói rất đúng: “Những nan đề do Phan Châu Trinh xác định từ đầu 

thế kỉ XX, các thế hệ người Việt Nam còn phải đảm nhận lâu dài.  

                                       (Theo Nguyên Ngọc, Nhà cách mạng đầu tiên) 

Câu 1. (3 điểm) Xác định luận điểm, luận cứ của đoạn trích trên?  

Câu 2. (3 điểm) Quan điểm, thái độ của tác giả trong đoạn trích thể hiện ra sao? 

Câu 3. (4 điểm) Viết một đoạn văn (5 -10 dòng) thể hiện quan điểm của em 

về câu nói của nhà sử học Pháp Đa-ni-en Ê-mê-ri: Những nan đề do Phan Châu 

Trinh xác định từ đầu thế kỉ XX, các thế hệ người Việt Nam còn phải đảm nhận 

lâu dài. 

Đáp án - Thang điểm 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 - Luận điểm: (1) Những tư tưởng cơ bản của Phan Châu Trinh còn 

nóng hổi với hôm nay, thậm chí càng sống dậy sinh động hơn trong 

những ngày này.                                                             (1,5 điểm) 

- Luận cứ: (1) Tầm nhìn xa mang tính thời đại; (2) Chủ trương giải 

quyết tận gốc vấn đề cơ bản nhất của phát triển dân tộc; (3) Chủ 

trương “cách mạng tân văn hóa” của ông; (4) Câu nói của nhà sử 

học Pháp Đa-ni-en Ê-mê-ri: Những nan đề do Phan Châu Trinh xác 

3,0 
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định từ đầu thế kỉ XX, các thế hệ người Việt Nam còn phải đảm 

nhận lâu dài.                                                                   (1,5 điểm) 

2 - Quan điểm tác giả: Những tư tưởng cơ bản của PCT còn mang ý 

nghĩa thời sự trong thời đại hiện nay, càng có ý nghĩa đặc biệt hơn 

trước những thách thức mới của sự phát triển đất nước. (1,5 điểm) 

- Thái độ tác giả: yêu kính, đề cao, trân trọng.                  (1,5 điểm) 

3,0 

3 Viết một đoạn văn thể hiện quan điểm về câu nói của nhà sử học 

Pháp Đa-ni-en Ê-mê-ri: Những nan đề do Phan Châu Trinh xác định 

từ đầu thế kỉ XX, các thế hệ người Việt Nam còn phải đảm nhận lâu 

dài. 

- Đảm bảo đúng cấu trúc đoạn văn nghị luận (Có đủ câu mở đoạn, 

các câu phát triển đoạn và câu kết đoạn.                       (0,25 điểm) 

- Xác định đúng vấn đề nghị luận 

- Triển khai vấn đề: 

+ Giải thích khái niệm “nan đề”.                                  (0,25 điểm) 

+ Chỉ ra được những nan đề do PCT xác định.             (0,25 điểm) 

+ Khẳng định câu nói là đúng hay sai, sâu sắc hay hời hợt.  

                                                                                      (0,5 điểm) 

 + Bày tỏ quan điểm bằng những dẫn chứng, lí lẽ thuyết phục 

                                                                                      (1,5 điểm) 

+ Đánh giá của bản thân về những tư tưởng cơ bản của PCT 

                                                                                      (0,5 điểm) 

- Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện được quan điểm rõ ràng,  

sâu sắc, mới mẻ.                                                               (0,5 điểm)  

- Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.                  (0,25 điểm) 
 

4,0 

 

Đề kiểm tra đọc hiểu văn bản lớp 12 

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc 

(Thời gian: 30 phút) 

 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dƣới: 

Văn chương Nguyễn Đình Chiểu, có người chê. Chê rằng không điêu luyện, 

không đủ trữ tình. Ý này không phải hoàn toàn vô căn cứ. Tôi không dám lấy 

tính phổ biến trong dân gian của truyện Lục Vân Tiên để cãi lại rằng văn 
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chương Đồ Chiểu là tuyệt diệu. Không. Phổ biến và tuyệt tác không phải lúc  

nào cũng ăn khớp với nhau. Tuyệt tác thì phổ biến, còn lắm khi phổ biến mà 

không tuyệt tác. 

 Nhưng tôi rất đồng ý với nhiều người đã cho rằng, một thời - thời kì lịch sử 

từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX - Nguyễn Đình Chiểu chiếm đỉnh cao nhất 

trong lĩnh vực văn chương yêu nước, một loại văn chương cao quý mà chính 

Nguyễn Đình Chiểu là vị khai sáng. Văn chương yêu nước của Nguyễn Đình 

Chiểu được tiêu biểu rực rỡ bởi các bài văn tế và hịch.  

                              (Trần Văn Giàu, Vì sao tôi thích đọc Nguyễn Đình Chiểu ) 

Câu 1. (3 điểm) Xác định luận điểm, luận cứ của đoạn trích trên?  

Câu 2. (3 điểm) Nhận xét của em về nghệ thuật lập luận của tác giả? 

Câu 3. (4 điểm) Viết một đoạn văn (5 - 10 dòng) bày tỏ quan điểm của em 

về vấn đề trên. 

Đáp án - Thang điểm 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

 

- Luận điểm: (1) Văn chương NĐC có người chê không được điêu 

luyện, không đủ trữ tình. (2) NĐC là đỉnh cao nhất trong lĩnh vực 

văn chương yêu nước từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 

                                                                                        (1,5 điểm) 

- Luận cứ: (1) Lục Vân Tiên; (2) Văn tế, Hịch.             (1,5 điểm) 

3,0 

2 - Nhận xét nghệ thuật lập luận: Kết cấu tương phản, luận điểm 

rõ ràng, luận cứ tiêu biểu, câu từ chắc gọn, sắc sảo.           (3,0) 

điểm) 

3,0 

2 Viết một đoạn văn thể hiện quan điểm về vấn đề: 

- Đảm bảo đúng cấu trúc đoạn văn nghị luận (Có đủ câu mở đoạn, 

các câu phát triển đoạn và câu kết đoạn. Câu mở đoạn nêu được 

quan điểm về vấn đề, các câu tiếp theo làm rõ quan điểm về vấn 

đề, câu kết đoạn kết luận được vấn đề).                         (1 điểm) 

- Thể hiện được quan điểm rõ ràng, sâu sắc, mới mẻ.   (2,5 điểm) 

- Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.                (0,5 điểm) 

4,0 
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b2) Kết quả đọc hiểu 

Căn cứ vào mô hình đọc hiểu VBNL theo loại thể, quy trình đọc hiểu 

VBNL đã đề xuất và đáp án đề kiểm tra, chúng tôi đã thống kê bài kiểm tra theo 

hai mức:  

- Đạt yêu cầu (từ 5 đến 10 điểm)  

- Không đạt yêu cầu (từ 1 đến 4 điểm).  

Để làm rõ các mức độ đọc hiểu, chúng tôi cũng phân loại số bài đạt yêu cầu 

(từ 5 đến 10 điểm) theo 4 mức: mức độ nhận biết vấn đề, thông hiểu vấn đề, vận 

dụng thấp, vận dụng cao.  

* Kết quả bài kiểm tra lớp 10 - VB Hiền tài là nguyên khí quốc gia   

Bảng 1: Tỉ lệ HS đạt (5 điểm trở lên) và không đạt 

Lớp Số bài Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 

TN 41 
28 

(68,3%) 

13 

(31,7%) 

ĐC 43 
24 

(55,8%) 

19 

(44,2%) 
 

Bảng 2: Bảng thống kê mức độ đọc hiểu 

Lớp 

Tổng 

số 

bài 

Số bài 

đạt yêu 

cầu 

Mức độ đạt 

Nhận biết             

vấn đề                     

(5 điểm) 

Thông hiểu 

vấn đề 

(5,5 – 6) 

Vận dụng  

thấp 

(6,5 - 7) 

Vận dụng 

cao 

(8 - 10) 

TN 41 28 
5 

(17,8%) 

7 

(25%) 

12 

(42,9%) 

4 

(14,3%) 

ĐC 43 24 
7 

(29,2%) 

8 

(33,3%) 

7 

(29,2%) 

2 

(8,3 %) 

 

 

* Kết quả bài kiểm tra lớp 11 - VB Về luân lí xã hội ở nước ta  

Bảng 1: Tỉ lệ HS đạt (5 điểm trở lên) và không đạt 

Lớp Số bài Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 

TN 43 
32 

(74,4%) 

11 

(25,6%) 

ĐC 42 
24 

(57,1%) 

18 

(42,9%) 



 140 

Bảng 2: Bảng thống kê mức độ đọc hiểu 

 

Lớp 

Tổng 

số 

bài 

Số bài 

đạt yêu 

cầu 

Mức độ đạt 

Nhận biết  

vấn đề                

(5 điểm) 

Thông hiểu 

vấn đề 

(5,5 - 6) 

Vận dụng 

thấp 

(6,5 – 7,5) 

Vận dụng 

cao 

(8 – 10) 

TN 43 32 
5 

(15,6%) 

7 

(21,8%) 

14 

(43,8%) 

6 

(18,8%) 

ĐC 42 24 
6 

(25%) 

8 

(33,3%) 

7 

(29,2%) 

3 

(12,5 %) 

 

* Kết quả bài kiểm tra lớp 12 - VB Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong 

văn nghệ của dân tộc: 
 

Bảng 1: Tỉ lệ HS đạt (5 điểm trở lên) và không đạt 

 

Lớp Số bài Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 

TN 42 
32 

(76,2%) 

10 

(23,8%) 

ĐC 40 
25 

(62,5%) 

15 

(37,5%) 

 

Bảng 2: Bảng thống kê mức độ đọc hiểu 

 

 

Lớp 

Tổng 

số 

bài 

Số bài 

đạt yêu 

cầu 

Mức độ đạt 

Nhận biết  

vấn đề (5 

điểm) 

Thông hiểu 

vấn đề 

(5,5 - 6) 

Vận dụng 

thấp 

(6,5 - 7) 

Vận dụng 

cao 

(8 – 10) 

TN 42 32 
4 

(12,5%) 

7 

(21,9%) 

14 

(43,8%) 

7 

(21,9%) 

ĐC 40 25 
7 

(28%) 

6 

(24%) 

9 

(36%) 

3 

(12 %) 
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Bảng thống kê tổng hợp kết quả bài kiểm tra ba khối lớp thực nghiệm 

Bảng 1: Tỉ lệ HS đạt (5 điểm trở lên) và không đạt 

 

Lớp Tổng số bài Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 

TN 126 
92 

( 73.0%) 

34 

(27%) 

ĐC 125 
73 

(58,4%) 

52 

(41,6%) 

 

Bảng 2: Bảng thống kê mức độ đọc hiểu 
 

 

Lớp 

Tổng 

số 

bài 

Số bài 

đạt yêu 

cầu 

Mức độ đạt 

Nhận biết   

vấn đề 

(5 điểm) 

Thông hiểu 

vấn đề 

(5,5 - 6) 

Vận dụng 

thấp 

(6,5 - 7) 

Vận dụng 

cao 

(8 - 10) 

TN 126 92 
14 

(15,2%) 

21 

(22,8%) 

40 

(43,5%) 

17 

(18,5%) 

ĐC 125 73 
20 

(27,4%) 

22 

(30,1%) 

23 

(31,5%) 

8 

(11%) 

 

3.3.2 Những điều chỉnh sau thực nghiệm vòng 1 

Trong quá trình dạy một số tiết thực nghiệm và dự giờ các GV dạy thực 

nghiệm ở vòng 1, chúng tôi nhận ra một số bất cập nên đã có những điều 

chỉnh ở vòng 2 về nội dung bài soạn và PPDH. Dưới đây là những điều chỉnh 

giáo án lớp 12 - VB Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong  văn nghệ của 

dân tộc. Những điều chỉnh giáo án ở lớp 10, lớp 11 được thể hiện trong phần 

Phụ lục của luận án.   

3.3.2.1. Điều chỉnh giáo án  

- Phần Phân tích quan điểm, thái độ của tác giả Phạm Văn Đồng, yêu cầu 

HS tái lập dàn ý của tác giả:  

1. Nhận định chung về thơ văn và con người NĐC.  

2. Thơ văn yêu nước của NĐC.  

3. Truyện thơ Lục Vân Tiên. 
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Sự tái lập này có thể giúp HS suy nghĩ về các giai đoạn sáng tác của 

Nguyễn Đình Chiểu để có đánh giá đúng logic lập luận của tác giả Phạm Văn 

Đồng. 

- Phần Phân tích nghệ thuật lập luận và trình bày của tác giả: yêu cầu HS 

khảo sát hệ thống ngôn ngữ của tác giả trong VB và nhận xét những lớp từ ngữ 

đó. GV nêu định hướng (nếu cần hỗ trợ HS): Ngôn ngữ của PVĐ mang những 

nét chung về đặc trưng ngôn ngữ của VBNL như thế nào? Ngôn ngữ của PVĐ có 

những đặc trưng gì riêng so với ngôn ngữ của những VBNL khác? Yêu cầu HS 

khảo sát ngôn ngữ của tác giả giúp HS nhận ra được nét riêng, hấp dẫn về văn 

nghị luận của PVĐ so với những tác giả nghị luận khác. 

- Định hướng thêm cho HS cách đánh giá đúng về bài viết của Phạm Văn 

Đồng. Đây là 1 bài viết hay vì:  

. VB đặt ra được những vấn đề đáng chú ý: Thơ văn NĐC có giá trị ở chỗ 

nào, giá trị đến đâu? Lục Vân Tiên là một TP hay, hay là một TP quá nôm na? 

Quả thực nhiều người chưa đánh giá được đúng NĐC, nhất là khi đặt nhà thơ 

này bên cạnh những nhà thơ, nhà văn lớn khác.  

. VB đưa ra được 1 quan điểm giải quyết vấn đề rất mới, rất thuyết phục: 

NĐC là 1 ngôi sao có ánh sáng khác thường, phải nhìn kĩ mới thấy, càng nhìn kĩ 

càng thấy sáng. 

. VB được viết với một lối hành văn gần gũi, giàu cảm xúc. 

. VB có tác dụng bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chính nghĩa của người 

Việt Nam. 

3.2.2.2. Điều chỉnh phương pháp dạy học  

Chúng tôi điều chỉnh PPDH trong một số bước của quy trình dạy học đọc 

hiểu ở vòng 2 như sau: 

 - Ở bước Chia sẻ trải nghiệm của HS về đề tài, cắt bỏ một số câu hỏi nhận 

biết, thay bằng những câu hỏi thông hiểu, phát hiện. Cụ thể: Cắt bỏ các câu hỏi: 

Tìm hiểu về thân thế và sự nghiêp của cụ Đồ Chiểu, điều gì ở nhà thơ đã để lại 

ấn tượng sâu sắc trong em? Em có thích VB này không? Giải thích vì sao em 

thích hoặc không thích VB. Thêm các câu hỏi: Thân thế và sự nghiệp của NĐC 
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có những điểm nào đáng chú ý? - Tác giả Phạm Văn Đồng viết bài này nhằm 

mục đích gì? 

Cũng trong bước Chia sẻ..., chúng tôi lược bớt bài tập yêu cầu HS thực hiện 

theo kĩ thuật “khăn trải bàn”, vì một số nội dung của bài tập này đã được thể hiện 

trong sản phẩm của dự án “Làm báo tường”, được trưng bày theo kĩ thuật “phòng 

tranh”, có thể dạy kĩ hơn, dừng lại lâu hơn một chút với bài tập giới thiệu, thuyết 

trình báo tường. Như thế sẽ giảm bớt thời gian, giảm bớt sự cồng kềnh của tiết học 

vì phải thêm vào 1 bài tập, một kĩ thuật, tránh làm cho HS mệt mỏi, mất chú ý.  

- Ở bước Phân tích quan điểm, thái độ của tác giả, phân tích nghệ thuật lập 

luận và trình bày của tác giả, chúng tôi điều chỉnh PP làm việc độc lập thành PP 

làm việc nhóm: yêu cầu HS tái lập dàn bài trước khi tìm nhận định của tác giả 

PVĐ. HS làm việc theo nhóm; đại diện nhóm ghi lại dàn ý và các nhận định 

chung phục vụ cho luận đề “NĐC là ngôi sao sáng...”. 

Dàn ý:  1. Nhận định chung về thơ văn và con người NĐC.  2. Thơ văn yêu 

nước của NĐC.  3. Truyện thơ Lục Vân Tiên 

Trong mỗi mục, HS cần tìm những nhận định chung phục vụ cho luận điểm. 

Ví dụ, trong mục 1, PVĐ có 3 luận điểm: a) Thơ văn NĐC là thơ văn yêu nước. 

b) Đời sống và hoạt động của NĐC là một tấm gương anh dũng. c) Đối với 

NĐC, viết văn là để chở đạo. 

- Cuối bài dạy, chúng tôi sử dụng bổ sung PP thuyết trình nhằm củng cố, 

khắc sâu cho HS về giá trị của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu và nghệ thuật nghị 

luận của tác giả Phạm Văn Đồng. 

 3.3.3. Thực nghiệm vòng 2 

Ở vòng 2, chúng tôi chọn dạy thực nghiệm trên đối tượng 43 HS lớp 12A8 

của Trường THPT Quế Phong, vào ngày 16 - 09 - 2015 do chính tác giả luận án 

đứng lớp.   

3.3.3.1. Mô tả và phân tích diễn biến giờ dạy thực nghiệm 

Do đã có một số điều chỉnh hợp lí về giáo án và PPDH nên các tiết dạy thực 

nghiệm ở vòng 2 tiết kiệm được thời gian hơn, HS học nhẹ nhàng, thoải mái hơn, 

hiệu quả đọc hiểu cũng cao hơn.  
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Với VB Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc,  

bước Chia sẻ trải nghiệm (đọc hiểu VBNL ở nhà) áp dụng kĩ thuật “phòng 

tranh”. Đây là hoạt động mới mẻ mà từ trước tới nay HS chưa được tham gia, 

đáp ứng yêu cầu được bộc lộ, tự thể hiện của HS nên đã tạo được cho các em 

một không gian học tập hứng thú. Những “bức tranh” được giới thiệu trước lớp, 

sau đó được HS dán quanh lớp để hết tiết học các em vẫn có thể “tham quan, 

thưởng thức” và ghi lại những điều mà các em có thể học hỏi. HS lớp thực 

nghiệm ở vòng 2 (cũng như ở vòng 1) đã hào hứng, phấn khích với hoạt động 

này. Các em tự hào với sản phẩm của nhóm mình, chăm chú đọc, xem, nghe giới 

thiệu, thuyết trình những sản phẩm của nhóm mình và nhóm khác. Hoạt động 

này đã thực sự phát huy được tính tích cực, chủ động của HS.  

Bước Phân tích quan điểm, thái độ của tác giả, GV đã hướng dẫn các nhóm 

hoạt động theo kĩ thuật “mảnh ghép”. Mỗi nhóm đã tích cực thực hiện một 

nhiệm vụ (đã điều chỉnh), rồi ghép lại các sản phẩm để làm sáng tỏ nhận định 

của tác giả: “Thơ văn yêu nước của NĐC làm sống lại trong tâm trí của chúng ta 

phong trào kháng Pháp oanh liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ từ 1860 trở về 

sau, suốt hai mươi năm trời” . 

Phần Đánh giá đặc sắc nghệ thuật của VB, GV dành nhiều thời gian cho HS chia 

sẻ lí tưởng của bản thân, của thế hệ thanh niên hiện nay qua lý tưởng yêu nước của cụ 

Đồ Chiểu. Nhiều chia sẻ của HS rất xúc động, diễn tả được sự trưởng thành của các em 

về nhận thức và hành động trong bối cảnh đất nước thời hội nhập.  

Tiết học mở đầu bằng những xúc cảm về nhà thơ mù yêu nước và kết thúc 

bằng những cảm nhận, mơ ước, khát vọng về của thanh niên trong thời đại mới nối 

tiếp ông cha. Bài học lắng lại trong ít phút với những cảm xúc nhân văn sâu sắc.   
 

3.3.3.2. Kết quả đánh giá học sinh 

* Kết quả bài kiểm tra lớp 10 - VB Hiền tài là nguyên khí quốc gia   

Bảng 1: Tỉ lệ HS đạt (5 điểm trở lên) và không đạt 
 

Lớp Số bài Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 

TN 44 
33 

(75%) 

11 

(25%) 

ĐC 43 
24 

(55,8%) 

19 

(44,2%) 
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Bảng 2: Bảng thống kê mức độ đọc hiểu 

 

 

Lớp 

Tổng 

số 

bài 

Số bài 

đạt yêu 

cầu 

Mức độ đạt 

Nhận biết  

vấn đề                  

(5 điểm) 

Thông hiểu 

vấn đề 

(5,5 - 6) 

Vận dụng 

thấp 

(6,5 - 7) 

Vận dụng 

cao 

(8 – 10) 

TN 44 33 
5                    

(15,15%) 

8                   

(24,2%) 

15                 

(45,5%) 

5               

(15,15%) 

ĐC 43 24 
7                 

(29,2%) 

8                  

(33,3%) 

7                  

(29,2%) 

2                     

(8,3 %) 

 

* Kết quả bài kiểm tra lớp 11 - VB Về luân lí xã hội ở nước ta  

Bảng 1: Tỉ lệ HS đạt (5 điểm trở lên) và không đạt 
 

Lớp Số bài Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 

TN 42 
32 

(76,2%) 

10 

(23,8%) 

ĐC 42 
24 

(57,1%) 

18 

(42,9%) 

 

Bảng 2: Bảng thống kê mức độ đọc hiểu 

 

 

Lớp 

Tổng 

số 

bài 

Số bài 

đạt yêu 

cầu 

Mức độ đạt 

Nhận biết  

vấn đề              

(5 điểm) 

Thông hiểu 

vấn đề 

(5,5 - 6) 

Vận dụng  

thấp 

(6,5 - 7) 

Vận dụng 

cao 

(8 - 10) 

TN 42 32 
6 

(18,75%) 

6 

(18,75%) 

14 

(43,75%) 

6 

(18,75%) 

ĐC 42 24 
6 

(25%) 

8 

(33,3%) 

7 

(29,2%) 

3 

(12,5 %) 
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* Kết quả bài kiểm tra lớp 12 - VB Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng 

trong văn nghệ của dân tộc 

Bảng 1: Tỉ lệ HS đạt (5 điểm trở lên) và không đạt 
 

Lớp Số bài Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 

TN 43 34 (79,1%) 9 (20,9%) 

ĐC 40 25 (62,5%) 15 (37,5%) 

 

Bảng 2: Bảng thống kê mức độ đọc hiểu 
 

 

Lớp 

Tổng 

số 

bài 

Số bài 

đạt yêu 

cầu 

Mức độ đạt 

Nhận biết  

vấn đề                 

(5 điểm) 

Thông hiểu 

vấn đề 

(5,5 - 6) 

Vận dụng  

thấp 

(6,5 - 7) 

Vận dụng 

cao 

(8 - 10) 

TN 42 34 
3 

(8,8 %) 

7 

(20,6%) 

16 

(47,1%) 

8 

(23,5%) 

ĐC 40 25 
7 

(28%) 

6 

(24%) 

9 

(36%) 

3 

(12 %) 

 

* Bảng thống kê tổng hợp kết quả bài kiểm tra ba khối lớp thực nghiệm 

Bảng 1: Tỉ lệ HS đạt (5 điểm trở lên) và không đạt 
 

Lớp Tổng số bài Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 

TN 129 99 (76,7 %) 30 (23,3%) 

ĐC 125 73 (58,4%) 52 (41,6%) 

 

Bảng 2: Bảng thống kê mức độ đọc hiểu 

 

 

Lớp 

Tổng 

số 

bài 

Số bài 

đạt yêu cầu 

Mức độ đạt 

Nhận biết   

vấn đề 

(5 điểm) 

Thông hiểu 

vấn đề 

(5,5 - 6) 

Vận dụng 

thấp 

(6,5 - 7) 

Vận dụng 

cao 

(8 - 10) 

TN 126 99 
14 

(14,14%) 

22 

(22,22%) 

44 

(44,44%) 

19 

(19,2%) 

ĐC 125 73 
20 

(27,4%) 

22 

(30,1%) 

23 

(31,5%) 

8 

(11%) 



 147 

Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm 

- Bài dạy ở lớp TN có kết quả cao hơn bài dạy ở lớp ĐC. Bảng kết quả cho 

thấy: lớp TN có 76,7% bài kiểm tra đạt yêu cầu, cao hơn 18,3% so với kết quả 

bài kiểm tra của lớp ĐC (58,4%).  

- Nếu phân loại các bài kiểm tra đạt yêu cầu của lớp TN theo 4 mức (nhận 

biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao), có thể thấy khả năng đọc hiểu ở 

các lớp TN cao hơn lớp ĐC: Ở các lớp ĐC, số bài kiểm tra đọc hiểu đạt mức độ 

nhận biết chiếm tỉ lệ cao hơn 13,3 % so với lớp TN. Số bài kiểm tra đạt mức độ 

thông hiểu của lớp ĐC cũng chiếm tới 30,1% (lớp thực nghiệm: 22,22%). Trong 

khi đó mức độ đọc hiểu sâu, khả năng vận dụng cao ở lớp ĐC chỉ chiếm 11% 

(lớp thực nghiệm: 19,2%). Kết quả này phản ánh tính khả thi của quy trình dạy 

đọc hiểu VBNL mà luận án đã đề xuất. 

- Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy: Những HS ở lớp cao hơn có khả 

năng đọc hiểu VBNL tốt hơn. Nếu ở lớp 10, số bài đạt mức độ vận dụng cao 

trong đọc hiểu chỉ chiếm 15,15% thì lên lớp 11 số đó là 18,75 %; ở lớp 12 là 

23,5%. Trong khi đó, ở lớp ĐC, những bài viết đạt mức độ vận dụng cao có tăng 

nhưng không đáng kể. Kết quả này cũng phản ánh đúng về trình độ và tâm lí lứa 

tuổi của HS.  

- Việc tiến hành thực nghiệm ba năm đối với một lớp học (10A7, 11A7, 12A7) 

của trường THPT Diễn Châu 5, Nghệ An cũng cho chúng tôi thấy: Nếu quy trình 

dạy học đọc hiểu VBNL được dạy từ lớp 10 đến lớp 12, thì khả năng đọc hiểu 

VBNL nói riêng và đọc hiểu VB nói chung của HS sẽ càng được nâng cao.  

3.3.3.3. Ý kiến của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục 

Bằng PP phỏng vấn sâu, chúng tôi đã thu nhận được ý kiến đánh giá từ các 

GV dự giờ, GV dạy thử nghiệm và các cán bộ quản lí. 

Các ý kiến đều thống nhất cho rằng: Quy trình dạy học đọc hiểu VBNL 

mà luận án đề xuất có tính khả thi. Sáu bước trong quy trình có khả năng 

mang lại những hiểu biết về tri thức thể loại cho HS, giúp HS được rèn luyện 

tư duy, rèn luyện kĩ năng diễn đạt, có PP đọc hiểu VBNL theo đặc trưng thể 

loại, từ đó các em có PP tự đọc các VB cùng thể loại, biết tạo lập văn bản 

nghị luận đúng hướng.  
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Các ý kiến cũng cho rằng: Dạy học đọc hiểu VBNL theo PP đọc hiểu, PP tổ 

chức hoạt động có khả năng rèn cho HS năng lực đọc hiểu. Khác với những tiết 

dạy học đối chứng, HS gần như thụ động nghe giảng thì trong các tiết dạy học 

thực nghiệm, HS đã trở thành những người học chủ động, tích cực. Các em 

không chỉ có khả năng nhận biết, thông hiểu vấn đề nghị luận mà cao hơn, các 

em còn có thể liên hệ, vận dụng các tri thức trong VBNL để giải quyết các bài 

tập mà GV yêu cầu. Các em cũng tự tin hơn, mạnh dạn đưa ra những quan điểm 

cá nhân để nhận xét, đánh giá, nhận định, phán đoán về vấn đề nghị luận.  

Khi chúng tôi chọn dạy VB Về luân lí xã hội ở nước ta ở lớp 11, hầu hết 

GV dạy thực nghiệm và GV dự giờ đều không thích VB này vì cho rằng đó là 

VB khó và không có gì thú vị. Với mong muốn biến những VB ít thú vị thành 

những VB gây được cảm tình ở GV và HS, chúng tôi vẫn chọn VB này. Kết quả 

dạy thực nghiệm khá bất ngờ: GV và HS yêu thích VB và tác giả Phan Châu 

Trinh, đánh giá cao tính thuyết phục, khả năng truyền cảm sâu xa trong cách nói, 

cách lập luận của tác giả. 

Cũng như vậy, khi chọn dạy VB Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong 

văn nghệ của dân tộc ở lớp 12, các GV đều đặt câu hỏi: Vì sao không chọn VB 

Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ? Đó là VB rất hay, có hệ thống luận điểm rõ 

ràng. Cô giáo Nguyễn Thị Minh cũng cho rằng: “Tôi không xúc động với VB 

này, cũng không thấy VB có thể làm tôi say mê mà hướng dẫn HS khám phá”. 

Chấp nhận tâm lí thiếu hứng thú với VB của GV, chúng tôi vẫn chọn VB này. 

Kết quả của 2 vòng thực nghiệm ở hai trường (THPT Diễn Châu 5, và THPT 

Quế Phong) cho thấy tình cảm của GV với VBNL đã thay đổi. Bài học dẫn dắt 

HS khám phá tài nghệ nghị luận của tác giả Phạm Văn Đồng đã thực sự khơi dậy 

trong lòng GV cũng như HS một tình cảm chân thành, một sự nhìn nhận đúng về 

nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Khi nêu những câu hỏi gợi cảm xúc của HS về 

cuộc đời riêng “long đong, đen tối” của nhà thơ: Em có thích VB này không? Em 

đọc VB mấy lần? VB đã mang lại cho em ấn tượng nào sâu sắc nhất về nhà thơ 

Nguyễn Đình Chiểu?..., cô giáo Nguyễn Thị Minh đã bất ngờ vì hiệu quả truyền 

cảm: HS như lặng đi khi nghe bạn thuyết trình về bi kịch cuộc đời của nhà thơ 
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NĐC: khao khát sống và chiến đấu vì nước, vì dân nhưng đôi mắt lại mù lòa, dù 

vậy, nhà thơ chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận...  

Những ý kiến phản hồi của các cấp quản lí, GV và HS đã giúp chúng tôi tin 

tưởng hơn vào những đề xuất mới của luận án - những nguyên tắc, PP tổ chức 

hoạt động, quan điểm dạy học đọc hiểu và cách triển khai phối hợp đồng bộ các 

nguyên tắc và các PP nhằm bộc lộ năng lực đọc hiểu của HS. 

3.4. Một số nhận định từ thực nghiệm 

Qua quá trình thực nghiệm chúng tôi nhận thấy: 

So với các giờ học đối chứng, giờ học thực nghiệm đã phát huy được tính tự 

giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. HS đã chủ động trong quá trình tiếp 

thu tri thức và rèn luyện kĩ năng. Được giao những nhiệm vụ mới mẻ, kích thích 

hứng thú, phù hợp với khả năng và được thầy cô hướng dẫn, HS sẽ thể hiện được 

năng lực tham gia và giải quyết vấn đề. Sản phẩm của HS sau mỗi nhiệm vụ đã 

phản ánh kết quả của sự suy nghĩ tích cực, tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo của 

HS. Cách học như thế cũng giúp HS nắm được PP đọc hiểu VBNL, có khả năng 

tự đọc hiểu các VBNL ngoài nhà trường. Để đạt kết quả đó, vai trò của GV trong 

các giờ học phải là người tổ chức hoạt động, người định hướng hành động, định 

hướng PP học tập cho HS.  

Các tiết dạy học thực nghiệm đã không đảm bảo chính xác khung thời gian 

45 phút, các hoạt động học tập cũng làm cho lớp học ồn ào hơn, nhưng đó là 

những biểu hiện của sự tham gia tích cực vào quá trình học tập của HS. Trong 

một số hoạt động, vai trò thiết kế của GV và nhiệm vụ “thi công” của HS đã 

chuyển hóa lẫn nhau. GV cùng tham gia hoạt động, cùng chia sẻ và thu được 

những tri thức mới từ quá trình tương tác với HS. Ngược lại, HS cũng có thể trở 

thành người thiết kế và tổ chức hoạt động khi được chuẩn bị trước, được tạo cơ 

hội. Sự chuyển hóa vai trò giữa người dạy và người học trong một số hoạt động 

là kết quả tốt đẹp của yêu cầu dạy học hiện đại - “tăng cường phát huy tính tích 

cực, chủ động, sáng tạo thông qua tổ chức thực hiện các hoạt động học tập của 

HS” [22; 10]. 

 Chất lượng của đoạn, bài tạo lập VB viết của HS trong và sau giờ học đọc 

hiểu VBNL đã tốt hơn: HS trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi, bài tập, diễn đạt rõ 
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ràng, trong sáng. Có những câu trả lời, bài viết khá sắc sảo, thể hiện sự am hiểu 

tri thức thể loại và đạt tới mức độ vận dụng cao.  

Những kết quả trên cho thấy: Giải pháp,  PPDH, quy trình dạy học luận án 

đề xuất bước đầu có tính khả thi. 

Qua quá trình dạy học nhiều năm, quen biết với nhiều GV và qua quá trình 

dạy học thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy có một số bất cập về dạy và học đọc 

hiểu từ phía GV và HS. 

GV nắm khá vững tri thức về thể loại song chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu 

rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học VBNL, chưa hiểu bản chất của PPDH 

mới, ngại tổ chức, hướng dẫn HS thực hiện hoạt động đọc hiểu VBNL với các 

PP, kĩ thuật dạy học mới, đa dạng, có sức hấp dẫn với HS và phù hợp với đặc 

trưng của thể loại VBNL. Đây cũng là nguyên nhân ít nhiều dẫn đến tâm lí chán 

học VBNL và sự thiếu hụt kĩ năng đọc hiểu VBNL của HS. Bên cạnh đó thì 

trang thiết bị dạy học của nhà trường cũng quá thiếu thốn. Một trường huyện chỉ 

có vài ba máy chiếu, năm hay sáu máy chiếu hắt... Vì thế, để có những tiết dạy 

Ngữ văn có chất lượng, hấp dẫn HS, cần có sự quan tâm, sự đầu tư của nhà 

trường và các cấp chỉ đạo nhiều hơn: bồi dưỡng GV cập nhật PPDH mới, tăng 

cường trang thiết bị dạy học... cho GV. 

Về phía HS, nhìn chung HS Việt Nam còn e dè, chưa mạnh dạn, thiếu tự tin 

trong học tập, ngại tranh luận, ngại bày tỏ ý kiến. Kĩ năng đọc hiểu của HS còn 

yếu; kiến thức về thể loại ở các em (thậm chí ở HS cuối cấp) vẫn còn rất mỏng 

so với yêu cầu của CT và SGK. Nhiều em chưa phân biệt được sự khác biệt giữa 

các thể loại. Khi dạy HS đọc hiểu VB nói chung và đọc hiểu VBNL nói riêng, 

GV cần có ý thức trang bị cho HS những tri thức PP về đọc hiểu, về lí luận văn 

học. CT và SGK trong lần đổi mới tới cũng cần tạo một độ mở nhất định cho 

phép GV đưa vào nhà trường một vài VBNL gắn với những vấn đề bức thiết của 

cuộc sống, của nhà trường, địa phương, làm cho HS nảy sinh nhu cầu tìm hiểu 

và phát biểu về các vấn đề nghị luận. Bên cạnh đó, cũng cần phát huy tinh thần 

dân chủ trong nhà trường, khích lệ HS, tạo điều kiện cho HS mạnh dạn bày tỏ 

quan điểm, ý kiến, phát triển tư duy phản biện, phát triển khả năng lập luận, 

tranh luận. 
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Tiểu kết chƣơng 3 
 

Trong chương này, nhằm kiểm tra tính khả thi, tính hiệu quả của giải pháp 

đề ra trong luận án, chúng tôi đã thiết kế và tổ chức dạy học thực nghiệm 3 giáo 

án trong CT, SGK Ngữ văn hiện hành (Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của 

Thân Nhân Trung [Ngữ văn 10], Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu 

Trinh [Ngữ văn 11], Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân 

tộc của Phạm Văn Đồng [Ngữ văn 12]) tại một số trường THPT đại diện cho các 

địa bàn của tỉnh Nghệ An. Thực nghiệm được thực hiện 2 vòng. Sau thực 

nghiệm vòng 1, chúng tôi đã sửa chữa, điều chỉnh các giáo án trước khi triển 

khai thực nghiệm vòng 2 nhằm hoàn thiện giải pháp. Kết quả thực nghiệm đã 

khẳng định tính khả thi của giải pháp đã đề ra.  

Cụ thể: Dạy học đọc hiểu VBNL theo quy trình dạy học mới gồm 6 bước, 

với sự áp dụng PPDH đọc hiểu đặc thù của bộ môn, sự phối hợp linh hoạt giữa 

PP tổ chức hoạt động hiện đại và PPDH truyền thống được vận dụng theo tinh 

thần đổi mới, các giờ dạy học đọc hiểu VBNL đã có một sinh khí mới, đem lại 

một chất lượng dạy học khả quan hơn. HS đã thực sự trở thành những chủ thể 

của quá trình học tập. Các em hiểu VB, có hứng thú với VB, được mở rộng hiểu 

biết, rèn luyện tư duy, rèn luyện kĩ năng diễn đạt, bước đầu có phương pháp tự 

học, tự đọc VBNL. Các em trân trọng, yêu quý các tác giả khi nhận ra ý nghĩa và 

giá trị sâu sắc, trường tồn cùng thời gian của những VBNL có tính kinh điển đó. 

Những sản phẩm nói, viết, vẽ, trưng bày của các em, thái độ của các em, những ý 

kiến liên hệ, vận dụng từ văn bản vào đời sống của các em trong các giờ học thực 

nghiệm phản ánh điều đó.  

Các giờ học thực nghiệm cũng khẳng định tác dụng của các phương pháp 

dạy học, đặc biệt là các biện pháp, kĩ thuật dạy học mới cần được đưa vào nhà 

trường để làm phong phú hệ thống phương pháp còn nghèo nàn trong các trường 

phổ thông hiện nay; khẳng định giờ dạy học đọc hiểu Ngữ văn nói chung, VBNL 

nói riêng phải là sự phối hợp và kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt giữa các PPDH 

mới và PPDH truyền thống; không có một PPDH nào là duy nhất, độc tôn. Có 

như thế môn Ngữ văn mới góp phần cũng các môn học khác trong nhà trường 

thực hiện mục tiêu phát triển năng lực và hoàn thiện nhân cách HS, chuẩn bị 

hành trang cho HS tự tin bước vào cuộc sống. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Trong CT, SGK Ngữ văn phổ thông hiện nay, VBNL đóng vai trò rất 

quan trọng đối với việc tăng cường hiểu biết, rèn luyện tư duy và rèn luyện kĩ 

năng diễn đạt của HS. Tuy nhiên, trong thực tế, việc dạy và học VBNL vẫn chưa 

đạt được hiệu quả mong đợi.  

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nhằm phát triển 

năng lực, phẩm chất của người học, xuất phát từ nhu cầu thực tế của một GV 

Ngữ văn THPT, chúng tôi chọn đề tài Dạy học đọc hiểu VBNL ở trường THPT, 

với mục đích tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học VBNL ở trường 

THPT, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cho HS.  

2. Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng giải pháp đổi mới dạy học đọc 

hiểu VBNL là các khái niệm nghị luận, VBNL, đọc hiểu, kinh nghiệm nước 

ngoài về dạy học đọc hiểu VBNL và thực trạng dạy học đọc hiểu VBNL ở 

trường THPT Việt Nam. 

2.1. Theo chúng tôi hiểu, nghị luận là dùng lí lẽ và chứng cứ để bàn về một 

vấn đề nhất định trong đời sống, nhằm thuyết phục người đọc chia sẻ quan điểm 

và niềm tin với mình để có thái độ và hành động đúng đắn trong việc giải quyết 

vấn đề nghị luận. Hành vi nghị luận được thể hiện bằng VBNL.  

Để thuyết phục người đọc, trước hết, VBNL phải có tính logic, cụ thể là: có 

quan điểm minh bạch, rõ ràng về vấn đề nghị luận; có hệ thống lập luận chặt chẽ, 

trong đó các luận điểm, luận cứ liên kết chặt chẽ với nhau theo chủ đề (cùng 

phục vụ mục đích nghị luận) và logic (sắp xếp theo thứ tự hợp lí).  

Bên cạnh việc tác động vào lí trí của người đọc, để tăng thêm sức thuyết 

phục, VBNL còn phải có tính truyền cảm, cụ thể là: có cách diễn đạt giàu cảm 

xúc và giàu hình ảnh.   

2.2. VBNL có vai trò quan trọng trong đời sống nhưng trong CT, SGK ở cả 

hai cấp THCS và THPT, VBNL chỉ chiếm tỉ lệ 12% so với tổng số VB được 

học. Hầu hết các bài văn học sử, ôn tập đều không đề cập đến VBNL. Trong 

thực tế triển khai CT, SGK, các cấp quản lí, chỉ đạo chưa có giải pháp hữu hiệu 

để nâng cao hiệu quả dạy học VBNL; nhiều GV cũng chưa nhận thức đầy đủ yêu 
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cầu rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học VBNL, chưa chịu khó tìm tòi và sử 

dụng các PPDH cũng như BPDH rèn kĩ năng đọc hiểu VBNL cho HS. Đây cũng 

là nguyên nhân ít nhiều dẫn đến tâm lí chán học VBNL và sự thiếu hụt kĩ năng 

đọc hiểu VBNL của HS.  

2.3. Để nâng cao chất lượng dạy học đọc VBNL, trước hết, cần xác định 

đúng bản chất và mục tiêu của công việc này. “Mọi sự đọc, dù động cơ như thế 

nào, đều không thoát li được việc tìm nghĩa VB, cho nên mọi sự đọc đều là đọc 

hiểu” [105, tr.7]. CT, SGK Ngữ văn nhiều nước đều xác định mục tiêu dạy học 

đọc VB là “xây dựng và củng cố nền tảng của các kĩ năng, chiến lược, thái độ, 

hành vi đọc”, “phát triển năng lực đọc độc lập của HS (phát hiện vấn đề, nêu vấn 

đề, phân tích, phán đoán, đánh giá)”, “giúp HS trở  thành người có khả năng đọc 

một cách có ý thức và kĩ lưỡng, học phân tích các tác phẩm văn học và VB phi 

hư cấu trong một thế giới bùng nổ các loại VB và phần mềm kĩ thuật số”.  

Muốn thực hiện những mục tiêu nói trên, cần từ bỏ PPDH thuyết trình, áp 

dụng PPDH đọc hiểu. Đó cũng là giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển năng 

lực và hoàn thiện nhân cách HS theo yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục Việt Nam.  

3. Tác giả luận án đã đề xuất ba nguyên tắc dạy học đọc hiểu VB nói chung, 

VBNL nói riêng là: dạy học đọc hiểu theo đặc trưng thể loại; dạy học đọc hiểu 

theo quan điểm tích hợp và dạy học đọc hiểu theo PPDH tổ chức hoạt động.  

3.1. Dạy học đọc hiểu theo đặc trưng thể loại nghĩa là thiết kế mô hình 

hướng dẫn HS đọc hiểu phù hợp với từng thể loại VB dựa trên sự giống nhau về 

cách thức tổ chức tác phẩm, đặc điểm của các loại hiện tượng đời sống được 

miêu tả và tính chất của mối quan hệ giữa nhà văn với các hiện tượng đời sống. 

Mô hình được xem là phù hợp khi phản ánh đúng các yếu tố cấu thành năng lực 

đọc hiểu VB. 

Dạy học đọc hiểu VBNL theo nguyên tắc tích hợp nghĩa là tạo cơ hội cho 

HS đối thoại về các vấn đề của văn học và đời sống, học hỏi phương pháp nghị 

luận của tác giả VBNL, liên kết các kiến thức, kĩ năng về văn học, tiếng Việt và 

làm văn, các kiến thức khác như lịch sử, địa lí, giáo dục công dân, để hiểu đúng, 
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hiểu sâu VB và xây dựng thái độ sống đúng đắn, phát triển tư duy logic và kĩ 

năng sống.  

Dạy học đọc hiểu VBNL theo PPDH tổ chức hoạt động nghĩa là tích cực 

hóa hoạt động của người học, trong đó GV đóng vai trò người tổ chức hoạt động 

đọc hiểu của HS, mỗi HS đều tự mình thực hiện hoạt động đọc hiểu, được bộc lộ 

mình và được phát triển. Trong quá trình tổ chức giờ dạy học đọc hiểu VBNL, 

GV cần phối hợp PPDH tổ chức hoạt động với một số PPDH truyền thống, miễn 

là không hạn chế tính chủ động, tích cực của HS.  

3.2. Từ những nguyên tắc nói trên, tác giả luận án đề xuất quy trình dạy học 

đọc hiểu VBNL gồm 6 bước: (1) Xác định đề tài của VB và chia sẻ trải nghiệm 

của bản thân về đề tài ấy; (2) Xác định mục đích của tác giả VBNL khi viết về 

đề tài đã nêu; (3) Xác định các luận điểm và luận cứ của tác giả; (4) Xác định 

quan điểm, thái độ của tác giả đối với vấn đề nghị luận, các đối tượng liên quan 

và người đọc; (5) Đánh giá nghệ thuật lập luận và trình bày của tác giả; (6) Liên 

hệ với thực tiễn văn học và đời sống, đánh giá khả năng tác động của VBNL đến 

nhận thức và hành động của người đọc.  

Trong từng bước đi, chúng tôi đưa ra những PP, BP và kĩ thuật dạy học 

thích hợp, giúp HS đạt kết quả đọc hiểu VBNL.  

3.3. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ quy trình dạy học đọc hiểu VBNL trên lớp và 

góp phần nâng cao năng lực đọc hiểu VBNL của HS, chúng tôi đề xuất một số 

hình thức hoạt động ngoài giờ, bao gồm: chuẩn bị bài, trải nghiệm sáng tạo và 

ứng dụng PP nghị luận vào việc tạo lập VBNL. Các hoạt động này được sắp xếp 

phù hợp về mặt thời gian trước hoặc sau giờ học đọc hiểu VBNL. Việc mở rộng 

không gian học tập sẽ hình thành và phát triển ở HS năng lực tổ chức, năng lực 

tự nhận thức, tạo nên lớp người năng động, tích cực như mục tiêu của hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo mà CT mới hướng tới. 

4. Để kiểm tra tính khả thi, tính hiệu quả của giải pháp đề ra trong luận án, 

chúng tôi đã thiết kế và tổ chức dạy học thực nghiệm 3 giáo án tại một số trường 

THPT đại diện cho các địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi của tỉnh Nghệ An. 

Thực nghiệm được thực hiện 2 vòng. Căn cứ kết quả thực nghiệm vòng 1, tác giả 
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luận án có một số điều chỉnh nhất định đối với các giáo án và hoàn thiện giải 

pháp của mình.  

Kết quả thực nghiệm đã khẳng định tính khả thi của giải pháp đã đề ra. 

Thực hiện theo nguyên tắc, PPDH, BPDH và quy trình dạy học mới, HS đã trở 

thành những chủ thể của quá trình học tập. Các em hiểu VB, có hứng thú với 

VB, được mở rộng hiểu biết, rèn luyện tư duy, rèn luyện kĩ năng diễn đạt, bước 

đầu có phương pháp tự học, tự đọc VBNL. Các em trân trọng, yêu quý các tác 

giả; nhận ra ý nghĩa sâu sắc, sống mãi với thời gian của những VBNL có tính 

kinh điển đó trong thời đại mới. Những sản phẩm nói, viết, vẽ, trưng bày của các 

em, thái độ của các em, những ý kiến liên hệ, vận dụng từ văn bản vào đời sống 

của các em trong các giờ học thực nghiệm đã phản ánh điều đó.  

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận rõ giải pháp mà luận án đề xuất cần được 

sử dụng phối hợp với một số giải pháp khác mới hi vọng thực sự cải thiện được 

chất lượng dạy học đọc hiểu VBNL ở trường THPT hiện nay. Cụ thể là cần đổi 

mới cách chọn VBNL trong lần đổi mới CT, SGK tới đây; đặc biệt cần tạo một 

khoảng trống nhất định cho phép GV và HS được lựa chọn, đưa vào nhà trường 

các VBNL gắn với những vấn đề nóng hổi, bức thiết của nhà trường, của cuộc 

sống, làm cho HS nảy sinh nhu cầu tìm hiểu và phát biểu về các vấn đề nghị 

luận. Bên cạnh đó, cũng cần khắc phục lối suy nghĩ một chiều, thiếu dân chủ vẫn 

tồn tại trong gia đình, nhà trường và xã hội hiện nay, tạo điều kiện cho HS phát 

triển tư duy phản biện, khả năng lập luận, tranh luận của mình. 



 156 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Antoine Compagnon (2006), Bản mệnh của lí thuyết, văn chương và cảm 

nghĩ thông thường, Nxb Đại học sư phạm.  

2. Hoàng Anh (Chủ biên) (2009), Đỗ Thị Châu, Nguyễn Thạc. Hoạt động - 

giao tiếp - nhân cách. Nxb Đại học sư phạm. 

3. Hoàng Hòa Bình. Định hướng đổi mới CT, SGK tiếng Việt tiểu học, Tạp 

chí KHGD, số 74/ 2011. 

4. Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết (2012), Phương pháp dạy học 

tiếng Việt nhìn từ tiểu học. Nxb Giáo dục Việt Nam. 

5. Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết, Bảy giải pháp đổi mới giáo 

dục,Tạp chí KHGD, số 77/2012. 

6. Hoàng Hòa Bình (2013), Từ đổi mới mục tiêu GD đến đổi mới PPDH 

Ngữ văn. In trong Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn 

ở trường PT Việt Nam, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 

7. Hoàng Hòa Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thúy Hồng, 

Trần Thị Hiền Lương, Vũ Nho, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đỗ Ngọc 

Thống, Nguyễn Thị Hồng Vân (2014), Dạy học Ngữ văn ở trường phổ 

thông, NXB Giáo dục. 

8. Hoàng Hòa Bình, Năng lực và cấu trúc của năng lực, Tạp chí Khoa học 

giáo dục, số 117, tháng 6 năm 2015. 

9. Bộ GD & ĐT (2005), Ngữ Văn 10, Tập 1, NXB Giáo dục. 

10. Bộ GD & ĐT (2005), Ngữ Văn 10, Tập 2, NXB Giáo dục. 

11. Bộ GD & ĐT (2006), Ngữ văn 11, Tập 1, NXB Giáo dục. 

12. Bộ GD & ĐT (2006), Ngữ Văn 11, Tập 2, NXB Giáo dục. 

13. Bộ GD & ĐT (2007), Ngữ Văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục. 

14. Bộ GD & ĐT (2007), Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục. 

15. Bộ GD & ĐT (2005), Ngữ Văn 10, SGV, Tập 1,2 NXB Giáo dục. 

16. Bộ GD & ĐT (2006), Ngữ Văn 11, SGV, Tập 1,2, NXB Giáo dục. 

17. Bộ GD & ĐT (2007), Ngữ văn 12, SGV, Tập 1,2 NXB Giáo dục. 

18. Bộ GD & ĐT (2005), Ngữ Văn 10, Nâng cao, Tập 1,2, NXB Giáo dục. 

19. Bộ GD & ĐT (2006), Ngữ Văn 11, Nâng cao, Tập 1,2 NXB Giáo dục. 



 157 

20. Bộ GD & ĐT (2007), Ngữ văn 12, Nâng cao, Tập 1, 2, NXB Giáo dục. 

21. Bộ GD & ĐT (2006), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, 

NXB Giáo dục. 

22. Bộ GD & ĐT (2007), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương 

trình, SGK lớp11, 12. NXB Giáo dục, Hà Nội. 

23. Bộ GD & ĐT (2007), Kỉ yếu hội thảo khoa học Dạy học Ngữ văn ở 

trường THPT theo CT và SGK mới, NXB Nghệ An. 

24. Bộ GD & ĐT (2010), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn 

ngữ văn lớp 11,12. NXB Giáo dục Việt Nam. 

25. Bộ GD & ĐT (2010), Dự án Việt - Bỉ, Dạy và học tích cực, một số 

phương pháp và kĩ thuật dạy học, NXB ĐHSP, Hà Nội. 

26. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2012), Pisa Việt Nam - Pisa và các dạng câu 

hỏi, NXB Giáo dục Việt Nam. 

27. Bộ GD & ĐT (2014), Hội thảo Xây dựng CTGDPT theo định hướng phát 

triển năng lực HS, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội. 

28. Bộ GD & ĐT (2015), Hội thảo Đổi mới và nâng cao chất lượng GDPT, 

Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội. 

29. Bộ GD & ĐT (2015), Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể trong 

Chương trình GDPT mới, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội.  

30. Bùi Mạnh Hùng, Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Minh Thuyết (10/2016), Phác 

thảo Chương trình GDPT môn Ngữ văn, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội. 

31. Nguyễn Duy Bình (1983), Dạy văn dạy cái hay - cái đẹp, NXB Giáo dục, 

Hà Nội. 

32. Nguyễn Sĩ Cẩn (1983), Mấy vấn đề phương pháp giảng dạy văn học cổ 

Việt nam, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

33. Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá 

trình dạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005. 

34. Trần Đình Chung (2009), Dạy học văn bản Ngữ văn THCS theo đặc trưng 

phương thức biểu đạt, NXB Giáo dục. 

35. Vũ Quốc Chung, Lê Hải Yến (2003), Để tự học đạt được hiệu quả. NXB 

Đại học sư phạm. 



 158 

36. Nguyễn Viết Chữ (2001), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương 

(theo loại  thể), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

37. Nguyễn Viết Chữ (2010), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương 

trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam. 

38. Đinh Trí Dũng (2007), “Nắm vững quan điểm thể loại trong dạy học Ngữ 

văn theo chương trình mới ở trường THPT”, in trong Kỉ yếu hội thảo khoa 

học dạy học Ngữ văn ở trường PT theo chương trình và SGK mới, NXB 

Nghệ An. 

39. Phan Huy Dũng (2007), “Về vai trò người tham dự - chia sẻ của người 

GV trong giờ dạy đọc văn”, in trong Kỉ yếu hội thảo khoa học dạy học 

Ngữ văn ở trường PT theo chương trình và SGK mới, NXB Nghệ An. 

40. Phan Huy Dũng (2009), Tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông, 

một góc nhìn, một cách đọc, NXB Giáo dục Việt Nam. 

41. Trần Thanh Đạm, Huỳnh Lý, Hoàng Như Mai, Phan Sĩ Tấn, Đàm Gia 

Cẩn. (1971), Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể, NXB Giáo 

dục, Hà Nội. 

42. Hà Minh Đức chủ biên (1993), Lí luận văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1993. 

43. Gillbert Hight (1991), Nghệ thuật giáo dục (Nguyễn Công Tâm dịch), 

NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 

44. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (Đồng chủ biên, 2010), 

Thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục Việt Nam.  

45. Nguyễn Thị Hạnh (2002), Dạy học đọc hiểu ở Tiểu học. NXB ĐHQG. 

46. Nguyễn Thị Hạnh, “Kinh nghiệm thử nghiệm và đánh giá CT, SGK phổ 

thông ở Mĩ và Hàn Quốc”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 84/2012. 

47. Nguyễn Thị Hạnh, “Xây dựng chuẩn năng lực đọc hiểu cho môn Ngữ văn 

của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 ở Việt Nam”, Tạp chí 

Khoa học giáo dục Đại học sư phạm TP HCM, số 56/ 3/ 2014. 

48. Phạm Thị Thu Hiền (2014), Dạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh phổ 

thông nhìn từ chương trình môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước 

trên thế giới, LATSGD, Viện khoa học giáo dục Việt Nam. 



 159 

49. Huỳnh Văn Hoa (2009), Dạy học tác phẩm nghị luận trung đại trong sách 

Ngữ văn THPT, LATSGD Viện khoa học giáo dục Việt Nam. 

50. Nguyễn Chí Hòa (2010), Rèn luyện kĩ năng đọc và soạn thảo văn bản. 

NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 

51. Nguyễn Thái Hòa, “Vấn đề đọc hiểu và dạy đọc hiểu”, Tạp chí Thông tin 

khoa học sư phạm, số 8/ 2004. 

52. Nguyễn Trọng Hoàn (2001), Rèn luyện tư duy sáng tạo trong dạy học tác 

phẩm văn chương, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

53. Nguyễn Trọng Hoàn (2002), Tiếp cận văn học, NXB Khoa học xã hội. 

54. Nguyễn Trọng Hoàn, “Đọc hiểu văn bản ngữ văn ở trường THPT”, Tạp 

chí Giáo dục số 143/ 2006. 

55. Nguyễn Trọng Hoàn (2009), Đọc hiểu Ngữ văn 7, NXB Giáo dục. 

56. Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên - Những nghiên cứu lí luận và 

thực tiễn, NXB Đại học sư phạm. 

57. Lê Văn Hồng , Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (2001), Tâm lí học lứa 

tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2001. 

58. Phạm Thị Thu Hiền, (2014), Dạy học đọc hiểu VB cho học sinh phổ thông 

nhìn từ Chương trình môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước trên thế 

giới, LATSGD, Viện khoa học giáo dục Việt Nam.  

59. Phạm Thị Huệ, (2014), Mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu VBNL trong chương 

trình Ngữ văn trung học. LATSGD Viện khoa học giáo dục Việt Nam. 

60. Nguyễn Thanh Hùng (2000), Hiểu văn dạy văn, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

61. Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thị Diệu Hoa (2006), Phương pháp dạy học 

Ngữ văn trung học phổ thông – những vắn đề cập nhật, NXB Đại học Sư 

phạm, Hà Nội. 

62. Nguyễn Thanh Hùng (2008), Đọc - hiểu tác phẩm văn chương trong nhà 

trường, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

63. Nguyễn Thanh Hùng (2014), Kĩ năng đọc hiểu Văn. NXB Đại học sư 

phạm Hà Nội. 

64. Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học hiện đại, lí luận, biện pháp, kĩ thuật, 

NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội. 



 160 

65. Nguyễn Thị Thanh Hương (2001), Dạy học văn ở trường phổ thông, NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

66. Nguyễn Thị Thanh Hương (2006), Để dạy và học tốt tác phẩm văn chương 

(phần trung đại) ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

67. Nguyễn Thị Thanh Hương (2013), Định hướng hoạt động tiếp nhận sáng tạo 

tác phẩm văn chương cho học sinh THPT, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội. 

68. Phạm Thị Thu Hương (2012), Đọc hiểu và chiến thuật đọc hiểu trong nhà 

trường phổ thông. NXB Đại học sư phạm. 

69. James H. Strongge (2011), Những phẩm chất của người giáo viên hiệu 

quả. NXB Giáo dục Việt Nam. 

70. JamesW. Stigler, James Hirbert (2012), Lỗ hổng giảng dạy. NXB Trẻ. 

71. Jonh Dewey (2012), Kinh nghiệm và giáo dục. NXB Trẻ. 

72. Nguyễn Công Khanh (2014), Phương pháp giáo dục giá trị kĩ năng sống. 

NXB Đại học sư phạm. 

73. Kharlamop I. F (1978), Phát huy tính tích cực học tập của học sinh như 

thế nào, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

74. Kurt W. Mortensen, Sức mạnh thuyết phục. NXB Lao động - Xã hội, 2013. 

75. Đỗ Huy Lân (dịch), Kĩ năng giảng giải, kĩ năng nêu vấn đề, NXB Giáo 

dục Việt Nam, 2009. 

76. Nguyễn Thị Lan (2013), “Tìm hiểu cấu trúc, nội dung của SGK Ngữ văn 

trung học Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học giáo dục, 2013. 

77. Đỗ Huy Lân (dịch), Kĩ năng tổ chức lớp, biến hóa trong giảng dạy. NXB 

Giáo dục Việt Nam, 2009. 

78. Đỗ Huy Lân (dịch) (2009), Kĩ năng phản hồi, kĩ năng luyện tập. NXB 

Giáo dục Việt Nam. 

79. Lecne (1977), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

80. Mai Quốc Liên, Nguyễn Văn Lưu (chủ biên) (2003), Văn học Việt Nam 

thế kỷ XX - Văn nghị luận đầu thế kỉ, Quyển V, tập 1. NXB Văn học. 

81. Lê Nguyên Long (2000), Thử đi tìm những phương pháp dạy học hiệu 

quả, NXB Giáo dục, Hà Nội. 



 161 

82. Phan Trọng Luận (1977), Phân tích tác phẩm văn học trong nhà trường, 

NXB Giáo dục. 

83. Phan Trọng Luận (2002), Văn học giáo dục thế kỉ XXI, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

84. Phan Trọng Luận (2003), Văn chương - Bạn đọc - Sáng tạo, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

85. Phan Trọng Luận (2009), Văn học nhà trường, nhận diện, tiếp cận, đổi 

mới, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội. 

86. Phan Trọng Luận (2009), Văn học nhà trương, nhận diện, tiếp cận, đổi 

mới, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội. 

87. Phan Trọng Luận (2011), Văn học nhà trường - những điểm nhìn, NXB 

Đại học sư phạm Hà Nội. 

88. Phan Trọng Luận (2014), Phương pháp luận giải mã VBVH, NXB Đại 

học sư phạm, Hà Nội. 

89. Phương Lựu (chủ biên), Trần Đình Sử, La Khắc Hòa, Nguyễn Xuân Nam, 

Thành Thế Thái Bình (1997), Lí luận văn học, NXB Giáo dục. 

90. Martin Kniep (2011), Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi, (Lê 

Văn Canh dịch), NXB Giáo dục Việt Nam. 

91. Hoàng Thị Mai (chủ biên), Kiều Thọ Long (2009), Phương pháp dạy học 

VBNL ở trường phổ thông, NXB Giáo dục. 

92. Michael L. Kamil, Tài liệu hội thảo Phát triển chuẩn cốt lõi chung liên 

bang, Hà Nội ngày 8-10/9/2014.  

93. Mortime (1940), Phương pháp đọc sách hiệu quả. NXB giáo dục. 

94. Nhikonski V.A (1978), Phương pháp giảng dạy văn học ở trường phổ 

thông, tập1,2  (Ngọc Toàn, Bùi Lê dịch), NXB Giáo dục, Hà Nội. 

95. Lê Thanh Oai. “Bản chất của câu hỏi trong giờ dạy học”, Tạp chí Giáo 

dục, (245/ 2010) 

96. Lê Thanh Oai, “Rèn luyện kĩ năng đọc SGK cho học sinh trong quá trình 

chuẩn bị bài học ở phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 261 năm 2011. 

97. Ôkôn (1976), Những cơ sở của việc dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, 

Hà Nội. 



 162 

98. Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển ngôn ngữ học, Viện ngôn ngữ học, 

NXB Đà Nẵng. 

99. Mai Thị Kiều Phượng (2009), Giáo trình phương pháp dạy và học làm 

văn. NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 

100. Phạm Hồng Quang (2006), Môi trường giáo dục. NXB Giáo dục Hà Nội. 

101. Robert J. Marzano, Debra J. Pickering- Jane E. Pollock (2011), Các 

phương pháp dạy học hiệu quả, NXB Giáo dục Việt nam. 

102. Robert J. Marzano (2011), Nghệ thuật và khoa học dạy học, NXB Giáo 

dục Việt nam. 

103. Nguyễn Quốc Siêu (1998), Kĩ năng làm văn nghị luận phổ thông, NXB 

Giáo dục. 

104. Trần Đình Sử (chủ biên), Phan Trọng Luận, Nguyễn Minh Thuyết (2002), 

Làm văn 12, NXB Giáo dục.  

105. Trần Đình Sử, (2007), Từ giảng văn qua phân tích tác phẩm đến dạy học 

đọc hiểu VBVH, In trong Kỉ yếu hội thảo khoa học Dạy học Ngữ văn ở 

trường THPT theo CT và SGK mới, NXB Nghệ An. 

106. Trần Đình Sử, (2008), Đổi mới phương pháp dạy học văn, Hướng dẫn thực 

hiện CT, SGK Ngữ văn lớp 12, NXB Giáo dục.  

107. Trần Đình Sử, (2009), Con đường đổi mới cơ bản phương pháp dạy học 

Văn, Báo văn nghệ số 10. 

108. Trần Đình Sử, (2011), Văn bản văn học và đọc hiểu văn bản, Tài liệu tập 

huấn giáo viên trường Chuyên - môn Ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

109. Taffy E. Raphael, Efrieda H. Hiebert (1995), Phương pháp dạy đọc hiểu 

văn bản. Nxb Đại dọc sư phạm. 

110. Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên) (1997), Quá trình dạy - tự học, NXB Giáo 

dục, Hà Nội. 

111. Nguyễn Cảnh Toàn (2002), Học và dạy cách học, NXB Đại học sư phạm, 

Hà Nội.  

112. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 2 (2002), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 

113. Tony Buzan (2006), Tăng tốc đọc hiểu để thành công. NXB Tổng hợp 

Tp.HCM.  



 163 

114. Đặng Thiêm (2005), Cùng học sinh khám phá qua mỗi giờ văn, NXB 

Giáo dục, Hà Nội. 

115. Đỗ Ngọc Thống (2006), Tìm hiểu chương trình và SGK Ngữ văn THPT, 

NXB Giáo dục, Hà Nội. 

116. Đỗ Ngọc Thống, “Đánh giá năng lực đọc hiểu của HS - nhìn từ yêu cầu 

của PISA”. Tạp chí Tia sáng tháng 12/2008. 

117.  Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Phạm Minh Diệu, Nguyễn Thành Thi (2008), 

Làm văn, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội. 

118. Đỗ Ngọc Thống (2009), Bỗi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Trung học cơ 

sở, Quyển 1 - Những vấn đề chung, NXB Giáo dục Việt Nam. 

119. Đỗ Ngọc Thống, (2009), Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn Trung học cơ 

sở, Quyển 4 - Dùng cho học sinh lớp 8. NXB Giáo dục Việt Nam. 

120.  Đỗ Ngọc Thống, “Cần hiểu đúng về tính khoa học của môn văn”, Báo 

Thể thao văn hóa, 02/07/2009. 

121.  Đỗ Ngọc Thống, “Học văn để làm gì?” Vietnamnet, 16/07/2009. 

122.  Đỗ Ngọc Thống, Quy trình phát triển CTGDPT Việt Nam từ góc nhìn so 

sánh, Tạp chí KHGD, số 61/2010. 

123. Đỗ Ngọc Thống, “Trần Đình Sử và quan niệm về đọc - hiểu văn bản trong 

nhà trường phổ thông Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa Nghệ An, 6/2010 

124. Đỗ Ngọc Thống, “Đổi mới CT và SGK phổ thông”, Tạp chí Khoa học 

giáo dục số 62/ 2010. 

125. Đỗ Ngọc Thống, “Xây dựng CTGDPT theo hướng tiếp cận năng lực”, 

Tạp chí Khoa học giáo dục số 68/2011. 

126. Đỗ Ngọc Thống (2011), Dạy học Ngữ văn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc 

tế, Tài liệu tập huấn giáo viên trường Chuyên - môn Ngữ văn, Bộ GD & 

ĐT, 7/2011. 

127. Đỗ Ngọc Thống (2012), Chương trình Ngữ văn trong nhà trường PT Việt 

Nam, NXB Giáo dục. 

128. Đỗ Ngọc Thống (2013), “Dạy học Ngữ văn trong nhà trường Việt nam - 

hiện trạng, hướng phát triển và những vấn đề liên quan”. In trong Kỉ yếu 



 164 

Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt 

Nam, NXB Đại học sư phạm. 

129. Đỗ Ngọc Thống (2013), “Xu thế quốc tế về phát triển CT Ngữ văn trong 

nhà trường phổ thông”, In trong Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về 

dạy học Ngữ văn ở trương phổ thông Việt Nam, NXB Đại học sư phạm. 

130. Đỗ Ngọc Thống, “Đổi mới căn bản, toàn diện Chương trình Ngữ văn”, 

Tạp chí Khoa học giáo dục Đại học sư phạm TPHCM số 3/2014.. 

131. Nguyễn Minh Thuyết, “SGK phổ thông nước ngoài và một số kinh 

nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 80/1012. 

132. Nguyễn Minh Thuyết (2013), “Một số vấn đề đánh giá CT, SGK Ngữ văn 

hiện hành và đề xuất định hướng biên soạn CT, SGK mới”, In trong Kỉ 

yếu Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trương phổ thông 

Việt Nam. NXB Đại học sư phạm. 

133. Nguyễn Minh Thuyết (2013), “Mục tiêu GD của CT Ngữ văn hiện hành 

và đề xuất đổi mới trong CT sau 2015”. In trong Kỉ yếu Hội thảo khoa 

học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trương phổ thông Việt Nam. NXB Đại 

học sư phạm. 

134. Nguyễn Vĩnh Trung, Lê Thu Giang (dịch) (2007), Phương pháp học tập 

tối ưu. NXB tổng hợp Tp Hồ Chí Minh. 

135. Nguyễn Văn Tùng (2013), Lí luận văn học và đổi mới đọc hiểu tác phẩm. 

NXB Giáo dục Việt Nam. 

136. Thái Duy Tuyên (2013), Triết học giáo dục Việt Nam. NXB Đại học sư phạm. 

137. Văn phòng Trung ương Đảng - Vụ Xã hội, (2012), Tài liệu hội thảo Đổi 

mới và nâng cao chất lượng Giáo dục phổ thông, Tài liệu lưu hành nội 

bộ, Hà Nội. 

138. Nguyễn Thị Hồng Vân, “Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn THCS 

theo hướng tiếp cận năng lực”, Tạp chí Khoa học giáo dục số 65/2011. 

139. Nguyễn Thị Hồng Vân (2013), “Phát triển CTGDPT môn Ngữ văn theo 

hướng tiếp cận năng lực”. In trong Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về 

dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam. NXB Đại học sư phạm. 



 165 

140. Nguyễn Thị Hồng Vân, “Chương trình tiếp cận năng lực”. Tài liệu hội 

thảo Xây dựng CTGDPT theo định hướng phát triển năng lực HS, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, 12/2014. 

141. Phạm Tuấn Vũ (2010), Văn chính luận Việt Nam thời trung đại. NXB 

Khoa học xã hội. 

 

Tài liệu nƣớc ngoài 

142. Andrew Ratner (2009), Street lit Teaching and Reading Fiaction in Urban 

School, Mc Graw - Hill Higher Education. 

143. Betty Mattix Dietsch (2006), Reasoning and Writing well, Mc Graw - Hill 

Higher Education. 

144. Cammilie Blachowicz, Donna Ogle (2008), Reading comprehension 

Strategies for Independent Learners, The Guilford Press New York 

London. 

145. Claude Erstein et Adeline LeSot (1996), Les Techniques littéraies au Lyceé, 

Nouveau Bac 96 - Hatier edition. 

146. Curriculum Planning and Deverlopment Division, Ministry of Education, 

Singapore (2010), English Language Syllabus 2010, Primary &Secondary 

(Express/ Normal/ Academic) 

147. Kathryn A. Blake (1973), College reading skill, Printed in the United 

States of America. 

148. Martha Rapp Ruddell (2005), Teaching content reading and writing, 

Printed in the United of America. 

149.  Ministry of Education and Human Resources Development (2007), Korean 

languag. 

150.  New Zealand Curriculum (2007), The Ministry of Education - Wellington, 

New Zealand - www. Learningmedia.co.nz]. 

151. OECD (2002), Definition and Selection of Competencies: Theoretical and 

Conceptual Foundation. 



 166 

152. Proceedings of Fourth Australian Reading Conference Brisbane (1978), 

Communication through reading, Vol.1 Focus on Comprehention, Printed 

by Clark and Mackay, Brisbane, Australia. 

153. Ralph C. Staiger (1973), The teaching of reading, UnescoParis Ginn and 

Company A Xeox Education Company Lexington. 

154. The Québec Education Program (2005), Cross - Curricular Competency - 

Broad Areas of Learning - Subject - Specific Competencies. 

155. William Grabe and Fredricka L. Stoller (2011), Teaching and 

Researching Reading, Pearson Education Limited. 

156. William Strong and Mark Lester (2000), Write’s Choise - Glencoe, Mc 

Graw - Hill, Averica.  

157. Jeong Mu Young, Dư Ngọc Ngân, Việc rèn luyện kĩ năng cho HS trong 

SGK Ngữ văn trung học ở Hàn Quốc, Tạp chí Khoa học giáo dục, Trường 

ĐHSP Thành phố HCM, số 56 (90) tháng 3 năm 2014. 

 

 

 

 



 167 

PHỤ LỤC 1    

PHIẾU KHẢO SÁT  

(Dành cho cán bộ quản lí, chỉ đạo ở trường THPT) 

Họ và tên: ................................................ (có thể không ghi) 

Chức vụ: .............................. Số năm quản lí: ........................ 

Ở trường: .................................................................................... 

       Để góp phần tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu văn bản 

nghị luận (VBNL) ở trường THPT, kính đề nghị Thầy / Cô cho biết ý kiến của 

mình về một số vấn đề sau: 

Hãy khoanh tròn hoặc đánh dấu vào ý mà Thầy / Cô cho là đúng nhất 

và viết ý kiến của mình vào những dòng để trống.   

Câu 1. Theo Thầy / Cô, việc dạy đọc hiểu VBNL ở trường Thầy / Cô đạt được 

những mục tiêu nào trong các mục tiêu dưới đây? Thầy / Cô vui lòng đánh số 

thứ tự vào ô trống trước mỗi mục tiêu để thể hiện mức độ đạt được khác nhau: 

Số 0 - không đạt. Số 1 - đạt mức cao nhất. Số lớn hơn - đạt mức kém hơn. Số 

giống nhau - đạt mức giống nhau.  

      Giúp HS hiểu giá trị về nội dung và nghệ thuật của VBNL được học.  

      Giúp HS hình thành phương pháp đọc các VBNL cùng thể loại. 

      Giúp HS nâng cao nhận thức và có hành động đúng đắn trước các vấn đề 

của văn học và đời sống. 

Câu 2. SGK Ngữ văn hiện nay có một số VBNL mới và khó tiếp cận. Có bao 

nhiêu đồng nghiệp của Thầy / Cô đồng ý với ý kiến đó ? 

a) Rất nhiều                 b) Nhiều                    c) Ít                       d) Rất ít 

Câu 3. Khi gặp những VBNL khó tiếp cận trong SGK, Thầy / Cô và GV có trao 

đổi với nhau không; nếu có thì trao đổi theo cách nào?       

      GV chủ động trao đổi với CBQL ngay khi phát hiện.  

      CBQL chủ động trao đổi với GV ngay khi phát hiện. 

      GV chủ động trao đổi với CBQL khi có dịp (họp tổ chuyên môn, họp hội 

đồng, tập huấn).  

      CBQL chủ động trao đổi với GV khi có dịp (họp tổ chuyên môn, họp hội 

đồng, tập huấn). 

      GV và CBQL không trao đổi với nhau.  
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Câu 4. Thầy/ Cô đã áp dụng những biện pháp nào để giúp GV tiếp cận và giảng 

dạy những tác phẩm mới  và khó này? 

       a. Chỉ đạo GV đọc tài liệu bồi dưỡng, tham khảo để có hướng tiếp cận chung. 

b. Họp tổ, nhóm thống nhất cách tiếp cận những VBNL mới và khó trong SGK. 

c. Tổ chức dạy mẫu - thao giảng những bài khó. 

Câu 5.  Trước tình trạng chất lượng học VBNL của HS hiện nay không cao,  

Thầy/ Cô đã có biện pháp nào để khắc phục? 

a. Tăng cường dự nhiều giờ dạy đọc hiểu VBNL.  

b. Tổ chức các buổi bồi dưỡng PP dạy học đọc hiểu VBNL cho GV. 

c. Tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm các tiết trả bài của GV. 

d. Tăng cường dạy học làm văn nghị luận trong các tiết học tự chọn.  

Câu 6. Trường của Thầy / Cô có những hoạt động thường kì / thường niên nào 

để nâng cao năng lực đọc hiểu văn nghị luận cho HS ở trường THPT: 

a.  Không có hoạt động riêng về văn nghị luận. 

b. Tổ chức các buổi ngoại khóa, câu lạc bộ sách - chủ đề: Đọc văn nghị luận. 

b. Tổ chức các buổi bồi dưỡng phương pháp đọc hiểu VBNL cho HS. 

c. Tổ chức các buổi thảo luận chia sẻ phương pháp đọc VBNL trong trường 

và với các trường bạn. 
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PHIẾU KHẢO SÁT  

(Dành cho giáo viên ở trường THPT) 

 

Họ và tên: .......................................................................... (có thể không ghi) 

Chức vụ: ......................................................... Số năm dạy học: ....... ...................... .................... 

Ở trường: ..................................................................................... .......................................... ................ 

 

        Để góp phần tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu văn bản 

nghị luận (VBNL) ở trường THPT, kính đề nghị Thầy Cô cho biết ý kiến của 

mình về một số vấn đề sau: 

Hãy khoanh tròn hoặc đánh dấu vào ý mà Thầy / Cô cho là đúng nhất 

và viết ý kiến của mình vào những dòng để trống.   

Câu 1. Thầy / Cô vui lòng đánh số thứ tự vào ô trống trước tên mỗi loại văn bản 

được dạy ở trường THPT để thể hiện mức độ ưa thích khác nhau của Thầy / Cô 

đối với việc dạy các loại văn bản đó: Số 1 - ưa thích nhất. Số lớn hơn - mức độ 

ưa thích kém hơn. Số giống nhau - mức độ ưa thích giống nhau.  

      Ca dao Việt Nam                                             

      Truyền thuyết Việt Nam 

      Truyện cổ tích Việt Nam 

      Truyện cười Việt Nam 

      Truyện thơ dân gian Việt Nam 

      Sử thi Việt Nam 

      Sử thi nước ngoài  

      Kịch dân gian Việt Nam (chèo, tuồng, cải lương) 

      Thơ trung đại Việt Nam 

      Thơ Đường và thơ hai-cư 

      Phú Việt Nam 

      Văn tế trung đại Việt Nam 

      Ngâm khúc Việt Nam 

      Hát nói trung đại Việt Nam 

      Sử kí trung đại Việt Nam 

      Truyện kí trung đại Việt Nam 

      Truyện thơ Nôm 
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      Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc 

      Truyện hiện đại Việt Nam 

      Truyện nước ngoài 

      Thơ hiện đại Việt Nam 

      Kịch hiện đại Việt Nam  

      Thơ nước ngoài (hiện đại)  

      Kịch nước ngoài  

      Nghị luận trung đại Việt Nam 

      Nghị luận văn học Việt Nam (hiện đại) 

      Nghị luận xã hội (hiện đại) 

     Nghị luận nước ngoài (hiện đại) 

Lý do ưa thích / không ưa thích của Thầy / Cô:    

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Câu 2. Đánh dấu những VBNL mà thầy cô thích dạy / không thích dạy. Giải 

thích vì sao thầy / cô thích hoặc không thích dạy các văn bản đó. 
 

TT Văn bản nghị luận Thích Không thích 

1 Bình Ngô đại cáo   

2 Tựa “Trích diễm thi tập”   

3 Hiền tài là nguyên khí của quốc gia   

4 Chiếu cầu hiền   

5 Xin lập khoa luật   

6 Về luân lí xã hội ở nước ta   

7 Một thời đại trong thi ca   

8 Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng dân tộc bị 

áp bức 

  

9 Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác   

10 Tuyên ngôn độc lập   

11 Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong 

văn nghệ của dân tộc 

  

12 Mấy ý nghĩ về thơ   

13 Đốt tôi ep xki   

14 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc   
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Giải thích:  

- Lí do thích dạy:  

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

- Lí do không thích dạy: 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................  

Câu  3. Trở ngại lớn nhất đối với Thầy / Cô khi dạy văn NL cho HS là gì? 

a) Văn bản nghị luận trong SGK không hay. 

b) HS không thích học văn nghị luận. 

c) HS không đủ kiến thức, kinh nghiệm để hiểu nội dung nghị luận. 

d) HS không biết cách tìm luận điểm, luận cứ, luận chứng. 

e) Lý do khác:  

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

.Câu 4. Theo Thầy / Cô, để hiểu một VBNL, HS cần làm những việc gì? Thầy / 

Cô vui lòng đánh dấu vào những việc Thầy / Cô thường hướng dẫn HS thực hiện 

và bổ sung những việc Thầy / Cô thường hướng dẫn HS thực hiện nhưng chưa 

được liệt kê trong các câu trả lời bên dưới: 

      Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.        

      Hiểu bối cảnh ra đời của văn bản nghị luận. 

      Xác định vấn đề nghị luận. 

     Xác định dàn ý của văn bản nghị luận. 

     Tìm hệ thống luận điểm của văn bản nghị luận. 

     Tìm luận cứ minh họa cho mỗi luận điểm. 

     Xác định phương pháp luận chứng được sử dụng trong văn bản nghị luận. 

     Nhận xét về cách lập luận trong văn bản nghị luận (đúng / sai; hay / dở). 

     Việc khác:  

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... ............... 

....................................................................................................................................................................... 
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Câu 5. Thầy / Cô có thường gặp trường hợp HS không tán thành một lập luận 

nào đó trong bài văn nghị luận được học không?  

      Gặp thường xuyên.  

      Gặp nhưng không nhiều.      

      Không gặp bao giờ. 

Câu 6. Trong trường hợp HS không tán thành một lập luận nào đó trong bài văn 

nghị luận được học, Thầy / Cô  sẽ xử lý thế nào ? 

      Khen ngợi học sinh đó.                  

      Phê bình thái độ của học sinh đó. 

      Phản bác ý kiến của học sinh đó.  

      Tổ chức trao đổi về ý kiến của học sinh đó. 
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PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho học sinh lớp 10) 

 

Họ và tên: .......................................................................... (có thể không ghi) 

Chức vụ: ......................................................... Số năm dạy học: ....... ...................... .................... 

Ở trường: ..................................................................................... .......................................... ................ 

 

Để góp phần tìm giải pháp nâng cao chất lượng học văn bản nghị luận 

(VBNL) ở trường THPT, thầy cô đề nghị em cho biết ý kiến của mình về một số 

vấn đề sau:  

Câu 1. Em hãy đánh số thứ tự vào ô trống trước tên mỗi loại văn bản được dạy ở 

trường THPT để thể hiện mức độ ưa thích khác nhau của em đối với việc học các 

loại văn bản đó: Số 1 - ưa thích nhất. Số lớn hơn - mức độ ưa thích kém hơn. Số 

giống nhau - mức độ ưa thích giống nhau.  

      Ca dao Việt Nam                  

      Truyền thuyết Việt Nam 

      Truyện cổ tích Việt Nam 

      Truyện cười Việt Nam 

      Truyện thơ dân gian Việt Nam 

      Sử thi Việt Nam 

      Sử thi nước ngoài  

      Kịch dân gian Việt Nam (chèo, tuồng, cải lương) 

     Thơ trung đại Việt Nam 

      Thơ Đường và thơ hai-cư 

      Phú Việt Nam 

      Văn tế trung đại Việt Nam 

      Ngâm khúc Việt Nam 

      Hát nói trung đại Việt Nam 

      Sử kí trung đại Việt Nam 

      Truyện kí trung đại Việt Nam 

      Truyện thơ Nôm 

      Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc 

      Truyện hiện đại Việt Nam 
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     Truyện nước ngoài 

     Thơ hiện đại Việt Nam 

     Kịch hiện đại Việt Nam  

     Thơ nước ngoài (hiện đại)  

     Kịch nước ngoài  

     Nghị luận trung đại Việt Nam 

     Nghị luận văn học Việt Nam (hiện đại) 

     Nghị luận xã hội (hiện đại) 

     Nghị luận nước ngoài (hiện đại) 

 

Lý do ưa thích / không ưa thích của em: 

................................................................................................................................................ ......................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. ....................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Câu 2. Những văn bản nào trong bảng kê dưới đây là văn bản nghị luận? Em 

thích hay không thích học những văn bản đó? Thể hiện ý kiến của em bằng cách 

đánh dấu vào ô trống thích hợp:  
 

TT Văn bản VBNL Thích Không thích 

1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta    

2 Ý nghĩa văn chương    

3 Sự giàu đẹp của tiếng Việt    

4 Đức tính giản dị của Bác Hồ    

5 Bàn về đọc sách    

6 Bến quê    

7 Nhớ rừng    

8 Bàn luận về phép học    

9 Thuế máu    

10 Đi bộ ngao du    
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Câu 3. Giải thích vì sao em xác định các văn bản đã đánh dấu là văn bản nghị luận: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

Câu 4.  Giải thích vì sao em thích những văn bản  nghị luận nói trên 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Câu 5. Giải thích vì sao em không thích những văn bản nghị luận nói trên. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................... 

Câu 6. Đánh dấu vào những việc em cần làm để hiểu một VBNL và bổ sung 

những việc khác cần làm nhưng chưa được liệt kê trong các câu trả lời bên dưới: 

      Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.      

       Hiểu bối cảnh ra đời của văn bản nghị luận. 

       Xác định vấn đề nghị luận. 

       Xác định dàn ý của văn bản nghị luận. 

       Tìm hệ thống luận điểm của văn bản nghị luận. 

       Tìm luận cứ minh họa cho mỗi luận điểm. 

       Xác định phương pháp luận chứng được sử dụng trong văn bản nghị luận. 

       Nhận xét về cách lập luận trong văn bản nghị luận (đúng / sai; hay / dở). 

       Việc khác 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Câu 7. Có khi nào em không tán thành lập luận trong một bài văn nghị luận 

được học không? Khi đó, em có phát biểu ý kiến với thầy cô không? Đánh dấu 

vào ô thích hợp.                 

      Nhiều lần em không tán thành và đã mạnh dạn phát biểu ý kiến. 

      Nhiều lần em không tán thành nhưng không dám nói.  

      Có lần em không tán thành và đã mạnh dạn phát biểu ý kiến. 

      Có lần em không tán thành nhưng không dám nói.  

      Không bao giờ em không tán thành.   
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Câu 8. Khi em phát biểu ý kiến về một lập luận nào đó trong bài văn nghị luận 

được học mà em không tán thành, Thầy / Cô có thái độ thế nào? Đánh dấu vào ô 

thích hợp.                       

      Khen ngợi em. 

      Phê bình thái độ của em. 

      Phản bác ý kiến của em. 

      Tổ chức trao đổi về ý kiến của em. 
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PHIẾU KHẢO SÁT  

(Dành cho học sinh lớp 11) 

 

Họ và tên: .......................................................................... (có thể không ghi) 

Chức vụ: ......................................................... Số năm dạy học: ....... ...................... .................... 

Ở trường: ..................................................................................... .......................................... ................ 

 

Để góp phần tìm giải pháp nâng cao chất lượng học văn bản nghị luận 

(VBNL) ở trường THPT, thầy cô đề nghị em cho biết ý kiến của mình về một số 

vấn đề sau:  

Câu 1. Em hãy đánh số thứ tự vào ô trống trước tên mỗi loại văn bản được dạy ở 

trường THPT để thể hiện mức độ ưa thích khác nhau của em đối với việc học các 

loại văn bản đó: Số 1 - ưa thích nhất. Số lớn hơn - mức độ ưa thích kém hơn. Số 

giống nhau - mức độ ưa thích giống nhau.  

      Ca dao Việt Nam                           

      Truyền thuyết Việt Nam 

      Truyện cổ tích Việt Nam 

      Truyện cười Việt Nam 

      Truyện thơ dân gian Việt Nam 

      Sử thi Việt Nam 

      Sử thi nước ngoài  

      Kịch dân gian Việt Nam (chèo, tuồng, cải lương) 

      Thơ trung đại Việt Nam 

      Thơ Đường và thơ hai-cư 

      Phú Việt Nam 

      Văn tế trung đại Việt Nam 

      Ngâm khúc Việt Nam 

      Hát nói trung đại Việt Nam 

      Sử kí trung đại Việt Nam 

      Truyện kí trung đại Việt Nam 

      Truyện thơ Nôm 

      Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc 

      Truyện hiện đại Việt Nam 
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      Truyện nước ngoài 

      Thơ hiện đại Việt Nam 

      Kịch hiện đại Việt Nam  

      Thơ nước ngoài (hiện đại)  

      Kịch nước ngoài  

      Nghị luận trung đại Việt Nam 

      Nghị luận văn học Việt Nam (hiện đại) 

      Nghị luận xã hội (hiện đại) 

      Nghị luận nước ngoài (hiện đại) 

 

Lý do ưa thích / không ưa thích của em: 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................... 

Câu 2. Những văn bản nào trong bảng kê dưới đây là văn bản nghị luận? Em 

thích hay không thích học những văn bản đó? Thể hiện ý kiến của em bằng cách 

đánh dấu vào ô trống thích hợp:  

 

TT Văn bản VBNL Thích Không thích 

1 Bình Ngô đại cáo    

2 Nói với con    

3 Tiếng nói của văn nghệ    

4 Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới    

5 Đức tính giản dị của Bác Hồ    

6 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ    

7 Tựa “Trích diễm thi tập”    

8 Hiền tài là nguyên khí của quốc gia    

9 Thái sư Trần Thủ Độ    

10 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn    

Câu 3. Giải thích vì sao em xác định các văn bản đã đánh dấu là văn bản nghị luận: 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. ..................................

............................................................................................................................................................................... 
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Câu 4.  Giải thích vì sao em thích những văn bản  nghị luận nói trên 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... .....................................

............................................................................................................................................................................... 

Câu 5. Giải thích vì sao em không thích những văn bản nghị luận nói trên. 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................................................................... 

Câu 6. Đánh dấu vào những việc em cần làm để hiểu một VBNL và bổ sung 

những việc khác cần làm nhưng chưa được liệt kê trong các câu trả lời bên dưới: 

      Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.        

       Hiểu bối cảnh ra đời của văn bản nghị luận. 

       Xác định vấn đề nghị luận. 

       Xác định dàn ý của văn bản nghị luận. 

       Tìm hệ thống luận điểm của văn bản nghị luận. 

       Tìm luận cứ minh họa cho mỗi luận điểm. 

       Xác định phương pháp luận chứng được sử dụng trong văn bản nghị luận. 

       Nhận xét về cách lập luận trong văn bản nghị luận (đúng / sai; hay / dở). 

       Việc khác  

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Câu 7. Có khi nào em không tán thành lập luận trong một bài văn nghị luận 

được học không? Khi đó, em có phát biểu ý kiến với thầy cô không? Đánh dấu 

vào ô thích hợp. 

       Nhiều lần em không tán thành và đã mạnh dạn phát biểu ý kiến. 

       Nhiều lần em không tán thành nhưng không dám nói.  

      Có lần em không tán thành và đã mạnh dạn phát biểu ý kiến. 

       Có lần em không tán thành nhưng không dám nói.  

      Không bao giờ em không tán thành.   
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Câu 8. Khi em phát biểu ý kiến về một lập luận nào đó trong bài văn nghị luận 

được học mà em không tán thành, Thầy / Cô có thái độ thế nào? Đánh dấu vào ô 

thích hợp. 

       Khen ngợi em. 

       Phê bình thái độ của em. 

      Phản bác ý kiến của em. 

      Tổ chức trao đổi về ý kiến của em. 
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PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho học sinh lớp 12) 

 

Họ và tên: .......................................................................... (có thể không ghi) 

Chức vụ: ......................................................... Số năm dạy học: ....... ...................... .................... 

Ở trường: ..................................................................................... .......................................... ................ 

 

Để góp phần tìm giải pháp nâng cao chất lượng học văn bản nghị luận 

(VBNL) ở trường THPT, thầy cô đề nghị em cho biết ý kiến của mình về một số 

vấn đề sau:  

Câu 1. Em hãy đánh số thứ tự vào ô trống trước tên mỗi loại văn bản được dạy ở 

trường THPT để thể hiện mức độ ưa thích khác nhau của em đối với việc học các 

loại văn bản đó: Số 1 - ưa thích nhất. Số lớn hơn - mức độ ưa thích kém hơn. Số 

giống nhau - mức độ ưa thích giống nhau.  

      Ca dao Việt Nam                                  

      Truyền thuyết Việt Nam 

      Truyện cổ tích Việt Nam 

      Truyện cười Việt Nam 

      Truyện thơ dân gian Việt Nam 

      Sử thi Việt Nam 

      Sử thi nước ngoài  

      Kịch dân gian Việt Nam (chèo, tuồng, cải lương) 

      Thơ trung đại Việt Nam 

      Thơ Đường và thơ hai-cư 

      Phú Việt Nam 

      Văn tế trung đại Việt Nam 

      Ngâm khúc Việt Nam 

      Hát nói trung đại Việt Nam 

      Sử kí trung đại Việt Nam 

      Truyện kí trung đại Việt Nam 

      Truyện thơ Nôm 

      Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc 

      Truyện hiện đại Việt Nam 
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      Truyện nước ngoài 

      Thơ hiện đại Việt Nam 

      Kịch hiện đại Việt Nam  

      Thơ nước ngoài (hiện đại)  

      Kịch nước ngoài  

      Nghị luận trung đại Việt Nam 

      Nghị luận văn học Việt Nam (hiện đại) 

      Nghị luận xã hội (hiện đại) 

      Nghị luận nước ngoài (hiện đại) 

 

Lý do ưa thích / không ưa thích của em: 

............................................................................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................................................................... 

 

Câu 2. Những văn bản nào trong bảng kê dưới đây là văn bản nghị luận? Em 

thích hay không thích học những văn bản đó? Thể hiện ý kiến của em bằng cách 

đánh dấu vào ô trống thích hợp:  

TT Văn bản VBNL Thích Không thích 

1 Hiền tài là nguyên khí của quốc gia    

2 Tựa “Trích diễm thi tập”    

3 Chiếu cầu hiền    

4 Người trong bao    

5 Xin lập khoa luật    

6 Về luân lí xã hội ở nước ta    

7 Đây thôn vĩ dạ    

8 Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng dân 

tộc bị áp bức 

   

9 Hạnh phúc một tang gia    

10 Một thời đại trong thi ca    
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Câu 3. Giải thích vì sao em xác định các văn bản đã đánh dấu là văn bản nghị luận: 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................... 

Câu 4.  Giải thích vì sao em thích những văn bản  nghị luận nói trên 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Câu 5. Giải thích vì sao em không thích những văn bản nghị luận nói trên. 

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ ....... 

Câu 6. Đánh dấu vào những việc em cần làm để hiểu một VBNL và bổ sung 

những việc khác cần làm nhưng chưa được liệt kê trong các câu trả lời bên dưới: 

      Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.       

      Hiểu bối cảnh ra đời của văn bản nghị luận. 

      Xác định vấn đề nghị luận. 

      Xác định dàn ý của văn bản nghị luận. 

      Tìm hệ thống luận điểm của văn bản nghị luận. 

      Tìm luận cứ minh họa cho mỗi luận điểm. 

      Xác định phương pháp luận chứng được sử dụng trong văn bản nghị luận. 

      Nhận xét về cách lập luận trong văn bản nghị luận (đúng / sai; hay / dở). 

      Việc khác  

.......................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 
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Câu 7. Có khi nào em không tán thành lập luận trong một bài văn nghị luận 

được học không? Khi đó, em có phát biểu ý kiến với thầy cô không? Đánh dấu 

vào ô thích hợp. 

      Nhiều lần em không tán thành và đã mạnh dạn phát biểu ý kiến. 

      Nhiều lần em không tán thành nhưng không dám nói.  

      Có lần em không tán thành và đã mạnh dạn phát biểu ý kiến. 

      Có lần em không tán thành nhưng không dám nói.  

      Không bao giờ em không tán thành.   

 

Câu 8. Khi em phát biểu ý kiến về một lập luận nào đó trong bài văn nghị luận 

được học mà em không tán thành, Thầy / Cô có thái độ thế nào? Đánh dấu vào ô 

thích hợp. 

      Khen ngợi em. 

      Phê bình thái độ của em. 

      Phản bác ý kiến của em. 

      Tổ chức trao đổi về ý kiến của em. 
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PHỤ LỤC 2 

THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM 

Bài 1: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 

Ngữ văn 10 

(Thời gian: 2 tiết) 

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

Giúp HS: 

- Biết xác định chủ đề và cách triển khai chủ đề của bài nghị luận. Biết 

cách đọc hiểu VB theo đặc trưng thể loại. 

- Hiểu được vai trò “nguyên khí” của hiền tài đối với đất nước. Nhận 

thức đúng giá trị của việc khắc bia tiến sĩ. 

- Phát huy khả năng sáng tạo; năng lực giải quyết những vấn đề phức 

hợp; năng lực hợp tác làm việc; năng lực đánh giá. 

- Bước đầu có quan điểm và biết trình bày quan điểm về một vấn đề có ý 

nghĩa trong cuộc sống; nhận thức sâu sắc vấn đề nghị luận và có định hướng 

thiết thực rèn luyện bản thân.  

- Biết ứng dụng phương pháp nghị luận vào việc viết một đoạn văn nghị luận. 

B. CHUẨN BỊ 

Giao dự án theo nhóm (Căn cứ vào đối tượng HS, GV phân hóa HS theo 

nhiệm vụ của các dự án. Dự án của nhóm 2 và 4 đòi hỏi năng lực giải quyết 

vấn đề cao hơn dự án của nhóm 1 và 3 ): 

- Dự án của nhóm 1: Tìm hiểu tác giả Thân Nhân Trung và Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám; Định hướng cách đọc và tóm tắt VB này theo thể loại. Đóng 

vai GV tổ chức hoạt động tìm hiểu phần việc của nhóm. 

- Dự án của nhóm 2: Khám phá cách lập luận của tác giả trong VB. 

Đóng vai GV tổ chức hoạt động khám phá lập luận của VB. 

- Dự án của nhóm 3: Đánh giá ý nghĩa của việc khắc bia tiến sĩ (ý nghĩa 

đương thời và ý nghĩa đến ngày nay). Thuyết trình trước lớp.  

- Dự án của nhóm 4: Nghĩ về  một chương trình hành động của thanh 

niên từ vấn đề nghị luận của tác giả: Rèn luyện đức và tài như thế  nào để 

thành người có ích cho xã hội. Thuyết trình trước lớp.  

Yêu cầu của dự án:  

- Thời gian chuẩn bị: 2 tuần 

- Mỗi nhóm xác định mục đích của dự án, nhiệm vụ cần giải quyết.  

- Xây dựng kế hoạch thực hiện. 

- Báo cáo tiến độ công việc với GV (vào 6 tiết văn trong 2 tuần), hỏi ý 

kiến, xin hỗ trợ nếu cần. 
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- Vận dụng những PPDH phù hợp nhằm làm sáng tỏ vấn đề: PP thuyết 

trình, PP nhóm, PP đàm thoại... 

- Với nhóm 1, 2: Đại diện nhóm sẽ đóng vai GV tổ chức cho lớp tìm hiểu 

vấn đề (trong phạm vi nhiệm vụ của nhóm). 

- Với nhóm 3, 4: Đại diện nhóm thuyết trình kết quả nghiên cứu của 

nhóm. 

Cách thức tìm kiếm thông tin: 

- Các tài liệu lịch sử có liên quan. 

- Mạng Internet. Gõ các từ khóa: Văn Miếu, Thân Nhân Trung, Hiền tài, 

nguyên khí, văn bia... 

Sản phẩm dự án: 

- Với nhóm 1, 2: Một giáo án hoàn chỉnh theo phần việc của nhóm.  

- Với nhóm 3, 4: Bảng giấy A0 (HS thuyết trình kết hợp với bảng giấy).  

2. Yêu cầu phƣơng tiện đối với HS  

- SGK 

- Vở soạn bài mới 

- Nhật kí đọc văn bản được giao 

- Sản phẩm được giao về nhà 
 

C. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

(Dự kiến 2 trường hợp:  

(1) HS hoàn thành xuất sắc dự án, GV chỉ cần nhận xét, đánh giá.  

(2) HS không hoàn thành tốt dự án, GV sẽ hỗ trợ HS theo định hướng 

giáo án dưới đây): 

1. Xác định đề tài, chủ đề và chia sẻ trải nghiệm của HS về đề  tài, 

chủ đề nghị luận 

- GV (PP vấn đáp):  

. Chi tiết nào về  tác giả giúp em hiểu biết hơn về văn bản?  

. Hãy thuyết minh một cách ngắn gọn nhất về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.  

. Em biết gì về loại văn bia? 

- HS: Tác giả Thân Nhân Trung (1418 - 1499), người Yên Ninh, Yên 

Dũng, nay thuộc tỉnh Bắc Giang, là một danh nho xuất sắc thời trung đại. Ông 

đỗ Tiến sĩ năm 1469, làm quan nhà Hậu Lê dưới hai đời vua là Lê Thánh 

Tông và Lê Hiến Tông. Đương thời ông được vua Lê Thánh Tông rất tin yêu 

và đánh giá rất cao về tài năng. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng về 

giáo dục, là người đầu tiên được vua Lê Thánh Tông giao soạn bài văn bia 

tiến sĩ đầu tiên khoa Nhâm Tuất (1442). Trong 82 bài kí đề danh tiến sĩ trên 
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82 văn bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử giám, bài kí của Tiến sĩ Thân Nhân 

Trung giữ vai trò như một lời tựa chung cho cả 82 tấm bia ấy.  

Văn Miếu ở Thăng Long được xây từ đời Lý Thánh Tông (1070) thờ 

Khổng Tử và các bậc danh nho, đưa Hoàng thái tử ra học. Đời vua Lý Nhân 

Tông (1076) lập nhà Quốc Tử Giám làm trường học cho con vua và các nhà 

quyền quý. Đến đời Lý Anh Tông (1156), theo đề xuất của Tô Hiến Thành, 

vua đã cho xây dựng miếu riêng thờ Khổng Tử ở phía Nam thành Thăng Long 

gọi là Khổng Miếu. Đời vua Trần Thái Tông thu nhận cả học trò xuất sắc con 

em văn thần và tụng thần, sau vời cả nho sĩ đến nghe Tứ thư Ngũ kinh. Đời 

Trần Anh Tông cử Chu Văn An làm Quốc Tử giám tu nghiệp (Hiệu trưởng). 

Lê Thánh Tông tiếp nối truyền thống của các bậc tiên đế, muốn chọn nơi 

thiêng liêng trang trọng để ghi danh tiến sĩ nhằm khuyến khích giáo dục, phát 

triển nhân tài =  Biểu tượng của truyền thống hiếu học và lòng tự tôn dân tộc. 

Không chỉ có giá trị tưởng niệm mà còn có giá trị về mặt văn hoá, khoa học, 

lịch sử... 

Văn bia: Loại văn khắc trên mặt đá nhằm ghi chép những sự việc trọng 

đại hoặc tên tuổi, cuộc đời của những người có công đức lớn để lưu truyền 

cho đời sau. Bia có ba loại chính: bia ghi công đức, bia ghi việc xây dựng các 

công trình kiến trúc và bia lăng mộ. 

- GV (tổng kết, nhận xét về ý thức, thái độ, PP tổ chức hoạt động của HS 

và mở rộng nội dung): Ngày nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thành di tích 

văn hóa lịch sử lớn và lâu đời vào bậc nhất nước ta, là trung tâm du lịch văn 

hóa hàng đầu của Hà Nội cũng như của Việt Nam. 82 tấm bia Tiến sĩ đã được 

tổ chức Văn hóa thế giới (UNESSCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

Bia đề danh ở Việt nam khá phong phú, gồm bia đề danh ở cấp trung ương và 

bia đề danh ở cấp địa phương. Cấp trung ương có bia Văn Miếu Hà Nội (gồm 

82 bia) và bia Văn Miếu Huế (gồm 32 bia tiến sĩ hàng văn). Về sau có thêm 

bia đề danh cấp địa phương ghi tên những người đỗ đạt của địa phương mình. 

Cấp tỉnh có bia Văn Miếu Bắc Ninh và Văn Miếu Hưng Yên. Ngoài ra các 

cấp phủ, thậm chí cấp tổng, xã, thôn cũng dựng bia đề danh; nhưng từ cấp phủ 

trở xuống, ngoài tên những người đỗ tiến sĩ, người ta còn ghi cả tên những 

người đỗ cử nhân và tú tài. 

Từ đó, em hãy xác định đề tài nghị luận của VB?  Dựa vào đâu để em xác 

định được đề tài của VBNL? (Nhan đề VB: Hiền tài là nguyên khí của quốc 

gia  -  Đề tài: Phát triển giáo dục, khuyến khích nhân tài) 
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2. Xác định mục đích nghị luận của VB 

GV: phát phiếu học tập (Mục đích: Kiểm tra ý thức, kết quả đọc hiểu ở 

nhà của HS)                                  

 

   Họ và tên:..................................................                       Lớp:..............................  

Văn bản: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 

1. Hoàn thiện tóm tắt sau: 

Hiền tài có vai trò 

.............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................

. 

Vì vậy, các bậc vua chúa anh minh đều có những việc làm nhằm thể hiện sự 

trân trọng hiền 

tài:................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................

. 

......................................................................................................................................................................

. 

Việc làm này  khiến cho kẻ sĩ ......................................................................................................  

......................................................................................................................................................................

. 

......................................................................................................................................................................

. 

2. Xác định chủ đề của VBNL: ................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 

4. Xác định mục đích nghị luận của VB 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

- HS trao đổi phiếu học tập cá nhân trong nhóm, tự bổ sung hoàn chỉnh.  

- GV (rút 5 phiếu bất kì đọc và nhận xét, bổ sung):  

. Đây là VBNL. Cách đọc: Đọc kĩ VB (hiểu từ ngữ, câu văn, ngữ pháp, 

giải thích / chứng minh được vấn đề; đánh giá được quan điểm, tư tưởng, cách 

viết của tác giả; liên hệ, vận dụng được gì từ VB); không chỉ đọc một lần mà 

thấu tận được. “Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ lá, lớn tuổi đọc sách 

như ngắm trăng ngoài sân, tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài”.    
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. Xác định chủ đề của VB? (Vai trò của hiền tài đối với đất nước và sự 

chăm lo bồi dưỡng, đề cao của nhà vua với hiền tài).    

. Mục đích nghị luận? (Khẳng định tầm quan trọng của người hiền tài đối với 

đất nước và nêu tác dụng của việc khác bia tiến sĩ). 

 

 

 

3. Xác định các luận điểm, luận cứ của VB 

- GV (PP nhóm đôi) yêu cầu HS dựa vào phiếu học tập để hoàn thiện nội 

dung): Xác định luận điểm trung tâm của VB? (Hiền tài có vai trò quan trọng đối 

với quốc gia: có quan hệ sống còn với sự thịnh suy của đất nước) 

- GV (yêu cầu HS đọc diễn cảm từ đầu ... “xuống thấp”) 

. Em hiểu như thế nào là hiền tài, nguyên khí? 

. Vì sao tác giả quan niệm rằng: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia? 

. Em có cho rằng hiền tài có mối quan hệ khăng khít với quốc gia không? 

Hãy trình bày quan điểm của em về vấn đề này. 

HS: Hiền tài: người tài cao học rộng và có đạo đức; Nguyên khí: khí chất 

ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật. Một quốc gia muốn tồn tại 

và phát triển thì nhân tố đầu tiên không thể không tính đến là nhân tài.  Bởi vì 

phàm việc gì trong đời cũng cần đến người tài đức. Người hiền tài chính là khí 

chất ban đầu làm nên đất nước, là yếu tố quyết định sự lớn mạnh của một quốc 

gia. Đây là mối quan hệ máu thịt mà mỗi bên cần có ý thức giữ gìn và vun đắp. 

- GV (yêu cầu HS làm việc độc lập): 

. Nếu là em, em sẽ triển khai luận điểm trung tâm vừa tìm được thành các 

luận điểm nhánh nào? (Mục đích: tìm kiếm ý tưởng, kích thích tư duy độc lập và 

khả năng sẵn sàng giải quyết vấn đề của HS). 

- HS gạch đầu dòng trước mỗi luận điểm vào “mẩu giấy tư duy: 

 

 Họ và tên:..................................................              Lớp:..............................  

 Văn bản: 
 

Luận điểm: .................................................................................................................................. .......... 

- .................................................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................................................... 

- .....................................................................................................................................................................  

- .................................................................................................................................................................... 
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- GV theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ HS trong việc triển khai luận điểm 

bao trùm vừa tìm được thành các luận điểm nhánh; gợi ý: Cần suy nghĩ từ 

vấn đề và nghĩ cách bàn về vấn đề một cách thuyết phục nhất, vạch ý theo 

logic của vấn đề. Mỗi HS sẽ có hệ thống luận điểm khác nhau nhưng cũng 

không loại trừ khả năng hệ thống luận điểm của HS giống với hệ thống luận 

điểm của tác giả trong văn bản (do các em đã soạn bài ở nhà, hoặc do các em 

có cùng quan điểm).   

- GV (PP đàm thoại): 

. Tác giả đã phát triển luận điểm trung tâm thành những luận điểm 

nhánh nào? (Mục đích: Xác định bố cục VB; đối chiếu với cách triển khai 

vấn đề của HS trong “mẩu giấy tư duy”. 

HS: Vai trò của hiền tài -  Khuyến khích hiền tài: việc đã làm, việc tiếp 

tục làm: khắc bia tiến sĩ -  Ý nghĩa của việc khắc bia tiến sĩ. 

4. Phân tích quan điểm, thái độ của tác giả đối với vấn đề nghị luận, 

các đối tƣợng liên quan và ngƣời đọc 

- GV ( PP vấn đáp, PP nhóm đôi): Đọc thầm từ câu “Vì vậy các đấng 

thánh đế minh vương... tiếng hão mà thôi đâu”, khảo sát những hình thức 

nghệ thuật mà tác giả sử dụng và đánh giá hiệu quả sử dụng của các hình 

thức ghệ thuật ấy. 

- HS: Cách dùng từ: ngắn gọn, xúc tích, sang trọng - “nguyên khí, nhân 

tài, kẻ sĩ, đấng thánh đế minh vương...”; cách lặp cấu trúc câu: “không biết 

thế nào là cùng”, “không có việc gì không làm đến mức cao nhất”, “vẫn cho 

là chưa đủ”; quan hệ lập luận giữa các câu, vế câu: quan hệ móc xích nhờ các 

ý chuyển tăng tiến - “vì vậy, như thế, đã...lại, nay lại...”... =  Thái độ trân 

trọng  hết mực của các bậc vua anh minh đối với người hiền tài.  

Chuyển dạng câu cảm thán “Ôi, kẻ sĩ chốn trường ốc lều tranh, thân 

phận thật nhỏ mọn mà được triều đình đề cao rất mực như thế, thì họ phải 

làm thế nào để tự trọng tấm thân mà ra sức báo đáp.” thành một kiểu câu 

khác (câu kể, câu hỏi). Đối chiếu và nhận xét hiệu quả của sự chuyển 

dạng này. 

- HS: Câu cảm thán thể hiện thái độ, tình cảm của kẻ sĩ đối với triều 

đình. Triều đình trân trọng hiền tài hết mực và hiền tài thì biết ơn mà tận tâm 

báo đáp -  tình cảm gắn bó, máu thịt, trân trọng nhau giữa tôi hiền với chúa 

minh =  cơ sở cho sự cường thịnh của một dân tộc =  Nghệ thuật nghị luận 

của tác giả. 

- GV: Từ đó em thấy việc lập bia tiến sĩ có ý nghĩa thế nào? Suy nghĩ 

của em về quyết định ấy của nhà vua? 
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- HS: Lập bia tiến sĩ là việc làm có ý nghĩa muôn đời - Khuyến khích, 

phát triển nhân tài: người tài “tự trọng tấm thân mà ra sức báo đáp”; ngăn 

ngừa điều ác; tôn vinh quá khứ làm gương cho thế hệ tương lai; giữ vững 

truyền thống, làm cho nguyên khí quốc gia thêm bền vững. 

- GV: Ngày nay, truyền thống vinh danh người hiền tài còn được tiếp tục 

ở Văn Miếu Quốc Tử Giám  không? 

HS: Đời Lê Thánh Tông: khắc bia ở Văn Miếu. Ngày nay, lễ vinh danh 

vẫn tiếp tục một cách nghiêm túc - hằng năm đây là nơi được Hội đồng Chức 

danh Giáo sư Nhà nước chọn để tổ chức Lễ chứng nhận đạt tiêu chuẩn Giáo 

sư, phó Giáo sư cùng hoạt động tôn vinh các  trí thức khoa học tiêu biểu của 

thủ đô Hà Nội nói riêng và trí thức cả nước nói chung. Đây còn là nơi các sĩ 

tử ngày nay thường đến làm lễ “cầu may” trước mỗi kì thi. 

5. Khám phá những nét đặc sắc, hấp dẫn về nghệ thuật lập luận  

- GV (PP nhóm đôi):  

Bàn về phong cách bài kí, có ý kiến cho rằng: Bài kí vì được khắc trên 

bia đá lưu lại với muôn đời nên văn phong phải ngắn gọn, súc tích; lời lẽ 

phải sang trọng; ý tứ phải sâu sắc, triết lí, hàm chứa sự suy ngẫm cho 

muôn đời. Em có đồng ý với ý kiến đó không?  

Hãy chứng minh bằng việc liệt kê hệ thống luận cứ mà tác giả sử dụng 

trong VB và đánh giá hiệu quả mang lại của những luận cứ ấy? 

 

Đoạn Luận điểm Luận cứ 

 

 

Từ: “Vì 

vậy... 

mà thôi 

đâu” 

 

 

Các vị vua 

anh minh đều 

có những việc 

làm thể hiện 

sự trân trọng 

người tài 

Lí lẽ Dẫn chứng 

- Vì vậy... không biết thế nào là 

cùng.  

- Ban ân rất lớn mà vẫn cho 

chưa là đủ. 

- Triều đình mừng được người 

tài, không có việc gì không làm 

đến mức cao nhất. 

- Nay thánh minh lại cho rằng, 

chuyện  hay việc tốt tuy có một 

thời lừng lẫy, nhưng lời khen 

tiếng thơm chưa đủ lưu vẻ sáng 

lâu dài. 

- Cho khoa 

danh 

- Bằng tước 

trật 

- Nêu tên ở 

tháp Nhạn. 

- ban cho danh 

hiệu Long Hổ. 

- bày tiệc Văn 

hỉ 

- Dựng đá đề 

danh đặt ở cửa 

Hiền Quan 

Đánh - Văn phong ngắn gọn, súc tích. 
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giá  

hiệu 

quả 

- Lập luận rõ ràng, mạch lạc. 

-  Tình cảm trân trọng của tác giả  đối với  người hiền tài. 

- Sự đồng điệu giữa tác giả và nhà vua trong việc vinh danh 

người hiền tài. 

 

6. Liên hệ thực tế, đánh giá khả năng tác động của VBNL đến nhận 

thức và hành động của ngƣời đọc 

- GV (sử dụng PP nhóm; BP giao quyền thuyết trình):  

. Nghĩ về một Chương trình hành động cho thế hệ thanh niên: Suy nghĩ về 

mối quan hệ giữa hai phẩm chất tài và đức để trở thành người có ích cho XH. 

. Liên hệ bài viết: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của tác giả Vũ 

Khoan (Lớp 9) và Nghị quyết số 27-NQ/T.Ư (6.8.2008) "Về xây dựng đội ngũ 

trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” . 

Nghị quyết khẳng định: “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ 

xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. 

Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và 

công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, 

tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển; Suy ngẫm về 

câu nói: “Nơi nào sung sướng ấy là Tổ quốc tôi”. 

HS làm việc theo nhóm, đại diện nhóm thuyết trình. 

(Dự kiến bài thuyết trình:  

Dàn ý: Xác định kiểu bài: Đây là bài nghị luận về một vấn đề xã hội (tư 

tưởng đạo lí) được đặt ra trong VB. 

Cách làm: 

- Mở bài:  

. Giới thiệu tác giả, tác phẩm 

. Nội dung bàn luận: Tài và đức của thanh niên thời đại mới 

- Thân bài:  

. Phân tích vấn đề trong VB: hiền tài là những người học cao hiểu rộng, có 

đạo đức, là nguyên khí quốc gia; củng cố sự phát triển bền vững của quốc gia.  

. Phân tích vấn đề đó trong đời sống. 

. Giải thích: Đức: đạo đức, tấm lòng trong sáng; tài: khả năng của một 

con người. 

. Bình luận:  Có đức mà thiếu tài; có tài mà thiếu đức; có tài và có đức.  

. Chương trình hành động của bản thân: Trau dồi cả kiến thức và đạo đức 

nhằm hoàn thiện mình. 

- Kết bài:  Ý nghĩa của vấn đề tác giả đặt ra trong VB. Hai phẩm chất cần 

có của thanh niên thời đại mới: Đức và tài. Hai phẩm chất này cần được phát 
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triển hài hòa không thiên lệch mới có thể tạo nên một nhân cách có ích cho 

quê hương, đất nước).  

Bài tập chuẩn bị cho tiết tự chọn:   

Ai là tác giả thật sự của luận đề: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia?  

Trong 10 tấm bia Vua Lê Thánh Tông cho dựng cùng năm 1484 để vinh 

danh các vị đại khoa từ khoa thi 1442 thì quan niệm “Hiền tài là nguyên khí 

quốc gia được nhắc đến không chỉ một lần. 

Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Ất Mùi (1478) viết: “Hiền tài đối với quốc 

gia cũng như người có nguyên khí không thể một ngày không có”.  

Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Quý Mùi (1463) do Đông Các Hiệu thư Đào 

Cử soạn còn nói rõ: “Đức Hoàng Thượng nghĩ rằng: nhân tài là nguyên khí 

của đất nước, không thể không ra công bồi bổ”.  

Ý kiến của em trước các tài liệu trên như thế nào?  

(GV cung cấp bài viết Ai là tác giả thật sự của luận đề: Hiền tài là 

nguyên khí của quốc gia? của GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết và hình ảnh các 

văn bia năm 1463 và 1478). 
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Bài 2: Về luân lí xã hội ở nước ta 

Ngữ văn 11 

(Thời gian: 2 tiết) 

 

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

      - Biết xác định chủ đề và cách triển khai chủ đề của bài nghị luận. Biết 

đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại. 

      - Hiểu vì sao luân lí xã hội có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát 

triển của đất nước.  

- Cảm nhận được tinh thần yêu nước, tư tưởng tiến bộ của Phan Châu 

Trinh khi kêu gọi gây dựng nền luân lí xã hội ở nước ta. 

- Hiểu được nghệ thuật viết văn chính luận. Có ý niệm về phong cách 

chính luận của một tác giả cụ thể.  

- Biết bày tỏ quan điểm, tư tưởng của bản thân trước một vấn đề.  

B. CHUẨN BỊ 

1. Giao việc về nhà 

 Làm việc cá nhân 

- Tìm hiểu về tác giả Phan Châu Trinh. 

- Xem một số tư liệu theo chủ đề: Phan Châu Trinh và khát vọng duy tân. 

- Đọc kĩ VB và: 

- Hiểu một số từ ngữ của cụ PCT. Quan trọng nhất là: 

+ Luân lí xã hội (không rộng như “đạo đức”). 

+ Chủ nghĩa xã hội (không giống “chủ nghĩa xã hội” của Marx. “XHCN” 

mà Cụ PCT nói đến là tư tưởng cộng đồng, hướng đến những giá  trị chung 

như tự do, bình đẳng, bác ái và đề cao trách nhiệm đối với việc thực hiện 

những giá trị chung ấy.   

- Trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề mà tác giả bàn tới trong VB. 

Nêu những điều thắc mắc, điều chưa hiểu, cần bàn thêm về VB.  

Yêu cầu: Mỗi HS ngoài vở soạn văn còn phải có thêm vở nhật kí đọc 

văn. Đó là những ghi chép của HS ở nhà khi đọc VB làm cơ sở để chia sẻ kết 

quả đọc trên lớp.   
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2. Yêu cầu phƣơng tiện học tập đối với HS  

- SGK 

- Vở soạn bài mới 

- Nhật kí đọc văn bản được giao 

- Sản phẩm được giao về nhà  

C. ĐỌC HIỂU  

1. Chia sẻ trải nghiệm của HS về đề tài, chủ đề nghị luận  

- GV: Dựa vào những gì các em biết về tác giả Phan Châu Trinh, và phần 

tiểu dẫn đã đọc ở nhà, các em cùng chơi trò chơi sau: Trong vòng 5 phút, hãy ghi 

lại ngắn gọn những chủ trương cách mạng của PCT mà theo em là thể hiện đầy 

đủ nhất tư tưởng duy tân tiến bộ của tác giả. 

Qua phần hoạt động, có thể thấy các em đã có hiểu biết khá đầy đủ về nhà 

chí sỹ yêu nước PCT, chúng ta hãy ghi lại 3 nhiệm vụ (những nan đề) mà PCT 

đặt ra: Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. 

GV:    

. Xác định đề tài và chủ đề của VB Về luân lí xã hội ở nước ta?   

. Theo em, chủ đề VB thuộc nhiệm vụ nào trong ba nhiệm vụ chúng ta 

vừa ghi trên? 

+ Đề tài diễn thuyết: đời sống chính trị xã hội ;  

+ Chủ đề của VB:  vạch trần thực trạng đen tối của xã hội, đề cao tư 

tưởng đoàn thể vì sự tiến bộ, vì tương lai đất nước -  Chủ trương khai dân 

khí. 

2. Xác định mục đích nghị luận của VBNL 

- GV (PP Vấn đáp) 

. Theo em, mục đích của bài diễn thuyết này là gì?   

. Dựa vào đâu em xác định được mục đích nghị luận của tác giả?  

HS (làm việc độc lập): Phản ánh thực trạng dân chưa có ý thức về luân lí 

xã hội ở nước ta, chỉ ra hậu quả của tình trạng này và hướng người nghe tới 

nhận thức cần truyền bá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để gây dựng đoàn thể, 

nhằm hướng tới mục đích dành tự do, độc lập. 
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3. Xác định luận điểm, luận cứ của VBNL 

- GV (PP đàm thoại): Em hiểu nội dung luân lí xã hội mà Cụ Phan đề 

cập ở đây là gì?  

- HS: Đó là ý thức đối với XH, trách nhiệm đối với XH của mỗi người 

dân, có thể gọi chung là “ý thức XH”. 

- GV: Quan điểm về vấn đề đó của tác giả được trình bày tập trung ở 

câu văn nào? 

- HS: “Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến”.  

        - GV (PP đàm thoại): 

. Luận điểm chính ấy được triển khai thành những luận điểm nhỏ và mỗi 

luận điểm kèm theo những luận cứ nào?  

. Theo em, trật tự luận điểm trên có thể hoán đổi vị trí cho nhau không? 

Em hãy thử hoán đổi vị trí 3 luận điểm trên và rút ra nhận xét về sự hoán đổi 

ấy? 

- HS: Bố cục 3 phần, được đánh số 1, 2, 3: 

Phần 1: Mở bài (hoặc Đặt vấn đề): Dân ta chưa có ý thức XH.   

Phần 2: Thực trạng và nguyên nhân thiếu ý thức XH ở nước ta  

Phần 3: Kết bài (hoặc Kết thúc vấn đề): Cần giác ngộ ý thức XH)  

4. Xác định quan điểm, thái độ của tác giả trong VB 

Phần 1:  

- GV: (BP đọc mẫu và PP đàm thoại). 

. Đoạn văn trên được tổ chức theo hình thức lập luận nào?  

. Em có nhận xét gì về cách nêu quan điểm của tác giả?  

- HS: Lập luận: diễn dịch. Câu mũ khẳng định sự thiếu vắng nền luân lí 

xã hội ở Việt Nam; những câu sau tiếp tục dùng cách nói phủ định nhằm 

khẳng định luận điểm đưa ra. Giọng điệu dứt khoát, hùng hồn, từ ngữ mạnh 

mẽ, đanh thép =  quan điểm xác định: “xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt 

nhiên không ai biết đến” -  đánh tan ngộ nhận ở người nghe về sự hiểu biết 

của họ trên vấn đề luân lí xã hội. 
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Phần 2: 

- GV: (PP Đàm thoại): Để làm sáng tỏ quan điểm nước ta chưa có luân lí 

xã hội tác giả lập luận bằng cách nào? 

- HS: Lập luận: so sánh.  

- GV (Phát phiếu cho HS làm việc độc lập) 

Châu Âu Việt Nam 

- Thịnh hành, phát triển 

- Có công đức, ăn học 

- Không hiểu, chưa hiểu, điểm nhiên 

như kẻ ngủ 

- Không có ý thức đoàn thể 

 

Xƣa Nay 

Biết đoàn thể, biết công ích 

 

Không biết đoàn thể, sống trơ trọi, lơ 

láo, sợ sệt, ù lì 

 

- HS điền nội dung so sánh vào phiếu và nhận xét cách lập luận của tác 

giả: Lí lẽ, dẫn chứng cụ thể làm rõ thực trạng lí luận xã hội ở nước ta.  

- GV: Rút 2 - 3 phiếu bất kì, nhận xét. 

- GV (PP Đàm thoại ):  

. Lấy một vài ví dụ trong VHDG ca ngợi tinh thần đoàn kết của nhân dân ta? 

. Em có đồng tình với quan điểm của PCT khi đưa ra thực trạng của 

XHVN: chưa có đoàn thể? 

Tiết 2    

HS đọc thầm đoạn văn từ “Dân không biết đoàn thể ... ở nước ta là thế đấy”.   

- GV (PP làm việc nhóm):   

Nhóm 1: Xác định nội dung đoạn văn trên. 

Nhóm 2: Chỉ ra các phương tiện ngôn ngữ (từ ngữ, câu văn) thể hiện 

giọng điệu chính luận của Phan Châu Trinh qua đoạn văn?   

Nhóm 3: Tìm những câu cảm thán trong đoạn trích. Sự xuất hiện khá dày 

đặc của những câu cảm thán giúp ta hiểu gì về trạng thái cảm xúc cũng như 

phẩm cách của người diễn thuyết? Nên nhìn nhận đây là ưu điểm hay là 

nhược điểm của bài văn?   

Nhóm 4: Từ việc xác định nội dung cơ bản của đoạn văn, anh (chị) hãy 

xác lập các ý để tạo lập một đoạn văn khác theo lập luận riêng của mình  
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(Các nhóm nhận xét, đánh giá, bổ sung cho nhau)  

HS nhóm 1:  Nguyên nhân mà dân ta không biết đoàn thể là do đám 

quan lại ham bả vinh hoa. 

HS nhóm 2: Từ ngữ phủ định không biết, không trọng, không ai phẩm 

bình; từ ngữ hằng ngày; từ ngữ chia tách; từ ngữ gọi đích danh  

HS nhóm 3: Câu cảm thán: sử dụng hệ thống câu cảm thán tạo nên 

giọng văn thống thiết -> Thái độ tác giả: đau xót, cảm thông, vừa nghiêm 

khắc phê phán -> khơi gợi cảm xúc trong lòng người đọc: đau xót -> Sự cứng 

rắn trong lập luận là đặc trưng của văn nghị luận; tình cảm thể hiện trong 

mạch lập luận      -> PCT: nhân cách cứng cỏi, lòng yêu nước nồng nàn.  

HS nhóm 4: Viết một đoạn văn theo nội dung trên bằng lập luận riêng 

của nhóm. 

Phần 3:                          

- GV (Đàm thoại):  

. Tác giả đã đề xuất giải pháp gì?  

. Bản chất của việc xây dựng đoàn thể là chúng ta phải xây dựng  điều gì 

là cốt lõi? 

HS: Giải pháp: “phải có đoàn thể”; “truyền bá XHCN” -  Sự cần thiết 

gây dựng ý thức xã hội, truyền bá ý thức XH. 

5. Đánh giá nét đặc sắc hẫp dẫn về nghệ thuật lập luận 

- GV (PP thuyết trình và vấn đáp): Sinh thời, Cụ PCT là một nhà hùng 

biện nổi tiếng. Những buổi diễn thuyết của Cụ, người dân nô nức đến nghe. 

Dĩ nhiên, người dân hưởng ứng các bài diễn thuyết của PCT trước hết vì nội 

dung yêu nước chứa chan trong các bài ấy. Nhưng các bài diễn thuyết ấy cũng 

phải là những bài rất hấp dẫn về mặt nghệ thuật. Vậy, theo em, điều gì đã làm 

nên sức hấp dẫn của bài diễn thuyết này? 

- HS: Nghệ thuật nghị luận của Cụ PCT trong bài này có những điểm đặc 

sắc như sau: 

. Mở bài rất độc đáo: Khẳng định luôn là nước ta chưa biết đến luân lí xã 

hội. Đối với một nước tự hào có “nghìn năm văn hiến” như nước ta thì đây là 

một ý kiến gây sốc, đồng thời tạo được sự quan tâm của công chúng.  
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. Tư tưởng rất mới so với nhận thức lúc bấy giờ. Cụ thể: 

Phân biệt luân lí gia đình với luân lí xã hội; 

Truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa bên châu Âu. 

“Đánh” trúng vấn đề người dân quan tâm: Độc lập, tự do. 

Luận điểm rõ ràng, luận cứ đầy đủ mà súc tích. 

Tình cảm tha thiết. 

6. Liên hệ thực tiễn, đánh giá khả năng tác động của VB đến nhận 

thức và hành động của ngƣời đọc 

- GV (PP vấn đáp): 

. Em có thể rút ra được điều gì  cho bản thân qua vấn đề tác giả bàn tới?  

. Vấn đề tác giả bàn tới gợi chúng ta liên tưởng tới hiện trạng nào đang tồn 

tại trong xã hội chúng ta ngày nay? Trình bày suy nghĩ  của em về vấn đề này? 

HS: VB làm cho người đọc, người nghe hiểu rõ, ý thức được vai trò của 

đoàn thể đối với sự phát triển đất nước và trách nhiệm mỗi cá nhân trong đoàn 

thể, hướng tới những hành động thiết thực vì đoàn  thể; suy nghĩ về căn bệnh 

vô cảm trong XH hiện nay.  

HS phát hiện mối quan hệ giữa sự thiếu ý thức đoàn thể và lối sống vô 

cảm của một số cá nhân trong xã hội hiện nay; thẳng thắn chỉ ra được thực 

trạng, nguyên nhân và cách khắc phục lối sống lệch lạc ấy.   

7. Ứng dụng PP nghị luận vào hoạt động đọc hiểu văn bản cùng loại  

Văn bản: NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM VỀ ĐOÀN THỂ Ở XỨ TA 

                  (Tác giả Tha Sơn Trạch in trong cuốn Văn học Việt Nam thế 

kỉ XX - Văn nghị luận đầu thế kỉ, quyển 5, tập I, tr.506) (Xem Phụ lục 4). 

HS làm việc theo góc.  

Mục đích: Chia nhỏ phạm vi đọc, tạo không gian vừa đủ cho nhiều HS 

được chia sẻ. 

- Hệ thống câu hỏi dành cho GV khi cần hỗ trợ HS: 

. Văn bản trên thuộc thể loại gì? Dấu hiệu nào cho em nhận biết điều 

đó? 

. Văn bản trên nói về vấn đề gì? Vấn đề đó được thể hiện rõ nhất ở câu 

văn nào?  
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. Giải thích các khái niệm: công đức, tư đức, công dân giáo dục, đoàn 

thể theo quan điểm của tác giả. 

. Vấn đề đó được triển khai thành những ý nhỏ nào? Em có hài lòng với 

cách triển khai vấn đề của tác giả không?  

. Tác giả chỉ ra tác hại của việc chỉ biết, chỉ được giáo dục tư đức như 

thế nào? Gạch chân những câu văn thể hiện ý đó? 

. Tác giả đã lí giải nguyên nhân dẫn đến những khuyết điểm về đoàn thể 

ở xứ ta như thế nào? 

. Em có thấy được quan điểm tư tưởng của người viết không? 

. Suy nghĩ của em về vấn đề này? 

. Nhận xét cách diễn đạt của tác giả? 

. So sánh với cách diễn đạt của VB Về luân lí xã hội ở nước ta.  

. Em học tập được điều gì về nghệ thuật tạo lập văn nghị luận từ hai văn bản trên? 

Yêu cầu cần đạt:  

5.1. Đọc và tóm tắt VB 

Yêu cầu:  

- Đọc VB 

- Ghi lại những suy nghĩ khi đọc 

- Chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về vấn đề. 

Định hướng: Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại 

5.2. Khám phá lập luận của VB 

Vấn đề nghị luận: Về đoàn thể xã hội ở nước ta 

- Luận điểm chính: Đoàn thể ở nước ta còn tồn tại khuyết điểm.  

- Bố cục 

. Đoạn 1 (Từ đầu... còn thấp một bậc nữa): Thực trạng chung. 

. Đoạn 2 (Từ Theo học thuyết... cũng không sao có hiệu quả): Nguyên nhân. 

. Đoạn 3 (Còn lại): Giải pháp. 

- Các khái niệm:  

Công đức: Những đối xử, việc làm đúng đắn giữa con người với con 

người trong tập thể, vì tập thể.  

Tư đức: Những phẩm chất, tư cách của một cá nhân. 



 201 

Công dân giáo dục: trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong tập thể 

xã hội. 

5.3. Nội dung tư tưởng 

- Tác giả xuất phát từ một thực trạng toàn thể nhân dân trong nước thiếu 

hẳn cái công đức. Đấy là nguyên nhân khiến cho đất nước chúng ta không thể 

phát triển “theo dân tộc cạnh tranh trên thế giới ngày nay”.  

- Nguyên nhân của việc thiếu đoàn thể là từ xưa nhân dân ta chỉ được 

giảng dạy về tư đức. Ưu điểm của sự chú tâm này là tạo ra được những cá 

nhân có tư cách. Tuy vậy, mặt trái của sự chú tâm ấy là khi xuất hiện giữa tập 

thể “cái xấu lòi ra ngay”. Hơn thế, vì chỉ biết có tư đức nên chỉ nghĩ được cho 

mình, gây nên sự ghen ghét đố kị, “giành xé, kiện tụng, quan trường khuynh 

loát nhau...”. 

- Mặc dù có sự tiếp thu văn minh Châu Âu, lập ra các hội - đoàn thể  

song hiệu quả không có. 

- Để Việt Nam có thể cạnh tranh với các dân tộc trên thế giới, người dân 

phải có tính cách đoàn thể xã hội. Muốn có tính cách đoàn thể thì “phải có 

công dân giáo dục” (các cá nhân phải được giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa 

vụ về đoàn thể, công đức). 

5.4. Hình thức nghệ thuật 

- Triển khai vấn đề trực tiếp, logic.  

- Kết cấu vòng tròn khép kín: nhấn mạnh thực trạng thiếu công đức và  

sự cần thiết phải có công dân giáo dục. 

- Lập luận tăng tiến, nhấn mạnh: Không chỉ thế, đến...cũng, đến...chưa...  

- Từ ngữ hằng ngày, giản dị: lòi, ganh tham ghét chạ, bắt chước... -  Sự 

gần gũi chân thành trong cách bày tỏ quan điểm. 

- Câu cầu khiến: Ai nói ái quốc và quốc gia nên lưu ý thay thể hiện thái 

độ tha thiết cầu thị, cầu tiến cho đất nước. Thực trạng đất nước luôn là nỗi 

canh cánh bên lòng, cần sự giúp đỡ của những người ái quốc và  những người 

đứng đầu quốc gia, và sâu xa hơn là kêu gọi sự ý thức của mỗi người dân yêu 

nước - yêu nước là vì nước, vì nước là vì đoàn thể. 
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PHỤ LỤC 3: 

GIÁO ÁN ĐỐI CHỨNG 

 

Bài 1:  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA 

  Thân Nhân Trung  

I. Mục tiêu cần đạt: 

Thông qua bài học giúp HS: 

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu một văn bản văn học. 

- Thêm yêu mến và quý trọng vốn văn học. 

II. Phƣơng tiện thực hiện: 

- SGK, SGV. 

- Thiết kế bài học. 

III. Cách thức tiến hành: 

Kết hợp các hình thức đọc sáng tạo, trao đổi thảo luận… 

IV. Tiến trình lên lớp: 

- Ổn định lớp 

- Kiểm tra bài cũ:  

- Giới thiệu bài mới:  

Hoạt động của GV 

và HV 
Yêu cầu cần đạt 

  

Hãy nêu khái quát vài 

nét về tác giả? 

 

Bài này được viết 

theo thể loại gì? 

 

 

 

 

 

Bố cục? 

Nêu nội dung của 

đoạn văn? 

 

 

 

 

I. TiÓu dÉn: 

 1. Vµi nÐt vÒ t¸c gi¶: 

- Thân Nhân Trung (1418 - 1499), tự là Hậu Phủ, người 

làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). 

- Ông đỗ Tiến sĩ năm 1469, là người nổi tiếng văn chương 

trong hội Tao đàn thời Hậu Lê, được Lê Thánh Tông tin 

dùng. 

- Bài ký là 1 trong 82 bài văn bia ở Văn miếu (Hà Nội) 

được Thân Nhân Trung soạn năm 1442 

2. Tác phẩm 

a. Hoàn cảnh sáng tác 

 - Từ năm 1943, Triều Lê đặt ra lệ xướng danh, ban áo 

mũ, cấp ngựa, ăn yến, vinh quy bái tổ cho những người đỗ 

đạt cao nhằm khuyến khích nhân tài, phát triển giáo dục. 

- Năm 1484 thời Hồng Đức,Thân Nhân Trung đã soạn bài 

kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu đại bảo thứ 

ba, khắc trên bia tiến sĩ ở văn Miếu. 
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Như thế nào được 

xem là người hiền 

tài? 

 

 

 

 

Người hiền tài có vai 

trò như thế nào đối 

với đất nước? Họ 

được đối xử như thế 

nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc dựng bia nhằm 

mục đích gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nêu những nét tiêu 

biểu về nghệ thuật 

của bài văn? 

b. Thể loại: 

     Văn bia: Là loại văn khắc trên bia đá nhằm ghi chép 

những sự việc trọng đại, hoặc tên tuổi những người có 

công đức lớn để lưu truyền cho đời sau. 

c. Bố cục: 

  - Đoạn 1: Từ đầu -  "làm đến mức cao nhất", nêu lên giá 

trị của hiền tài đối với đất nước. 

  - Đoạn 2: Còn lại-  nêu ý nghĩa của việc dựng bia, khắc 

tên người hiền tài. 

II. Đọc hiểu văn bản 

1. Khẳng định vai trò, giá trị của Hiền tài  

Hiền tài: là người có tài đức. 

Nguyên khí: khí chất làm nên sự sống ban đầu. 

 - Hiền tài chỉ những người tài cao, học rộng, có đạo đức. 

- Hiền tài là nguyên khí của quốc gia: Khẳng định người 

hiền tài là khí chất làm nên sự sống còn và phát triển của 

xã hội, đất nước. 

-  Hiền tài có sự quyết định đến sự vinh suy của một đất 

nước, hiền tài dồi dào thì đất nước hưng thịnh, hiền tài cạn 

kiệt thì đất nước suy yếu. Như vậy muốn cho nguyên khí 

thịnh đất nước phát triển thì không thể không chăm chút 

bồi dưỡng nhân tài. 

 - Triều đình trọng dụng người tài và sẵn sàng giao cho 

việc lớn. 

2. Mục đích cả việc dựng bia là: 

   - Lưu danh hiền tài muôn đời, thể hiện sự coi trọng đề 

cao hiền tài của thánh minh. 

   - Để kẻ sĩ trông vào bậc hiền tài mà phấn đấu rèn đức, 

luyện tài. 

3. Răn dạy kẻ sĩ 

a. Các tiến sĩ mới đỗ 

- Về cách sống cách làm việc, cách cư xử: Củng cố vận 

mệnh đất nước. 

- Về đạo lí, luân thường phải tránh ác, làm những việc 

thiện. 

b. Mọi kẻ sĩ trong thiên hạ 

- Đem khả năng phục vụ đất nước, hết mình vì đất nước. 

- Giữ vững nhân cách (không nhận hối lộ, rơi vào những 
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Nêu chủ đề của bài 

văn? 

nhóm người gian ác). 

 4. Nghệ thuật 

  - Lập luận chặt chẽ, giọng văn mạnh mẽ khẳng định vai 

trò quan trọng của nhân tài, nhấn mạnh vai trò của hiền 

tài. 

  - Lập luận mạch lạc, thuyết phục, dễ hiểu. 

  - Liệt kê trùng diệp. 

III. Chủ đề  

      Nhấn mạnh vai trũ, tầm quan trọng của người hiền tài 

đối với vận mệnh của đất nước, đồng thời cũng chỉ rõ mục 

đích tốt đẹp của việc đề danh tiến sĩ. 

6. Củng cố dặn dò  

  - Lập sơ đồ bài văn bia nói trên? 

Tầm quan trọng của hiền tài 

 

Khuyến khích hiền tài 

 

Những việc đã làm  Những việc tiếp tục làm (khắc bia tiến sĩ) 

 

Ý nghĩa, tác dụng của việc khắc bia tiến sĩ 
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Bài 2: VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƢỚC TA 

             (Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây) 

Phan Châu Trinh 

A. Mục tiêu bài học: 

   1. Kiến thức: Giúp HS :  

     - Cảm nhận được tinh thần yêu nước, tư tưởng tiến bộ của Phan Châu Trinh 

khi kêu gọi xây dựng nền luân lí xã hội ở nước ta 

     - Hiểu được nghệ thuật viết văn chính luận 

    2. Kĩ năng: 

      Đọc hiểu  văn bản chính luận. 

      Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận. 

    3. Thái độ: 

       - Ý thức sống và làm việc theo luân lí. 

       - Phải có tinh thần đoàn kết, đấu tranh. 

B. Chuẩn bị bài học: 

   1. Giáo viên: 

     SGK, giáo án, đọc tài liệu tham khảo. 

   2. Học sinh: 

        - Hs chủ động tìm hiểu bài qua hệ thống câu hỏi sgk. 

C. Hoạt động dạy và học: 

  1. Ổn định tổ chức: 

   2. Kiểm tra bài cũ:    

     - Phân tích quan điểm đạo đức - lí tưởng, sức mạnh tình thương cứu người, 

cứu đời của Huygo trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền ?( ưu 

điểm, hạn chế, nguyên nhân) 

   3. Bài mới. 

Hoạt động của Gv và Hs Nội dung cần đạt 

*Hoạt động 1: Gv hướng dẫn hs tìm 

hiểu khái quát 

-Trình bày những hiểu biết của em 

về tác giả? 

 

 

 

 

 

 

I/ Tìm hiểu chung 

  1.Tác giả:  

 - Phan Châu Trinh (1872-1926) 

 - Là người nổi tiếng thông minh từ bé 

 - Có ý thức trách nhiệm đối với đất nước ngay 

từ tuổi thanh niên 

 - Chủ trương cứu nước: bất bạo độngtuy 

không thành nhưng nhiệt huyết của ông ảnh 

hưởng sâu rộng đến phong trào ái quốc đầu thế 

kỉ XX 
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-Xác định thể loại của văn bản trên? 

-Những hiểu biết của em về tác 

phẩm? 

 

 

 

-Vị trí đoạn trích? 

 

-Bố cục? 

 

 

 

 

 

 

*Hoạt động 2: Gv hướng dẫn đọc 

hiểu chi tiết văn bản 

- Luân lí xã hội là gì? Mở đầu đoạn 

trích tác giả khẳng định vấn đề gì? 

Nhận xét cách nêu và phân tích luận 

điểm của tác giả 

Luân lí xã hội: những quan niệm, 

nguyên tắc, quy định hợp lí hợp lẽ 

thưởng chi phối mọi quan hệ, hoạt 

động và phát triển của xã hội 

 

- Em hiểu câu “một tiếng bè bạn 

không thể thay cho luân lí xã hội 

được” như thế nào? 

“Bình thiên hạ”:không phải là cai 

-Thơ văn của Phan châu Trinh là thơ văn tuyên 

truyền, vận động đồng bào làm cách mạng cứu 

nước, cứu dân 

2. Tác phẩm: (9-11-1925) 

 a. Thể loại: văn chính luận 

 b. Nội dung: bài diễn thuyết đề cao tác dụng 

của đạo đức, luân lí, khẳng định phải tìm nguyên 

nhân mất nước trong việc để mất đạo đức, luân lí 

truyền thống 

3. Đoạn trích: Về luân lí xã hội ở nƣớc ta 

a. Vị trí: phần 3 của bài Đạo đức và luân lí Đông 

Tây (5 phần) 

b. Bố cục: 3 đoạn 

 - Đoạn 1: Khẳng định nước ta chưa có luân lí xã 

hội 

 - Đoạn 2: Sự thua kém về luân lí xã hội của ta so 

với phương Tây 

 - Đoạn 3: Chủ trương truyền bá XHCN cho 

người Vệt nam 

II/ Đọc- hiểu: 

 A. Nội dung: 

  1. Nêu hiện trạng ở nƣớc ta, khẳng định 

nƣớc ta tuyệt nhiên không có luân lí xã hội: 

- Khẳng định: “Xã hội luân lí ở nước ta tuyệt 

nhiên không có” 

 - Cách đặt vấn đề trực tiếp, trực diện, nhấn 

mạnh và phủ định: nước ta tuyệt nhiên không ai 

biết đến xã hội luân lí 

 - Tác giả còn phủ nhận sự ngộ nhận, sự xuyên 

tạc vấn đề của không ít người: 

  + Quan hệ bạn bè không thể thay cho luân lí xã 

hội mà chỉ là 1 bộ phận nhỏ, rất nhỏ của luân lí 

xã hội mà thôi (một tiếng bè bạn không thể thay 

cho xã hội luân lí..) 
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trị xã hội, đè nén mọi người mà góp 

phần làm cho xh no đủ, giàu có 

 

 

  

 

 

Tiết 2 

 

Tác giả so sánh, phân tích 2 nền luân 

lí xh của nước ta và phương Tây 

ntn?nhằm mục đích gì?dẫn chứng? 

tác dụng của những dẫn chứng đó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Theo tác giả, nguyên nhân vì sao 

dân không biết đoàn thể, không 

trọng công ích? 

 

  + Quan niệm Nho gia bị hiểu sai, hiểu lệch ( 

những người học ra làm quan thường nhắc câu 

“Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” nhưng mấy ai 

hiểu đúng bản chất của vấn đề “bình thiên hạ”) 

cách vào đề bôc lộ quan niệm tư tưởng của 

một nhà Nho uyên bác, sắc sảo và thức thời 

 2.Chỉ ra những biểu hiện cụ thể để làm sáng 

tỏ ý đã khẳng định. 

Luân lí xã hội nước 

ta 

Luân lí xã hội Châu Âu  

-Không hiểu, chưa 

hiểu, điềm nhiên 

như ngủ, chẳng biết 

gì( thờ ơ, tê liệt) 

-Dẫn chứng: phải 

ai tai nấy, ai chết 

mặc ai,cháy nhà 

hàng xóm bình 

chân như vại, đèn 

nhà ai nấy sáng, chỉ 

nghĩ đến sự yên ổn 

của riêng mình, 

mặc kệ tai nạn 

người khác, bất 

công cũng cho 

qua… 

-Nguyên nhân: 

“dân không biết 

đoàn thể, không 

trọng công ích”, ý 

thức dân chủ 

kémvì sự thối 

nát, phản động của 

-Rất thịnh hành và phát 

triển(phóng đại) 

 

 

-Dẫn chứng: khi người 

có quyền thế hoặc chính 

phủ cậy quyền thế ,sức 

mạnh đè nén ,áp bức 

quyền lợi riêng của cá 

nhân hay đoàn thể thì 

người ta tìm mọi cách để 

dành lại sự công bằng 

-Nguyên nhân: có đoàn 

thể, có ý thức sẳn sàng 

làm việc chung, có trình 

độ văn hoá, biết nhìn xa 

trông rộng, có tinh thần 

dân chủ… 
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Nguyên nhân nào dân ta không biết 

đoàn thể? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét về nghệ thuật? 

 

 

 

 

 

 

 

 

đám quan trường 

tham nhũng, ham 

quyền tước, ham bả 

vinh hoa… 

+ Nguyên nhân của việc dân không biết đoàn 

thể, không trọng công ích: 

- Hồi cổ sơ ông cha ta đã có ý thức đoàn thể, 

cũng biết đến công đức. 

- Lũ vua quan phản động, thối nát, “ham quyền 

tước, ham bả vinh hoa”, “muốn giữ túi tham của 

mình được đầy mãi” nên đã tìm cách “phá tan 

tành đoàn thể của quốc dân”. 

- Tác giả hướng mũi nhọn đả kích vào bản chất 

phản động, thối nát của bọc vua quan: 

+ Không quan tâm đến cuộc sống của dân. 

+ Muốn dân tối tăm, khốn khổ để chúng dễ dàng 

thống trị, vơ vét 

+ “rút tỉa của dân” để trở nên giàu sang, phú quí. 

+ Dân không có đoàn thể nên chúng mặc sức 

lộng hành mà không có ai lên tiếng, tố cáo, đánh 

đổ. 

+ Quan lại chỉ toàn là bọn người xấu chạy chức, 

chạy quyền. 

- Tác giả dùng những từ ngữ, hình ảnh gợi tả, lối 

so sánh ví von sắc bén thể hiện thái độ căm ghét 

cao độ đối với chế độ vua quan chuyên chế. 

+ “bọn học trò”, “bọn thượng lưu”, “kẻ mang đai 

đội mũ”, “kẻ áo rộng khăn đen”, “bọn quan lại” 

“ngất ngưởng ngồi tin”, “lúc nhúc lạy dưới”.. 

 Thể hiện tấm lòng của một người có tình yêu 

đất nước thiết tha, xót xa trước tình cảnh khốn 

khổ của người dân, luôn quan tâm đến vận mệnh 

của dân tộc, căm ghét bọn quan lại xấu xa thối 

nát. Dưới mắt tác giả, chế độ vua quan chuyên 
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-Giải pháp của Phan Châu Trinh? 

Nhận xét ? 

 

 

 

- Hãy nêu đặc sắc nghệ thuật của văn 

bản? 

 

 

- Em hãy rút ra ý nghĩa văn bản? 

 

 

 

*Hoạt động 3: Tổng kết bằng bài học 

ghi nhớ sgk 

chế thật vô cùng tồi tệ, cần phải xoá bỏ triệt để. 

 3. Nêu giải pháp: 

-Muốn nước Việt Nam độc lập tự do: 

 + Dân Việt Nam phải có đoàn thể 

 + Đẩy mạnh truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa 

trong nhân dân 

giải pháp rõ ràng, ngắn gọn, thuyết phục. 

B. Nghệ thuật: 

Lập luận chặt chẽ, lời văn sinh động, độc đáo: 

lúc từ tốn, lúc mềm mỏng; lúc kiên quyết, lúc 

đanh thép; lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng. 

C. Ý nghĩa văn bản: 

Tinh thần yêu nước, tư tưởng tiến bộ và ý chí 

quật cường của Phan Châu Trinh: dũng cảm 

vạch trần thực trạng đen tối của xã hội đương 

thời, đề cao tư tưởng đoàn thể vì sự tiến bộ, 

hướng về một ngày mai tươi sáng của đất nước. 

III/ Tổng kết: 

 Ghi nhớ: SGK 

 

4. Củng cô: em cảm nhận được gì về tấm lòng của Phan Châu Trinh cũng như 

tầm nhìn của ông qua đoạn trích? 

- Đau đáu vì dân, vì nước, xót thương, căm giận và thức tỉnh 

- Tầm nhìn xa trông rộng, tiến bộ: kết hợp truyền bá tư tưởng XH gây dựng tinh 

thần đoàn thể với sự nghiệp đáu tranh giành tự do, độc lập cho đất nước, dân tộc. 
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Bài 3: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGÔI SAO SÁNG 

TRÊN BẦU TRỜI VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC 

(Phạm Văn Đồng) 

A. MỤC TIÊU:   

Giúp học sinh: 

-Thấy rõ những nét đặc sắc trong bài nghị luận văn học của Phạm Văn Đồng,  

vừa khoa học, vừa chặt chẽ, vừa giàu sắc thái biểu cảm, có nhiều phát hiện mới 

mẻ sâu sắc về nội dung. 

-Hiểu sâu sắc những giá trị tinh thần to lớn của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, 

càng thêm yêu quý con người và tác phẩm của ông. 

B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:  

1. Ổn  định lớp - kiểm tra sĩ số: 

2. Kiểm tra bài cũ:    

3. Nội dung bài mới:  

Hoạt động thầy và trò Nội dung kiến thức 

HĐ 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu 

chung về tác giả, tác phẩm 

- Gọi HS đọc tiểu dẫn -  nêu 

những nét chính về PVĐ  

- Gợi ý để HS rút ra mục đích 

sáng tác của tác phẩm (PVĐ 

viết tác phẩm này có phải chỉ để 

kỉ niệm ngày mất của NĐC ? )  

 

 

 

 

-Nêu câu hỏi 1 SGK, yêu cầu 

HS trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ Tìm hiểu chung 

1/ Tác giả PVĐ ( 1906-2000)  

- Nhà cách mạng, chính trị, ngoại giao lỗi lạc 

của cách mạng VN thế kỉ XX 

- Nhà giáo dục, nhà lí luận văn hoá văn nghệ 

2/ Văn bản  

a) Hoàn cảnh, mục đích sáng tác  

- 7/1963- Kỉ niệm 75 năm ngày mất NĐC  

- Để tưởng nhớ NĐC; định hướng, điều chỉnh 

cách nhìn nhận, đánh giá về NĐC và thơ văn 

của ông; khơi dậy tinh thần yêu nước trong 

thời đại chống Mĩ cứu nước 

b) Bố cục 

* Luận đề: NĐC , ngôi sao sáng trong bầu trời 

văn nghệ dân tộc 

* Bố cục 

- Mở bài: NĐC, nhà thơ lớn của dân tộc cần 

phải được nghiên cứu, tìm hiểu và đề cao hơn 

nữa 

- Thân bài  

+ Đoạn 1: NĐC – nhà thơ yêu nước  

+ Đoạn 2:  Thơ văn yêu nước của NĐC- tấm 

gương phản chiếu phong trào chống TD Pháp 
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- So với trật tự thông thường, 

cách sắp xếp các luận điểm đó 

có gì khác? 

Hoạt động 2 Hướng dẫn HS 

đọc  hiểu văn bản 

-  Nêu yêu cầu đọc nhận xét, 

chỉnh sửa (đọc mẫu một đoạn) 

* Mở bài 

- Yêu cầu HS giải thích ndung 

câu văn “trên trời...... cũng vậy” 

- Tại sao ngôi sao NĐC chưa 

sáng tỏ hơn trong bầu trời vn 

dân tộc 

- Nhận xét cách nêu vấn đề 

oanh liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ  

+ Đoạn 3: LVT, tác phẩm lớn nhất của NĐC, 

có ảnh hưởng sâu rộng trong dân gian nhất là 

ở miền Nam 

- Kết bài: Cuộc đời và sự nghiệp thơ văn 

NĐC- tấm gương sáng của mọi thời đại. 

II/ Đọc hiểu  

1/ Mở bài  

- Văn chương của NĐC có ánh sáng lạ thường  

- Vẫn còn những cách nhìn nhận chưa thoả 

đáng về thơ văn NĐC   

=   Bằng so sánh liên tưởng-  nêu vấn đề mới 

mẻ, có ý nghĩa định hướng cho việc nghiên 

cứu, tiếp cận thơ văn NĐC: cần có cách nhìn 

nhận sâu sắc, khoa học, hợp lí   

* Thân bài 

- Tổ chức, hướng dẫn HS hoạt 

động tương tác theo nhóm  

+ Chia nhóm theo tổ 

+ Nêu yêu cầu thảo luận (câu 

hỏi 3 hướng dẫn học bài) cho 

từng nhóm 

+ Định hướng gợi ý cho từng 

nhóm: 

Nhóm 1: cuộc sống, quan niệm 

vch của NĐC có gì khác 

thường? 

 

 

Tiết2 

Nhóm 2:,3 Ở đoạn 2 vì sao tác 

giả dựng lại hoàn cảnh lịch sử 

VN từ 1860-1880? Cơ sở để 

khẳng định “thơ văn yêu 

nước..... những bài văn tế” là 

điều “không phải ngẫu nhiên”? 

tại sao tác giả lại nhấn mạnh 

đến VTNSCG? Ấn tượng của  

2/ Thân bài 

a) Con người và quan niệm sáng tác thơ văn 

của NĐC  

- Con người có khí tiết cao cả, nhất là trong 

hoàn cảnh đất nước đau thương. 

- Quan niệm  văn chương là vũ khí chiến đấu, 

văn là người  

=  Tác giả không viết về tiểu sử, không nói về 

tác phẩm mà chỉ nhấn mạnh vào khí tiết, 

qniệm stác của NĐC -  NĐC luôn gắn cuộc 

đời mình với vận mệnh đất nước, ngòi bút của 

một nhà thơ mù nhưng lại rất sáng suốt 

b) Thơ văn yêu nước của NĐC 

-  Tái hiện một thời đau thương, khổ nhục mà 

vĩ đại của đất nước, nhân dân 

- Ca ngợi......., than khóc...... 

 PVĐ đặt tp của NĐC trên cái nền của lịch 

sử lúc bấy giờ bởi một nhà văn chỉ thực sự lớn 

khi tp của ông phản ánh một cách trung thành 

những đặc điểm, bản chất của một giai đọan 

lịch sử trọng đại đ/v ĐN với nhân dân. NĐC 

xứng đáng là ngôi sao sáng vì thơ văn của ông 

“làm sống dậy phong trào kháng Pháp bền bỉ 
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bản thân về đoạn 2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 4: Nguyên nhân nào 

khiến “Lục Vân Tiên” trở thánh 

tp lớn nhất của NĐC và có ảnh 

hưởng  rộng? Tác giả dã bàn 

luận như thế nào về những điều 

mà nhiều người cho là hạn chế 

của tp này? Chúng ta học tập 

được gì về quan điểm đánh giá 

tp vh? Cách lập luận ở đoạn 3 

này có gì khác các đoạn trước?  

- Gọi các nhóm trình bày kết 

quả thảo luận, bổ sung, góp ý 

* Kết bài: Tác giả đã đưa ra 

những bài học nào từ cuộc đời 

và thơ văn của NĐC? nhận xét 

của nhân dân Nam bộ.”. Đó là một thời khổ 

nhục nhưng vĩ đại. Sáng tác của NĐC phản 

ánh một thời đại như thế nên phải là lời ngợi 

ca những người chiến sĩ dũng cảm, thanh khóc 

cho những anh hùng thất thế.V/c chân chính 

phải tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh của 

thời đại, thơ văn yêu nước của NĐC là như 

thế. Tp của NĐC lớn lao vì nó có sức cỗ vũ 

mạnh mẽ cho cuộc chiến đấu chống xâm lăng, 

làm cho lòng người rung động trước những 

con người tận trung với nước, tận hiếu với 

dân, giữ vẹn khí phách hiên ngang cho dù 

chiến bại. 

- VTNSCG là một đóng góp lớn  

+ Khúc ca của người anh hùng thất thế nhưng 

vẫn hiên ngang 

+ Lần đầu tiên, người nông dân di vào văn học 

viết, là hình tượng nghệ thuật trung tâm. 

=  PVĐ khẳng định: giá trị phản ánh hiện 

thực của thơ văn yêu nước của NĐC, đồng 

thời ngợi ca, trân trọng tài năng, bầu nhiệt 

huyết, cảm xúc chân thành của một “Tâm hồn 

trung nghĩa”  vốn hiểu biết sâu rộng, xúc 

cảm mạnh mẽ thái độ kính trọng, cảm thông 

sâu sắc của người viết  

c) Truyện LVT  

- Khẳng định cái hay cái đẹp của tác phẩm về 

cả nội dung và hình thức văn chương 

- Bác bỏ một số ý kiến hiểu chưa đúng về tác 

phẩm LVT 

=  Thao tác “đòn bẩy” -  định giá tác phẩm 

LVT không thể chỉ căn cứ ở bình diện nghệ 

thuật theo kiểu trau chuốt, gọt dũa mà phải đặt 

nó trong mối quan hệ với đời sống nhân dân 

3) Kết bài 

- Khẳng định,ngợi ca, tưởng nhớ NĐC  

- Bài học về mối quan hệ giữa văn học- nghệ 

thuật và đời sống, về sứ mạng của người chiến 
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về cách kết bài  

HĐ3 HD hs tổng kết  giá trị cơ 

bản của bài văn nghị luận này là 

gì? ( gv yc hs chọn và phân tích 

những câu văn tiêu biểu)   

- Gv chốt lại những ý chính 

theo mục tiêu của bài học 

  

sĩ trên mặt trận văn hoá, tư tưởng =  Cách kết 

thúc ngắn gọn nhưng có ý nghĩa gợi mở, tạo 

sự đồng cảm ở người đọc. 

III/ Tổng kết 

1/ Giá trị nội dung: Mới mẻ, sâu sắc, xúc động 

2/ Giá trị nghệ thuật 

- Hệ thống luận điểm, luận cứ chặt chẽ 

- Sử dụng nhiều thao tác lập luận  

- Đậm màu sắc biểu cảm: ngôn từ trong sáng, 

giàu hình ảnh, cảm hứng ngợi ca, giọng điệu 

hùng hồn 

 

     

4. Củng cố: Nắm: Nội dung của văn bản, cách nhìn mới mẻ và đúng đắn về thơ 

văn Nguyễn Đình Chiểu,  nghệ thuật viết văn nghị luận,  
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Bài 4: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 

                    (Hồ Chí Minh) 

 

*Yêu cầu : 

Giúp học sinh nắm được quan điểm sáng tác của HCM với hoàn cảnh ra đời, đặc 

trưng thể loại của Bản tuyên ngôn độc lập. Từ đó phân tích và đánh giá đúng bản 

tuyên ngôn độc lập này như một áng văn chính luận mẫu mực 

* Kiểm tra : 

Nêu một số thành tựu VH của hai thời kì : chống Pháp 1945 - 1954 và chống Mĩ 

1955 – 1975  

* Nội dung :  

 

 

 

       Vấn đáp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV đọc tiểu dẫn và nêu 

2 ý lớn 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh đọc và nêu 

chủ đề  

 

 

I. Hoàn cảnh ra đời. 

- Biến động trên thế giới : T5/1945 Đức, ý đầu hàng 

Liên Xô, phong trào cách mạng ở Đông Dương lên cao. 

- Trong nước : 

 T8/1945 tại hội nghị Tân Trào Đảng ta quyết định khởi 

nghĩa  

26/8 Bác từ Tân Trào về HNội trực tiếp lãnh đạo cuộc 

khởi nghĩa. 

Bác viết Tuyên ngôn độc lập tại số nhà 48 phố Hàng 

Ngang. Ngày 2/9/1945 Bác đọc tuyên ngôn độc lập tại 

quảng trường Ba Đình, Hà Nội  

II. Chủ đề : 

TNĐL chính thức tuyên bố trước NDVN và thế giới về 

sự thành lập nước VNDCCH, khẳng định quyền độc lập 

tự do và ý chí bảo về nền độc lập tự do của dân tộc Việt 

Nam  

III. Bố cục : 3 phần  

1..... cãi được : Cơ sở pháp lí và chính nghĩa 

2...... độc lập : Cơ sở thực tiễn  

3 còn lại : Lời tuyên bố chính thức  

IV. Phân tích  

1. Cơ sở pháp lí của bản Tuyên ngôn độc lập 

- Mở đầu bản TNĐL Bác nêu một nguyên lí chung : 

(Người ta ) Là quyền bình đẳng, tự do dân chủ của mọi 
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- Tại sao mở đầu bản 

TNĐL Bác lại dẫn 2 bản 

TNĐL của nước Pháp, 

nước Mĩ ? 

- Mục đích của việc trích 

dẫn hai bản tuyên ngôn? 

GV đọc “Lời nói bất hủ 

ấy...” 

- Em hiểu như thế nào về 

câu hỏi của Bác: “Suy rộng 

ra câu nói ấy có nghĩa là...” 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều đó nói lên điều gì 

trong tư tưởng HCM? 

- Câu văn kết thúc phần mở 

đầu có tác dụng gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

người  

- Bác đưa dẫn chứng trong hai bản tuyên ngôn của nước 

Pháp và Mĩ để khẳng định quyền độc lập tự do của dân 

tộc ta bằng chính những lời lẽ của tổ tiên người Mĩ, 

người Pháp 

- Mục đích: Chiến thuật gậy ông đập lưng ông; nâng cao 

vị thế của cuộc CMT8. 

“Suy rộng ra...”: Quyền cá nhân, con người phát triển 

thành quyền dân tộc. 

-  Thông minh, sáng suốt. 

 

Như vậy : Bằng cách lập luận khéo léo, Bác đã nêu rõ 

nguyên lí cơ bản (Dân tộc ta pháp lí và chính nghĩa đó là 

quyền bình đẳng, tự do của mỗi người dựa trên TG 

2.Cơ sở thực tế 

Đó là quá trình đấu tranh anh dũng của dân tộc ta  

+ Tố cáo tội ác của giặc  

   Bằng cách chuyển ý khéo léo “Thế mà ...........” Bác đã 

đề cao của hai bản tuyên ngôn độc lập của Pháp và Mĩ 

rồi lật mặt nạ giả dối của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ  

- Nêu rõ giá trị tội ác của thực dân Pháp về các mặt 

: Chính trị, kinh tế, quân sự .......(dẫn chứng trong 

SGK) 

- Kết đội đanh thép : Thế mà ........ trong 5 năm 

....... bán nước ta hai lần ..... 

+ Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và sự thành lập nước 

VNDCCH  

Bác lập luận theo ba bước : 

- Pháp bán nước ta cho Nhật  

- Pháp chạy, Nhật đầu hàng 

- Vua Bảo Đại thoái vị 

 Nước Việt Nam thoát li được giàng buộc với nước 

Pháp, nhân dân ta đã nổi dậy chống lại thù trong 

giặc ngoài lập nên nước VNDCCH  

3. Lời tuyên bố hoà bình 

- Bác nhân dân Việt Nam tuyên bố quyền tự do độc lập 

của dân tộc ta....có quyền hưởng....và thực sự 

- Bác khẳng định quyết tâm của cả dân tộc  
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       “Toàn thể........” 

V.Tổng kết 

- Nghệ thuật : Vốn từ giản dị, trong sáng, có sức thuyết 

phục, lập luận chặt chẽ, yếu tố trữ tình kết hợp với yếu tố 

anh hùng ca .... 

- Nội dung : Bác nêu rõ cơ sở pháp lí, cơ sở thực tế để 

dẫn tới sự ra đời của nước VNDCCH 

* Củng cố, hướng dẫn : 

- Nắm vững nội dung của bản TNĐL - chú ý đến cơ sở 

thực tiễn 

- Soạn Đôi mắt - Nam Cao  

 


